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CÔNG NGHỆ 


VẬN TẢI 


Những cỗ máy “biết đi” 
Xe đạp 
Động cơ đốt trong, 


Ô tô hoạt động 
như thế nào 


Ô tô điện và ô tô lai 
Rada 

Camera bắn tốc độ. 
Tau 

Thuyền buồm 

“âu thủy. 

“âu ngầm. 


Động cơ phản lực. 
và tên lửa đấy. 


'Máy bay dân dụng 

Máy bay trực thang, 
Thiết bị bay. 

không người lái 

Tàu thăm đò không gian 
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CÔNG NGHỆ 
XÂY DỤNG 
VÀ VẬT LIỆU 


Kim loại 

Gia công kim loại 

Bê tông, 

Nhựa 

'Vật liệu composite 
Tái chế 

Công nghệ nano. 
Công nghệ in 3D 
Cổng vòm và mái vòm. 
Khoan 

Mây van chuyển đất 
Cáu 

Đường hầm 

Nhà chọc trời 

Thang máy 

Cần trục 


CÔNGNGHỆ 
DÂN DỤNG 


Tiện ích gia đình 
Hệ thống sưởi 
Lò ví sóng 


Siêu điện 
'và lò nướng bánh ml. 


Máy rửa bát 
Điều hòa, tủ lạnh 
Mày hút bụi 

'Bệ xí 

Khóa. 


Hệ thống 
cảnh báo an ninh 


Vài 
Quần áo 


Máy giặt 
Nhà thông minh 
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CÔNG NGHỆ 
VITÍNH 


CÔNG NGHỆ 
VIỄN THÔNG 


Tin hiệu vô tuyến. 

Đài 

Điện thoại 

Mạng viễn thông 
Truyền hình 

Tỉ vi 

'Vệ tính 

Định vị vệ tỉnh 

Mạng Internet 

Mang toàn cầu (WWW) 
Thư điện tử 

Wi-Fi 

Thiết bị di động, 

Điện thoại thông minh 
Giấy điện tử 


CÔNG NGHỆ 
THỤC PHẨM 
'VÀ NÔNG NGHIỆP. 


CÔNG NGHỆ 
Y HỌC 


Máy tạo nhịp tím 

Máy chụp X-quang 
Máy chụp cộng hưởng tử 
Phẫu thuật nội soi 

Chỉ giả 

Cấy ghép não. 

Xét nghiệm gien. 

Thụ tỉnh nhân tạo 


CHỈ MỤC 
LỜI CẢÀMƠN 
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Công suất và 
năng lượng 


Nang lượng khởi sinh mọi thứ - từ xung điện nhỏ nhất tới 
một vụ nổ lớn. Năng lượng được đo bàng đơn vị joule (J). 
Công suất là tỉ lệ năng lượng hữu ích được chuyển từ dạng 


này sang dạng khác. 
Tính công suất 


'Công suất được tính bằng cách lấy 
nang lượng chuyền đổi chia cho 


khoảng thỏi gian chuyền đổi, Trong 


mmột khoảng thôi gian, cảng nhiều 
năng lượng chuyền đổi hay một 

lượng năng lượng Xác định chuyền. 
đổi căng nhanh thì công suát càng 


lớn. Vậy nên một máy sưới điên công ` 


suất 1BOOW trong một giây có thể 


chuyền đổi nhiệt nâng nhiều gấp ba 


lần mây sưởi công suất 600 W. 


Sản xuất và sử dụng năng lượng 


MÔ MEN XOẮN 
LÀ GÌ? 

Mô men xoắn là một phép. 
đo độ lớn lực xoay hoặc. 
xoắn được tạo ra. Nó. 
thường được dùng để mô. 
tả “công suất kéo” của. 

động cơ. 


Cách chúng tạ đính nghĩa và đo công suất tùy thuộc vào đối tượng hay tác 


vụ thực hiện. Đổi với vài đối 


tượng, “công suất” là mức nâng lượng được sản. 


xuất, trong khi với nhiều đối tượng khác lại là mức nâng lượng tiêu thụ. 


Nhà máy điện hạt nhân: 1000 MW. 
Giống tuốc bin gió, công suất của 
một nhà máy điện hạt nhân được 
tính bằng lượng sản lượng điện sân. 
xuất ra khi chạy ở mức tối đa, 


Tuốc bin gió: 3,5 MW' 
Một tuốc bịn gió ngoài khơi điền. 

hình có thể sản xuất 55 WM điện 
mỗi năm - đủ cụng cấp cho 1OOO. 


hộ gia định. 


Lô vi sóng: 1.000 W' 
“Các lò vi sóng được đo bằng công 
suất tiêu thụ (ví dụ 1OOO W) hoặc. 
Tông lượng tệ thụ một năm (mức 
điền hình là 62 kWh). 


TÍ vị LED: 60 W' 
Dũ một viLED có công suất (mức điền 
hình là 6O W) thấp hơn nhiều so với một 


lòvi sóng nhưng lượng điện tiêu thụ hằng _ xâng, nhưng các động cơ điện lại 


"nêm là gần tương đương (hoảng 54. 


kWh),do được sử dụng nhiều hơn hẳn. 
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CÁC ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT. 


Công suất được đo theo nhiều cách vài 
dùng cho nhiều đối tượng khác nhau 
như động cơ, thiết bị và con người, 


'Watt W). 

Một wett bằng 1|oule công thị 
hiện hoặc 1Joule nâng lượng chuy/ 
ôi giây. Mức chuyền đổi: 

năng của một bóng sợi đốt sang 
quang nâng được đo bằng wat$ Số 
¡ Watt cảng cao, công suất cảng lớn, 


| lowatt QÓW) vàMegawatt(HW) 
TW = 1000 W và là đơn vị đọ hữu. 
dụng cho các động cơ và thiết bị 
điện cơ lớn, TM = 1000.000 W, 
Hong có mày không lồ mới tạo 
ra công suất cỡ MW như nhà mây, 
điện, tâu sân bay, máy gia tóc hạt 
siêu lớn dùng trong thí nghiệm Vật 
lý hạt nguyên tử, 


Kilowatt giờ (kWh) 

TEWh bằng 1000 dùng trong, 
Bộ nhút hy 1eurleue Lượng 
điện mỗi gia định sử dụ 

0 do vành bồng KAH 9 


Mã lực (hp) 
'Công suất động cơ ô tô thường 
được đo bàng mã lực (hp) hệ mét, 
1hp = 7355 W. Công suất cốt máy 
(bhp) hiều đơn giản là công suất 
động cơ có tính đến năng lượng. 
hao hụt do ma sát. 


Siêu xe động cơ xăng: 
Mã lực định của một chiếc xe là 


L479 hp. 


công suất đầu ra lớn nhất, Một số 
siêu xe, như Bugatti Chiron, có thể 
đạt đến 1.479 hp, 


Ô tô điện: 147 hp, 
Hầu hết các ô tô điện có công suất. 
thấp hơn nhiều so với ö tô động cơ 


sinh ra mô men xoản lớn hơn khi ở 


trạng thái tính và chạy chậm, 
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Công suất và năng lương 


Chuyển đổi năng lượng NĂNG LƯỢNG ( 
'Theo định luật bảo toàn năng lương, nang lượng không thể tự sinh ra hay. HAO PHÍ >> 
mát đi, Tuy nhiên nó co thế chuyển từ dang này sang dạng khác. Điện là - | May móc luôn hao phí mộtti| 

một nguền nâng lượng đạc biết đáng giả bôi nó có thể được chuyền hóa __ |lê nâng lượng nhất định. Đèn 


thành nang lương âm thanh (âm năng), sức nông (nhiệt năng), ảnh sảng _ |5 đốt chỉ chuyền Hóa mặt 
(nang lượng bức xa) và chuyền động trong động c (động năng) ÊSng; còn một phần bị hạo 
phí do sinh nhiệt Đồ điện bị 
ñạ hại hoặc sử dụng không 
| đăng chế đọ, nhự tù lanh có 
gioảng cao su bao, quanh 
phùn Hạ pha rong cảnh cửa 
BPhồ khiển hơi lạnh thoát ra 
lắm hao phí thêm nhiều nâng 
lượng hơn nữa 


Gioäng hở 
|Hơilạnh 
thoát ra 
——E tài 
Cơ năng, Nông lượng chuyển đổi trong một 
nông tổng đông tấm quang điện một trời 
vàg và thế nÃNg = nâng. Một tẩm quang điện mật trời chứa 
không thảm gia vào nhiều dây pin nàng lượng mật trời (xem 


tr 3O), PÍn mật trôi chuyền đổi nâng. 
lượng bức xa trong ảnh sắng mật trời 
thành điện nâng dưới dạng một dòng 
chảy các hạt electron. 


NẴNG LƯỢNG mm ĐIỆNNĂNG 
BỨC XÃ TẨM QUANG ĐIỆN 


8 
thế .Ẽ Thi tâP Jtra 
'8ờ vị trí của vật. VÍ dụ như. 
VÊM đêg 
ng RỢ 
trở lại vị trí ban đầu. 


loại nhiên] liệu hóa biện 


Nhiên liêu cỏ nguồn gốc tử phân hóa thạc còn sót lại của TRUNG QUỐC 


những sinh vạt trong qua khử cung cấp nâng lượng chc 3 
khoảng hai phân ba điện năng trên thế giới cùng hơn một MỸ 


tỉ động có tô và cát mây móc khá n liệu hóa thạch 40% 


(dâu mỏ, than đa, khi tự nhiên) là nguồn năng lượng không 
ịnh, voi trữ lượng han chế. Khi bị đốt cháy, phân lớn hóa 
biền đổi thanh nhiệt nang nhưng kem theo 

lượng khi nha kính d: 


KHÍ NHÀ KÍNH 


Chế Nước nằm ð bể kết 

bông s0-6o phút để 
d0 đe. (me Angkchueee 
xuống nước _| khối bông 


Manglic Ha 


1- Lấy nước | 
Nước chây qua hàng loạt 

gặc màng lọc đồ lạcracả các ấu 

Sinh vật khác và những mảnh - 

vụn như sạn, rác, lá ngân không ĐẦU) 

cho chúng lọt vào hệ thống xử lý 

nước. “hanh trộn 


Quy trình xử lý nước DI 
Nước ngọt được lấy tử nhiều nguôn khác nhau như. 
sông, hô, và các mạch nước ngắm (táng đá tu nước) đồ. 
'vao bể chứa. Ở nhiều vũng thiếu nước ngọt nghiêm. 
trống các nh may ly nưc biến sai muđi.Do  Í#) ĐÔNGku (3, Ketbông 

lấy tử nguồn nao, nước đều được làm sạch đế loaí bỏ  ynuấytrọnrátnhanh chậm lâm các phân kử:kết khối, 
các vỉ sinh vật, một số loại trong đó có thể gây bênh. Với một. 

“Quả trình nước cùng loai bỏ các hoa chát gay hai và — đông tunhưam th tnng 
cac mùi vị không mong muốn để nước đủ tiêu chuấn  từlolữngtrongnước xuống đây của bé kết bông còn, 
dùng được. Ở mỗi công đoạn, nước đều được kiếm soát - va chạm và tụ lại với nước sạch hơn sẽ chảy sang bề khác. 


chất lượng, nhau. tiếp tục công đoạn xử lý, 
—_=— 
: n nhơnH nh 
KHỦTRÙNGBẰNGFLOUR  _.. SÀNG CHẤT TH họp nghi ` MU 4 
| Nước máy công cộng được | Bè “ 
cho thêm [lour nhằm bổ sung. > 
bệ chất cho phần men Xứt 
răng mất đido bị sâu. Tuy nhiên lý nước thải 
| 2a nho Hiến xúc với suý |_Nuớc thái tũ các họ gia đình và cơ 
nhiều flour có thể bị "rõ" (những |_ SỞ sản xuất cháy vào các ống dân. IS] (Váng nói trên bề mặt 
| vết lom nhỏ hoặc những rânh | nước thải và ranh xá đồ vé các ống. lÍ vn Ẫ 
tren men rang) và xin màu. cống ngắm công công. Nước được. di ng 
dẫn về các nhà máy xử ly nhằm loại „ ke ri à« |: 
'bở những vật thể lớn và được xử lý k xi 
theo nhiều phương pháp đề giảm 
thiểu sự hinh thanh của phosphor ử 
Ta nho đóng toiloalbodAu me, 'TÏ 2n nhynhạnnuaángớ 
L hạt chất thải rân và các vi sinh vật _ đáy bế láng và được hút đi. Một tấm gạt 


Ý cohai. “Sẽ gạt đi đầu và váng nồi trên bề mật. 
k thông. 


TRÊN THẾ GIỚI CÓ KHOẢNG. 


844 TRIỆU neười kuône 


ĐƯỢC DÙNG NƯỚC UỐNG SẠCH 


Giếng cấp nước 


Cào ~ 


Lắng cận 

Nước chảy vào bể lần, 
cận thông qua mọt giếng 
nước và nằm ở đây nhiều 
các bông kết và hạt mịn kết tủa 
và chìm xuống đáy, Ở đó các 
lưôi quay nạo, còn gọi là cái co, 
sẽ gạt cận bán chuyền tới chỗ. 
khác để xử lý. 
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CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG 
'Nguôi 


12/14 


cá may 

c máy bơm + 
công suất lớn đưa nước. 
lên các thủng chứa trên. 

. cao hoặc các bề chứa. 

có nập đậy, Một trạm 
bơm sẽ bơm nước tới 

“các trạm cấp nước, tại ' 

| đô các bơm khác đưa 

¡ nước tới chỗ người 
(dò, với tốc độ chây 

có định. 


B @ 1° đực 
ấn | 
PT TN ' 


cña vÄ say | 

7anhiều bệnh lay lan 

$ Nã nuôi ni ngài à: hài 
ứng sinh sản, 


Lọc 

Nước chảy tử tử qua các 
lớp vật liệu khác nhau ~ thường. 
là than anth racite, cát và sôi ~ 
nhằm loại bỏ các phân tử chất 
bán còn sét lại. Ba lớp này được 
Vệ sinh bằng quy trình thâu rửa 
ngược - bơm nước sạch ngược 
'qua các lớp lọc và ra ngoâi qua 
một rãnh xả. 


Chất rấn dược sấy 
Chấtlỏng quay khôvà dùng làm 
trờv bể lắng phần bén| 

THẲNG cứ 


F kim 


Xử lỷ bước ba 

Bước này gồm nhiều công. 
đoạn gồm đưa nước vào bề lắng. 
cuối cùng đề lọc ra các. 
“chất bần, Nhiều nhà máy xử lý 
nước thải cũng khử trùng n 
bằng hóa chất hoặc tia cực tím. 
trước khi đồ nước trở lại nguồn 
nước tự nhiên. 


LÀ GÌ? 


Nước cứng là nước tự 
nhiên có chứa nhiều calc| 
và magnesi tử đá bị ăn 
mòn nên khó tạo bọt với 

xà phòng. 


Xử lỷ căn 
Nước đã rút ra được bom ngược lại 
bé lắng, Một cánh gạt bùn quay chăm. 


chạm trong thủng chữa hình phốu làm, 
lầng cận bản xuống đây bề, cận được 
thủ lại và làm khô. 
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Máy phát điện =. 


Máy phát điện hoạt động nhờ nguyên lý cảm ứng _ „„ỏ (không đổi 
điện từ. Một cuộn dây quay giữa hai cực một nam 
châm sinh ra dòng điện cảm ứng chạy qua dây 


dẫn quanh một mạch điện kín. 
Dòng điện một chiều và dòng điện. 
xoay chiều. 
May phát điện tạo ra dong diện xoay chiều (AC) hoặc dong Điện áp AC 
điên một chiều (DC). Dong điện một chiều chạy theo một Viên đổi 
hướng trong rmôt rnach điên kín và được tạo ra bởi các pín So sảnh hai đồng điện 
điện hoặc pin năng lượng mát troi. Dong điên xoay chiêu  DCcodlenápdieudđienthø  (CHÚTHÍCH) 
đổi hướng nhiêu lân trong möt giay. Dong xoay chiều cong — {nh cònđiệnápcdaACbien | —— ae 
có thể được nâng áp rất cao hoạc hạ áp rất tháp bôi các Đề truyền tải cùng một năng” |— pc 
máy biến áp nên có thể truyền tải đi xa hiệu quả, do đó lượng trong củng mọt khoảng 
? .gian điện áp của AC càn 
điện xoay chiều la nguồn điện chính của chủng ta TT Sn Tneh\ ĐC 
Máy phát điện AC 


"Một mây phát điện AC cùng được gọi là máy dao điện. Khung đây quay của nó được. 
nối với một mạch điện ngoai thông qua các vòng tiếp điện và chối than. Các chối 
than tiếp xúc liên tục với mạch điện đầu ra, dẫn điện giữa vòng tiếp điện đang quay 
'va các dây dẫn gắn có định với chói. Dòng điện cảm ứng trong máy phát điện AC 
đổi hướng hai lần mỗi khi khung đây hoàn thành vòng quay 3é0 đo. 


Hướng đồng điện S ma 


CChổi than tiếp xắc với 
vòng tiếp điện xoay 


"Khung dây ỹ⁄ 
“Các đường sức từ N 


`Yềng tiếp điện xoay ——`` 
cùng với khung dy 


Tang tuc gP cquá 9o độ 


[ Hướng của. 
- trút 


Khung dây bắt đấu quay. Hướng dòng điện thay đổi 

“Trục quay của mây phát điện AC thực nghiệm 'Khi khung dây quay hết nứa vòng tiếp (8O độ) qua 
nây quay nhờ một lực cơ học tạo ra bởi tay quay, Trục, từ trường. những điểm ban đầu hướng lên trên giờ quay 
này quay khung dây trong một tử trường teo ra bởi hai - xuống dưới: vị trí tương đối của khung dây so với hai 
cực của một nam châm vĩnh cửu. Khi khung dây cắt Nam-Đắc củatừ trường thay đổi; cực từ của nó thay đi 
'qua từ trường, một dòng điện chạy theo một hướng và chiều của dòng điện cảm ứng đảo ngược. Dòng điện 
được sinh ra nhờ cảm ứng, đạt định khi khung đây nằm __ đào chiều cứ mỗi nữa vòng quay, chạy qua vòng tiếp. 
theo phương ngang qua tử trường. “điện và chối than ra mạch điện đầu ra bên ngoài, 


š 


teUukindLevietnom.com 


Mây phát điện xe đạp 
(dynamo) tạo ra điện 


cấp cho một bóng đèn „ự..... TẦN SỐ CỦA. 

nhờ chuyển động quay Lan Kmưer DÒNG ĐIỆN 

vớ lốp »e dạng xoay TOAY GHI Làn 
tròn. Nôm quay lâm Nó cho biết AC đối hướng 
xoay một trục truyền thường xuyên như thể nào, 
Son 2 21 be li A| và được đo bằng đơn vị héc 
nam châm nây quay, từ. (09) MĐEHE TÀI ĐINH G U 
trường của nô thay đổi hướng mỗi giây. Điện được. 
sinh ra một dòng điện _ Dàng điện xay ` tạo ra có tần số 6O Hz ở Mỹ 
cảm ứng trong cuộn dây - chềuchu ta 'và thường có tần số 50 Hz 
của nam chăm điện của ¬ ở châu Âu. 


br Đềng điện tryền 
si sa6 Vy bảng đân — — 


Máy phát điện DC 

Các mây phát điện DC sử dụng một thiết bị được goi la bộ chuyền mạch để chuyền đối 
dòng điện AC thành DC. Nó được chia thanh hai phân cach điện với nhau đề dòng điện. 
không chạy qua giữa chủng. Bộ chuyền mạch giữ cho dòng điện luôn chay theo một. 
hưởng tơi mạch điên sử dụng bàng cách đáo cực cùng thời điểm tín hiệu điện AC đảo. 
hướng. 


“hang dây thẳng đứng 
Đường sức từ không tích điện tờ 


“Chổi than tiếp xắc 
Tân lượt vớt tông nữa 
ccủa vòng tiếp điện 


ng không sáng 


Khung dây ở 
vitrísó điện 
tíh lớn nhất 


Mãi đầu của khu SE 
dụ nó ng nh _. 


t* đ 
của vồng tiếp điện “Tay quay ng ma =.= 
Bộ chuyển mạch ni Guảy —— chytmengmạnh 


hoc vòng ếp điện NI krkyieeeg 
C the be= 

điện Khi cuộn dây nằm thẳng đứng và không cắt qua các 
hai. đường sức tùnằm ngang, không có dòng điện được tạora. 
'mộch. Khi khung dây __ Tức là dòng điện DC được sản sinh theo các xung thay VỊ 
uy tấn 120 đ, chối than khóng tiếp xúc vớingạ thử oomdt dàng án đnh Ôbàubát các máu phát đệnDC 
nhất mà tiếp xóc với nữa thứ hai còa vòng tiến đện ỏ _ thực nghiem ngườita thậm vào nhiều khưng dây (ấy nên 
phía đối diện của mạch điện. Dòng điện chạy theo cùng _ một khung luôn ovitrínàm ngàng khi các khung kia ở các 
một cách ở cả hai lượt quay 180” của cuộn dây, Yiyrkến tớ vi và những bộ chuyển mạch bồ súng để 

giải quyết v2 


L) 
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N Bên trong một mảy khoan điệt 
Môtơ điện đa năng Rất nhiều mây khoan điện có một 


Trong một môtođiện da nang, nam cham vinh chu mồtzsndncetháđntcác 
được thay thể bằng một nam cham điện tử cấu tạo 393ý Ooắn) mớccao vàchophép 
từ một lương lớn dây điên cuôn mã dông điện có thế —_ và hông dhc thế thế 
truyền qua, Điều nãy tạo ra một tự trường, lâm xoay 
một khung dây được gơilà phần ứng, Cả phần từng và 
các cuôn dây bao quanh nô đều nhân được chung một 
dong điện do chúng được muậc nối iếp. Tức là một mô 
tođiện đa năng có thế chay được cá điện một chiều và 
xoay chiêu 


Mô tơ CÁC MÔ TƠ 


Các mô tơ điện sử dụng các lực hút và đầy giữa mộtdòng — ĐIỆN DÙNG 
điện và một từ trường để tạo ra chuyển động xoay. Các mô tơ KHOẢNG 45% 
khác nhau về kích thước, từ các bộ truyền động bé xíu trong TỔNG LƯỢNG 
SE 54H đietbioiiiiice-kõ my 3ạn khiuglô hạy cáo ĐIỆN TIÊU THỤ 
con tàu đồ sộ. 


I- 


Môtø làm quay trục truyền động 


hong dhy quay do từ trường đấy 


'Bộ chuyển mạch. 
đàng tức đc xe) 


“Chổi than chuyển 


X ho mạ tận 
titộchyêt mạnh 
Đxờng cà 
j 


"Bộ chuyển mạch quay cùng 
PS màng 


Khung dây quay 
Dòng điện chạy vào khung dây. Bị đầy bởi các cực nam chăm giống nhau, 
Một dòng điện chạy vào khung dây khung dây Quay ra. Sau một phần tư 
nềm giữa các cực của một nam chăm. 'Yòng quay, Các cực khác nhau hút. 
Vĩnh cửu. Khung dây trở thành một nam lắn nhau, lực nãy đầy khung dây, 
châm điện tử. quay hết một nữa vòng. MÔ TƠ DC 


XOAY NHANH TỚI 
MỨC NÀO? 


Một mô tơ DC trung bình 
có tốc độ xoay khoảng. 
25.000 vòng mỗi phút, nhưng. 
một vải mô tơ, như mô tơ của. 
máy hút bụt, có thể đạt 
tốc độ 125.000 vòng. 

mỗi phút. 


Cơ chế hoạt động của một mô tơ điện. 

Trong nhiều mô tơ, một khung day dẫn chuyền đông qua mt từ trường. 
do một nam châm tĩnh tạo ra. Khí đong điên chay qua khung dây, nó 
trở thanh một nam cham điện tử với hai cục Bác-Nam. Khung dây xoay 
trôn khiến các cục của no thắng hàng vi các cực của nam châm vĩnh 
cửu. Một bộ chuyền mạch đảo chiều dòng điện sau mỗi nửa vòng quay. 
để đảo cục của khung dây, giữ nó quay theo mót hướng. Khung dây được 
nói với một trục truyền động, bộ phân này sẽ truyền lực xoay của mô tơ. 
tôi các thành phần khác, chẳng hạn như bnh xe. 
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Môtø. 


Vòng đệm. 
đồphần cuối 
cha trục 


Bính tăng 
ng ne| 
mm 


“Cuộn dây của sator với 
mát mồ tơ ấy quấn bằng đồng 


Khung dây 
Xin Tiếp tục xoay 


mạch đáo 
chều dàng 
điện của 


khung dây, 


Ả 7 qua một dây cáp ˆ 
by tung. điện tới bộ công tắc. . 
tìrg Điện sẽ chỉ chạy tới mô. 
châm đấy toa năng khi sông tắc 
điện được ấn và mạch. 


"Đảo chiều dòng điện. Các cực đầy 

Bộ chuyển mạch đảo chiều Khung dây tiếp tục xoay, 
cđông điện. Việc này đảo cực từ bị đầy rồi bút bôi nam châm 
trường của khung dây lâm cho các. vĩnh cửu khi dông điện liên tục. 
cực lại bị đầy lần nữa. 'bị đảo chiều. 


Đây là một cách đơn giản đề biết được khung 
đây của một mô tơ sẽ xoay theo chiều nào, Xôe 
ngón cái, ngón trô và ngón giữa của tay trái 
vuông góc với nhau (như hình). Với ngôn trỏ 
cùng chiều với chiều của tử trường, ngón giữa 
chỉ chiều của đông điện, còn ngón cái chỉ chiều. 
xoay của khung dây. 
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Nhà máy điện 


Điện là một nguồn năng lượng cực kỳ đa dụng, có 
thể được truyền tải đi xa và được sử dụng trong vô số. 
các thiết bị, Các nh máy điện sản xuất ra lượng điện. 
nang khổng lồ, hầu hết bằng cách sử dụng các nhiên. 
liệu hóa thạch như than đá. 


Cơ chế hoạt động của một nhà máy điện. 

Trong một nhà máy nhiệt than thông thường, mớt lô đốt lâm 
nông nước đề tạo ra hơi nước siêu nóng, Hơi nước lâm quay một 
tuốc bin, cấp nang lượng đề chạy máy phát điện. Một nhà máy. 
điện lớn có thể sản xuất được 2.000 rmepawatt điện năng - đủ 
lương điên cấp cho hơn một triệu ngôi nha. Hơi nước sau đó 
được làm mát, ngưng tụ trong binh ngưng và được tãi sử dụng; 
khí thải được xử lỷ và làm sạch; tro lô đốt thường được xử lý: 
thanh gạch không nung. 


Khí thải được làm sạch thoátra Khí ammonla 
ngoài qua ống khôi được bơm vào 
Đụikhí để khi 
KHU KHỬ nơi 
LƯU HUỲNH. 

+— le đ vải 

Ỉ BUỒNG LỌC 

TĨNH ĐIỆN 

l 
Ị 


Tre bụi được 060i và sử dụng 
ÍThạch cao được ——— sảnsuếcgạch khôngnung 
thủ và sử dụng 
làm phân bón 


#- 66% SẢN LƯỢNG 
ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI 

**W' ĐẾN TỪ CÁC 

NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH 


SỰ PHỤ THUỘC 
VÀO THAN ĐÁ CỦA. 
CHÚNG TA ĐÃ 
GIẢM XUỐNG?. 


Ngược lại, việc sử dụng than. | 
đá tăng phi mã trong những _ j 
thập kỷ gần đây. Kế từ những. / 
năm 1970, sản lượng tiêu thụ 
hằng năm của chúng ta đã 
tăng lên hơn 200%. 


HƠI NƯỚC - - - 


Hơi nước bị đây 
vào tuốc bin 
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Làm sạch khí thải 

Khilô nung được làm sach các 
thành phán gây hai trước khi xả ra 
ngoài. Buồng lọc sử dung điện tích 
để loại bô các hat bụi min (hat rất 
nhờ) trong khi hơn 95% lưu huỳnh 
được loại bỏ bôi hệ thống khử lưu 
huỳnh (xem trang đối điên). Tuy. 
nhiên, việc thải khí gây hại vẫn 
xây ra. Môi nâm, các nhà máy điện. 
than của Mỹ phát thải khoảng 14 


CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG 
A máy điện 
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9 Tứn 
“ kim loại. 
⁄///_ te ket: | 211hcăng mạtphànbarane 
- ©=. mịn tích lượng tử nhiên liệu tới được: L== 
đmânbj_ [noi âu tụ, Hơn EOW bị thết 
BMhioiến [hot aÌnhả máy điện 
đạn tú hÌ  pượcAmt0ineliletbi G8) 
Nhglượng - Thấnhệt 
K&--Ì. trong nhiên trong ưuyền 
liệu (460%) tải 5) 


titần lưu huynh dioxide ra môi Í = hàng tgnh| 


Tuốc bln. 

Hơi nước áp suất cao lâm quay. 
các cảnh quạt của tuốc bin với tốc. 
đo và lực rất lớn, Chuyển động quay. 
nây được truyền tới máy phát điện. 
nhỏ trục truyền động. 


| 
TUỐC BIN _. 


BÌNH NGƯNG. 


| 
Ỉ 


loại bỏ 


Cấp điện 

Điện áp được tăng lên rất lớn, 
bởi một máy biến áp tầng áp, Việc 
này năng cao hiệu quả khi dòng điện 
được truyền đi xa thông qua các 
đường dây tải điện. 


Tháp lâm mắt 

Hơi nước được làm mát trong dân. 
ngưng tụ sau độ được phụn vào trong. 
thép lâm mắt, nơi phần lớn hơi nước, 
ngưng đọng và được bơm trở lại để tái 
Sử dụng, Một phần hơi nước bay đi và 
thất thoát nhiều nhiệt 


Nhiệt năng 
sông mất 


| nơrNước 
THOÁT ĐI 
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Truyền tải điện 


Hầu hết điện được sản xuất tại các nhà máy điện công suất lớn. 
(xem tr.20-21) sau đó được phân phối tới nơi tiêu thụ, chẳng 
hạn như các nhà máy và hộ gia đình, đôi khi qua những 
khoảng cách cực xa. Việc này cán tới một mạng lưới phức tạp 
và rộng lớn gồm day tải điện, cột điện và các trạm điện, được 
øoi chung là lưới điện. 


Truyền tải điện. 

Lượng diện rất lon cán thiết dùng cho các nha 
mây, doanh nghiệp và hô gia đình được phân phối 
tôi đúng nơi có nhu câu. Các đường dây tải điện 
chạy cả trên cao và ngầm dưới đất, còn các mây. 
biến âp, một số được đạt ở các tram biến thế, điều 
chinh điện áp. Một mạng lưới các cảm biến được 
lắp đặt để đảm bảo những thiết bí này hoạt động 
"hết công suất. 


MẦY PHẮT ĐIỆN MẤY BIỂN ÁP TĂNG ẤP 
Nhà máy điện 2 Tramlưới điện 

“Trong nhà máy điện, máy phát _ “` Tram lướiđiện sử dụng các 
điện biến đổi động năng thành điện _ máy biểnáp đề tảng áp thường, 
năng. Dòng điện xoay chiều được ___ tới4OO.OOOV, Điện thể cảng cao, 
taoTa (xem tr ]6) thường có điện dưới dng nhiệt do 
áp 25000 V, sinh ra trong quá. 

trình tải điện càng í. 


«ạ 


Mây biến áp biển đối điện thể 
qua quá trình cảm ứng điện 
từ. Đầu tiên, đông điện xoay 
chiều chạy qua một cuộn 
dây sơ cấp được quần quanh 
một lõi thép. NÓ tạo ra một 
từ trường biến thiên gây ra 
một điện áp ở cuộn thử cấp. 
Nếu cuộn thứ cấp chứa nhiều 
Vòng dây hơn cuộn sơ cấp, 
“điện áp tầng lên, hay tăng áp. 
Ít vòng dây hơn khiến điện áp 
giảm, hay hạ áp. 


Chộn thứcấp, 
c6 số vòng dây 
gíp đội làm 
tầng gấp đôi 
điện thế 


Chộn sơ cấp 
quấn quanh 

lôi thép được 
cấp điện 


MÁY BIẾN ÁP TĂNG ÁP. 


cây cáp điện đề ngân điện t 


'Các cột điện 
“Các cột điện, hay cột tháp, 
truyền tải, thường là các tháp, 
cao lâm bằng thép và nhôm. 
.cô khung kết cấu hình trụ tròn 
hoặc khung mắt cáo. Chúng 
giữ dây điện ở độ cao an toàn. 
Yàcô những con súcách đn 
dây cáp cao thế tiếp xúc. 
vỗi cột điện hội đất 


VY AY, bề 
9© 


NÑM 
M 


3 _ Đường điện cao thế 
Các cột điện thường được làm 

từ nhôm cót thép. Các con sử hoạc 

ốm cách điện được găn giữa cót và 


đến 


tua cột kim loại xuống mặt: 


LÀM SAO LŨ CHIM 
CÓ THỂ ĐẦU TRÊN. 
ĐƯỜNG DẦY ĐIỆN? 


Dòng điện luôn luôn chạy. 
đọc theo tuyến đường có ít 
trở kháng nhất. Chân lũ chỉm. 
không dẫn điện tốt vì vậy 
điện không truyền qua chủng 
mà tiếp tục chạy dọc đường. 
dây tải điện. 


t\jeukindLevieEnom.com 
GA HEENARS LƯỢNG 22 / 21 


CỘT ĐIỆN CAO NHẤT TRÊN THẾ GIỚI 
NĂM Ở TRUNG QUỐC, CAO 570 MÉT 


Đường dây phân 
phối iện mang điện 
TH ng hiệu đn thếhầm 
Mấy biến áp bạ hơn cứpchocác — 
Tôi nhà 


Máy biến áp gần cột 
'Những máy biến áp hình cái 
trồng gần trên cột nây hạ áp. 
xuống hiệu điện thế dân dụng, 
phù hợp với nhu cầu sử dụng. 
“điện trong các gia định. 


HỘ GIÁ ĐÌNH. 


.4,_ Cung cấp trực tiếp tới khu 6 _ Các trạm phân phối điện 6 Cấp cho hộ gia đình. 
công nghiệp Điện cao thế được hạ áp tại Một mạng lưới các đường dã) 

Một vải nhà mây cần đốn nguồn điện __ mộttrạm điện nơithườngcótới ___ truyền tải đưa điện tôi các hộgja định. 

cao thế có thể lấy điện trựctiếp từ  vàimáy biến áp Từđây,điệnđược — Điện áp được ho áp làn cuối tại các 

đường dây cao thế. Những nhà máy cụngcáptớicácnhà máyquymô_ máy biến áp gắn cột trướckhiđiện dân 

khác cần có một máy biển áp đề hạ —_ nhỏ vàkháchhàngthương mại. dụng chạy qua cầu dao của từng nhà, 

đập xuống còn khoảng 152.OGO V. 


Cáp ngầm 

Đề tránh gây mất mỹ quan và 
giàm thiểu phân đát sử dung đề. 
dựng cột điện, nhiều cáp truyền. 
tải điên được chôn ngầm dưới lòng. 
đất, Những cáp này cần có nhiều 
lớp bảo vệ và cach điện. Chùng. 
được đạt trong các đường hào. Môi 
cáp đơn lẻ có thể dai tới 1 km và ð 
những chô cap nổi tiếp hào được 
gia cố thêm. Cáp được bảo vệ bởi. 
các náp đây bê tông đề tránh bị vô. 
tình cát đút. 


Cáp được chôn trực tiếp. 

Cáp được chón trực tiếp là các cáp đặc. 
biệt có thiết kế chống chịu được với 
“đất cật và hơi ám trong lòng đất. Các 
loại dây dẫn điện tốt được bảo vệ bởi 
bền lớp ngoài và được chôn trong các 
hảo sâu khoảng 1m. 
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Điện 
hạt nhân 


Các nguyên tử hạt nhân phân 
rã (phân hạch) hoặc hợp nhất 
(hợp hạch) sẽ giải phóng nãng 
lượng hạt nhân. Các nhà máy 
điện hạt nhân khai thác năng 
lượng được giải phóng từ phản. 
ưng phân hạch để tạo ra điện. 


Phân hạch 

“Các nhà máy điện hạt nhân được cáp 
nhiên liêu từ các nguyên tổ phông, 

Xa như urani. Khi các nguyên tử của 
nhiên liệu bị phân tách, chủng giải 
phong một lượng nâng lương khống lô. 
cđươi dang nhiệt. Nhiệt này làm quay. 
các tuốc bin hơi nước, cung cấp năng, 
ương cho máy phát điện. Phản từng 
phân ra hat nhân sử dụng một lượng, 
nhỏ nhiên liệu và thải ra ít khí nhá 
kinh hơn rất nhiều so với nhiên liệu 
hóa thạch, 


Bên trong một lò phản ứng _ ¿Tạo rahơi nước 

hạt nhân Nước được làm nóng trong lõi của lò, 

Phản ứng phân hạch diễn ra .. phản ứng sẽ chảy vào một khoang trao đói 

trong một lò phân ứng được _ nhiệt truyền nhiệt lượng cho một hệ thống, 

Du uc Hi bnghắc má te nvsotngliSiMsiolMƒ 
3 1 

được hết kề để có thế ngân âm suặtcạoc ở nộ tong lên Và Hóa 


BhnR AE, Ce thanh kiếm soái 
Thanh kiểm soát giàn làm ựng — 


Các thanh kiểm, | s độ phản ứng 


soát thay đối tốc. 
độ của phản ứng. 


Khi Ị & 
EE HỆ † 


xuống giữa các. 
thanh nhiên liệu, 

chúng hấp thủ, 

phần nhiều các 3 
nøutron tự do. 

để làm chậm. 

phần ứng lại. 


Các thanh 
TỶ 
thấy uống 
đưới để: 

áp thụ các 
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Điện hạt nhân 


ø_ Quay tuốc bịn 6 Cung cấp năng lượng 
Hơi nước áp lực cao từ. Trục truyền động của tuốc. 
khoang trao đói nhiệt lâm quay: 'bìn sẽ làm chạy máy phát điện.. Một hệ thống làm mát lò phản. 
các cảnh quạt của tuốc bin được. Một máy biển áp gia tăng điện. ứng hạt nhân gập trục trậc có. 
lắp trong một buồng tuốc bin. áp của dòng điện đề có thể hòa thể dẫn tới lượng nhiệt trong 
Tuốc bịn thông thường quay với _ vào lưới điện của địa phương một. các thanh nhiên liệu gia tăng 
tốc độ 180O-5.6O0 vòng mỗi phút. _ cách hiệu quả, 


quê mức cho phép, Trong các 
trường hợp xấu nhất, các thanh, 
cô thế bị nông chảy và làm 
thủng phần cấu trúc bảo vệ 
bên ngoài, Điều này có thể giải 
phông lượng phông xạ không. 
lò gây ô nhiềm môi trường, Vào 
âm 20], sau một Vụ động đất 
Và sóng thần, ba lò phân ứng hạt 
nhân của nhà máy điện hạt nhân 
Fukushima Daichi của Nhật Bản 
đã bị nông chảy một phần 
Thanh nhiên L— Thanh 
liệu nóng nhiên 
Nhà máy điện hạt nhân. de, nh 
Một nhà máy điện hạt nhân gồm một tre Do VỆ Thanh 
lò phân ứng hạt nhân, các tuốc bin hơi tâm liểm 
nước, và các máy phát điện được kết, bông soát 
hối với nhau thông qua rất nhiều các hộ. N 
thống an toàn và có kiếm soát. 


ĩ Ống chữa Bọc kín trong 
1 E6 ánh HIẾN 2. thanh thải bỏ 5 để 4 ẤN 
liệu đã qua sử Réc thải hạt nhân Các bình được bao _ khu vực chôn lá rác thải 
Nà HC vốn Iụ nhiệt ,được hóa kính bằng cách. bọc trong một lớp đất 6Ét _- nạt nhân, sâu SOO-1OOO. 
mức cao sẽ - tron lắn với thủy tình nói đây không thẩm nước như _.. một du lòng gất được giám. 


Sẽ C0 De nhớt tong chảy ð dạng trở Hộnhophỏa Tệ ộp bào vệ bó cụ Và _ sátvàduy tUeán hôm, 
" 


'ânMrong một ông hay một `. được hờn su 
bì ni phóng vả, 
ñn Tuy : 
D vân 9lùng (ông Ti ï 
mã 


thải hạt nhân. Các kế hoạch lưu trữ địa chất. 
1ý xá thải hạt Một giải pháp xứ lý rác thải hạt nhân được đề xuất là áp 
Các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng được loại bó, dụng công nghệ hóa kính vồn vẫn được dùng, sau đó. 
khôi lð phân tng cử sau môi 2 đn 5 nam, nhưng chon chủng xuống duới các lỗ khoan địa chất sâu có. 


văn sinh nhiệt trong hàng thập kỷ tiếp theo va phát —_ nhiệt độ được điều hòa. 


phóng xa ở mức say hai trong thỏi gian conlâuhon — «e MỘT NHÀ MÁY HẠT NHÂN 


thế. Hầu hết ban đầu chùng đều được trữ một vài 


năm trong một hồ chữa nước mật rất sâu trước khi 1.000 MW THẢI RA KHOẢNG 
16t vai quốc gi dã co kế hoạch rủ mạc thải hạt nhân 3O TẤN NHIÊN LIỆU HẠT 
ô sâu dưới lòng đất, nhưng đến nay vân chưa co khu NHÂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG MỖI NĂM 


vực não như thế được triển khái. 


“tp tệ oán on 8t toa J0u 13 30np. 

#A 0t €oSu ệctJ ợi 3p U7),08 Tên) 8ưn), 

8untu 8uoï 8unp Áyx 20p 8ượn tịq 291 go, 

"3E Ániu ÿ2 92 £t) 3#£Uđ 8uOtDƒ tu! uip uỊs 

'.MỆS ÿA Uợp UẸ| A8 ÿo 8uQp you Øt\ 09 Ịq 2014) 
“302 "ưệp nợp t0 0/8 uon8t ogA 200) nHđ \Œ 


ˆIq 20 Eto te #uo11 3‡p đợi 99np 0s đọ 

SA tộID 3ÿ4đ Ápy\ "Up tÿđ Áp cụo 8u0p 
tạÁng 20 oto 8ueu 8uọp uaÁnu) 301, 
9290) 301 quệt) t8 8uon| 3ueu Ipp 

"1q UỊq 20 £Ð 387D (IUỆO 9E2) 


..... : 'BUnN9 øn9 óp ợ\ 
ty Í .quiW2 nộtp @P IỌp Á9u) 


'gnb nội Uộip 3602 /gU/ 962 482 6p, 
Id Iọu BuOA OOB†-OOOT) UøuU Áenb. 
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2m BuAp Agx nột 262. 


£gp enb uộip lọn| oeA eQu 2ệou Q2 

lê BUPp R9 ÿD 'UộIp 1ợtg gui nị 

up BUQP e2 2 nẹp dợ uộip 6u 
95 dợ BUg) đự UgIQ 480! tôi 
dẹ uộip BugL. 


DÂY CẮP ĐIỆN. 
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HN|G VI9 ÒH 000'LOH2 = 
dy2 NặIG nG và OŸ1 3H! O2 L) 
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2ÿO '9t8 Á£X 109 ÿA tượng UpÁntựt Áed2 8p 29t 
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Thủy điện và điện địa nhiệt 


MẤY BIỂN ẤP Caying nu 
Năng lượng của dòng nước và nhiệt lượng trong lớp THỲ LÊ se lạc 
vỏ Trái đất có thể được khai thác để tạo ra điện. Cả 
hai nguồn đều sạch và bền vững nhưng cán phải | 
đầu tư cơ sở hạ tầng đáng kế. 


, Mực nước cao 


ỉ 
“8đ 


Điện thủy triều | NI 


Điện thủy triều được tạo ra nhằm tân dụng động. 
nâng của thủy triều đại dương lên xuống tư nhiên để. 
lam quay tuốc bin chạy các máy phát điện. Một vai hẹ_ ĐẠT 
thống sử dụng các tuốc bín không gi4 đo, tương tự các 
tuốc bin giỏ, trong khi nhơng đạp thủy triều sử dụng, 
nhiều tuốc bin được lắp đạt tập trung trong một con. 
đập, thưởng được xây dụng ngang qua một vịnh hoặc. 
một cửa sông. 


Thủ! 
ly điện Điện được tạo ra 
Thủy điên khai thác năng lượng t dòng nước chảy nhanh, Nước chây cua một tuốc bìn ở 
hoặc đồ từ trên cao xuống để quay tuốc bin chay máy phát tóc đô cao làm quay các cảnh quật 
đien. Phó biến nhát, nước được ngân gÌ1 ở mục nược cao bởi {3A 5iýcĐn vdimốtlụe đăng kế, 
mmột con đập sau do cho chảy qua một đường dẫn qua các “máy phát điện tạo ra dùng điện, 
tuc bìn, 
tran se] 
Con đập gia nước, CON Nước chảy qua đườn 
wenmatbcke Bê >>> mảng 
HỒ cưứn | Máy phát 
biến chuyền động 
sữa tuốc im 
NƯỚC CHẦY 
VÀO : 
“Tứ chấn 
Hy 
km 
bucsE`>-4 'Nước chảy vào. 
Của xã mở để nước chây vào. 
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NHỮNG MỐI NGUY CỦA VIỆC 
KHOAN ĐỊA NHIỆT 


'Các hệ thống địa nhiệt cải tiến mới (EGS) bơm nước. 
Vào dưới âp lục cao nhằm tạo ra các vét nứt gây và 
vỡ vụn trong lớp đá đề nước có thể chảy loãng qua 
“một vùng lớn hon và nhận được nhiều nhiệt hơn, Có 
một số bằng chứng cho thầy rằng việc phá vỡ đỏ có, 
thể tạo ra các hoạt động địa chấn không thể kiểm. 
soát. Vào năm 2006, một nhà mây địa nhiệt ở Basel, 
Thụy St, bị quy trách nhiệm cho việc tạo ra một trận. 
động đất cường độ 3,4 độ Richte. Mười một nâm sau, 
một trộn động đất 5.4 độ Richte xây ra ở Pohang, 
Hân Quốc, khiến 82 người bị thương. Những nghiên, 
củu ban đầu cho thầy rằng nguyên nhân có lê bắt 
nguồn từ một nhà mây địa nhiệt điện địa phương. 


ĐẬP THỦY ĐIỆN ITAIPU NẰM Ở 
BIÊN GIỚI PARAGUAY- 
BRAZIL CUNG CẤP__ 
76% LƯỢNG ĐIỆN CỦA. 
PARAGUAY 


Dẫn nước 

Mô hình nhà máy thủy điện rất cần có một dòng nước 
“chảy mạnh và liên tục đề không ngừng tạo ra điện, Một. 
vải mô hình, gọi là các nhà máy thủy điện tích nâng, 
bơm nước ngược trở lại hồ chứa trọng những thời điểm 
nhủ cầu sử dụng điện thấp, bằng chính điện dư thửa. 


Điện năng được, 
truyền tải đi xa khải 
nhà máy điện nhờ các 

„_ dây điện mắc trên các 
cột điện 


CÔI 'NĂNG lG / 
ThưdmniadieđânNg 2Ó / 2, 


Điện địa nhiệt 

Nhiệt độ từ lớp đá nông bên dưới lòng đất có. 
thể được khai thác theo nhiều cách khác nhau. 
Co thể lấy trực tiếp nước trong lông đất hoặc: 
bơm nước qua vùng địa nhiệt để thu nhiệt sản. 
xuất điện, Nhà máy địa nhiệt sản sinh ra khí 
thải nguy hai chí bằng một phần rất nhỏ so. 
với nhà máy nhiệt than. 


Tháp 


Máy biến áp làm mắt 


Máy phát điện 


hoang trao đổi nhiệt 


Ễ 
Nước mát được bơm 
Nước mát dưới áp lực. 
cao được ben xuống cưới qua 
ấn tôm đã nht nồng bôn 
n Vũng đã nht nông bóng, 
thường năm sâu khoảng 2000 
mộtdướilông đất 


Nước nóng quay lại 
Nước chảy qua các ke. 
nứt trong đá và được làm 
nồng đến hơn IOO°C trước khi 
quay trở lại mật đất qua các 
š giếng thụ khác. 


Khoang trao đối nhiệt 


_  —. 
5 


2 Một khoang trao đồi nhiệt 

xŠ. _tăndung nông lượng từntớc 
nông đã đun Si chất lòng 6 
nguồn thử cấp, tạo ra hơi nước. 
_ hãy mộtloại Khí Khắc lâm chạy 
_ một tuốc bin, 
‡- 4 Taorađiệ 
Tuốc bìn cấp năng lượng. 

w cho một máy phát điện để tạo. 
__ ra điện, Hơi nước đi sang tháp. 
làm mát và ngưng tụ rồi lại 
được bơm ngược trại khoang 
trao đói nhiệt. 


__ Lớt ĐẦTRẦM TÍCH GẮCH NHIỆT 


ĐÁ GRANITE NÓNG. 
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ÁNH SÁNG Khai thắc năng lượng ï 
ƯỚNN".. x mặt trời Năng lượng mặt trời 

phủ chống phản xạ .. Ảnh sáng mật trời chứa các: 'Nang lượng từ ảnh sáng mật trời 

Lớp | Bông dính trong gan HH nnn HO V ham — c6thế được khai thác theo nhiều 


Chết din điện — Photon.Ihicác photonva chạm 


Yếi mộttám pin tảng loợng một __ cách. Các máy nước nóng năng 
“ trời, có cấu tạo từ hàng tá BI lượng mạttroilọi dụng năng lượng 
ẨẦ _ quang điện, chúng truyền nâng. 
hong tới cáceleeon những 2 trongánh sáng mặttrờiđéđun 
electron này di chuyền qua các _ nóng nước trong đường ống. Các 


" j __ chấtdânđiệntớimạchdiện tám pin quang điện - làm từ silc 
: ĐI nnnndlddodnoie. .- n89MduCldạgmộtdôHGGÍeP... kethợp hay được'phatSg,vöcáe 
THANH | hạmgilpgMamek nguyên tổ khác để dân điện - biến 
lpnsaolehl - |_ Mịmtgomrdôngđện đổi nâng lượng mật trời thành 


AGh điện dương —- | Ảnh sáng mặttrời tác 


.englCfPP — động vào cáealaet 


PA HỆ — tWdnuonglipn 


tạo ra đồng điện 


Điện năng truyền ti theo 
đường dây đo mắc trên 
các cột tổnhà máy điện 
tối ngoời đồng cuối 


5 _ Hòa vào lưới điện 
Lượng điện dự thừa. 
do pin mật trời sản xuất 
được hòa vào lưới điện 
và chủ hộ sẽ được ghi lại 
Số lượng điện đồ. 


điện nâng thông qua hiệu ứng 
quang điện (xem ben trái), Nang, 
lượng tái tạo này khong thải ra khí 
gây hai môi trường, và người ta 
6e tính một hệ thống pin quang 
điện cho hộ gia định c thể làm 
giâm tôi 17 tấn khí carbonie 


: J1 


mỗi nam. 
2 Nắn dòng. 
Một bộ nghịch lưu. 
sẽ biển dòng điện một 
Shiều thành Công ca: 
đền đe phương” 
NHÀ MÁY 
H n bội bon hp 
“na MẶT TRỜI LỚN 
G1 th ôện | „sua —— NHẤTTHẾGIỚI 
90g s9 kháng dâp ng MỊCH CHÍNH NĂM Ở TAMIL 
NADU, ẤN ĐỘ, 
VỚI HƠN 2,5 
-_ TRIỆU TẤM PIN 
mình đỏ lượng điện tạo ra MẶT TRỜI 


từ pin mật trời và lượng điện 


tiêu thụ từ cả hai hướng, 


Điện mặt trời và điện sinh học 


'Năng lượng mật trời có thể được ứng dụng, trên nhiều quy mô khác nhau, để làm nóng. 
nước trực tiếp hoặc để sản xuất lượng lớn điện năng nhờ vào các pin quang điện. Sinh khối 
~ vật liệu hữu cơ có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật ~ cũng có thể là một nguồn năng, 


lượng giả trị. 
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CÔNG [ÃNG LƯỢNG. 
Denittawdftetiowee - Ô0/ ð 


Nâng lương sinh học được tạo ra nhờ đốt cháy. Rừng Ầ© 


sinh khối = vạt liêu hữu cơ gồm rác thải thục 
Vật và các chát tử động vật ~ trong các nhà“. ,pờ du 9t Anáp, 
máy điện, hoạ biến đổi phụ phẩm hữu cơ _ˆ. được đớtGês[nh nhiệt Và 
thanh nhiên liệu sinh học. Sinh khối được _.. #RR ng hàng nghìn. 


em như mt nguôn năng lượng có the ĐÂM đua Khúc gỗ đảm, 
tái tạo bôi vì cây và hoa màu có thể được _... chiếm hơn một phần ba. 
thay thế, Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô. năng | 'Sinh khối 
sản xuất năng lương sinh học sẽ nảy sinh vấn. = 
đê vì việc này sẽ cân phải hoán đổi đất trồng trọt 
Vốn được sử đụng 
sản xuất. 
®Y cỉtn lương 
động vật thực 


Xác động vật có thể 
.được dùng làm sinh khói 
.đề đốt, ngoài ra, phân động 
vật thải ra từ các trại chân. 
nuôi gia súc, chẳng hạn như 
bò, cũng có thể được xử lý 
nhằm tạo ra loại khí sinh. 
học (blogas) giàu. 
methan dùng đề. 
đốt. 


E 
s 


Ethanol là một loại rượu được sản Xuất _ n 
từ đường được tìm thấy có trong các sô: ÑÙ) 


cây nông nghiệp giàu sinh khối như ma, 
ngô, và cao lương. Tại Brazil nơi sản UỜN 0 > 
xuất ethanol hãng đầu thế giới,hơn BOX—_ PƯỜNG 
các loại xe ö tò và gần một nửa các loại vn rỊ 


xe gần máy có thể chạy bằng ethanol CEkL0LosE 


hoặc hôn hợp xâng-ethanol "NHIÊN LIỆU SINH HỌC, 


tjeukindLeviecnom.com 


s 
Pin 

Pin là một thiết bị đi động lưu trữ hóa năng. 
có thể biến đổi thành điện năng. Các loại pin 
được chia thành hai nhóm lớn: pin sơ cấp (sử 
dụng một lần) và pin thứ cấp (pin sạc). 


Cơ chế hoạt động của pin 
“Trong một viên pin, các phán ứng. 
'hôa học xảy ra làm giải phóng các 
electron tự do khôi các nguyên 

tử kăm loại. Các clectron chay töi 
anode qua chất điện phân. Khi 
mrột mạch điện được nối với hai 
đầu cực của pin, các cletron quay 
trở lại cathode, dong elcctron này 
chính la đòng điện. Quả trình biến. 
đồi hóa nang thành điện nâng này 
được gọi là "xã điện” 


-Tấm ngắn 


“Chất điện phân, 


— Gathode 
(Chanh carbon) 


Anode (hưởng 
là hâm ở mật 
trong) è 
Cấu tạo một viên pin. 
Pin cầu thành từ một điện cực 
dương (cathode) và một điện cực. 
âm (anode), chía tách Đởi một chất 
dân điện gọi là chất điện phân. 
Các electron trở về 
“Các electron tái nhập viên pin 
thông qua cathode. Pín vẫn tạo ra 
“dòng điện cho đến khi chất hóa học dự 
trữ trong pin cạn kiệt,À 


Các electron “đi trú” 
! Mạch điện ngoài kết nổi anode 
và cathode của viễn pin tạo ra một. 
thường dẫn trọng độ các eectron 
“S6 thổ “chạy”, sản sinh ra dòng điện. 
Dọc đường, dòng điện này có thể 
“được sử dụng để thập sáng một thiết 
__ bịđiện. 
`~ Đồng điện thấp sáng bóng đền 


tạo ra một lực đầy các electron di 
“chuyển dọc theo một mạch ngoài 
khi pin xã điện. anoäe 


CÁC LOẠI PIN ĐƯỢC TÁI CHẾ 
CÓ CHỨA KẼM VÀ MANGAN, 
HAI NGUYÊN TỐ CÓ THỂ 
ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM 
PHÂN BÓN VI LƯỢNG ĐỂ / 
BÓN CHO NGÔ. 


1 Các phản ứng hóa học 
Khiviên pin được nổi với một mạch /——~ 
.điện phản ứng hỏa học xây ra khiển CHÚ #8Fleeưon —— Diydfn 
các nguyên tử kim loại mất đi electron. _ | THÍCH. 
Chúng bị hút tôi và thụ nhận bởi một hôn 
hợp hỏa chất sật gọi là chất điện phân. 


+ Điệntích ©  ~È Chiều dòng 
đương điện 


Các nguyên tô: 

kim loại cho 

đ các elseton 
tang điện tích 

Am VÀ trữ nên, 

tích điện dương 


“Chất điện 
Phân nhận 

ctườn tự 
đảobị mất từ 
các nguyên từ 
Tâm lại 


Fleeten 
di chuyển 
đọc xuống 
and 


“Tấm ngăn 


CATHODE 


CHẤT ĐIỆN PHÂN 


Cách pin xả điện 


“Sự mất cân bằng số lượng của các. 
electron ở hai đầu âm và dương 


“Các slecton. 
tạ lại quanh 


'Cách pin sạc điện. 
Khi viên pin được nói với một bộ. 
ệG dòng điện truyền qua gia 
theo chiều ngược lại với chiều. 
dòng điện Khi pin xã điện. Việc. 
này đầy các electron trở lạ Vị trí 
"bạn đầu của chúng, sạc lại pin. 


Các leerenb|đ the hướng 
rợn hìv tưng đinh 
Tấm 
Hỗn hợp chế đn " CẾ 
nhìn cất ecren 


KimleạiÌ "Nguồn điện 
nhận lại ngoài 
sleetron 


VIÊN PIN NÀO. 
LỚN NHẤT THẾ GIỚI? 


Pin Li-ion khống lồ của Tesla. 
ở Nam Australia chiếm diện 
tích cả một khoảng rộng tới 
'hecta và tạo ra 129 MWh 
điện (xem tr. 10). 
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CÔNGNGHENANGLƯƠNG _ Z2 / S5, 


.Cö trong điện thoại thông mính và nhiều thiết bị khác, gồm cả ô t0. 
điện, pin Li-ion sử dụng lượng lơn năng lương có trong kim loại ti 
nhạy với phản ững hóa học. Líti có trọng lượng nhỏ nhưng mật độ. 
nang lượng cao tạo nên tí suất nang lương/khối lương lớn cho pin, 
do đó có thể chịu được hàng tram chu kỹ sạc và xả. 


Các eleeton di chuyển 
liền tụ trong mạch. 
thành đồng điện 


ÍCálenlaikếtbợp vớicác —— ÌIenluidicbuyintk 
SN nhevviEmiM — modemwenhoie llếmtangaghie 

“Cơ chế hoạt động của pin LE-ion 

Các on it chạy qưa chất điện phân đề (cHú _ ẤÖ kimleại @ Osy 

tới cathode trong suốt quá trình xã điện. Tgícg: 

trong khi các electron tự do chạy qua _' '#uá 

"mạch ngoài tạo ra đông điện, Quả trình. 

S8€ pin sẽ đưa các on li và electron di 

chuyển ngược lạ về vị trí cũ. 

—_—___— VD s¬ann 


Các loại pin của tương lai nh na 
Tap trùng phát triển các loi pin]A một shhính — nu m 
'hướng nghiên cửu quan trọng. Một. ELS-.| phần từ 
sáng kiến sáng tạo có thể tạo ra các loại. 

pín sac nhanh hơn, tuổi thọ lâu hơn la 

sử dụng một kim loại kiếm ở trang thái 

rân thay vị chát điên phân dang lòng, I 

hay dạng gel trong pín Li-ion. Các loại. 

pin đẻo sử dụng các thiết bị được goi bánh or 2 xgU 
là siều tụ điện cô khả năng sạc đáy chí tren 
trong vài giây nhiều khả năng sẽcách 

mang hóa công nghe chế tạo thiết bị đi 
động và thiết bị đeo trên người. 


Siêu tụ điện 
Điện tích được lưu trữ dưới dạng một lớp 
lon phủ trên Đề mặt các lớp điện cực của. 
tụ điện, các lớp được ngăn cách Đôi mọt. 
chất điện phân làm từ hợp chất cao phân 
tử (polyme) linh hoạt. 
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Pin nhiên liệu L—. THỂ 


Các pin nhiên liệu tạo ra điện thông qua một phản ứng hóa — 0u 3235 man rang 


học xảy ra khi trộn lẫn nhiên liệu với oxy. Có rất nhiều loại pin, 227932 tửanode chay, 


nhưng các pin sử dụng hydro đang ngày cảng được sử dụng c:thode Chính dong dien chạy 
nhiều trong các phương tiện giao thông và thiết bị điện tử. E2 0o3lnàyoïne cáp 


Cơchế hoạt động của pin nhiên liệu ng _ 
Pin nhiên liệu là một pin điên hóa sân sinh ra 'è 
dông điện, được sử dụng đề chay mô tơ hay các lệ Yira 

thiết bị điện tử khác. Các pin hydro tạo ra điện. >co co. * ° 
ma không cán phản ứng đốt cháy và chí tạo ra. 

phu phẩm duy nhát là nuoc. 14 oxy 

tũ không khí và hydro tú trong MGhpindoế 
bình nhiên liêu, mô tơ điện của. 
6 tô thường cô thể chay được 
khoảng 480 km. 


'Ô tô chạy hydro 
Các pin nhiên liệu thường, 
được bồ trí theo các chồng. 
“Chúng tạo ra dòng điện, được. 
kích lên nhờ các ĐỘ kích điện. 
trước khi cấp cho mô tơ, 


_-. 


Các nguồn cung cấp hydro. 
Hâu hết các hydro được sản xuất từ 
nhiên liêu hóa thạch, nhất là khí tự 
nhiên, Phương pháp phó biến nhát 
được sử dung là một quy trình gọi 

là nhiệt hóa hơi methan (SMR, thái 
ra lượng nhỏ khí carbonic. Những 
quá trình khác, chẳng hạn như điện 
phan, thu được hydro mã không, 
phát thải khí có hại nhưng lại tốn 
nhiều năng lượng. 

"Nhiệt hóa hơi methan. 


'Methan và hơi nước phân ứng tạo. 
ra một hồn hợp khí, sau đó hỗn hợp 


ANODE 


được đưa vào một lò chuyền đổi nmmm.=nH 
hơi, tạo ra nhiều hydro và carbon. KHÍ THẢI, VẬT LIỆU CHƯA. 
đioxide hơn. Công đoạn tinh chế sẽ 'PHẪN ỨNG, VÀ HƠI NƯỚC. 


thú được khí hydro tỉnh khiết. 
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› ĐÔNGNSEEA EU HÒC 3. 4 / 45 
ĐỒNG ĐIỆN PIN NHIÊN LIỆU ỨNG DỤNG CỦA BIN 


Mạch điện ngoài 
“Các eleetron bị 
chia tách được điều. 


HYDRO SỬ DỤNG ÍT 
NHIÊN LIỆU HƠN 50% 


một Bạch hoài li SO VỚI CÁC ĐỘNG CƠ 
SE NHIA90g CHẠY BẰNG XĂNG DẦU 
Nguồn. 
Đ ng Quy - KHÔNGKHÍVÀO 
ng 
ĐH niệu CC bội 
lá bo Uolbo) Nướng 


+ „ 
Các lon hydro. 
+ 1 
n” Khicáeionhydrotới 
quốc được catHiode, chúng. 
5e tài hợp với các 
'electron Và phân ứng 


Am. 
e 
với oxy trong không. 


_*) khí đề tạo thành nước. 


Nước thải. 
Š tô chạy pÌn nhiên iệu thải ra 
TN ` < 


+e 53ĐÐĐ- 


NHIÊN LIỆU. 
'Cong nghệ chế tạo các loại pin 
nhiên liệu vận dang phát riển 
"hưng ừng đụng iồm năng của nô 
f8Lđã đạng nhỏ tăn dụng sự tiện 
lg,gọnnhẹ,và nguồn nguyên lêu 


It„ 


S8 it tôn đố 
Xe cộ. 

ĐI nhang 
Si C07 CỤ HH 


Ngày cảng nhiều các loại 
không kời thôi xe độn công cộng 


+ vàmôtsốloalotô 


“Quân sự. 
Ồ cáconconno co thó co 
` điện cho các trangthiếtb| 
“của người nh, còn các p\ 
c8 lớn có thể giúp các thiếtbj bay 
Không người lãi Bay lầu hen, 


“Thiết bị điện tử cấm tay. 
“Các pin nhiên ệu siêu nhồ 
cđang được pháttrền để 

sạc điện (hoại mây ính bảng, và 

nhiều hiếtbị di động khác. 


Không gian 
Các in nhiên iêulA 
"nguồn năng lượng phó 
iển trên âu vũ trụ, Cúc Lâu vũ trụ 
congoờilạicùng tận đụng nước 
"gọt do chúng tạo ra 


tư: 
®12zee= 

CS n do 
biết he để 
hư cà Tên 
Bi trưm 
là 


Các chồng. 
pÌn nhiên 
liệu được gần 
trong mô đun. 
hàng hóa 


Pin nhiên liệu lần đầu tiên được 
đưa vào vũ trụ trong các nhiệm vụ. 
Gemini của NASA vào nâm 1965- 
1966, Một chồng pin gồm ba pin 
hydro được gắn trong mô đun hàng. 
hóa cũng đã cung cấp điện cho $ 
tâu Apollo trong các sứ mệnh đưa 
ñgười tới Mật trăng (1969-1972). 
Mỗi pin nhiên liệu gồm 3i pin riêng. 
lẽ được lắp nói tiếp, Các pin nhiên. 
liệu được sử dụng trên tàu Apollo 
đã đạt được thành công lớn, tạo ra 
2300 watt điện nhưng bớt còng 
kềnh hơn pin thường và hiệu quả 
hơn hẳn pin năng lượng mật trời 


xÉ 


⁄ 
MÔ ĐUN ĐIỀU. 
KHIỂN VÀ MÔ 
'ĐỰN HẰNG HÓA. 
CA TÀU APOLLO | 


PIN NHIÊN LIỆU. 
HYDRO CÓ AN TOÀN?. 


Người ta vần luôn lo sợ rằng 
hydro là nguyên tố rất dễ bắt 
lửa, thế nhưng pin nhiên liệu 
được sản xuất với quy định an 
toàn cực cao và các bình chứa 
hydro gắn trên các phương. 
tiện rất bền chắc và chống. 

chịu được va đập. 
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Những cỗ máy 


Bảnh xe là một trong Vah chuyen 
những phát mình quan lộng được 
“biết đi" trọng nhất trên thể gi ng đồng 
Bảnh xe và trục hoạt 
động giống nhụ một đòn nhànhhơn 
Kinh doanh, công nghiệp, giải trí và dụ E3 nen Ủn trợ 
lịch phụ thuộc rất nhiều vào phương tiện. bánh xe quanh trục sẽ ml 
vạn tải để vận chuyển người và hàng hóa — | Š", ônh 3s chuyến FìN 
đi xa và nhanh chóng. Công nghệ vận. xa hơn với lực nhỏ hơn, ng 
HN GHI DƯ NA EAPDE ĐANG ạt với một ựclên hơn, 
lượng và ứng dụng của rất nhiều lực khác 
nhau để sinh ra chuyển động. 
LỰC NÂNG. 


Mỗi lục tác động 
Hợp lực theo một hướng 
Một vật thể, như khác nhan 
phương tiên co giới di 
chuyển khí có một hay, MỸ 
nhiêu hơn một lực tác — vự©C 


đông lên nó, Khí lục tác KHÔN b S8ï1x ve bơi 
động, năng lượng sẽ được thành một hp lc 


truyền sang vật thế, làm vật thể TRỌNG LỰC day nhất 

chuyền động hoạc thay đểi tốc đo và hưởng __- các Lục tác dụng ghi bay 

của nó, Thường cô một vài lực tác động đỒng __ ¡máy bay đang bay, nó chịu tác động của bến lực, Trọng lục. 

thi lên mọt phương tiến cogiöi Một sở trong kêo mây Bay xướng dụGi lục nàng từ hai bón cảnh đây no lên tren, 

đo sẽ công hướng với nhau, trong khí một số ___ lực đấy của động cơ (hoác cảnh quạt quay đằng mũ) đáy nó về 

TH đi ng nhi Sứ là tế phía trước, và lực cân không khí kéo nó lại phíasau, Khi một máy, 
ác sẻ đổi nghịch lần nhau. Các lực kết hợp __ bay tăng tốc hoặc tăng độ cao, nó chịu tác đọng của một hợp lực 


lại tạo ra một lực duy nhất gọi là hợp lực. hướng lên trên. 
Lực ma sát lj 
Luerma gtla mộtlụ kháng huyền đong khí một bề j 
tật trượt quả các bê mật khác. Một sö lục mã sắt là cần 
thiệt, chẳng hạn nhú lớp cao su cán toi lực ma sắt đá bầm 
mật đưỡng, TUY nhi lực ra sát cũng gây hão môn Và Sinh 
— hệt. Cả haitác đong hay s° pha hông những mây mức 
cobô phận chuyển đóng. Mức đo rma sát phụ thuợc vào đọ 
| nhâm của bề mật iep xúc va độ len của lực ep chúng lại với 
MÌÍ nhau, Bồ sung chất êï tron se lâm giảm ma at, vị chất nay: Tố. 
nè xe ạo ra một lớp răng rưông glga các bê rất gi ch chúnẨ ".-. 
HMÍ không co xát vào nhau, tà ng hhệng 
J th huyệt 


động qua nhau 
đế dàng 


\qeUkindLeviecnom.com 
Ta na HA 2Ó / 


HIỆN ĐANG CÓ HƠN 1 TỈ XE ĐẠP. 
TRÊN THẾ GIỚI, VỚI GẦN 100 TRIỆU 


LỰC NẴNG. 


XE ĐƯỢC TẠO RA THÊM MỖI NĂM tE=m 
Khí sóng đăn nố nến 
m0 tháp em 
no Ã 
*% MÁY BAY NÀO 
kã LÀ MÁY BAY DÂN. 
Ệ 9 
Ỷ DỤNG PHỔ BIẾN NHẤT 
: 'TRÊN THẾ GIỚI? 
Máy bay Boeing 757, được 
sản xuất lần đầu tiên năm. 
1967, là máy bay dân dụng. 
Tim dc N phổ biển nhất với hơn 
ng có mật 
 —= - - —=-~ 
khibêy ngoài „ giề TƯỜNG 7, = 
THAI l 
`... 
[NO nàng ⁄_ Khi mật đệ khí tưong 
ta thoát của khí cầu ⁄Z Yà ngoài khí cầu tường 
Xung nhan khích 
Thông bay lên nữn 
NỈ Khí mátủi —— 
mật độ dày. 
TRỌNG 
chau "Tận dụng nhiệt. 
Khinh khí cầu khí nông tận dụng 
'Năng lượng khí không khí dân nở đề tạo ra lực nâng, 
Đốt nông không khí bên trong khin 
'Hâu hết các công nghệ vận tải phụ thuộc vào một nguyên. 'khí cầu khiến cho nó dân nở. Mật độ. 
lý khoa học đơn gián ~ khí dân nở khí nó bị đốt nóng. Xang. không khí trở nên loãng hơn ( nhẹ. 
dâu, dâu diesel, tuốc bín, va đọng cơ tên lửa đều được kích. ĐH no th no 1A nộ TT! 
hoạt bởi khí dân nô. Khi khí dân nô bên trong một động cơ, cầu sẽ bay lên cao cho đến khi 
nó sẽ sinh ra một lực cực lớn được tân dụng quay bánh xe mật độ kchí bên trong nó cân. 
hoặc chan vít, hoạc tao ra một lục đầy phản lực mạnh mê. (Cần VONHH2VSGESỦU 


Khí thường được dùng nhát là không khí. Đt cháy nhiên 

liệu thường sinh ra nhiệt lương lâm không khi dan nó, 

"nhưng các nguồn nâng lượng khác thỉ thoảng cũng được sử 

dụng. Một số âu chiến, tàu ngâm, và tấu phá băng sử dung Thiết đốt sóng 
nang lượng hạt nhân. Chúng sử dung nhiệt được tạo ra bởi N..... 


các nguyên tố phóng xa như urani để sản sinh khí dân nở Si Tên 


cấp nang lượng chạy các chân vít EU Í 
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Xe đạp 


Việc phát minh ra xe đạp là tiến bộ lớn nhất trong phương. 

tiện vận chuyển cá nhân kể từ khi ngựa được thuần dưỡng. 
Xe đạp hiện nay văn là một trong những dạng phương tiện. 
chuyên chở có hiệu suất năng lượng tốt nhất. 


Truyền dẫn năng lượng 
Nâng lương từ co của người đạp xe được truyền tới 
"bánh sau bồi một dây xích kết nói voi bàn đạp thông 
qua bộ các đòn báy được gọi là đọi địa. Người đạp xe 
ch có thể đạp voi hiệu suát cao trong một khoảng tóc 
đô rất hẹp. Bộ truyền động (đĩa xích và lip) cho phép, 
người đó có thề giữ được tóc độ trong khoảng này. 
bằng cách làm cho bánh sau quay nhanh hơn hoạc 
châm hơn với cùng một tóc độ đạp. 


SỐ rớy, 
«P TLíp lớn tạo ra nhiều lực LLíp nhỏ quay, 
TẾ kenangtediey thanh họa ng 
S” qehậm/ /ÈÈ 
Ï 


ĩ 


Vàng xoay 
Lực lớnhơn °Ẻ*)ð*#Z  'Tốcđộlớnhơn 
hlsang số nhỏ, nguời đi xe đạp. . Khisangólớn.mỗi vòng quay 
phải đạp bân đạp quay nhiều. „_. của bản đạp Quay bánh xeđi 
vòng hơn mới có thể quay. ,Z” - quảng đường xa hơn so với 4 
hết một vòng của bệnh khi dùng số nhỏ, tăng tác 


'Khung xe tạo thành. 
Em 
ng 


Đĩa xích 
BÀI hen 
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Để giữ tháng bằng trên xe 
đạp, nguời đi xe đạp càn phải 
kiểm soát được trọng tâm của. 
mình. Khi đạp xe chạy thẳng, 
người lãi cần điều hướng 
nghiêng đi để đảm bảo rằng, 
trọng tâm luôn thẳng trục 
với hai bánh xe, tạo nên. 
một chân để vững. 

Khổi lượng của xe 

dầpp VỀ người tác — 

dụng lục xuống dưới 


Ghí đông làm 
—~ xeny p2 tăng di, 
điển xoay bánh 


.Ghỉ đông là đòn bầy gia tăng lực. 
tác động đề xoay bánh trước, Một 
Vài xe đạp có chỉ đông tụt hận 
xuống dưới, Điều này giúp cho 
người đạp uốn cong lưng 
xuống thấp hơn, vào một 
vịtríkhí động lực. 
học tốt hơn, 


TT. 


Hai má 
Í phanh sẽ 
đpwo  \ 
tượng khí 
lốp phanh. 
— 

Bộ phanh kẹp gồm hai má phanh ở 
hãi ôn vành Đánh xe, Bộp tay phan! 
36 kéo dây phanh, khiến cho hai 
"má phanh ép chật lấy vành 
bệnh xe, tâng lục ma sắt và, 
làm chậm chuyền độn/ 


của bánh, 


Khu 6 40/41 


Hiện tượng bánh xoay tự do x‹ 
Luôn có hai nguyên lÿ cơ học giúp giải 
thích tại sao một chiếc xe đạp có thể. 
đứng thẳng: hiệu ứng con quay hồi 
chuyền và hiệu ứng caster. Nghiên cứu 
án đây chí ra một ảnh hướng quan. 
trọng khác đó là phần phía trước của 
*e đạp thực tế có trọng tâm thấp hơn. 
phần sau và nằm ở phía trước trục điều. 
hướng. Trong khi xe nghiêng đồ, phần. 
trước của we đồ nhanh hơn phần sau, 
xoay bánh trước vé phía đồ và giữ cho. 
xe đừng thẳng. 


S —>—— Xe đạp nghiêng khí 
` chục để. 


SX Hướn 
`„_ Hướng quay 


HIỆU ỨNG CON QUAY HỒI CHUYỂN. 

"Bánh trước hoạt động như mrột con quay hồi 
“chuyền. Nếu xe đẹp nghiêng sang mệt bên, 

hiệu ứng nây sé xoay Đánh xe và cùng bên 

đồ, giữ cho xe thẳng đứng. 

Trục điều hướng 
(đường tưởng 
tượng từ ng. 
trước hướng xuống, 
mặt đết) 


Điểm tiếp xúc với 4 
mặt đất 


HIỆU ỨNG CASTER 
Điểm tiếp xúc giữa bánh trước và nền đường 
Xe chạy nằm phía sau trục điều hướng, 
“giống như bánh xe xoay ở xe đầy hàng. Tức: 
là bánh xe luôn luôn xoay cùng hướng với 
hướng di chuyền của xo đẹp, 
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Động cơ đốt trong 


Nhiều máy móc, từ ð tô cho tới các thiết bị dùng điện, sử dụng 
động cơ đốt trong để sinh công. Động cơ ô tô biến đổi hóa năng. 
từ nhiên liệu thành nhiệt năng rồi thành động năng để quay. 


các bánh xe. 
Động sử dụng không khi nóng nén 
tên __ thay vì một bugi đánh lửa 


Đông cơ đốt trong đót cháy hôn hợp nhiên liệu (thường là xang để lá: 
'bốn thì sinh công bằng cách lập lai bốn chu trình, hay thi (kỹ); D 
nạp, nén, nồ và xả, Một hôn hợp không khi-nhiên liệu bị đốt 


nông, được kích nó bâng một buại đanh lửa. đầy ptt tông trong MỆT TRONG NHỮNG ĐỘNG. 
ilanh xuống dưới làm quay trục khuỷu nối voi nó, Chuyển 


động quay này được truyền ti banh xe thong qua bophạn _ CƠ R.A ĐỜI SỚM NHẤT CỦA. 


CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG. 
CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 


Động cơ diesel hoạt động. 


tương tự một động cơ xâng, 
chỉ khác là động cơ diesel 


điểm khác nhau nhâm sinh công đều đạn, nhịp nhàng. 


truyên động. Các xỉ lanh khác nhau đốt cháy tai những thời RUDOLF DIESEL 
CHẠY BẰNG DẦU LẠC 


Trục khuju 
"xosy liên tụ đUẾt 


Hôn hợn không khi —_— HH Hiến hợp không khí 
nhện lậu trên vào nhiên liệu bị nến —- 
Ì van nộp mời 


nạp (xu pắp) cùng buộc plt tông trong 


ilanh chuyển động 
lên, nén hồn hợp 
không khí.nhiên 


lúc trục khuyu kéo, 
PIt tông xuống dưới, 


hạn thống th lậu tối một thể ích 
nhiên lệU bị hột vào hồ họn làm lãng 
trong xi lanh quất rongx 


⁄ 
Xinh ~“ Đ tông “4 
di chuyền 

H3 


CHỦ THÍCH 
.” Nhiên liệu 


Pítông 
chuyển động 
xuống 


.® Không khí 
.® Khí thải 
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"Đông cơ đốt trong 


Động cơ hai thì 

'Đông cơ bón thị rất năng, vị vây. 
không có tính thực tiễn trong. 
nhiều loại my móc, chẳng han. 
như cưa máy hoặc máy cắt có. 
“Thay vào đó, những loại máy. 
nây sử dụng loại đông cơ hai 
thì nhỏ hơn, kích nổ buại đánh. 
lửa một lân sau mời vòng trục 
khuỷu, thay vì sau môi hai vôi 
trục khuỷu. 


Cổng nạp mỡ và hồn —{ 
hợp không khinhiên 
Mậu đi vào 
KWlên — Taekho#s 
PIt tông di chuyển lên, nén 
hón hợp không khí-nhiên liều, "Nhiên liệu bị đốt cháy. 
hến hợp sau đó được kích chảy .đếy pít tông xi 
bởi bugi đánh lửa. Pt tông tạo 
Tammột buồng nửa chân Kông 
sâu, nạp vào thêm nhiên. 
Ta thông Vhithông qua 
một cổng nạp. 


`"ẽ 


hạ dự ¬.—.”"ˆ 


"hốn hợp không khí: 
nhiên liệu, đấy ít tông 

xuống dưới 

Nổ 

Khi pít tông, 


cham đỉnh c‹ 

lanh, bugi đánh lửa 
đốt chây hồn hợp. 
không khí-nhiên 
liệu tạo ra một khói 
khí nông dân nó và 
đáy pít tông xuống 
dưới 


Trục khuja 
tiếp tục 
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Ô tô hoạt động 
như thế nào 


CHIẾC Ô TÔ 
IÀO ĐƯỢC SẢN 
XUẤT HÀNG LOẠT CÓ. 
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG. 


TỰ ĐỘNG ĐẦU TIÊN? 

Ô tô là một tập hợp nhiều hệ thống, tập hợp này sinh công trong | Hệ thống truyền động tự. 
một động cơ và truyền nó tới các bánh xe. Những hệ thống khác _\_ động hoàn toàn đầu tiên là 
tùy chọn thêm vào trên các. 


cho phép tài xế điều khiển xe bằng cách xoay bánh lái để thay chiếc xe Oldsmobile ở 


đổi hướng và nhấn phanh để giảm tốc hoặc dừng hẳn xe lại. KH ERNG 
Truyền năng lượng Nội quan ô tô. năm 1940. 
Đội Những bộ phận nệng nhất của. 

ng cơ ô tô được két nói với banh xe bi một hệ — —_ chiếc ©16 la động covâtrục 
thống gồm trục và bộ truyền động, được gọi chung là _ truyền động của nó, gồm cả Kiện 


ềthông truyền đong gủp cho cong ính ra tú động hô SỐ Chìng được pdm, 


cö được sử dụng với hiệu nâng tốt nhất, Hầu hết các _ cao tính ổn định, nhất làkhiôtô, 
6 tô cô một hệ dẫn động hai banh, trong đó hoaclà —_ vào cua, 

hai banh sau hoạc là hai banh trước nhận lực truyền _ Động 
đông tử đong cơ. Các loại xe vượt dịa hình. cân thêm 
lực bám trên các bé mặt g6 ghé, cô hệ dân động bón 
bánh, tức la tất cả bốn bánh xe đều nhận lực truyền. 
động trực tiếp tữ đong có. 


¡ 


lB2y hợp nổi/tách trục quay và hộp số 


Ề 
Khí nhà côn đĩ ly 
hợpbi kẹp giữa địc P#@M) Ñ 
pc vi bánh đ, Trụ dẫn 


cha pháp bánh để độ 
truyền dẤn chuyển. n 
động 


Các pí tông bị 
đẩy xuống ôi 
Xhí ân nởưeng 
nể 


“Chất làm mát bụục kuội 
chảy qua bộ 


tân nhiệt 
Bảnh đà nặng trổ năng — 


ượng quay và giữ che trực 


khuju chuyển động êm ái 
Khởi động Động cơ. 
“X6 ö tô khỏi động được nhờ, Chuyến động của e to bát đàu 
một loạt các thao tác sinh công —_ từ động cơ. Khởi động đọng cơs8 
ẩ chuyền nó tối bánh dán đót thấy nhiền liệu và ii phong rớt 0A0 On Riih 
động một cách có kiểm soát. nâng lượng (xem tr. 42-43), 3 lu ng, 
Cay này sẽ làm chuyền động pít tông, pít  tiXế phải nhấn chân còn (bản đạp, 


Xoay chìa khỏi đọng hoặc nhần. 


động sẽ bật một mô tơ... tong làm quay trục khuyu củ: Iyhợp) ngất kết nói động cơ khỏi các 
nút khỏi động sẽ bật một mô tơ. 'glàm quay ruckhuyu của đọng hợp ngất kết nổi đọng eo khỏi các 


điện nhỏ chạy ác quy làm khởi cơ Bảnh đà gắn với trục khuyu sẽ 
động động cơ/pÌLtôàg của otô, — đầu tiếtcongsinhratbcácpttong —_ nhạovò phía trước Sau đỏ tàixếnhà 
thành chuyền động êm, chân côn đề động cơ lâm quay bánh xe. 
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Điều hướng = xe 

Hệ thông điều hướng đơn gián x$ 

nhất trong các e6 tô phụ. Z Hậu hết 0 to đều dùng phanh đĩa. Mt địa 
thuộc vào một dạng cơ cấu —_ Bánhzăng được gần có định voi trục của mỗi bánh, và 
truyền đông được ơi là bánh. # seyết khi bánh xe quay, địa cũng quay theo. Khi 
rang và thanh rang. Đánh lai 7 tài xế nhấn bản đạp phanh, hệ thống thủy. 
vo lãng sẽ làm quay một bánh. T lục ép hai má phanh, được gần trên cảng 
Tang ~ một cơ cấu tròn nhỏ. chưổ phanh, đầy vào đa để làm giảm dân tóc độ 


Các răng của bánh ràng ân 
khớp với răng trên một thanh 
ngang goi la thanh răng, 
Khi bảnh răng quay, nó 
di chuyển thanh răng, 
sang hai bên và lâm xoay 
bánh xe. Trong một 
chiếc ð tô với cơ cấu trợ 
lực lãi, dâu áp lục cao. Xesy 

hay mô tơ điện giúp di völăng Địa gần chặt phía 


chuyển thanh răng. pậm nợ bên trong bánh xe 


-— Má phanh 


HHệ thống thủy lục 


Bộ vi sai 
Trong lúc xe vào cu: 
bánh xe bên ngoài vòng cua sẽ. 
phải di chuyển xa hơn bánh xe. 
“Cần số được sử bên trong. đo đó bênh ngoài sẽ 
cdụng để chọn số phải quay nhanh hơn, Một bộ vì 


"Bàn đạp ly hợp ở 
vị rity nhiên 


BẦN ĐẠP. 


¬I 


mm 
th Đam 
VN, Hạt 
Ta H22 CA 


—— Bánh răng 
vai 


L Anh Mô hệ bảnh răng vỉ sai có thổ tự quay. 
= p đrện trục của chính nó, cũng nhữ xoay, 


b2 HT Ợ AI) 
r——.. St tin C66 
Í Số có định tốc độ truyền năng, bên với 9c 


lượng từ động cơ tới trực thứ cấp 


Hộp số TRC truyền động 
Động cơ plt tông làm việc hiệu quả Trong một ö tô dẫn động, 
nhất tộc ben đái ao hay oi sạu mệtiychuyềngonodàndhhep 

Ta các số khác nhau lạ cànt lâm 

Đớt tóc độ tới tốc đo quay chêm họn càn —_ đọng càu rước động cơnằmöphía 
thiết cho bảnh xe chuyền động MỖI số trêncùabánh rước và quay cácbánh 
tương ứng với một khoảng tácđọ khác —— thong quamot trục dán dòng ngân, 
nhau, Số đều tiên (số) thường đượclựa —_ bộ visaivàcácbản trục. 

chọn để khổi động cho xe chạy. 
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Ô tô điện và ô tô lai 


'Hầu hết các loại ô tô được cấp năng lượng bởi động cơ đốt 
trong đốt cháy xăng hoặc dầu diesel. Tuy nhiên, những 
quan ngại về khí thải độc hại do những loại động cơ này. 
sinh ra đã dẫn tới việc phát triển những loại ð tô điện và. 
ôtô lai ít gây ð nhiễm hơn. 


CHIẾC Ô TÔ LAI 
ĐẦU TIÊN ĐƯỢC 
CHẾ TẠO KHI NÀO? 


Kỹ sư Ferdinand Porsche đã 
chế tạo chiếc xe ô tô lai đầu. 
trên thế giới vào năm 
1900. Ông đặt tên cho nó 
là Lohner-Porche 
Semper Vivus 
(“sống mãi”). 


Ôtô điện 

'Ô tô điện được cáp nang lượng bởi một hoac nhiều mô tơ. 
điện. Mô to được nối với một bộ pin có thế sạc. Các ô tô. 
.điên đơn giản hơn các 0 tô chạy động cơ ptt tông thông. 
thường vì chủng không cán tôi hệ thống đốt nhiên liệu, 
'hệ thống đánh lửa, hệ thống lam mát thủy lục, hay he. 
thống dâu mô bôi trơn. Hộp số cùng không cân thiết, vì, 
'không giống như các loại đong co đốt trong. các mô tơ 
cđiện luôn tạo ra lực xoay (xoắn) cục đại ở moi tốc độ. 


cđầu khiển 
*u tiết năng 
lượng chuyển 
Tới mô tơ 


Ôtôlai Bắt đấu di chuyến. Môtoiiện cấp năng vÔTƠ ĐIỆN, 
Hầu hết các loại ö tô lượng cho 6 tổ —, 

Môt chiếc ô tô lại cô hai hoachơn — Ìa bát ghe chuyên 

nguồn nâng lượng khác nhau tạo ra _ động chỉbằng mô 

động nang chay các bánh xe = một EU ng 

động co đốt trong và ít nhất một mô Dàn ng vượt 

tođiên. Có hai loai  tôlai chính. Ô __ trongkhônacan lật XÂY nhất biện lỐ) 

tô lai hê nối tiếp luôn được cấp năng _ đùng đến Khidi 

lương bởi mô tơ điện của chính nó. Save ANH, vác 

Động c đế trong có vai tròchay đo chăm etaca 

một máy phát tao ra điên cấp năng — thếchicằnsử dụng Động cơtt 

lương cho mô tơ điên và sac lại bin.  ponseyhininh. 


Loại ô tô lai thử hai, loại cô hệ thống, 


Mô tøđiện cấp 
song song phổ biển hơn (xem ben _ năng lượng 
phải), có thể được cấp nang lượng 
bôi một trong hai nguồn, hoạc là cả 
hai nguồn được sử dụng đồng thời 
khi cần tao ra công suất hoạc tốc độ 
tốiđa. 


CHúTHÍcH 
*ƯỲ Nghề hưng đân 


* Năng lượng từ động cơ đốt trong 


mã phạnh ma sát (xem tr. 45), chúng sẽ 
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SN mmaun  ÂÓ/ 47 
Tần the hơn phanhölosidụng các CHIẾC Ô TÔ ĐIỆN ĐẦU TIÊN „3 
in 


ĐT đã dụng àgcủabạnhae thà ĐƯỢC NHÀ PHÁT MINH 
{6n v2 toi biết đã đông nặng của ROBERT ANDERSON CHẾ TẠO 
bánh xe thành điện năng để sạc pin. VÀO THẬP NIÊN 1850 

Nog lưng từ 


Mô tơ điện đảo chiều và trở thành mị 
mau bi 0) _ Xe w 


Mô tơbiến đổi điện. r—® Bánh xe quay chậm. 
Nent)vhtnehin BEEN— ”::/-- 
Ð  ỶÌỶn ÔÔố thêu đụ” Mức |ĐPJ{ 
MP 
1 Tângtốc 2  Phạnh 
'Khi một ð tô điện hoặc ô tô lại tăng tốc, S biệt cơ khi tài xế nhần phanh, mô tơ điện trở thành một. HH 
ïn đói _ phát điện. Thay vì rút nâng lượng tử bộ pin, nó chuyền đổi. 


ly lượng đện cần thiết tin, Mô oi 
ng của pln thành động năng của ö to, Mức điện .. động năng của các bánh xe đang quay thành điện năng, 
tích trong pin sẽ tụt dần vì năng lượng bị rút cạn dần, ... điện nâng sẽ được nạp lại vào pÌn đề tải sử dụng. 


Chạy trên — Niaglượngdurdodộngcoteo 
đường Ta được rữương pc — MÔTƠĐIỆN, 
Khi ôtô đang. X 
SN vá ve Ỉ #&m\ Một chiếc ð tô không người ái 
nh § `. ti :sie ạt cameroy li, Và 
chỉ động cơ —` Ề ra đa đa dạng tạo ra một hình 
đột tong in Ặ k MÁY PHÁI ảnh 3D theo thời gian thực vò 
nh Mỏ tơ khoảng không gian quanh xe. 
điện không cần nna— Kết hợp với các máy tính, bội 
dùng đến điều hưởng vệ tính, và trí tuệ 
nhân tạo (AI), những hộ thống 
Động cơ cấp năng này cho phép chiếc ö tô tự li. 
Tượng che bánh pm 
c3 
Đìn đang sạc MÔ TƠ ĐIỆN. 
Phanh 
Khi ô tô bắt đầu 5 I8 
DI di, 
ng cơ = 
trong và mô #8 Nhắc 
tơ điện tắt. Khi H MY PHÁT ĐI 
nhấn phanh, 
nâng lượng dư [ 
ĐOềD) ị 
le ĐỘNG| 
P.2! ni Mỹ phá: đậntiế đốt —Í CƠ 


năng lượng từ bánh xe 
thành điện cho pin 


Ra đa 


: Sóng dội 
Các ra đa được sử dụng đề xác định vị trí Các vậ thềm lenllönnhự máy bay 4ã 
Chế not? HỘI Mũ lyWy đậu ClE RE 'v8 phân xạ lại các sóng võ tuyến. Mọt vải sống 


truyền đi các sóng vô tuyến tần số cao (xem. Khoảng cách tới máy bay được tính toán dựa. 
tr.180-181) và dò tìm bất kỳ sóng nào bị phản trên thời gian các xung sóng từ ra đa truyền tới 
xạ ngược lại. Ra đa là thiết bị sống còn của hệ 
thống kiểm soát không lưu, và được sử dụng. 
để theo dôi hành trình bay của các máy bay và 


Vdkin lại phân 
kiểm soát sự an toàn của chúng khi bay, Em 

Ra đa kiểm soát không lưu. 

.C6 hai loại ra đa được sử dụng trong kiểm soát cCác hồng xíg và 

hông lưu = ra da so cấp và ra đa thứ cấp, Ra đa E2 Á, LUA, | 3 
.$0 cấp truyền các sóng vô tuyến mã máy bay, ng ten liên tục 

phân xa lại, phát hiện vỉ trí của nó. Ra đa thư. chuyển đầi giữa. 
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Phân xạ này sẽ dội ngược trở lại ảng ten, 


mmây bay Vô dội ngược lại 


cấp phụ thuộc vào các tín hiệu gửi đi chủ động, TP côn 


tử một chiếc máy bay, sử dụng một thiết bị gọi 
lã bộ tiếp sóng, để bổ sung thông tin về máy bay, 
chàng hạn như định danh và độ cao. 


RAĐA.... -- 


Ãng teo xoay 350 
độ để quế 8m máy 
bay ð mọt hướng — 


XØÄ Thôngtndo ~Í 


Độ tiếp ống 
củng cấp Z 


V|uisủa 
máy bay 
Đường bay —”” 


Cíc tíniệu tữ ra đa nơ cấp 
và thứ cấp được ghi ới th 
lần soát dệ phântích 


SỬ DỤNG ĐỂ 

LẬP BẢN ĐỒ tin 2 
BỀ MẶT  SAOTHỦY Tổng vẽ thuận di te thọt dường thăng 
_._ SAOKIM 0001010 M ch HA AV) Hi ch 
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'Ra đa trong mũi 
my bay phát 
hiện các đám 
mấy gẫy mưa Và 
các cơm bio trên 
đường by, 


Ra đa thứ cấp. 


Ra đa thử cấp gửi đi. 
để tínhiệu vo tuyến được 
'Bộ tiếp sóng, má hóa có thể kích hoạt một. 
chàng Bộ Liên sông đặt trong móy 
"hoạt bởi các. bay. Bộ tiếp sông truyền. 
vn tật Hit thông in dịnh dành mây bay 
Biợc nà hóc tôitrạm kiểm soát không lợi, 
Tuy 
Nhy gi su 
TÍN tiệu xÙ SÕ' 
EuS) 
Quếp 
“—— Tin Mit tàtbệ 
E2 báu BOẠU 
m— Tứ tết 
S2] Mugun Ống ten 


.4 _ Thập kiểm soát không lưu. 

Một bộ xử lý tín hiệu đặt bên, 
trống tháp kiểm soát không lưu phân, 
tích thông tín từ cả ra đa sơ cấp và thứ 
Cấp sau đô gửi tín hiệu lên mạn hình. 
hiển thị Máy bay sẽ hiền thị dưới dạng 
"một chấm hoặc một đường thẳng. 


SÔNGNGHEVANTẢI - 1Ð / 4O 


Một số loại máy bay quân sự, như máy bay 
nêm bom B-2, được thiết lế để né tránh ra đã 
của đối phương. Hình dạng của máy bay này 
phân xạ các sông vô tuyển ra xa khỏi nguồn 
phát của chúng. Vỏ máy bay cũng được phủ 
các loại vật liệu hấp thụ sóng ra đa, chúng sẽ. 
giảm thiếu sự phân xạ và khiến máy bay khô có. 
thể bị phát hiện. Đây được biết đến nhưlà công 
nghệ tàng hình, 
“Các sóng phân 
xạ bị phân án, 
chỉ đội ngược 
lại tín hiệu rất 
yếu 


Các loại vật 
điệu hộ thụ 


TRHT # 
k2 

kề] 
Ra đa xuyên đất 


'Ra da cong có thể phát hiện ra những thử nằm dưới lòng 
đất, Các sóng vô tuyến bật ngược lại khi cham tới bất kỷ 
Vật thể hoạc vật cân nảo trong đất, và sông phân xạ sẽ 
được xử lÿ trong một mây tính để lấp ra rmột bản đồ vị trí 
Ra đa xuyên đất được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khá. 
nhau, bao gồm cả khảo cổ học, kỹ thuật và các hoạt động 
“quân sự. 
t QUA xụ, — Svbiến dạn 
SH ng 5 2 hgundẹs 
C hhẩờ|chôn đÖ/ dâyngng 
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Camera MỘT BÌNH DUYỆT VỀ 55 BÀI 8 


NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ CHO 


bắn tốc độ THẤY RẰNG CÁC CAMERA BẢN 


TỐC ĐỘ GIÚP GIẢM THIỂU TỐC 
Rất nhiều loại camera bán tốc độ sử dụng ĐỘ TRUNG BÌNH TỚI 15% 


ra đa (xem tr. 48-49) để đo tốc độ của một Sặcsing min 
phương tiện. Chúng truyền phát các sóng vô. TƯ ng tin lại 
tuyến tới một phương tiện và tận dụng sóng — cícsónginbjkeo thanh sao lên 


phản xạ ngược lại để tính toán tốc độ của nó. nàn me 
Hiệu ứng Doppler h Ai 


Khi sông vô tuyến chạm töi rmột phương tiên đang. 
di chuyển hưởng tôi hoạc ra xa khôi một nguồn 
phát, chẳng hạn như một camera bán tóc độ, sự 
chuyển động của phương tiên làm thay đổi bước. 
sóng phản xa. Đây gọi là hiệu từng Doppler. Hiệu. 
từng này cũng khiến cho tiếng còi hụ của xe cứu. 
thương cao lên khi xe tiến lại gần và xuống thấp. 
khi nöddi chuyền xa khỏi người quan sát. 


Cơ chế hoạt động của một carnera. 3 Truyến gi Ổ) Phản xe 

bắn tốc độ Bộ ra đa của camera Các vi sóng dội ngược 
` bẩn tốc độ bản ra một khỏi thân xe gióng như ảnh 
Một camera bán tốc độ bán ra các luồng sóng vô. luồng vi sông, sóng này sẽ. sáng phân xạ ngược lại khi 
tuyến, sau đó do các sóng bị phản xa lại tử một „ TP .con : Em Mhg Máng NG một tấm gương. 

m 3y) mero giây (mệt phân Hình dạng congcuaxese 
phương tiên đang di chuyền. Camera sử dụng sự một triệu của một giây) sau, bề De Ra AT phân xạ ra. 
khác biệt giữa sóng truyền đi và sóng phản xã, Các sóng sẽ chạm tới đuôi Ô- khắp các hướng, 
do hiệu ng Doppler gây nên, đề xác định tốc độ. của phương tiện đang chạy. Các ví sóng 
của phương tiện, Cac sông vô tuyến cực ngắn do trênđường. ad 
một camera bản tốc đó phát ra được goi la VÌ sông camera bm 
Chủng có buớc sông cô khoảng 1 cm và truyền đi Eeee-koiCrinul tốc độ 


động léo dẫn các 
sóng vô tuyển bị 
phân xạ 


với tốc độ ảnh sáng, 


'Camera bắn tốc độ gắn cố định 
Sự khác biệt trong bước sóng giữa. 
“các sóng bền ra tử camera bản. 
tốc độ và các sông phân xạ lại tứ 
phương tiện cảng lớn thì phương 
tiện đang di chuyển cảng nhanh, 
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bộ điều khiển, Carhera thường bản phần sau 


Camera bán tóc độ, 
của các phương tiện, vì vậy ánh đèn flash 


của camera không làm lóa mắt các tải xế. Một vài súng bắn tóc độ cầm 
tay bắn ra một chuỗi xung laser 
vào phương tiện giao thông 
Và đo thời gian mà xung phản 
xạ quay ngược trở lại đề tính 


CĐ” tuxconeabántócdòchữn mọc 
CD tôn 


: Camera | | toán khoảng cách và tốc độ 
thuật | | của phương tiện đó. Kỹ thuật 
ĐIỀU KHIỂN số chụp này được biết đến là công nghệ 
Ảnh các LDAR (Light Detoction and 
ch Ranging - Dò ánh sáng và xác. 
Vndụg- [| đnhkhoảng cách), 
Í“ 
Ị ờ 
[Í neuè 
| ĐIỆN 
ÌBg đền Benh 
chiếu sáng biển 
sốc đế nhận 
{ịựng cRuEnA (8 Tiến nhện 
sim xóc số Bo phận ra đa thụ được một vài vị 


sóng phản xa. Nếu bước sóng dãi hơn 

của chúng chỉ ra một tốc độ vượt trên, 

° tóc độ giỗi hạn, một camera kỹ thuật số 
được kích hoạt để chụp ảnh chiếc xe. 


Cột gắn camera 
độ cao và góc 
cần thiết 


ÁN Tóc Độ bược 
BẢN TỐC ÐĐ( 

PHÁT MINH KHI NÀO? 
'Dũ ÿ tưởng phát triển camera 
'bần tốc độ xuất hiện Ít nhất. 
phải từ khoảng đầu thế kỷ 20, 
những chiếc camera bắn tốc 
độ dùng ra đa đầu tiên được. 
sản xuất tại Mỹ cho mục đích 


quần sự trong Thế chiến 
thứ hai. 


Các sông 
phân xạ có 
điểm 
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Điện chạy qua 
Tâầu sóc dây tiếp điện 


Tàu mang lại một trong những giải pháp vận tải tiết  £ 
kiệm thời gian nhất khi di chuyển đường đãi trên bộ. 2Š nui-.i.ss. 
Các loại tàu hiện đại được cung cấp năng lượng bởi EtEerd 
các động cơ diesel hoặc bởi một nguồn điện ngoài. địn - Chndưới 


Tàu điện 
"Tâu điện được cấp năng lượng bởi nguôn điện tớ các sơi đây cáp, 
"bên trên nóc tàu hoạc một đường ray thứ ba trong hệ đường 
ray. VI chủng không phải tự tong" bộ phân tạo ra năng lượng 
của chính minh, đầu tâu điên nhẹ hơn đầu các tâu chạy bằng 
dlesel và do đô có khả năng tăng tốc nhanh hơn. 


Đảo chiếu dòng điện. 


Căntrên 


AI ĐÃ CHẾ TẠO' 
CHIẾC ĐẦU MÁY. 


ĐẦU TIÊN? 
'Vào năm 1804, kỹ sư người. 
Anh Richard Trevithick đã. 
chế tạo đầu máy xe lửa đầu. 
tiên. Nó được sử dụng đế. 
vận chuyển sắt tử xưởng. / 
sắt Penydarren ở. 
xứ Wales. 
CHỦ THÍCH. | 
-> Dòng AC diện ._à DòngDCđựn _. k© ~> Ì Mô tokéo chạy điện AC, 
— Xế 3 —Ồ DðngACđnáp ¬TỀ Nhữnlệv [4e b: 
"Tâu chạy điện-diesel h——- My dao điện biến đi 
Hu hết cúc loại tàu dieslhiên đại có trang bị một đnẾDMGI ahuk tinh 
may phát điện diesel gắn trong đầu máy. Thay vì — Bệnghịhhm — cđồng AC điện áp cao | 
truyền nâng lương trực tiếp toi bánh xe, động cơ — biếnđốidòng 


điesel lâm quay một máy phát điện xoay chiêu hãy _ ae xe Mụn 
may dao điên (xem tr. 16-17) đề tao ra điện, vận hành. 
hệ thống điện của tàu và các mô tơ kéo. VI tâu chay. 
diesel không cần tôi nguồn điện ngoài, chủng được 
sử dụng trên các đường ray nơi việc cấp điện cho tau 
không có tính kinh tế 

Đồng AC điện áp thấp 
“Công suất động cơ chục mã tobeo 
Dêng điện xoay chiều (AC) dĩ ra 
từ mây dao điện chạy bằng động — Mãtskfecfpning 
€ được biến đổi thành đông một —_ leneclotàacbay 
chiều (DC) bởi bộ chỉnh lưu. Bộ ,nhờ sử dụng dòng 
nghịch lưu sẽ biển đông điện này điệnznhntbmớy 
thành dòng AC cấp cho các mô tơ. chon 
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Tâu siêu tốc Hyperloop là một con 
tàu thử nghiệm được thiết kế có thể 
.di chuyển nhanh hơn cả một máy bay 
phân lục. Tàu sẽ di chuyển bên trong, 
một ống lớn gần như chân không. 
Không khí được loại bò đề làm giảm 
hiệu ứng pít tông (khối khí tích tụ phía 
trước con tâu) và cho phép tâu chạy 
nhanh hơn nhờ ma sắt giảm. Các nam 
châm điện tử gắn bên dười cơn tâu và 
trên trục đường ray sẽ hút hoặc đáy lẫn 
nhau để sinh ra lực nâng và lực đầy. 


Bộ chỉnh lưu biến đổ đồng AC. 
|thành đồng ĐC điện áp thấp 


Mấy biến áp hạđiện áp của 
ngu điện lế từ đấy tiếp điện —— vàh@thốngueo 
Động den an 

năng lượng nhỏ quá tình - Quạtănnhiệtloại bố 
đốt chảy nhiên lệu bên ˆ_ ¡nhiydvuydongsr 
tưongr năng lạng làm | hốt dt động 
guay trục truyền động 
nổi với máy dao điện 


h 


.. 
= 
` Là 


Đồng AC giỏ có điện áp thấp 


= 
S== 
”~Ẳœ 

Giá chuyển hướng. 


'CÔNGNGHỆ VẬN TÀI 
Tâu 


hông: loại 
bỏ khôi ẩng để tạo ra 
mmột mỗi trường gần, 


Giá chuyển hướng và bánh xe 

Môi toa tàu được nâng đo ở hai đầu bởi một dân khủng 
được gọi là giá chuyền hướng, nơi bộ bánh xe (trục và. 
banh xe) được gần vào đó. Mọt vài loại giá chuyền hướng. 
cö thể rẽ hướng theo ray ở những khúc cua. Các bánh xe 
được làm từ thep đặc và chạy trên các đường ray bằng sắt. 
đề giâm thiểu ma sát lân. Mỗi bảnh xe đều có một vành. 
phóng, hay mạt bích, ở một bên giúp giữ cho bánh xe 


8 ÔÔ 
Chạyêmái — S#anhmộttrocrongdm 


“Giá chuyển hướng có một 
hệ thống treo gắn liền. Nó. 
sử dụng các lò xo xoắn, 
Độ giảm xóc, và các 

tôi khí để hấp thụ 4 
chấn động và 

các rung lắc sinh. 

ra do độ gò của 
đường ray. Bảnh 

xe luôn tiếp xúc, 

với đường ray, 
trong khi đầu 

máy và các toa xe ở 
ha trên lướt đi một cách 


Mặt bích 


Bánh xe 


Tñ—-TậT- 
[S4 hyến Foa xe Ì Trục trung tâm. 
'Rê vào cua ... š ° 


Một đoàn tàu dài với những bộ bánh xe bằng thép chạy trên các. 
“đường ray cũng bằng thép theo lô tự nhiên sẽ bị cứng. Đề giúp. 
'cho con tàu có thể uốn theo các khúc cong cua, một số loại giá 
Chuyển hướng hiện đại có một cơ chó điều hướng gán có định, với 
"một thanh đồm đều hướng và các tay đòn treo nh hoạt quanh. 


“một trục trung tâm, cho phép các bộ bánh xe có thể rẻ ngoạt. 
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xả Thuyền buồm 


Thuyền buồm tận dụng chuyển động kết hợp của gió và 
nước để đi chuyển mà không cần tới động cơ. Chúng từng 
được sử dụng trong giao thương và chiến tranh, nhưng 
hiện nay chủ yếu được dùng trong các hoạt động thể thao. 


“Sống chính đầy 
"nước ngược lại 
để kháng lực 
đấy mạn của 
giả 
Tiến về phía trước. sc 
“Sống chính tạo ra chuyền động tiến về: 
BRlP rước nhỏ đây nước đ trột tiêu 
lực đấy nghiêng (chuyền động sang 
mmọn thuyền do gió tạo ra), Lực đầy mạn 
thuyền không hoàn toàn bị triệt tiêu. 


LỰC KHÁNG. 


Buồm và sống chính 

Những bộ phân quan trọng nhất của một chiếc thuyền buổm là buôm, 

` | 14 hoặc hệ thống buếm, và sống chính. Khi gió thổi quanh buôm, nö sẽ 
tao ra lục nâng theo cách tương tự luông không khí thối qua cánh. 

máy bay (xem tr. 62). Giỏ tao ra lực đầy vào man thuyền. Sóng chính. 


BÉNHLÁtpUÔI [| Xeybiblii - thuyếnbuếmlápdatbenduoidaybien luc dầy manthuyềncủaglo 
4‡2lteng “8ˆ thành chuyền đọng hướng véphía trước. Khi con thuyền, hay cơn: 


sang mạnđs_ giÓ.đối hưởng thủy thủ đoàn sẽ xoay (điều chính)buôm đếchủngô. 
sôc đón gíô tốt nhất nhằm tạo ra lực nâng nhiều nhất. 
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Bất kỹ con thuyên nào cũng chiếm một th tích nước bằng thế tích của - ¡oa,, vụy 
nó, Trong lương của thuyền được cân bằng bởi một lục hướng lên trên, _ bạnưeng 
được goi la lục nói hay lục đầy ngươc. Miên là khối lương riêng của con thuyền 


thuyền bằng hoặc nhỏ hơn khối lương riêng của nước, lục đáy ngược sẽ khiếnné mai 


đủ sức đề giữ con thuyền nổi trên mật nước. Đề có thể nồi trên mặt nước, T 


trọng tâm của thuyền - điềm giữa của khói thuyền - phải nằm thẳng - „ạu nhĩ 
phía trên trọng tâm nói (tâm nổi), vi trí mâ moi lực nói tác động vào, Khi hơn 
thuyên nghiêng đi (xem ben trái), trong tâm của thuyền vẫn giữ nguyên, TRỌNG LƯỢNG. 
nhưng tâm nói địch chuyền sang cùng phía với man nghiêng, Hai điểm. h 

trong tâm cân phải được đưa về ví trí vuông góc với mật nước nhàm đưa 

thuyền về lại vị trí cân bằng đứng. z 


PJ9Nÿ S09 một vật thó được nh, 
Bị TRE tông 


THUYỀN BUỒM. 
NÀO NHANH NHẤT? 


'Vestas Sailrocket 2 giữ 
kỷ lục thế giới về tốc độ. 
nhanh nhất của thuyền 
buồm với tốc độ 
1211 km/h. 


40 NGÀY, 25 GIỜ, VÀ 5O PHÚT 
~ THỜI GIAN KỶ LỤC CHO VIỆC 
CHẠY THUYỀN BUỒM VÒNG 
QUANH THẾ GIỚI 


"Thân là bộ phận chính của mọt con. 
thuyền. Thuyền buồm có thế có 
“một thân (đơn thân), hoặc vài thân, 


(đa thân), Thuyền đa thân thường. s 4 ¬"x vằÄ 
được sử dụng làm thuyền đua vì ( 


chúng nhẹ hơn thuyền đơn thân, 

bởi chủng không cần tới sống chính 

nệng để giữ ón định. Các loại thuyền 

đa thân phó biến nhất là thuyền hai  Thuyến đơnthản  Thuyến hai thân Thuyền ba thân. 

thân (catamaran) và thuyền ba thân  Thuyềnđơnthancô_ Thuyềnhaithanrông _ Thuyền bạthân có một 

(rimaran), một thân duy nhất rồng _ hơnvàđnđịnh hơn. thản chính và hai thân 
lông bên dưới baeng. thuyềnđơnthản. phụnhôhơnởhaibên, 


q 


Chân vịt 
Nâng lượng tử động cơ của tâu thủy, 
thường được biến đối thành động 
ng của một hoạc nhiều chân vịt 
đầy tàu chạy trong nước. Khi một 
chân vịt quay, các cảnh quạt lắp 
nghiêng góc của nộ sẽ đáy nước về 
phía sau. Nướe sẽ đấy fEgc lai vào 
cảnh quạt, sinh ra lực đầy, đáy tâu 
chuyến đông vê phía trước. Nước sẽ 
cấy Vào chiếm chỗ khoảng không, 
vã được tạo ra pha sau cảnh quạt 
đang quay. Điều nay tạo ra một sự 
khác biệt áp suất ð hai bên cánh 
quạt, Voi áp suất tháp ở phía trước. 
Và áp suất cao ở phía sau nó. Sự. 
chênh lệch áp suất sẽ kéo bê mặt 
của cánh quạt về phía trước, Các 
chan vịt cũng được goi lã vít xoáy. v\ 
chủng chuyền đọng giống như xoáy 
VItrong nước. 


Tàu thủy 


Công suất của động cơ đã giúp tàu thủy vượt qua những 
hạn chế của gió và buồm. Động cơ cũng cho phép tàu thủy 
tạo ra điện nắng và năng lượng thủy lực để vận hành. 


`Vòng áp suất thấp 


bà 


Braonnei 
& = 
Bi 


hướng tàu 


những bộ phận thiết bị lắp đặt thêm trên tàu. 


Động cơ 
"Tâu thùy có thể được cấp năng lượn 


\g bằng. 


nhiều cách. Nhiều loại sử dụng đọng cơ diesel 


(xem tr.42-43) để quay một trục nối với rót 
chân vịt. Những loại tâu khác, gôm cả tàu. 
khách vượt đai dương được cấp năng lương 


bởi các tuốc bin hơi nước. Tàu chiến thường sử 


dụng các loại động cơ tuốc bin khí tương, 
tự các đông cơ phản lục (xem tr. 60-6) 
Và một vải loaitầu cơ lớn sử dụng nạ 
nang lương hạt nhân. Trên các thuyền. 
máy nhỏ hơn, động cơ thường được gân. 
bên ngoài thân thuyền, trong khi những. 
con tâu lớn luôn có những mô tơ gần ben 
trong khoang tàu 


Tính ổn định 
Đông cơ lắp trong khoang tàu thủy có. 
thể được sử dựng đề chạy một chân vịt 
hoặc nhiều hơn, cùng với các chân vịt 
mỗi để giúp điều hướng tâu (xem trang. 
đối diện). Động cơ và các thiết bị nặng. 
được lắp đặt ở sàn tháp nhất trong thân 
tàu nhằm cải thiện tính ổn định của tâu. 


đầy tàu về phía trước. 


XUỒNG MÁY NÀO. 
NHANH NHẤT? 


'Vào năm 1978, tay đua 
xuờng máy người Australia _ | 
Ken Warby đã xác lập kỳ | 
\__ lục tốc độ SII km/h trên 
chiếc xưồng máy lắp động 
cơ tên lửa đầy của mình. 


Chân vị mũi giúp tàu 


tiên háo 


'HƯỚNG CỦA LỰC ĐẨY 


Phân lựccí 


nuớc| 


rẻ sang bai pha 
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Tau thủy 


—_ €HÂN VỊT tan x% 
na % sạ 


NHỈ 
ĐẦU TIỀN s Lao và hưng tực có g hơn 


VÀO THẬP NIÊN "NA +poldptrb2TdnxgTEiUÀn, 
: 1850 S.... h0 tharglinoe TH 
Ch gay Đo ni n5 0000 6nein 00104 


.`........ Pnnnn 
ở 
= 


thạo nột hướng theo hướng ngược 


uớnẢM HH gyNy lí nếnh| 


lim 
HH nh | 


3ang mạn phải, 
mồi tậu quay sang 


tức 
_ 
đấy CHÂN VỊT. 
MÔ TƠ. 


Ápsuinhẻ —— Các loại cảnh ngấm. 
_—_ kodinhcla _ Cảnhngàmrênuớcsecát 
NT” snhmìnlin — qua bề mậtnước trongkhi 
Ì - tên loại cảnh ngầm hoàn toàn 
chìm trong nước sô chạy | Ngây nay, các con tàu lớn 
.Đèng chây của _ dưới mật nước. thường sử dụng những thiết bị 
n gọi là chân vịt bầu xoay đề đầy 
và lãi hướng. Những thiết bị nây 
chứa một mò tơ điện chạy làm. 
quay một chân vịt, Cả bầu có 
thể xoay tròn đề tạo ra lực đầy 
tử bất kỷ hướng nạo. 


Áp lực nước tác động vào thân tâu gây nên lực cân 
lâm chậm tốc độ của tâu vì động cơ của lâu phải hoạt 
động quả mục đề vượt qua lục cản này, Các tâu cảnh. 
ngắm giảm tối thiểu lực cân nhờ sử dụng những đôi 


cảnh dưới nước goi là cánh ngắm thủy lục, hay cánh. 
ngâm, vốn hoạt đông tương tự cảnh máy bay (xem 
tr.62) đề nâng toàn bộ thân tâu lên khỏi mật nước. 


'VÌ khối lượng riêng của nước lõn hơn của không khi, la 

niên so với cảnh mây bay, cảnh ngầm cothế tạo ra — CÁNHNGẦMHOĂN: | tạnuongbiu 

lực nàng lên hơn ö tốc đọ nhỏ hơn. “TOÄN CHÌM TRONG 
NƯỚC 
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Chạy trong nước 
Tầu n ầm Khí tâu ngâm di chuyền trong lòng đại đương, nhớ lực đầy 
của hệ thống động cơ mạnh mê, thủy thủ đoàn sẽ lái hướng 
W nô bằng cách di chuyển ba dạng bé mật diều khiến = bánh lái 
Tàu ngầm là loại tàu được thiết kế đế tâm ö môi, bánh lãi tâm ở đuôi và bánh lái đuôi. Họ sẽ điều 
chạy bên đưới mặt nước, thường cho. chính nghiêng bánh lái tâm ở mũi để tâu trồi lên hoặc lần sâu. 
các mục đích quân sự. Các két nước đần xuống trons lòng đai dương Bảnh lãi tám öduôi được điều 
cho phép tàu có thể nổi hoặc lặn xuống. — chínhđẻgi0dozaucủatau.Banh ái duoiđượcsửdungdé 
"Thường chạy bằng một lò phân ứng hạt —_ tê" huớngtâu ngámresang man trái hoặc sang man phải 


nhân hoặc một động cơ điện diesel, tàu hd nănvà uc tt 
ngầm chứa các hệ thống điều hướng và ngầm sang tr và phải 

liên lạc công nghệ tân tiến, và mỗllÁn — mueuisusganuứa 

lăn có thể ẩn mình hàng tháng trời. tiếng ồn chân ịt — 


Bánh lá tầm ở đuôi giữ 
vũng độ du cho thủ | Trục truyền động được 


quay bởi tuc bì 
Nổi trên mật Lặn xuống. 
nước. Tâu ngầm lận xuống bằng. 

Khi trong các két dân Kácda| Kế NAT: cáchmócácvancuaketdan 


Thông th nộ nón dhôlÂN mài | Cá Con lậu luenh nànghơn 

một biển, Tất cả các lượng thế tích nước mãn cô } 
Vận của kết dận động chiếm chỗ chìm xuống, Đưa _ tưidànmaitludưe 
đề ngăn nước thêm nước vào kết khiến tâu _ làm đầy nước trước để 
trên vo, b chìm xuống sâu hơn, mũi tàu chủtiếp 


hông khí bị 
đẩy ra 


Van mới không, 
khí thoát ra 
ngoài két dn. 
VÀ nước hàn 
-vào choán chỗ, 


Cách tàu ngầm trồi lên và lặn xuống 
Các tâu ngắm có khả năng lận rất sâu và nổi lên. 
"mát nước bôi vị chủng có thể thay đối khối lượng, 
Tiếng tương đối so với vũng nước bao quanh chủng. 
Nếu khối lương riêng của ruột tâu lòn hơn khối 
lượng riêng của nước bao quanh nó, nó sẽ chim. 
“xuống. Giảm khối lương riêng của tau khién sữe 
nối của nỏ lớn hơn vả nỏ nói lên tren mật nước. 
“Thủy thủ đoàn thay đối khối lương riêng của tâu 
Đăng cách lâm đầy ket dân, nâm giữa vỏ trong và. 
-Võ ngoài của tàu, bằng nước biển hoặc khí niên. 


tị 


'Tâu ngấm hải quân 

'Để tránh bị phát hiện, mây móc trong một tàu ngầm 
hải quân được tách hoàn toân với thân tâu đề ngân, 
các rung động bị truyền ra ngoài vào trong nước. Chân. 
vịt tâu ngằm nây thường được quây trong một thiết bị 
chắn đề lâm giảm tiếng ồn. 


Bánh lá tầm ở 
phán tàu, mi nghiêng đi để 


hạt nhân cấp kiểm soát độ sâu 
năng lượng 
cho tuế bìn 


Trồi lên. 
'Để nói lên, khí nén, 


được bơm vào trong các 

kết dân và nước được đầy, 

dần dần ra ngoài. Nguồn. 

không khí bổ sung cho. 

các khoang khí được làm, Không khí được bơm 
đầy lại khi tàu lên đến mại ào trọng bế dân. 


nước 


& mũi tàu để năng mũi 
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Động cơ phản lực và tên lửa đẩy 


Ẵ " Động cơ tuốc bin phản lực cảnh. 
Các động cơ phản lực và tên lửa đầy là hai dạng độngcơ — Di dmgcophônvettone dung nhat 


phân lực sử dụng luồng phụt để đáy chúng về phía trước đsczr4ungtrencicmaybaydin 

Bên sứ PT ứ ra nhanh theo một _ #22 hat vài duoc dw thon 
ñ Độ cảnh quatiờn lân phần an tuệ 

hướng sẽ tạo ra lực đầy theo hướng ngược lại. Trung baldtnocolbài ngàn nh to 

TôIVe dây phân lực là không Hhthoátra 

Các loại động cơ máy bay. tu iöiting tâm, 

Các động cơ phản lục đa cách mang hóa 

gành hàng không nhỏ cho phép các 

máy bay trở nen nhanh hơn và có hiệu. 

uất nhiên lu cao hơn những lại sử 

dụng đông cø đầy trước đó. Hầu hết các 

máy bay (hương mại và mấy bay chiến 

đấu đều sử dụng động cơ phán lực. Có. 

-hiều loại đông cơ phản lực khác nhau 

"nhưng tất cá chủng đều hoạt đọng theo 

củng một nguyên lÿ. Chủng hút không. 

khí, thêm nhiên liệu, rồi đốt cháy hôn. 

hợp không khi-nhin liệu. Cáeloại 

khí xã sau vụ nó tạo ra lực đầy 

phán lực. 


Khí mát được hút 
vào từ phía trước 


`... Máy nén 

“Các cảnh quạt ở pha Không khíse đi vào mày Một động khí nén n định sẽ 

tước động cơ sahút Vân. nôn nơichưa mộtchuỏic&e đitới bền đất dạidây nhiên lệu 
` cánh quạt. Máy nên sẽ nén. được phun vào qua các ống phun, 

kh| được đấy qua các đng về Lhangiai mang nhlercava —_ vàhônhơpnhệnlệukhông hise 


phía sau của động cơ. Phân. 
“côn lại sẽ đi chuyền vào trong. 
lôi của động cơ. 


_áp suất của nô lên nhanh chóng... được đốt chảy ở nhiệt độ cực cao, 


Các mây bay bay nhanh hơn tốc đô của âm 
thanh sẽ nén không khí ở phía trước chúng 
nhiều đền mức chúng sẽ tạo ra một sông xung 


áp lục cao. Sóng này lan truyền ra xung quanh 
và tới tài người ở duôi mặt đất dưới dạng một 
Vụ nó siêu âm cục lớn, 


| Sóng xung lan truyền ra 


—> 


"Tre cánh đút 
aay nhờ tiếc bị 


— 


| 
Lị 
25 
.. KHÍNÓNG 
Tuốc bin vế 
—3...4. Khimêngdănnàvà ty vi 
têna bột nöoh tuờng dt nay, Ưng Khươ 
Erltriier-srfhonJ>ki-tUf 
Sản óc b NeEbinsuay thôidugco cingvd 


cấp nông lượng cho cánh 


E001 v20 Dxb lúc trước, sẽ đầy ngược 


về phía sáu đông co và 
tạo ra lục đầy phản lực. 
MÁY BAY DẪN 
DỤNG SIÊU THANH 
CONCORDE ĐÃ BAY TỪ 
NEW YORK TỚI LONDON CHỈ 
TRONG 2 GIỜ 52 PHÚT 


'CÔNGNGHỆ VẬN TÀI 


é0.éól 


Động cơ tên lửa 
giống như cc đọng cơ phản le, sử dụng 
bầu khí quyền để đốt chây nhiên liệu 
lửa sử dụng chính ngướn cáp, 
g mang theo,túc là chúng có thể 
chân khôn 
hát cxy 


xự, hai 
uỏi dạng © 
thất hóa học g 


động 


ỐNG. 


'ỐNGR( 
l 


đồng chây 
Tên 
ú 


: 
ễ 
Ễ 
L 
Ỹ 
Ễ 
R 
L 


nh tiết lưu 
hình đồng 


nhiên liệu Và chất cxy hồ: 
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Máy bay dân dụng... =;~©© 3z 


lên hơn 


"Đồng khíbị cánh 
Các loại máy bay dân dụng đa dạng về. .. ¿ “ấy máng 
kiểu đáng và kích thước, nhưng chúng. Ề — ˆ —= 
đều tay theo cùng nguyên lý, Năng ñ +' HÌNH DẠNG KHÍĐỘNGHỌC ` —Ÿ” 
lượng do một động cơ hay cánh quạt tạo — 
ra sẽ đầy máy bay tiến về phía trước, 
trong khi cánh máy bay tạo ra lực nâng. H H 

LÊ HÀP "hố Q, nhiaionhet 
Cơ chế bay của máy bay dân dụng. xi bo mibg phần tạo lực nắng 
Khi các động cơ của máy bay đầy nó tiến về phía phía trước Tsong Lượng 
TC GÀ THỜ ME “61a GIẾ, 
Hình dạng cảnh, được goi la hình dạng khí tmNye 
học, lâm lệch hướng không khí xuống dưới. Khi 'THẤT TỐC man An An | 


cánh mây bay đầy không khí xuống dưới, không. 
khí, tuân theo định luật thứ ba v chuyển động của. 
Isaac Newton, sẽ đầy ngược lại và tao ra một lực tác 


May bay được điều hướng bằng các 
tấm di động trên cảnh chính và cảnh. 
đuôi được goi là các bề mặt điều khiến 
(Canh điều khiến). Chủng gồm ba loại - 
các cánh lái độ cao, các cánh liêng, và 
mmột cánh lái hương. Khí phi công di 
chuyền những cán điều khiến bay, các 
cảnh điều khiến di chuyển ra ngoài Cảnh lệng trong một cánh chính bên 
gập dòng khí đang lướt qua thân máy. hy được nâng lên trong khi cán 
bay, việc này sẽ lam mây bay xoay. ï TH TT nh Cán Tây nghề: 
theo ba cách ~ lấy độ cao, chao liêng, —_ VÀ, s24 h2 =0] 


Xuếng và cánh bên kia chếch lên, 
và rê hướng. 4 khiến mây bay chao liệng. 
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'CÔNG NGHỆ VẬN TÀI 
May bay dàn đụng 


Áp suất không khi ở dưới mật đất là ủ œ1: SE 
do trọng lượng của bầu khí quyến  ˆ vx không khí 
bên trên nên xuống. Khi chưa cất - MỊ - tong và 


cảnh, áp suất trong và ngoài mây ” n 
Đay bằng nhau, Khi máy bay lên tố tycnbắng 

độ cao hônh trình, âp suất không khí" &<- > 
bên ngoài máy bay giảm xuống. Áp. 

suất bên trong mãy bay được duy 

tr ð mộ cao hơn nhờ một hộ thống Ápuátbên 
bom không khítử đông cơ bên trong HN mm 
mày bay, Điều này đảm bảo cho hônh *m bên ngoài 
khách cô đủ không khí để thờ ù 


CHUYẾN BAY NÀO 
CÓ LỊCH TRÌNH 
DÀI NHẤT? 


Một chuyến bay thẳng từ 
Singapore tới New York, Mỹ, 

Rê hướn: 
Xoài cánh lại hung gán bay hết quãng đường dải 
trong cônh đuôi đứng sang 5.541 km trong vòng 17 giờ 
mọt bên sẽ đầy cảnh đuôi 25 phút. 
mấy bay sang hướng ngược 
lại làm môi mây bay rẻ sang 
trải hoặc phải 
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“Cảnh đuôi tạo thêm sự 'Đĩa cánh quạt 

ổn định khi by thẳng Bộ phận điều khiến cánh quạt chính (địa cánh. 
quạt) kiểm soát lực nâng và lái hướng. Nó gồm 
hai đĩa: một đĩa dưới có định, và một đĩa ở bên. 
trên quay cùng với cảnh quạt, Địa dưới được 
nâng lên hay xoay nghiêng để điều khiền góc. 
'của cánh quạt. 


"chuẩn góc với ro “Trục rotor, được cấp. 
nh Ec tăhe ko 5C 
[sơ slienepedig —  sisriobislds 
'bộ đĩa cánh trên và các. .phép thay đổi góc. 
Thun (eo 


ROTOR ĐUÔI. 


Hệ thống truyền động bên rong 
kạpsếtmuền động niogtìđệngcợ 
tấnser chính và oi 


Động cơ đơn được gần bản đưỡi 

*etor chính cụng cấp năng lượng, 

những máy bay trực thắng cỡ lớm, 
ceẽ hai hoặc ba độ: 


“sánh quạt nghệ 
cánh quạt của rotor 


“Tioạê VậP liệu composite nhẹ, một rotor tren nóc hoác nhiều 
"hơn, một động cơ hoạc nhiều hơn, và mọt hệ thống truyền. 
đông. Hâu hết các loại máy bay trực tháng có mớt rotor nhỏ. 
ð tận cũng đuôi. Nếu không có nọ, thân máy bay sẽ xoay. 
tròn theo hướng ngược lại voi hướng quay của các cánh 
quạt trên rotor chính. 


Máy bay MỘT CHIẾC 
trực thăng “lồ THỂ BẠY NHANH 


CỔ NÀO? 
Những cánh quạt dài và mỏng của máy bay trực Chiếc trực thăng Westland. 
thăng tạo ra lực nâng dựa trên nguyên tác cũng Lynx xác lập kỷ lục thế giới 
giống như cánh của máy bay dân dụng (xem tr.ó2). \ Chính nh” 
Các cánh quạt quay hàng trăm vòng mỗi phút, tạo ra ket 22262 8g 
lực nàng đủ để khiến máy bay trực thăng cất cánh VN 
theo chiều thẳng đứng. 
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Cán xoay và cần điều khiển chưng sX 
'Đề tạo ra lực nâng và thay đói hướng, phi công sử dụng các cần điều khiển chung. CHÚ THÍCH 

va cân xoay. Để tang hoạc giảm lực năng, cán điều khiền chung sẽ năng hoặc ha __ |. rụ.„say 

thấp địa cánh quạt; thay đối góc, hay cao đo, của tất cả các cánh quạt cùng lùc. Đề. 


điều khiển cán xoay đề kéo nghiêng địa canh, cho các cảnh. + ~Ỳ Trọng lượng 


IKWðftg can bằng, phụ thuộc vào việc chúng ð phía trước hay phía 
'Bay tại chỗ. Bay tiến. 
TT, NT VÀ Ấn 
)hÌ công tăng tốc q\ la! 
RE EIIEINtft "-”-- Ê... „ 
: : 
nà nhàn ch nn bám” trọng lượng của máy bay. bc E ở phía: no Ho uc 


Tếccicáccánh cẩn 


rZ xui, ‹ 


| Điều khiển cần xoay. 
Tmnnghieng đc 
cánh quạt. 
NĂM 1480, LEONARDO DA 
'VINCI ĐÃ PHÁC HỌA 
'Ý TƯỞNG VỀ MỘT MÁY BAY. 
Tghềng Thoảnh CÓ THỂ BAY LÊN THẲNG 


Sun giúp từng lực 
Tăng Š một bên của 
Tehrdính 

Cân đu khiền 

đền tưển nghệ 
la cính gu ức 
lon bộ cóc cánh 
quạ ch cùng say — | để triệt tiêu lực xoắn, 
nghững theo một gốc _ | mỌt vải mây bay trực 
thăng cô hại cảnh quạt 
gắn ở trên nóc quay 
ngược chiều nhau. Máy 


Thay vì sử dụng một 
rotor cánh quạt ở đuôi 


bay trực thâng được 
điều hưởng bằng cách 
nghiêng rotor phía 
trước theo một hướng. 
và rotor phía sau theo 
hướng ngược lại 


"Các roter được 


đanhg 
HỆ Ế sHgocuồn mano-cul 


nhau  KIMĐỒNGHỒ KIMĐỒNGHỒ. 
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Thiết bị bay không người lái 


Thiết bị bay không người lái (drone) là một dạng rô bốt biết bay. 

Chúng thường được sử dụng để giải trí, nhưng cũng phục 

vụ các mục đích thương mại và quan sự, đồng thờ; còn. 

có thêm nhiều ửng dụng quan trọng khác. Bộ tiếp nhận GPS, 


tính on Vị tr và 


Thiết bị bay không người lái 1e) 
Thgk _ 


Đêu là phương tiên bay không người lãi 
(UAV), hầu hết cac thiết bị này được điều ` nộ 
khiển tử xa nhưng cũng có một vài thiết sẽ TIẾP NHẬN. 
bị được lạp trình sẵn để bay tự động. ° GP§ 
"Nhâm giảm trong lương, các thiết bị bay s TH Nn 
nây được làm tử các vật liệu nhe như s tài chuyển để dịnh —, 
nhựa, vật liệu corposite hoạc nhôrn. Vì hưng VÀ 
chủng thường được sử dụng để chụp 
ảnh hoạc quay phim nên rất nhiều loại ấÑ 
có gần thêm một camera. ÀN 


Chúng bay như thế nào? 
Các thiết bị này bay lên nhờ các rotor chạy bằng mô. - 
tơ điện. Chủng bay theo cùng một cách giống như máy. 

bay trực thang (xem tr. 64-65), nhưng thường có nhiều. 

cánh quạt để tạo ra cả lục năng và lục đầy, Thiết bị bay La 

bốn cánh quạt (quadcopters) la loại phổ biến nhất. 


Suay nhanh, 
hơn 


2— Các cảnh 
cguật quy 


` 


Si 
Bay tại chỗ. 'Quay sang trải Í đu 
C&clotiếtbÌbaybớn ánh - ĐóđAukhángiebjnoy 'THUẬT $\ 
Nang Öu Su crhteeHiee : 
Án HN THỜ VU, se HHUỜC Ẳ  cenwas 
Sàn Heo SAU (eiointnhnm s=s tin |  CnmMAné 
D0 Ho da Ha ao amsee Phun iờ ho 
D Ang SE GgP luôn 

GipvdÐt CC TS ¿n 


th nho, 
NĂM 2014, MỘT THIẾT BỊ BAY KHÔNG ` Tạ thế bị bổn căn is 
NGƯỜI LÁI ĐÃ TỰ GHI LẠI CẢNH NÓ. thống đai toàn cu (OPS), một 
BỊ MỘT CHÚ DIỀU HÂU QUẮP GIỮA. Son toàn tà D TAg 
KHÔNG TRUNG 


truyền/nhận để nhận các chỉ dân. 
và gửi lại dữ iệu. 


-° NHỮNG THIẾT BỊ 
gÍ THÒNG bướn LÁI 
-^= ĐẦU TIÊN CẤT CÁNH 
KHI NÀO? 


Thiết bị bay không người lái 


Ấế tác mè(á0.361 (chạy bàng động cơ đầu tiên 
TH nh nàn — À, là những máy bay không có 


quay cánh quạt phi công được chế tạo để. ¿ 


ném bom hẹn giờ trong 
Thế chiến thứ nhất. 


Thiết bị bay không người 
lôi cân bằng được nhờ bón 

lục tác dụng khi bay (xem 

tr, 38). Các cánh quạt tạo 

ra lực nàng và lực đầy. Hai... 

lực này làn lượt tác động 

chống lại trọng lực và lực LỰC CẲN? 

cân không khí đề tạo ra KHÔNGÌZTRONGLỰC 
chuyến động lên thẳng - KHÍ 

hoặc theo phương ngang 


Các ứng dụng của thiết bị 
bay không người lái 

Khả nâng cát cảnh và hạ cảnh ở 
hấu như moi địa hình cngnhư — 
bay tại chỗ của thiết bị bay không 

người lãi khiến no la thiết bị ly tưởng cho. 
nhiều ứng dung ròng rãi như theo dõi, 

chụp ảnh trên không, nghiên cửu khoa 

học, lập bản đó và quay phim. Các hãng 
thông tán sử dung thiết bị nay để cô thể 
“quan sát các sự kiện tử trên cao; nông, 

dân sử dụng chùng để đánh giá tình hình. 
sâu benh cây trồng (xem tr. 220); các nhà 
khảo có học sử dung chủng để giảm sắt, 

lập bản đó, và bảo vệ các di chị các tổ 

chức bảo vẻ động vật hoang da sử dụng 
chủng để giúp bảo vê các loài đông vật 

khôi những kẻ sân trộm. 

Khảo sắt 

“Các thiết bị bay không người lái 
“cô thể chụp ảnh trên không đề 
lập bản đồ các khu vực nhanh hơn 
“các phương tiện truyền thống. 
dưới mật đất, 

Mục địch quân sự 

Các thiết bị này bay tới những nơi 
rất xa làm nhiệm vụ trịnh sát, do 
thám và tấn công mã không cần 
đến phi công. 


Hỗ trợ khắc phục thảm họa 

Các vật tư y tế và thuốc men có thể 
được vận chuyển bằng các thiết 

bị bay không người lại kh| mà vận 
chuyến đường bộ là bất khả thí 


Tìm kiếm cửu nạn. 
Một vải loại thiết bị bay không. 
người lãi được sử dụng trong công. 
tác tìm kiếm cửu nạn, Chí 

thể vận chuyền thiết bị 
vùng không thể tiếp cận 
thông thường. 


'Vận chuyển 

“Các công ty vận chuyển bắt đầu 
cho thử nghiệm các thiết bị bay, 
vận chuyển hàng với các kiện hàng 
nặng tới 2kg. 

Thám hiểm dưới nước. 

Hầu hết các loại thiết bị bay không 
người lái đều sử dụng trên không, 
nhưng khái niệm này cũng được Áp. 
dụng cho các thiết bị không người 
lãi dưới nước dùng cho các mục. 
đích nghiên cứu. 


%@®&(@@8 


“Tâu thăm dò không gian. 
Một tâu thăm dò không gian, 
cấu thành tử một vải hệ thống, 


,Ăng ten võ tuyến 


me. cu = 
TÀU THÁM -Bm có hệ thống đấy và lên 
k › nhehitbidg lặc, dược gân trên một b 

KHÔNG GIAN NÀO TW Khủng iệvcc Dân chắc, 


BAY XA TRÁI ĐẤT võ tuyến góc hẹp, 


NHẤT? 
Được phỏng năm 1977, tàu Kê nh ung 


| thám dò Voyager Ta vật thế năng lượng mặt trời đếtạo ra 

do con người tạo ra ở cách g lượng 

xa Trái đất nhất, nó đã bay. 

được hơn 21 tỉ km trong 
vũ trụ. 


lượng bởi bộ phát điện hạt 


XÑng ten vô tuyển góc ——””” 


hẹp gửi và nhận công 
vô tuyển với THÁI đất 


“Tủ kế, được gần trên mộc cần 
đổM, đo từ trường 


Khám phá không gian 
Vai tro cơ bản của một tàu tham 
ddo không gian lá vận chuyến c (5 
trang thiết bị khoa học tới nhun 

mien f7 lâu thăm dò. 
Trên đường tõi mục tiêu của nó, ồ 

nột tu thăm do có thế sẽ tiến vào khô 

. ng ng gian 

côn những thiết bị khác sẽ phí lại thăm ị 

các thông số đo đạc khác nhau như SE = TT NG x_ Ki TÊN biet Tp 
độ mạnh yếu của tự trường, mức kEEHSDEVAD.VHCHOS ĐIEEN PHAN TRRLLICHỤNG 
độ phòng xạ và bụi, và nhiệt đọ. Du — đã tới được mọi hành tỉnh trong hệ và một vài các thiên thể 
liệu được gửi vé Trai đất thong qua nhỏ hơn, như là sao chối và các vệ tỉnh tự nhiên của hành 
các song vô tuyến (xem tr 180-181. tỉnh,chụp ảnh và gửi đữliệu về Trái đất. 


Các loại tàu thăm đò ` 

không gian ;'2 Á 

Có một vài loại tâu tham dô không 

Bian, Loại bay ngang qua sẽ bay qua & 

các hiên thể và nghiên củu chùng tơ ề 

xa, trong khi loại bay theo quý đạo sẽ Š 

bay xung quanh chủng theo quý dao __ hả G) 


bên vệ thiết bị 
khối nhiệt độ 


Động cơ tên làn 


tròn. Một vai loại tau tham do khônä _ Thiết bị đổ bộ. Xe tự hành thám hiểm _ Tàu thăm dò bay. 
gian phóng ra các thiết bí thâm d2 mọt thiết bị đồ bộ Không giếng nhưthiết _ ngàng qua. 
cũng có thể mang theo xe tự hành. dò Noo yenvitivà  côthévanhànhtựđộng _ liệu Chúng bayökhoảng 


thám hiểm, loại rô bốt có khả năng di giiưnhiệuvbTraiđất hoạcbántướộng. cách đủ xa để không bị 
ảnh hưởng bởi lực kéo, 
trọng lực của thiên thế. 


chuyến trên bể mát của mt vật thế. 


, ÔNGNGHEVANTAI  ÓQ ó9 | 


Hạ cánh một thiết bị 
thăm đò không gian 


léu phương cách khác nhau 
ác thiết bi đồ bọ xuống bé _ ###Đ 
tủa một hành tính hoạc một thiên thể 


TH TH 0c 9a nh nịc còn: vo ln chìm 
bo 11-0 nh nhẦÂ 2 cịccoro co biết cùi no hadándo cao 
[h0 sát ni 2104 g sáyo cọa cịiouyen cóc don cotenluo 
00c Nhan, EU DIUADNUTIE0U T00 
C01020 51 I0 Ä ¿núi cìo do cac vòi Lí cìng phóng cùng có 
plutonk được Diến đồi trực + thể giúp thiết bị đáp xuống êm ải. 


lần pha tạp Gem tr l60) 2Š Nhập khí quyển 
Củ một chiếc dù cứu nạn sẽ bật: 


mỗi tiếp đồ là dù chính, đề 
làm chậm tóc độ hạ cánh. 


Lớp cách 


Phần tiếp 
cóc nóng, 
Nhiệt hoạt thiết bị đồ bộ và: 
hóa các h kích hoạt các hoạt 
động tiếp theo, 


MARINER 2 

TÀU THĂM DÒ 

KHÔNG GIAN CCácbạt mang đệm 
ĐẦU TIÊN chuyển hướng t 


HÀNH TINH KHÁC _ KG: 
CÁC HỆ THỐNG ĐẨY TÀU VŨ TRỤ 


Tên lửa đẩy nhiên liệu hóa học. 
® (Các tên lửa đốt chảy nhiên liệu hóa học (xem tr. 61) tạo ra một lc đầy. 


ˆphân lực cực lớn đủ đề phóng tâu thâm dò vào không gian và điều. 
“chính hướng bay, thay đổi quỹ đạo của chủng. Các động cơ đầy nhiên. 
liệu khí được dùng để tạo ra những thay đối nhỏ về vị trí của tàu. 


Động cơ lon. 


hướng đối diện. 
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CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG 
VÀ VẬT LIỆU 
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Kim loai Sóngbong Bản nhớt 
1m loại “Các km loại có Các lectren trong 
bề So tìm ly có tá 

: ngoài củng. uyên lự do, 4 

Chúng ta đã sử dụng kim loại, dù là đưới — cácøectroalyhiothy —- thếkhihẩpthụnhiệt răng, 


n Í 'Và sau đô phân xạ lại ánh. chúng có thể truyền nhiệt 
dạng các nguyên tố tỉnh khiết hoặckết sáng mangiaichodmlogi dinhànhchòng. 


hợp với các nguyên tố khác dưới đạng — m9Eb5nvsangbong 
hợp kim, trong hàng nghìn nâm, để tạo ra Bến chắc Dắn điện tốt. 
đủ loại đồ vật hữu ích, từ đồ kim hoàn và Các nguyện tờ Vicác slectren 
` trong im loại trong kim loại có thể 

đao dfa cho tới các cây cầu và tàu vũ trụ. cđược sắp xếp mạng điện th và 

theo một cổu túc đều đạn _ chuyển tựdo-dònG đpn chạy 
Các tính chất của kim loại àÌ&nkệt chúc chôn. quachứngdệdông 
Kim loi thưởng rất bén chác nhưng dễ uốn và —— loaiưátbiachie 
dat mông, dân điện dân nhiệt tết, và cô nhiệt độ 
nóng chảy cao. Tuy nhiên, các kim loại nguyên 6n hỏng cháy E>©¬ nhai 
chất cô xu hướng quả mêm hoạc quá siðn nên ít : P Ï.- s0 Sai 
HE GIEO MEE-AREUNEI SE nlebè để Báctanticia 
cải thiên bằng cách kết hợp lai vi nhauđếtao —— nguyêntỳongiamloaic6_ cáclopnguventờngaà' 
thành hợp kim, Hầu hết các kim loi sử dụng nghaiâ chải còn toInhlầu cùng tuct Ưeanhahnankim 
trong đời sóng hàng ngày là hợp kim, và một lượng hơn đề gi ai Trông và í 
trong những hợp kim phổ biến nhất la thep, SN eo nymiei 2 SE V6 MÃ 
Sản xuất thép 


“Thép cơ bản là một hợp kim của sắt và 

một lượnig nhỏ carbon (nếu lượng carbon. 

lớn hơn 2%, hợp kim nây được goi la 

sang). Có hai quy trình sản xuất thép. { 
=sá Khíthải 


chính. Phương pháp phố dung nhát là - 
sử dụng một lð thổi oxy (BOC) (côn goi là (€o.co) 


lò chuyển) để sản xuất thep từ sát được. 

tạo ra từ một lò cao. Phương pháp khác. Nhiệt độ trong 

sử dụng một lò điện hồ quang (EAF), tân Xi nồng chây, phần nóng 

dụng thép phế. Thép cơ bản có thế được. tenệthcC hU Re 
tạp chất của số thể lnt 


tỉnh chế trô thành thép tốt hơn trong. 
công đoạn sau đó bằng cách thêm vào các. 
nguyên tổ hợp kim. 


sất quặng +8g0'C. 


Khí 


.Xinông chảy 
thoểtrg 


đứt sóng chảy 
hình thành ở 'Gang thôi 
đấy lò cao ổng chảy. 
nếtưa 


tò CAO. 


'Vật liệu thô Luyện sắt. 
“Các vật liệu thô trong sản xuất thép là. “Trong một lò cao, than cốc phản ứng với không khí nóng tạo ra 


sắt quảng Cắt oxide pha tep), đề vôi (caicl_ carbonmoncxit khinày sau đo phân ứng với sát quỳng tạo 
SôrbonaD)và than cóc (earbon› Thep được —_ thô cảtcbuehimlương cerboncao) S3 volseiog bipbànlơnteb 
sản xuất bằng sát từ một lò cao, đôi khi bó chất khỏis4t quặng Các dạng tạp chất hình thành một lớpxinông 
sung cả thệp phế, hoặc trục tiếp từ thép phế. chảy nằm Øphía trên mật găng thôi nông chảy, 


tjeUkindLevietnom.com 
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Kim loại 


Ty” 


thống là một hợp kim. 
S 
KG 
ng. 
thường trone 180C 
E14 
KG 
Thép không gi 


crom và 8% niken. Crom. 
lâm cho hợp kim có tính 
chống ăn môn. 


== SẮT NGUYÊN CHẤT MỀM 
xá sổ XD CHuYểu (mọc) ĐẾN MỨC TA CÓ THỂ LẤY. 
6:co) NHioay Xisgdiygecke MỘT CON DAO SẮC ĐỂ CẮT 


tạp chất của kìm loại 


ikia/ ==-óÓ 
_— Ming chép sông 


chấy vào nồi sốt 


„=>, 


l (Gạo) mi —— Nội rết chứa thép 
thềm En ng ch 
vàadÉlm| — Đinsweche—— chấy vào øchy 
Ùáupchấc ——- đồngđện nồi rét 
hay gu 
Ống thoát 5 “Thép nềng chấy — 


được sót vào khuôn 
để tạo thành tấm, 


bởi 0 
Điện quang ở nhiệt TƯ 
độ hoàng seoo'C | "NÓNG CHẤY. ] 
làm hồng chảy 


thép phế 


LÒ ĐIỆN QUANG (EAF). 
mm... 
TT s = 

thỏi nóng chây, k carbon tr sắt sẽ. đi và tạo ra. rót rồi đồ vào một. nh ộc cho chà a khu 
.. 

thành một lớp xỉ nông chây. Đôi khi, thép phế cũng được thêm vào. được TH EEng TIẾT gi xửiý 
“Trong một lò điện quang, người ta chỉ cần làm nóng chảy thép phế. Đằng cách ng sỦ 'ợp kim đề tạo ra 


tieUkindLevietnom.com 


Gia công 
kim loại . =——= 


Hầu hết các kim loại được sản xuất. [- Kimloạlnéng 

thành dạng thỏi, tấm hoặc thanh, ọ 

thường cần tạo hình hoặc kết hợp với 

những thứ khác để tạo ra sản phẩm. 

cuối cùng. Kim loại cũng cần được 

xử lý để cải thiện các tính chất của. Ép nên thay thế bỏa và đe của 

chủng; chẳng hạn, để dễ tạo hình hơn. ho rên bằng mây móc hiện. 

hoặc chống ăn môn tốt hơn. s óc đc iÄ bởi hại mạt khuôn dạp =một 
mật cố định và mọt mật có thể. 

Tạo hình kim loại — 


Các kim loại có cấu trúc mang tính thể nen. 
dê bỉ phá vỡ khi nung nóng. Kim loại trở nên. 
êm rồi bị nóng chây, rất dễ tạo hình. Khí 
kim loại nguội, chủng tái cấu trúc lại mạng. 
tính thế và trở nên cũng như cũ. Các quy. I 
trình tân dụng sự biến đổi này để tạo hình Tấm kim, 


kim loại được goi lã gia cong nông. và gồm các » : gP  í 
quy trình đúc, ép đn, ép nên, và cán lan Ga Í „, ăn lần 
mmleại được nung mềm 
cong kừn loai cũng co thể khong căn đong tơi _ Í ,bi đáy qua một mát Khuốn. | Trong quy trình nây, mọt tấm 
nhiệt mà thông qua các quy trinh được biết TƯ TH ông - loại Rịk 1g Su Ông 
đến là gia công lạnh. Trong các quy trinh này, sử dụng Lui TGH6e ngụ 
mi cắt động bộ, hình dạng | Cân lăn được sửdụng để tạo 
kim laại thay đối hình đang doáp lực cơhọc __ Í gơngianđạcthmgnhưcác | relốm Kmloạivàcác 
thay vì nhiệt độ. thanh dài hoộc ống. bộ phận kết cấu khác, 
'Cháp nối kim loại 
Các phương pháp chắp nối kim loại chủ yếu là hàn váy. - Dây dẫn được. 


"hân với bằng 


hân lôm, và tân ri vê. Hàn váy và hân lôm dựa trên. nhai: 


nguyên lÿ kim loại sẽ nong chảy và dễ uốn khí bị nung. 
ng rồi khí nguôi lai trở vé trạng thái cứng. Hàn vậy 
tạo nên mối hàn yếu nhất, bởi nó sử dụng một kim loại. 
mêm với nhiệt độ nóng chảy thấp lam “keo” kết dinh. 
“rong hân lõm, hai kim loại cần nối với nhau được nung. 
nóng chảy và hòa lẫn vào nhau nên tao thành một liên 


Dây hàn 


kết cục ký chác. Tn rí vê cũng tạo ra một kết nối chắc, Băng mạch Hân vày. 

và có khả nâng chống chịu tốt hơn với sự dân nở và co. Hân vây được sử dụng phố biến đề tạo 

ngót do nhiệt. Tán rỉ vê cũng rẻ hơn hân lòm. Tuy nhiên THẺ HỆ NENQ CÁO HC DLS ĐC DA OIẤỢ Ê 
hân được nung chảy đề có thể chây, 

tân ri vẻ cho độ thẩm mỹ kêm hơn hân lôm nên phương vào trong khoảng trống giữa hai kim 

pháp nay thường được dũng trên các cấu kiện ở bên. loại, liên kết chúng với nhau 


trong hoạc các cấu trúc công nghiệp khinguôi đi 
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SGEEEGTEGHETER TT=Ỷĩ. 
CỔ ”  SIAGÔNGLANH 
' Đầu dị Đụng cụ 

I„* | x3. 

| xuống |. imleại 

| S T 

| Khoang | sông 

Ỉ | 


Mặt 
— khuôn 
đập 


Ép dập. 
-Rất nhiều sẵn phẩm được chế 
tạo bởi một quy trình được gọi 
lÄ ép dập (dập lạnh), trong đó, 
phần kim loại cần gia công được| 
.ép nên vào trong một khoang 
(ịnh hình để thu được hình đạng | 
mong muốn. \ 


Mâm tin gia cổ.  Ý 
định kim loi gia 


Phay. 
Mây phay có mọt dạo phay, 
tạo hình kim loại cần ga 
công bằng cách loại bồi 
những phần dự thửa. Trong 
"quả tình lâm việc, mây xi: 
chất lông làm nguội vào cả 
đạo phay và kim loại 


.— Conln 
Kim loại 
gì công 
im loại 
” Đà dược đa 
sắt nguài 


"Eán 
Kim loại được tạo hình bội các] 
con lân, Các tấm, đài, thôi và 
thanh được cán nguội nhằm 
thù được các sân phẩm có 
bề một trơn nhẫn và có kích. 
thước chính xác. 


Tiện  °” 
Đầu cắt gọt gắn có định tạo 
hình lim loại gia công được 
giữ bởi mâm xoay. Mây tiên 
chỉ có thể tạora các đồ vật có 
tính đổixửng qua trực quay, 


74/75 


Gia công kim loại 


3.150°C 
LÀ NHIỆT ĐỘ 
NGỌN LỬA. 
CỦA MỘT SỐ LOẠI MỎ HÀN 
ĐÈN XÌ OXY-ACETYLEN 


XỬ LÝ KIM LOẠI. 
Các kim loại có thể được xử lý theo nhiều cách 
khác nhau đề điều chính các thuộc tính của 
I0 S80 cho tim hợp, tết lồ phuegg phên HAI 
ý thông dụng nhát nhằm giảm tính giòn của kim 
loại, số khác lại ngân kim loại gì sét Và ăn mòn. 


Xử lý nhiệt 
Kim loi được nung nông đến một 
nhiệt độ cụ thể và được để nguội từ 

tử Quy trình này loại bộ tính cứng và 
Sla táng tính Đền chắc, 
Điện hóa 
Kim loại được những vào trong một 
đụng địch điện phận sở đông điện, 
-Ö8ý qua Qua nh dây sô ao ra một 
lốp oxide kim loại mông bao ngoài im 
lội gi tầng khả năng Chồng ôn môn. 
Mạ kẽm 
Kim loại được nhúng trong mệt bể 
êm nông chây, kết Guả là một lớp 
kêm bảo vệ sẽ hình thành bên ngoài 
Kim loại bảo vệ nô khỏi bị gi sét 


@(@@ 


Tán ri vê 
'Định tán là một trục kim loại. Nó được. 
đặt vào trong một lỗ được tạo ra 
trước, sau đó hai khuôn dập nên cơ. 
học các đầu của định tân thành dạng, 
mũ. Đối Với những cấu trúc lớn, các, 
bú lông thường được dùng thay 
cho đính tần. 
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Bê tông 
'Vật liệu xi măng thỏ. 
ma. --- 


tạo, là một trong những loại vật liệu. bê tông, Đây là một chất, 
xây dựng đa dụng và được sử dụng Ca my Gà ca và đất sân nở 
phổ biến nhất. Nó tương đối rẻ và đễ ĐẤTsết — 2 Vấtlệuthô được 


sản xuất, đồng thời có những tính. nung. 

chất hữu dụng trong xây dựng. Be Các vật liệu thô được. 
tông rất chắc (đặc biệt dưới sức nén), hờ độ iothg 400 ° 
bền bị, kháng lửa, chống án mòn, Dong tàn lệ CHẾ TỔ 


chống phân hủy, cán bảo dưỡng như đá gọi là clanh-ke. 
tương đối ít, cũng như có thể được tạo 
khuôn, hay đúc thành gần như mọi. 


hình đang. 


cho đến ch no rỡ ảnh dang \ 
Sản xuất bê tông. "mịn; đây là xí măng khô. 
'Bê tông la một loại vật liệu cormposite 
bao gồm một chất kết định và mọt 
cốt liêu. Chất kết dịnh lã một dang, 
'vữa tạo nên tử xỉ măng và nước, cốt 
liệu bao gồm các vật chất cứng dang 
hạt như cát, sôi, xí từ quá trình luyện. 
thép (xem tr. 72:73), hoặc thùy tính 
tái chế, Thong thường, bê tông co tỉ 
lệ thanh phân khoảng ó0-75% cốt 
liêu, 7-15% xi mang, 14-21% nước, và 
đến B% không khí, 


p) liệu cần phải 
Ìg dt dàn báo bộ tông cơ đạc 


tông được tạo khuôn 
ng lông được rót vào một khuôn, 
.đầm rung để loại bỏ hết các bồng khí, 
để đông rần (cứng lại), Quả trình. 
là một phân ứng hóa học giữa xi 
nước chứ không phải một quá trình, 
-Pbân ứng ình nhiệt và bẻ tong 
ng 


'TẨM BÊ TÔNG. trở nên chắc: 'quá trình đông rần. 
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Gia cường bê tông 
Những cấu trúc lớn bằng bê tông thưởng sử dụng bê tông gia 
cường với các đòn hay thanh thép (được goi la be tông cốt thép) 
.để tăng độ chắc khỏe của bê tông, Bê tông có thể được tạo ra vi 
.đô chắc khỏe lớn hơn nữa bằng cách dự tíng lực = cho cốt thép 
chịu nên trong tan đang cứng dân. 


Xã bê tông W 
Lực nên =Ý Và à" bô tổng 
'Vất nút lưể, 'Thanh thép gia cường 


KHUYẾT TẬT 

BÊ TÔNG LÀ GÌ? 

'Khuyết tật bê tông là sự biến 
màu, nứt và cuối củng là vỡ 
của bê tông gia cường khi 


gi sét làm thép bên trong 
tấm bê tông nở rộng, 
săn 
mm không gia sueng ”__ Bê tông cốt thép, Th Phi CÓ 
Bê tông rất khỏe chịu nên nhưng, Đạt một thanh thép bảntrong bè 2 


tương đối yếu dưới tắc động của lực - tông sẽ ngân bé tông bị bè cong và 
kéo căng, Một tải nâng có thể khiến nứt vớkhichịu tài nạng, P 
tầm bê tông cong vòng và nứt võ. 


NGA - ".ỶNG —- NGƯỜI LA MÃ CỔ ĐẠI 
4 = > —— SỬ DỤNG TRO NÚI LỬA, 


Hình thành bê tông dự ứng lực —_ sẽtôngdựưnglựcđãcứnglại GỌI LÀ POZZOLANA, 


Bê tông được đó chờm lên một _ . khibetong đãcúnglai lực căng 
ĐộWP5 2p tye tô H2 csiicum ĐÉTAORA NGÔ 
Khi bê tông đông cứng, nó bám thép lúc này nén bê tông, khiếnnó BẼ TÔNG: 

Vào thanh thép, trở nên chắc hơn, 


'CÁC DẠNG BÊ TÔNG. 


BBầndiSS<2z]| 
ìc sẵn Không giống như bê tông thông thường được tạo khuôn. 
mxaỷ JÄ7ÏÌl$ - => 
Rất nhều những công tình Ỷ nà 
Xiến re lớn tới thế gi do Thông dơm tàilođA vi le thế 
cen người lo tạ được lâm kề nặng — Sửn9SRleudlcbltrhudtcheicbsiae 
HN canh | Bêtöngthingn - #)d⁄S3£NuSGAjDidkdtlamblarye 
là đập Tam Hiệp ở Trung Quốc, loại bê tông thông thường rất nhiều và chủ yếu được sử. 
được lâm tử 65 triệu tấn bè dụng làm tắm chắn phông xạ. 
tông, Thấp đi Petnas tòa BEP2HDSNEMSIiN Sf53/GTE 
nhà bê tông cao nhất 90958 ĐDMN vdng ên rệnck c tre Lông tiếp Lo này 
hưởng được dùng dể phù lớ các tộc lường độ hận 
tạo, các một đường hầm, và các hồ bơi. 
“""ANN 
Prtrr hủ D9 NGIÔng: 'Bê tông rồng được lâm tử các hạt cốt liệu thô, tạo. 
tà (thấm tiêu) cho bê tông có các lồ rồng, nước có thể thẩm cua. 
Bê tông đông cửng _ Dàng bê tông này chửa các phụ gia, chẳng hạn như. 


“THÁP ĐÔI. 
PETRONAS, 
KUALA 
LUMPUR, 
MALAYSIA 


Nanh call chloride, để đầy nhanh quả trình đông cứng. 

nhan! khiến chỉ sau vài giờ bê tông đã chắc và cứng đủ đề. 
chịu được tải. 

ê tông thủy tính sử dụng các loại thủy tính tái chế 

làm cốt lu, Nó chắc hơn và cách nhiệt tết hơn bê. 

ng thông thường có vận giếng đã cảm thạch tiên 


Bê tông thủy tỉnh 
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Nhựa ® Gửk điên 
Nhựa nhiệt dáo — — _memseeiinheicohuii 
polyme - l: l tử polyme c† 

gồm nhiều đơn vi giống nhau, được goilà — 2ðs2c2000wsvết 

các monorne, liên kết lại. Nhờ giá thành rẻ, ĐT Ông 

dễ sản xuất và đa dụng, nhựa là một trong Và nhanh chóng tái liên. 


những loại vật liệu được sử dụng rộng rãi “#'#h!ehvanguô: 


i Lực bếp din yếu giữa 
nhất trên thế giới thời hiện đại. 2 xSpclaneen gai 
Các loại nhựa Liên kết chui 
Meners 

Cö hai loại nhựa chính, Nhưa nhiệt đêo dễ dang Nhụa nhiệt mà 
nong chây và ải chế. Những vi du điền hình gôm TN 
e6 polyethen, polystyren, và nhưa PVC. Nhưa lên kết chuối poirme 
nhiệt rắn được hóa cửng nhô nhiệt và không thé —— mạnh Nhựanày 
bị làm tan chây lại. Nhựa nhiệt rắn có ítững đụng — Lm 2 ngưomg”, 
hơn nhựa nhiệt dẻo. gôm co pelyurethan (PÚ), Yính iên dươ tác 
melamlne. và keo epoy. đụng của nhiệt | 
Sản xuất polyethylen Bơm gấp bản 
tĩnhpobựne hóa eñulen, moi 

nh polymne hóa sửnylen môi losi 
lyớreea bon thông thâu cô dạng 
k"Tð nhật độ phòng và được. 
chứng cất từ dầu mã Polyetryien 


“được sản xuất thành bai dong cấp pm LOẶN 
chỉnh: polyethylen khối lượng sả ị 
riêng thấp (LDPE), được sử đụng 
làm tải nhựa và tấm nhựa và $ 
polyethylen khối lượng nóng Van xã các 


cao (HDPE), được sử dụng đề. lò \n phẩm tí 
Sản xuất nhựa củng. Quy nh — CHẾTXÚC TÁC vi hộai NG, 
sản xuất mô tả ở đây, ứng, lò, khi quá trình. 
được biết đến là quy trình Nguyen nhiệt lyme hỏa 
tạo vữa nhựa, là sản xuất Tydro —{ định, vế thúc 
polyethylen khối lượng. N từ . 
riêng cáo, tàn bo 
Sản xuất nhựa ETHYLEN .được luận 

xung 


H¿ 


Hậu hết nhựa được tạo nên từ các hóa chất góc dâu 
mmô vớn được chưng cát tữ dáu thô (xem tr. 14-15) 
Những hỏa chát gốc dầu này được tỉnh chế để sân 
xuất các monome như ethylen (con được goi là ethen), 
những morome sẽ được polyme hóa ở giai đoạn kế 
tiếp. Trong quá trình polyme hóa, các monore phân. 
ứng với nhau để tạo thành các chuỗi polyme dài. 
Những nguyên tổ hóa học khác có thể được thêm vào 
.đề làm thay đối tính chát của poiyme. Kết quả của 
cquả trình này là keo nhựa (resin), sau đo có thể được 
tao hình thành nhiều sản phẩm đa dang. 
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LOẠI NHỰA 
NÀO XUẤT HIỆN 
ĐẦU TIÊN? 


Loại nhựa đầu tiên là 


'CÁC LOẠI NHỰA THÔNG DỤNG. 


Parkesine được phát minh PET Làloạinhựa thông dụng nhát. PET có hai đạng: 

'vào năm 1856 và nó được đặt | - poyeusyen. AE nh Sang tà Ti cày lc2—-| 
'theo tên người phát minh, terephthanlae  donghuchaidựg nước 

Alexander Parkes. Hiện nay PVC cứng và bền chắc. được sử dụng đồ sản 

được gọi phố biến là celluloid, /_ PVC 3vấnhà tí đựnờvàtương xà dựng cho ck đường 


TT tông đề ân i8 chồng in li Khay ếch đạvàcaosu. 


xuất bóng bi-a. PP Tương tự như PET nhưng cứng hơn và chịu nhiệt tớt 


500 TRIỆU TCie chon bờ, nữ vụn tơ sớt Nộ 


rất 
3 h pC được sử dụng chế tạo địa CD và DVD, kính mát và. 
LÀ SỐ LƯỢNG TÚI NHỰA. P9westonsr đi lạ àug ch đụng oan ụpdn 
ĐƯỢC SỬ DỤNG z= PS c8 thề công giàn và trng tường được sử dụng 
MỖI NĂM TRÊN CN... .. ở 
TOÀN THẾ GIỚI Tin ung 
Chất pha loãng bay. 
takE 
“Chất xúc tác được. 
: q) Size 
HÀ "CHẤT PHA LOÃNG. 
CHẤT XÚC TÁC. 
2 Ghấthaloäng được - ®:: „ 
loại 
“Sân phẩm sau phân ứng là một 'Chất xúc tác ngưng hoạt HƠI NƯỚC 
l2 hp Uy ti va Sau khi chất pha loãng được loại 


chất phai hét cược rờa dưới hơi nước hông, côn lại 
TÀI PeslylenEm — Po/etylen ám. 
Bột polyethylen 


Bột polyethylen có thể 


QUẠTHONGKHÔ được sở dựng làm nguyện 
liệu th để sản xuất ra các 

Polyethylen — phẩm nhựa hết sức đã 
đượchongkhô  ##£££- cđạng. Tuy nhiên, trước tiên 


“chúng thường được tạo hình. 
thành hạt nhựa, phủ hợp hơn 
cho các quả trình sản xuất. 


Knụntlen die bột di sót Lăn 
hínÉng hòng khổ — “Ì_ potyEBYLEN 
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â —Bảnghodoeen 
Vật liệu Sề 
£ “Tình thể hydmoxyapatite. 
E Cấu trúc của xương 
composite SA 
nhìnp ôn di 
'Vật liệu composite cấu tạo từ hai hoặc hơn hai vật thành phần Chinh là. 
liệu mà khi được kết hợp với nhau sẽ có những đặc Siêu hôm và đàn"! 
điểm ưu việt hơn so với các vật liệu ban đầu. Nhiều. hồi được gọi là collagen. 


(đây là một loại protein). 


loại vạt liệu coraposite tổng hợp hiện đại được tạo 
ra để có được đặc tính chắc khỏe nhưng nhẹ. 


Các loại composite tự nhiên 
'Hảu như tất cả các loại vật liêu xung quanh chủng ta đều là các. 
loại vật liệu composite, trong số đó gồm có nhiều loại vật liệu tư. 
nhiên, chẳng hạn như gỗ và đá. Cơ thể của chủng ta cũng chữa. 
các loại vật liêu composite, đáng chủ ý nhất la xương và rang. 
cả hai đều tao thanh từ một lớp cùng bên ngoài và lợp mềm hơn 
ð bên trong. Gạch bùn và nhà vách đát la những ví dụ về sự 

kết hợp đơn giản giữa các vật liêu tự nhiên thông dụng để tạo 3 Tà Ho Vườn TH | 
thành vật liệu composite chắc khỏe vướt troi composite chắc khôe 


nhưng trình sản xuất sợi carbon. 
TÊN CQy Vịnh sân oát sợ svbe nữa coi hô nữa hóa học ôn 
Một trong những loại composite hiện đại đầu tiên la cần tới nhiều loại khí và chất lòng. Công thức kết hợp củng rất. 
ơi thủy tỉnh. Nó được tạo thành từ những sợi thủy. đa đong vàthường được xemlà các bí mật thương mại, 

tỉnh mảnh và nhưa. Vật liệu composite tân tiến hiện _ 
nay được lâm từ sợi carbon thay cho sơi thủy tỉnh, ơi THOẠI Cuện cọ 
.carbon có kích thước nh hơn cá một sợi tóc người. 

“Chúng được xoắn lại với nhau đế tạo thành loại si dệt, 
dệt nên vải, sau đó được tạo khuôn với keo nhựa. Vật 
liêu composite thành phẩm cực nhe và chắc khỏe. 


~ Các phân từ ignin 


_— $giedllose 
__— Phân từhemieellalese 
Cấu trúc của gỗ. 
'Gố được tạo thành tử. 
những sợi cellulose. 
cài cấu kết với nhai 
nhỏ những loại vột: 
khác. Khi được kết hợp. 


lạu 


các ổng. dành 
nhìn cứng tang 
bếnôi 


“Sân xuất sợi polyme. 

"Vật liệu thô được sử dụng tạo ra M học „ 

sợi carbon là một loại polyme. khoảng. 2 tử nông tới nhiệt độ cao hơn trong một 
liệt 


“Sợi polyme sau đó được nung 


ŠÖ% các loại sợi carbon được tạo ra lô côo giàu khi trợ và không có oxy đó 
".... đệ ng TH) 

` ni [ kc nguyên tử phicarbon vi 
ĐÀN được làm thành dạng sợi dài. nhanh. trộthành ơi được carbon hóa 
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Sợi thoáng khí 

Các loại vải chống thẩm nước. 

truyền thống thưởng tích mồ hôi 

ở mật trong. Các loại vải đệt tử vật 
liệu composite kết hợp nylon và 
polytetrafluoroethylen (PTFE) chống. 
thẩm nước mưa nhưng thoát mồ hôi. 


Khung xe đạp. 

Khung của hầu hết các loại xe đạp đua 
được chế tạo từ các dạng sợi carbon. 
khác nhau, mỗi loại được sử dụng ở. 
những vị trí khác nhau cho những mục. 
đích chuyên biệt Sơicarbon c0ne, 
được sử dụng để tạo nên một số bộ 
phận khác như bánh xe và ghÍ đông. 
Kevlar 

Kevlar là một loại sợi composite bền. 
“chắc gấp năm làn thép, Nó có thể 
được dết thành vải để làm áo chống 
đạn hoặc làm dây thừng neo tâu, 
höẠc được thêm vào trong hồn hợp, 
polyme để tạo thành thân thuyền. 
đua hoặc lớp bó của lốp xo đạp. 


 ¬——— 


bệc một lớp 
chẳng hạn nhự 
lớp keo nhựn 


Khí czone oxy, 
hồn bề mặt của 


sợi polyme đã 


Máy dột đột sợi 
hành vĂI 


Bổ mặt sợi được oxy hỏa 


lọc và dệt sợi 


CÁC ỨNG DỤNG. củA CoMPOSITE NHÂN TẠC 


-— Sơi được tạo thành, 
sgi dật và quấn tr 

sọc sợi để đùng 

tường máy dệt 


80/81 


Vật liệu composile 


Đĩa phanh 

Một: Lộ tô hiệu suất cao và xe 
hạng nậng sử dụng các loại phanh 
địa được làm từ gồm sứ gia cường sợi 
carbon. Vật liệu này không chỉ nhẹ và 
chắc khêe mã côn có khả nâng chịu, 
được nhiệt độ cực cao. 


Thân thuyển 
“Sgïthủy tịnh được sử dụng rộng rãi đề 
“chế tạo thân thuyền tử những năm 1950 
Điđầu trong ngành đóng tâu, các loại vật 
liệu composito có dùng sơiaramid = một. 
not Site tuy được gìn 
ẹ »U Võ trụ ~ lung! 
gla có những vịtí quan trọng của thuyền. 
tông gia cường 
Một trong những loại vật liệu. 
'eomposite lâu đời nhất và thông dụng. 
nhất là bê tông, loại vật liệu được tạo. 
thành từ hồn hợp xi mâng, nước, cát, 
và đã sôi (xem tr, 76-77) Sức bền kẻo, 
kém của bê tông có thể được cải thiện, 
nhờ bổ sung thanh thép gia cổ ở giữa. 


KHOẢNG MỘT ` 


-_ NỬA VẬT LIỆU 
'TRONG MÁY BAY DÂN 
DỤNG LÀ VẬT LIỆU 

COMPOSITE 


eo nhựa polyme 
được bổ su 
tạo 


“Sản xuất polyme sợi carbon. 


Sau khi carbon hóa, các phân. 
tử liên kết không tốt ở lớp bề mật 
sợi, Đề cải thiện tính chất liên kết 
này, bè mật của chúng được oxy. 
hóa nhẹ bằng các nguyên tử oxy từ 


zone, 


'Sau quá trình xử lý bề mật, sợi 
được bọc lớp bảo vệ và được xoắn, 

Với nhau tạo thành sợi dệt, Sợi dệt 

được cuốn trên các cọc sợi, và cọc 

sợi được đưa vào các máy dột đị 

sẵn xuất vải 


`Vải sợi carbon được đưa tới 
“các nhà mây đề hoàn thiện các tính 
“chất cần thiết theo từng mục đích. 
Chúng sẽ được đưa vào trơng một. 
khuôn và bộ sung keo nhựa polyme 
.để tạo thành vật liệu composite. 
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Phân loại thủ công 'Thu hối giấy và bia cứng. 
Thông thường chất Giấy và bìa cứng được thu hồi 
thải trộn lần được phân, Nhu tin và phe bởi một hệ thống sảng lọc phân tách 
loại bằng tay để loại bỏ, Ea JeaEv Mix g chúng khỏi những vật liệu nặng hơn. 
những thứ không thể tái tường là không thể chỉ Chúng được đưa đến các nhà mày. 
chế, Những thứ nây thưởng, “chuyên biệt đồ tái chế thành các đồ 
được đưa đến các bãi rác, dùng mới 
hoặc tới các lò đốt nếu 
chủng chây được. 


nà hi ng nho 
Mà tiên muốn uất. 
'Công đoan phân loại và lam sạch vạt liệu tải chế diễn ra ở khu. K== 
thủ hồi vặt liêu (MRF). Thông qua một sự kết hợp các hệ thống 
và các công đoan khác nhau tùy theo khu MRF, vật liệu được 
thụ hồi và chuyển thắng tới các nhà máy chuyên biet để tái 
chế, Các vat iệu tải chế gôm co giấy va bla các tong đúng đề 
sản xuất ra các sản phẩm giấy và bIa mới, và thủy tính dùng 
để tạo ra các chai lo thủy tỉnh mới. Mọt số món, như đồ điện 
tử rất phúc tạp và chữa nhiều thanh phân khác 
nhau, được xử lý ai các nhà mây tái chế chuyên 
biệt 


“Thu hối thủ) 1 “Thủy tinh được làm sạch. 
Thủytpheayghên VỐ) thũytnh Thộy inhnghền nát được làm sạch 
loạicôthŠ được đưađi ` Mộtvảinhàmáytáichế _ Ÿ5/03ibômgilenchất Thủy nha được 
nung chảy vàtạo khuôn _ thủytìnhsửdngcong _ làn ch có thểđuơc phán oaitheo màu 
thành các loạichallo_ nghệguêtquanghọc Hạ noanvvdyitav hen dường 
mỏi hoặc các sân phẩm _ tiên tiến đề phán loại các Phẩm như vật liệu trải nền đường. 

thủy tính màu đơn nhất __ mảnh vớthủytinh theo Ẳ 

khác. màu sắc. 


Các loại nhựa 
nhưpolyethylen. 
terephthalatø (PET) ~ 
được sử dụng làm một: 
Số loại chai nhựa - có 
thể được nung chảy và. 
tải tạo hình Các loại 
khác càn phải được. 
pha lần với những, 

vật liệu khác để tải sử 
dụng, 


"Tái chế là quá trình thu lượm các sản phẩm thải và phá 
hủy chúng thành các loại vật liệu có thể dùng để làm ra 
các sản phẩm mới. Khâu quan trọng trong quá trình này 
là phân loại rác thành các loại vạt liệu rieng biệt, chẳng 
hạn như thủy tỉnh hoặc nhựa, để đưa đến các khu tái 
chế phù hợp, 
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(8 Thuhốivậtlệu chứa Có Hẩngệt đông MÁY TÁCH DÒNG XOÁY 
t HH Vật liệu phí im, 

š đồng xoáy, c R 
Các đồ kim loại giàu sắt không chịu tác — Cáckimlogibimáytách 
(hoậc có chứa sất),nhưvỏ  Mộtmáytáchdng  ¿...iamáytieh —- dạng xay đấy bậtmdo 
len thép, được hútra ngoại X94 chứa vai nam. ẤT án 


bị đầy và văng ra 7a trường cảm ứng 


Nà AI ng 
Tỷ 
XIN -::--—- ^- 


vắng | 
bởi một nam châm cực mạnh, Châm xoay. Những, sắm & 
rồi được đưa tới nhà mây, nơi. nam chám này Sau 
chúng sẽ dược nung chảy và tno/amoidong, , 
tạo khuôn thành các thôi âm ứng hạ 
không chứa sắt đi 
qua máy tách, tạo. 
7a một tử trường, * 
cảm ứng trong các 
lâm loại Từ trường % 
KIMI t Lớn “le mấy 
tùtr 'của máy 
` \—— HN tha mới Nex dâu S11) 


z _~ 
y, “Cơn lăn xoay lớm. “Thủy tính được. T 
F° MU, nhân sự thấy sử Mã! Ỷ 
ẩ dinh đ chững có rỶ Thụ hồi kim loại 
k không chứa sắt. 
q Các kim loại không chứa 
TS như nhôm được phân 


tách bởi một mây tách 
ông xoây rồi được đưa 


nấu chây, 
“Tách riêng nhựa 

"Đồ thủy tỉnh luên được nghiền mà không cần môn bên.) thủy tỉnh và 

phân loại sau đó chứng mới được đưa đilàm sạch *°”'tŠ2BŸ SE, não: nhựa được phân tách nhờ một 

Và phân loại. Nhưng trong một vài cơ sở, hệ thống sảng quay, Thủy tình 


tải chố, chúng có thể được phân loại 


được đưa tới một máy nghiền, 
theo mâu sắc trước rồi tôi nghiền. 


E nhựa được đưa tới một mây 
phân loại quang học. 


Máy phán loại quang học áp dụng sự 
thí bu ương ương ác vớ nh công 
ca tông loại nhựa để phân lei chúng, 


GIẤY TÁI CHẾ ÍT GÂY 

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ HƠN 

KHOẢNG 70% SO VỚI 

KHÔNG Ầ 

K6 họ nhưng đt cmế ï LOẠI GIẤY LÀM TỪ 
NHƯ: 'VẬT LIỆU THÔ 


Phân loại quang 
“Các loại nhựa khác. 


sẽ được đưa ra bãi rắc. 
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Công nghệ nano 


Công nghệ nano là một linh vực công nghệ tạo ra 
và biến đồi vật chất và các vật thể ở cấp độ cực nhỏ, 
được gọi là cấp độ nano. 


Vật liệu nano. 

Vật liệu nano la tên gọi chung của bất 
kỳ loại vạt liệu hoạc vật thể não cô ít 
nhất một kích thước (chiều dai, chiều 
rộng, hoạc chiều cao) nhỏ hơn 100 rưn. 
Một vài loại vật liêu nano tôn tại trong. 
tự nhiên - chẳng hạn như các phân tử 
khói, tơ nhện, và một số loại vày cảnh. 
bướm - trong khí những loại khác lại 
được tạo ra có mục đích đề co các tính. 
chất đạc thù, Chẳng hạn, phân tử nano. 


Sö những tịnh chất bết thường _ Í xanh lam, xanh j4 và đã tử môi điểm, 
văng có thế được chính đếcothÉphát  đụatheohinhdạnghoạckich |[ ảnh của màn hình được hiền thịnhư 
a mệt luông nhiệt khí được chiều sâng, thước cũachủng:chảnghạn, | một máu don sáo 
mrotnh chát cothéđượcungdụngdẻ — cải ủcrông cac, 

cho phép nó có thể chữa nhiều 
T4 MRIšN ng ti: phân từ bên trong, Màn hình tivi 


Song he gác RA g 

E-ycriritei ~ Clevòng nguyên từ mông rộng 

Cup bác bar» ⁄/_ tực sếp chằng xếp chồng 
thuế CC và lên kếtvới nhau tạo 

“Ống nano và dây VỆ thành nộ dy dẫn 

dẫn nano \ 

“Các ống nano có cầu _`Ñ 

trúc dạng ống hẹp với 


thành ống được tạo thành. 
từlưới nguyên tử mắt cáo. 
đạng tần Vị dụcho dạng này 
có các ống nano carbon, là các, 
tống graphene cuộn lại (xem hình 
bên dưới, Các dây dẫn nano sile, 
“cô cấu trúc đạc thay vì rồng, được sử 


dụng trong một vài oại pin. CRRBON. 


Graphene là một lớp các nguyên tử 
carbon bề dây bằng kích thuốc một 
nguyên tử, được sắp xếp thành một 
mạng gồm các ö lục giác (dạng lỗ tó. 


'ong). Mang này rất cứng theo mọi hưởng. 
và là vật liệu chắc khỏe nhất từng được 
kiếm nghiệm. Graphene cũng là một chất. 
cdẫn nhiệt và dẫn điện tuyệt vời 


“Tấm graphene, được tạo thành từ 
một lớp nguyên từ carbon duy nhất 


DÂY DẪN. 
NANO SILIC 


Thang đo nano. 

Các vật thể nano thường được đo theo thang 
đo từ 1 tời 100 nanomet (am), trong đó 1 
nanomet bằng một phần 1 tỷ của một mét. 
Một vài phân tử, chẳng hạn như glucose, các 
kháng thể (các phân tử protein co lớn), và các 
chủng vị rút đều có kích thước nano. 


“Các vòng ngũ 
giác và lục 
giáo có inh là 
te nguyên th 
cemben được 
sắp xếp thành 
mộtkhổi cầu 


ˆ<2ZZ ucynai, 


“Các phân tử nano. 
Phân tử nano là một vật thể 

cả ba chiều đều có kích thước 
nano. Rất nhiều phân tử nano. 


T¡ vi công nghệ chấm lượng tử. 
Một số loại màn hình tÌvị sử dụng các 
phân tử nano dười dạng các chấm 
lượng tử đồ cho ra hình ảnh sáng hơn, 
nét hơn, và đa sắc hơn, Trong những. 
môn hình này, một dải chấm điện tử 
được đật ở phía trên các lớp tịnh thé. 
lẻng vê đèn LED, Khi những chẩm cỏ. 
kích thước khác nhau được kích thích 
Đằng ảnh sáng xanh lam từ đèn LED, 
“chúng phát xã ánh sâng đỏ và xanh 
lá cây, Sự kết hợp giữa ba ảnh sáng. 


"D8 liệu tạo ảnh 
được gửi tới t vị 
cqua một dây cáp 

hoẶc MT 


— 


CÁC CHẤM 
LƯỢNG TỬ HẸP. 
HƠN KHOẢNG. 
10.000 LẦN SO 
VỚI MỘT SỢI 
TÓC NGƯỜI 
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CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU. 
viướr F @ 


'THANG KÍCH CỠ CÁC CẦU TRÚC NANO. 


Mỗi điểm ảnh của ©CieđnLEDphát — Lớpmềnthủytỉnhmang 
màn hình chữa vài xạ ảnh sáng xanh. 'bề mặt n định và ngân 
nghìn chấm lượng tử. lam kích thích các các chấm lượng từ bị quá. 
.chấm lượng tử nóng. Các phân tử ở bề mặt S 
| Lập nh thể tức tinh vị 
nghệu uất 
| cứ Tôi hấp hạ nh 
—= sáng xanh lam. 
` và phát xạ ánh 
` xe Ánh sắn: «ng đó. 
vt _ xanh lạm kẽ Ánh ng đồvg 
Sang điển hơn lề 
` ~ lợng 


'Cäc chấm lượng từ là các phân tử nano bán dân, 
Tính chất của chúng có thể được kiếm soát, 
chính xác bằng cách thay đới kích thước, hình. 
dạng, và chất liệu, khiến chúng rất hữu dụng. 
trong công nghệ màn hình. Chẳng hạn như. 

trong một vài loại mân hình tỉ vi công 
nghệ chám lượng tử, các chấm phát 
xạ ảnh sáng màu cụ thề khi được 
kích thích bởi ảnh sáng xanh: 
lam từ đèn LED. 


__— Các hếm lượng từ 
trong vùng này phát 
ánh sáng đồ khí 
được kích thích từ 
ánh sáng xanh lam, 
của đàn LED, 


Các ứng dụng của công nghệ nano 
Mêt số vật liêu công nghệ nano đã được ứng, 
dụng trong cuôc sóng hàng ngày, chủ yếu dưới 
dang chất phu gia bổ sung vào các chất khác để 
F ..3áelvnsg¿ —— D4H8G30tInhchátGlachùng Chẳng hạn các 
noaevong niyghát — Phân tửtitanidioxide được bố sung vào một số 
xạánhsáng xehlá _ loại kem chống nắng đề ngăn bức xa từ mát trôi 
khi đượckíchtích __ hiệu quả hơn. Vạtliêu nano cũng cô thé đóng 


hà Anh ng xanh len. vai tro tích cục hơn. Chẳng hạn, một số loại tỉ vì 


| và màn hình may tinh ứng đụng việc các phân 
'Vùng trong suốt không có các từ nano bản dẫn có thể phát xạ ra ảnh sâng có 
chấm lượng tứ ảnh sáng xanh làm, Tóc nấu GIÌG x 


đền TẾD troyền thẳng qua 
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Công nghệin3D _ 


Hầu hết đồ dùng của chúng ta đều trải qua 
một quá trình sản xuất rất phức tạp. Công 
nghệ in 3D đã mở ra triển vọng tạo ra nhiều. 
đồ vật phong phú đa dạng chỉ đơn giản bằng. 
cách in chúng ra từ các tệp tin kỹ thuật số. 


Cơ chế hoạt động của in 3D. 
Quá trình in truyền thống là tao ra một lớp mục ín trên 
giấy. Máy Ín 3D cũng hoạt động theo cách tương tư, ngoai 
trũ việc chủng tạo ra đa lớp chóng lên nhau để tao thành — ĐẦUTN 
Vật thể 3 chiều. Thay vi dùng mục, các máy in 3D thương —_ ĐỌC 
sử dụng nhựa để in, ngoài ra côn nhiều loại vật liệu ín 
khác cũng được sử dụng. Các đỏ vạt được in 3D không 
.được hoàn thiên bằng các sản phẩm được tạo ra theo 
những cách thông thường khác, nhưng chúng thường 
họp ME at thánh hại và Ngh , 
-cồ, pữtiệu TỪ MÃY TÚ, 


RẤT NHIỀU MÁY IN 
5D SỬ DỤNG NHỰA. 
LÀM TỪ BỘT NGÔ 


Mẫu vật 
kỹ thuật số 


“1 Thiết kế vitính 2 Bắtđấu¡n 
“` Bước đầu tiên trong In 3D là Một sợi nhựa sẽ được đựa vào 
taora một mẫu kỹ thuật sổ trên. đầuin,bó phân làm nông trong đầu 
máy tính. Mẫu được tạo ra bằng in sê nung chây nhựa D0iieu từ 
một phần mềm chuyên biệt hoặc __ máy tính sed[Chchuyếnđầu¡ntừ 
Đằng cách cuết ta laser lên một ben này sang bên /oa,đầuindọcss 
mmấu vật thật rồi sau đỏ số hóa và dichuyền lên xuống vàkhayđạt 
Xửlýdũ liệu quét. mẫu dịch chuyên tiến lưi 


ĐẦU. 


sại 
nhọn 


cũng 


Đầu indi 
chuyển 

Đai — trấphải 

được làm, 

nồng 


Nhựa nóng 
chảy phụt 


Tô bốt đã 
được Ín một 1 


`3 Taolớp 

Vật thể ín s8 được tạo ra tử tử 
theo từng lớp tử phía dưới lên, Khi 
mi lớp được thêm vào, nhựa nông 
“chảy sẽ nguội và hỏa cứng. Tùy 
thuộc vào kích cổ và đo phức tạp 
“của vật thể, việc In có thể sẽ tổn đến 
nhiều giờ. 
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CÔNG NaHỊ XÂY DU VÀ vn 82/87 


Các ứng dụng của máy in 3D. 
Công nghệ in 3D vẫn còn mới mè và vẫn chưa được sử dụng phổ. 

biến để sản xuất đại trả các sản phẩm tiêu dùng. Công nghệ này: 

chủ yếu được dùng đề sản xuất các đó vật chuyên biệt hoặc được. 8mm 
đạt làm riêng theo yêu câu, chẳng hạn như thuốc viên và các bộ. 

phân cơ thể người nhân tạo trong y học, các nhạc cụ, và phôi các. 

sản phẩm mới tiếm nang. 


,này cũng giúp sản xuất ra các loại 
"gần như ngay lập tức. 


thủ nghiệm thành công trên chuệt, và trong tương 
.được sử dựng để thay thế các mạch máu bị 


Một số công ty sản xuất đồ thể thao đã sản xuất ra các 
3D. Các vận động viên đã đi chúng đề 
kiên thể thao quốc tế, nhưng chúng. 


đặt mẫu 
h 


ˆ khy 
= ịn šD để tạo ra chỉ giả đã giúp cho. 

kế nhe hơn các oạich| 

in 


¡ giả thông 
.3D cũng rẻ hơn và đỗ điều chỉnh. 


'Vâonâm2014,các nhà du hành, 
trên Trạm Võ trụ Quốc tế (ISS) 
.đ8in một chiếc cờ lê lực từ một. 
têp tin thiết kế được gửi lên từ 
“44. Hoàn thiện dưới mật đất, Việc in 3D có thể 
'Do tính chất lớp chồng lớp của. giúp tránh phải mang theo các 
Việc in 3D, các vật thểin 3D có bề mặt _ | dụng cụ có thể không bao gi 
“gỗ ghề thỏ ráp. Chúng thường cần phải _| dùng đến hay phải cung cấp 
đưếc ly bàng hỏa chất hoc chà bong | bộ phản thay thế qua khodng 
ơ học để có được. hoàn. Ệ ý 
ÂệC Chúng cũng có thể được sơn phb, LSSC thế xà cần chín đt S2 
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Tài trên cổng. 
vềm de trọng. 


Cổng vòm SEnưệt 


gữy rà 


Và mái vòm 


Đối với nhiều công trình xay dựng truyền thống, cổng 

'vòm và mái vòm thường được dùng để mở rộng các lối đi 
hoặc tạo ra không gian lớn, bởi vì chúng cho phép che phủ. 
một khoảng không rộng lớn với ít kết cấu chống đỡ nhất. 


Cổng vòm. 

Cách đơn giản nhất để tạo ra một lối mô trong bức tưởng la dong He eo 
hai cột (còn gi lã trụ) với mót thanh xã ngang để năng đỡ phần tái 

trong phía tren. Tuy nhiên, thiết kế này không thể chíu được tâi “Tường bạo hấp 
trọng quá lớn, do vây không thế tạo ra những lối mô quá lôn. Một thụ lực đấy 
cổng vôm cỏ thể gi0p tạo ra lới mô rong hơn, bôi vì lực nên xuống, ngoài và lực đấy 


c=bêo góc 


Các lực tắc dụng trên một cổng vòm 
“TẢi trên một cổng vòm được dân đều, 


dưới do trọng lượng của các viên gach phía trên ép các khối gạch. 
(đã) của cổng vòm vào với nhau, nhờ đo tận đụng sức bền nén tự. 


nhiên của vạt liệu như gạch và đã. Khi một cổng vöm được xây. ta Ủng 10 V014 đài Tống 340 

đụng, nó se được dobôisiảngiaocho đơn hi vien gach định vòm — TấtccmgisolSimdu huong auaoả 
lạ một lực đầy chéo g 

được dạt vào đùng vị trí đế hoàn thiện cấu trúc vòm chắc chân. NA tàu 


Mái vòm 

Môt mãi vòm gióng như một cổng vòm xoay theo mot đường tron đề NHÀ VÒM BÁN CẦU 

tạo thành một hình dạng không gian ba chiêu. Cùng giống như cổng 

Văn mi vo conglsnột kế cớ nang đachalvvA vdisun s2. ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ 
trọng lượng được đưa xuống phản mng. Tuy nhiên, không gióng nuu_ GIỚI KHÁNH THÀNH 
cổng vòm, mái vòm không cán tối một viên đa định vòm, và mãi vòm - TẠI ĐỨC VÀO NĂM 
tính ổn định trong suốt quá trình xây dưng vì mỗi cấp là một vông _ „~ 

khép kín và tự năng đô chính n6. Trong lượng của mai vem tao ra các 1926. MÁI VÒM NÀY CÓ 


lực đầy ra phía ngoài. Đé triệt tieu lục đáy ra ngoài nay, cac vong chiu ĐƯỜNG KÍNH 25 MÉT 
lực, có tác dụng giống như vòng đai quanh thùng gỗ, bao quanh mái 


t Mái vòm Brunellesch! 
Mái vòm của thánh 
cả Ly còn h 
có tên lạ mái 
Sau gần 2OOO năm kế từ thời điểm được —_ Trọnglmgcia Yôm Bruneleschi theo 
xây đựng, mãi vêm của đèn Pantheon vận — mávèmmole | VomriMddiise 
ÍÀ mi vòm bê tông không gà cường lớn v.v  sốngdí| | mà mớivàm lanh 
nhất thế giới, với đường kính bên. Ln KỶ từng được xây đựng. 
khoảng 43.5 m và khổi lượng 4535 tấn với đường lánh 45 mặt 
Biên lối Hiểu Vọng kosag củe mài vòm Yã chiều tạo  S mật 
ác lòp bê tông ổ trên định vòm sẽ mông Âôfnhy cò hại vệm 
len các lớp bên dựới móng, Trọng lượng hình bất gác đồng tâm, 
côn được giảm thiểu nhều hơn nữa nhờ hay bại lốp bao một 
hết kế giất cấp bên trong mãi vò được Ta có thể \ 
goi là mải giật cấp, kết hợp với một lỗ hồng. nhìn thấy tử: trong. Ị 
đường kính B một ở chính giữa định vò Sổa thành đường và 


được gọi là mắt đền. lớp bao ngoài lớn hơn. 
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CÔNGNGHÊ XÃ) lÀ VẶT LIỆU / 
Km... 


í Nhà! vòm. bán cu 
'Nhà vòm bản câu là một khối kiến trúc giống như nửa hình. 
cầu được dựng từ các thanh giảng cũng và nhe tạo thành các 
hình tam giác đều bên trong các hình lục giác và ngù giác, Các 
cấu trúc tam giác chịu lục kéo cảng và nén tốt. Cấu trúc lục 
giác và ngũ giác giùp tạo ra hình dang tron. Một nhà vòm bán. 
câu có thể được dụng trực tiếp ngay từ nền móng tạo thành. 
một tòa hoàn thiện, không gióng như các tòa nhà có mãi vòm) 
len khác ~ những cong trình cần phải có phần móng đô chịu. 
sức nâng của cấu trúc vôm và các phần cấu trùc khác, như các 
"vòng hoặc tường trụ, để triệt tiêu lục đầy ra ngoài. 


Các thanh giăng chếo chịu. 
Tựe nến, chẳng truyền lực — 
hướng xuống dưới 
Các thanh giằng 
"ngang chịu lực 
căng, chủng ngân __ 


“Các lực trong một nhà vòm bản cấu 
“Các cấu trúc tam giác đồng thời 
truyền tải trọng xuống đất dười tác, 
động của lực nên, và triệt tiêu lực đầy. 
ra ngoài do trọng lượng của mái vòm 
dưới tắc động của lực kêo cảng. 


MỘT 
MÁI VÒM LỚN. 
NĂNG CỠ NÀO? 
Một mái vòm lớn có thể 
nặng hàng nghìn tấn. Chẳng. 
hạn, mái vòm của thánh. 
đường St Paul ở London. 
nặng khoảng 66.000 tấn. 


Tp ÙBIA 180) Un) i2 6Ạu 
100 6nU u80(0{ lồ 202, 
t2 6u lu nu u|9, 


.Uê UeOLĐ| Uọ| O2. 
8U U82 262 UgIG 
ú ð lnp Bượn) 
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Máy vận chuyển đất 


'Vận chuyển đất là một khâu quan trọng trong quá trình 
xây dựng, bao gồm đào và vận chuyển vật liệu, tôn nền. 


và lấp. Các loại máy vận chuyển đất vận hành dựa trên. X 
'hệ thống thủy lực và các đòn bẩy. 
.-  — 
Cơ chế hoạt động của một máy xúc ¬ thuy đổ góc 
(máy đào) b- nàng hạ gềa K À 
Bánh xích của một mây xúc được điều khiển. 
CGàu có các răng ở 
ấp đi ào vào các 


[ vật liệu cũng, “ 


“` xi lanh thủy lực năng bạ 


` 
GÀU 
"- VÔ đàn he 
TEEEEEẼ kHoANG MỘT MÁY ĐÀO. 
SN G CƠ KHÍ CÓ THỂ 
30s LÀM VIỆC BẰNG ⁄” 


t n sau cũa bánh. chì 

2= 20 NGƯỜI 
Á Íc "Bánh xích gồm một dải các tấm bản rộng ăn, 
Khếp nha giúp cho my có thể di chuyển tốt 
trên các bề mặt ồ giš hoậc nền đất yếm 


'Đìa xích ch động tạo rà 
lực kéo bánh xích 


MÁY CHUYỂN ĐẤT 
LỚN NHẤT THỂ GIỚI 
TO CỔ NÀO? 


Máy xúc đào thủy lực 
Bucyrus RH400 là loại máy. 
chuyến đất lớn nhất thế giới, 
cao tương đương với tòa nhà. 

'5 tăng, nặng 980 tấn và có. 
thế chữa được 45 mét khối 
đất đá trong một 
lần múc. 
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Hệ thống thủy lực 


“Chất lòng không thể bị nén lại 
(không giống như chất kh, túc 
]a bất kỷ lục tác đông hoạc áp lục 
náo tác động lên một chát lông đều 
được truyền qua nó, Trong một hệ. 
thống thủy lực đơn giản, khi áp lực 
tác dụng tôi một đầu của chất lông, 
chữa trong một đường ống kín, hay. 
xi lanh, lực đó sẽ truyền toàn bô. 

tới đầu bên kia. Một lực nhô có thế 
được nhan lên gấp nhiều lần bằng, 
cách thay đối tí le bề ròng của một 
pit tông và xỉ lanh so với bề rộng 
của một pít tông và xỉ lanh khác. 


“Khí được đầy xuống, 
van kết nối các ổng 
theo một mạch ngược 
chiều kim đồng hồ 


% 
vn 
“an. 
Kéo cần điều. 
"khiển để kéo van. co, 
điều khiển lên. 
hp 


nối các ống 
theo chiềo 
ngược lại 


SN HN | 020 


Có ba loại đòn bẩy chính, được 
phân loại theo vị trí tương đổi của 
lực tắc động và lực sinh công so. 
với điểm tựa. Chúng có thể được. 
sử dụng đề tăng hoặc công suất 
hoạc chuyến động, theo những. 


hướng khác nhau 
Lực tác động — 
@ Ein th chuyến về nhúa trước Tho an 4 
_Áp suất thủy lực, được tạo ra. lực sinh công, 
nhờ mày bơm, tác dụng lực lên chất _ | xăm 0hgiphfa 
lông trong các ống thủy lực theo một. | đối diện so với 


tộ 
chiều đề dịch chuyến tông về phía | điểm 
Sau kéo cần xúc và pha trước đón dự háo 


trước Loại thử hai 


cosc | Dedsevà34 
xác | tácđộng vàđểm 
chướn - | tựa Motvidulà 
động về, | chiếc kẹp hạt dẻ. 


Chữ lăng nở Loại thử ba 
các &-- | |yclc2emeue 
| | đzvog 
ti +! |ấmtwvalc 
— nh công Ho! 
Nhờ Cấn xúc chuyển động về sau | ulà pộtchiếc 


"Người vàn hành điều khiển van, | XSP SÉp hoặc 
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Cầu 


Dù là bắc qua một khoảng cách nhỏ hay 
kéo dài hơn 100 km, một cây cầu cần 
phải chịu được và truyền được các lực 
cảng và lực nén sinh ra từ chính trọng. 
lượng của nó và tải trọng trên nó. 


Các loại cầu. 


Dũ các cay câu có hình đạng và kích thước đa dạng, 
gân như tất cả chủng đều là biến thể tử một vài 
dạng cơ bản. Dạng đơn giản nhất là câu dầm và câu 
gian. Tương tự việc đạt một tấm gỗ phẳng nói gia 
hai bð, chúng chí có thể được xây dưng bắc ngang 
qua những khoảng tương đối hẹp. CẢu vòm cũng là 
Ma chon phủ hợp nhát cho những khoảng hẹp, trừ 
phí kết nối nhiều vôm lai với nhau. Các cây cầu treo 
Và đặc biệt là câu treo dây vòng thích hợp nhất cho. 
Việc bắc qua những khoảng rất ròng, 


Cấu dấm. 
Đổi với cầu dầm, các trụ ở 
hai đầu nâng đỡ một sản 
phẳng. Sản phẳng bạo gồm, 
“các dầm, chẳng hạn như 
“các đầm bằng thép hộp. 


Cấu vòm. 
Một cấu trúc vòm được 
xây dựng bên dưới cầu đề 
ông đồ sản cầu, dân trải 
lực nên xuống các trụ cầu, 


Cấu giàn 
Ở cầu giản, sản cầu được 
trợ lực thêm tử một bộ. 
khung dầm với các cột 


Cầu dấm hẳng. 

Loại cầu này kết nói hai 
“bếp bênh” có hại đầu. 
mút gập nhau ở chính 
giữa cầu. Các đầu được. 
"heo ở cả hai pha 


Cấu treo dây văng. 
Sản cầu được nâng đỡ, 
Đôi nhiều dây cáp được, 
nối trực tiếp tới một hoặc. 
nhiều hơn một cột tháp. 
thẳng đứng. 


Cầu treo dây võng 

Trên một cây câu treo dây văng (xem ben trái), các 
cấp nối trực tiếp sàn câu với các cọt tháp thẳng 
đứng. Trên một cây câu treo dây vóng, các cấp 
chính (dây vông) nối định của các cột thập với các 
khối neo trên b ở hai đầu cầu. Sản cầu được nâng 
.đo bôi các cáp treo tử các sợi cáp chính. Đây là hệ 
thống cho phép xây dựng những cây cầu rất dài 


Kết cấu cấu treo dây võng. Các lực căng 
Trọng lượng của sản cầu và bất —_ mạnh tayềntừ 
kỹ tải trọng gánh thôm nào đồu__ cápchính tớikhối 
“được triyền qua các cáp treo tới nsovà ộttháp, 
“ấp chính, tạo ra lực căng lên cập, | 
treo và cáp chính, Các cập chính 

truyền lực tải tới các khối nạo có * 
định và tối cọt thập, sinh ra lực 

niên ở các cột thâp. Cưới cùng, 
Các cột thấp truyền lực tải xuống 
mông bôn dưới 


Các khối nolà 
điểm nối cổ dịnh 


shấc khác 


'Các sợi cáp chính được tạo thành từ rất 
nhiều các sợi thép nhỏ có ứng suất 
lớn được bện xoán vào nhau. Chúng, 
được vận chật thành một sợi cáp, 
duy nhất và được bọc thâm 
nhiều sợi dây thép bên 
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CẦU CẢNG SYDNEY CỎ THỂ 
DẪN NỞ CAO THÊM 18 CM 
TRONG NHỮNG F 
NGÀY NẲNG NÓNG 


Cấp chính truyền lực tả tác 
cdụng lên cầu tới trụ 


"Cáp tree nối với sáp 
chính để năng đỡ sàn 
cầu và truyền lực tải từ 
sản cầu tớ cấp chính 


Nếu một trụ cầu phải đật giữa gòn cung 
sông, công việc xây dựng bắt ấp muất cao _ 
đầu bằng công đoạn hạ một 
trụ rồng bê tông cót thép, 
gọi là giếng chìm (calsson), 
động vai trô gióng như một 
đạp tròn, Bộ tổng được đói 
bên dười đây đề ngôn nước. 
ròri vào tử bên đưới, và nước 
sẽ đuợc bơm ra ngoài tạo ra 
một khoảng không gian khô. 
ráo cho việc xây dựng. 
Ống được sử dụng để bơm, 
nước về vụn đất cết ra ngoài 
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Đường hầm 


Một đường hầm về cơ bản chính là một đường ống lớn, chạy. 
trong lòng đất hoặc đá và được gia cường để không bị đổ. 
sụp. Xây dựng các đường hầm luôn cần đến những cỗ máy 
chuyên dụng. SG Ti 
Các đường hầm dưới nước ng chạn 


Phương pháp thị công. 
Người ta có thể sử dụng một cô máy kho; ho ồng chìm được ĐẨY SÔNG 
hình dưới) đề khoan cae đường hám ð bên. 


thực hện bằng cách 
Vũng nước, Một vidu vê đường hầm khoansau — 189 acácdoandng 

ben duơi lòng biển là Đường hâm E9 biến Anh nổi _ hoinehteadit ¿ÿ: Nhàmgiảm thiểunguyeơ 
liên hai nước Anh và Pháp. Tu lền, sau đó mạng, đường hàm va chạm với tàu. 
Eyrsssdtovbdtertljoddecrte nồng doạn này tớivi. thuyền người a sở đạo một dường 


tríthì công. nơi chúng hào cho đường hàm ở bên dưới đây. 
Xây dựng các đường hầm duới biển bảng pÌ s&được hạchìmvà -_ sông,hồ hoặc biển, sửdung mọt 
pháp ha ống chim. 


gắn kết với nhau... máy xúc gắn trên một sàlan. 


'Dang hãm đơn giản nhất la một đường hầm được đào. 
theo phương pháp đao m, trong đo hâm được xay 


dựng bảng cách đâo một đường hão rồi phủ nóc no. Các xi lanh đấy | 
'Hám khôan được đảo ngắm Xuyên qua các lớp đất đã, ng 


thường là bâng một máy khoan hâm (TBM), hay “nay vào bề mặt hầm 
chuột chũi Khi thì cong các đường hãm dài. người ta 
thường khoan thêm các trục hầm bồ sung để lãm các. 
đường thoát hiếm và đường thông hơi loại bỏ các khí 
thái đọc hại. 
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„s.....T.... 


=—.. “ÿBƯỜNG 
Œ © ến 
-Sà lan Đà sốt lậu về 


Đop |6zg xăm 


Am. đường 
^, Mầm 
Ổ. ĐộiLh công đồ săn dưới đây ⁄3. Nhữngdoandngbẻtôngđúc — ‹44. Các đường ống từsàlanđuathêm 
của con hôo một nền mông đồm sân được vàn chuyền tớIVi trí Cốt ệu và đát cát xuống dưới 
gật và cốt lêu, hông được dân phẳng __ cànlắp đặt vàha tháp xuống dưới ___ đề phù lên đường hàm đâhoàn thành, 


bằng một lưới cào đề đảm bảo tạo ra_ đáy. Một cần trục thủy lực sẽ kéo tùng _ Trên nóc của đường hàm có thể cũng, 

một mật để bằng phẳng đều nhau cho _ đoạn óng mới sát gần với đoạn liền kề được phủ một lớp gồm các viên đã lớn. 

các đoạn đường hàm. để tạo thành một mạch kin nước. để bảo vệ hàm khỏi hư hại do mô neo. 
của tâu, 


57KM 


ĐƯỜNG HẦM XE 
LỬA DÀI NHẤT 
THẾ GIỚI, ĐƯỜNG 
HẦM GOTTHARD 


Khin đào... CáeguxJs vặn chuyển vậtlệu 
đào từ đầu khoan tới bíng chuyền « 


mm... 
đâu hen xe" 


Máy khoan hấm. 
“Các máy khoan hàm có thể đảo 
Xuyên qua mọi loại đất đã, gồm cả 
đã cứng. Ở đầu của máy là một đĩa 
tròn có gần các lưới cát. Khi địa 
.quay, các lưới cắt sẽ cắt vào trong 
“đất đã, đất đã sẽ rơi xuống một bằng 
chuyên và được đưa về phía đuôi: 
i8 ổn định đoạn Sam Khi có mày tên và nhĩa 
Tầm phí trước trước, thành hàm phía sau sẽ được. 
gia cổ bằng bê tông, 
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NHÀ CHỌC TRỜI 
ĐẦU TIÊN TRÊN 
THẾ GIỚI? 

Trụ sở Bảo hiếm Nhà ở tại 
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“Cấu tạo chỉ tiết một cấn trục tháp. 
Tháp sẽ được dựng lên từ một chân để 
'vững chải gần chật vào dưới nền. Gần, 

trên định tháp là mâm xoay đề quay tay. 
cần, Đối trọng hỗ trợ năng hạ tải. Một hệ, 
thống dây và DUI (rồng rọc) nâng tài về 
cdịch chuyển nó dọc tay cần. Dư hieu 

hoặc hạ đầu bò. 


Tạ lớ ch 
¬..- 
son chạy ¬ CON CHẠY. 


/AIAY.- ravAxv/ 


|Cụm tời chạy "Đổi trọng cân bằng tải, để mô. "'**È*- DÂYTỜIPALĂNG 
thng mái toieeti dichuyến chế 

kéo d têi Tăng đôn HH 'MÂM XOAy. 

như năng 


Shuyê RE REES 
ch ---- 
ĐỐI TRỌNG giám sắt an toàn và liên lạc, 


Các tải lớn cần một phương tiện có tải trọng 
tương đương để vận chuyển chúng tới đúng 
nơi đúng chỗ. Trong hầu hết các trường hợp, 
việc này phải dùng tới các cần trục. Sự xuất 
hiện phổ biến của cần trục trên công trường 


xây dựng ở quá nhiều thành phố cho thấy 
chúng có tầm quan trọng sống còn tới mức nào AI SAO CĂN TRỤC 
trong việc định hình nên thế giới của chúng ta. THÁP KHÔNG ĐỔ SẬP? 
Cần trục tháp được bắt. 
Cần trục tháp bu lông chắc chắn vào một 
Cân trục tháp gôm một trụ đứng (hay thân tháp) và một chân đế bê tông được đặt. 
cân chính nâm ngang (hay tay cán). Nó có thế vươn tới vào trong nền đất nặng 
đô cao khoảng 80 mét ~ hoặc thâm chí côn cao hơn nữa. khoảng 180 tấn. Các cần trục 
nếu được gắn vào một tòa nha khi tòa nhà đó đang chóng cao cũng có thế được gắn nối 
tầng. Tay cần có thể vươn dài ra khoảng 75 mét. No an toàn với tòa nhà bởi 
mang một puli voi mọt con chay chay đọc theo tay cân. hệ thống các thanh 


Gần với con chạy là đầu bò cầu tháp đề mang tải trong. 
Một tay cân ngần hơn - cần đối trong - kéo dài về hướng. 
ngược lại. Cần đối trọng được gắn đối trợng bảng be tông. 
thiết bị nâng kêo và các mô tơ. 
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CCáp kéo con chạy, 
nhờtới kéo 


Pu đầu cần 


CONCHạ; f 
Đầu bồ số pl, + -á Các loại cần trục 
HN H Cáp kéo Tu hết các loại cân trục trên mật 
hộ = đất thuộc một trong bón dang chính: 


cần trục tháp, gồm cả cần trục quay; 
cần trục treo, ví du cần trục giàn; cân 
trục tháp cánh buôm; và cần trục tự 
hanh, thưởng sử dụng hệ thống thủy. 


ĐẦU 
BỒ 


Móc khép khuyên lục để nâng tải. 
C7} ưng ba mà 
C3 Cấn trục tự hành 
'Con chạy di chuyền trên cáp kéo Cần trục tự hành được lắp 
TH TGÌU đọc theotay càn Cơn 2atyên một hung gàm với 
chạy giữ đầu bộ, đầu bộ tay cần lắp trên một kết cấu 
có thể nang lên và hạ .Suay, Cần trực hoạt động. 
xuống nhỏ dây tời nhỏ hệ thống thủy lực. 
IBRIRG? Cẩn trục tháp cánh 
buốm 
Ở cần trục này, móc luôn ở 
b FT) 
4 cần đi chuyển lên xuống để 
đứa đàu bộ vào trong hoặc 
l| angoài, 


L“ lrvuy 


Đối trọng 


Nâng tải 
“ải cảng nâng, nó cảng 
phải ở gắn thân tháp đề 
trãnh bị mất cân bằng. 
"ải tối đa mà một cần 
trục thập có thể nâng là 
khoảng 18 tấn. Những bộ 
phận tự ngắt an toàn sẽ 
gân cần trục bị quả ti. 


Cấn trục giản 
Loại cần trục này nằm trên 
một giản có định phía trên 
một vật hoặc một công 
xưởng. Cần trục giản thường 
được sử đụng trong các, 
"ưởng đồng tâu hoặc các bãi 
'công ten nơ. 


Cấn trục quay. 

“Cần trục quay (hay cần trục 
“canh) là loại cần trục đời đầu 
và cấp thấp của cần trục. 
thập, Chúng cô một thập, 
"bằng thép với một tay cần. 


“đối cân bằng có thể xoay. 


NWWNWNWNN 
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Nhớc ng thà bơi ý 
m hông hưo tư 
KHÍ NÓNG `” "Tiện lạni 


KHÍ NÓNG 
Ly 
thống 
đa 


"Bộ ẫn nhiệt ghi 
tín hiệu tố nồi hơi 


—— Khilạnh, ỉ Nồi hơi đụn nóng nước và ` 
thoát qua bom nó di khấp hệ thông 
2 cổng thoát khí ường ống — 
Í{* KíNónG 


+ 


Nước lạnh được đơa tới các vời, bệ 
xí và các bộ phận xã nước khác 


Lống cấp khinángÏÊÐ? (B§ ẩn nhiệ 
Bộ phận đầu khiển kia 
9à hôn OÌ ›\;*>,.. Cachethốngtieniehto 
SUỒN CUNG KHÍ Hầu hết các tiện ích đều cô một nguồn cung cáp ở. 


'bên ngoài hoäc mang lưới cụng cấp, chẳng hạn như. 
đường ống vận chuyền khi tụ nhiên hoậc nước, dẫn 
các chát này vào và sau đỏ phan phối đi khắp nhà. 
“Các hệ thống nây luôn luôn có thể được ngát hoặc. 
"ngung kết nói dễ dàng trong những trưng hợp Xây. 
"ra sự cổ hoäe khi nhà không có người ö, 


Tiện ích gia đình 


Các tiện ích gồm có hệ thống điện, hệ thống sưởi, hệ thống nước và hệ thống 
thông tin liên lạc phục vụ đến từng hộ gia đình. Chúng thường được cung cấp 
bởi các công ty bên ngoài, đù một số ngôi nhà có thể có nguồn cung cấp nước 
hoặc hệ thống sưởi độc lập, chẳng hạn như lửa sưởi đốt bằng củi. 
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Hệ thống điện: 
Điện âng đi qua công tơ mét và truyền khắp cân nhà. 
.3u8 một bằng điện chỉnh, Các loại ổ cắm và nguồn 
những thiết bị điện khác chủ yếu được lắp đạt trong các, 
tạch Vòng với cô hai đầu của mạch kết nối với bằng 
“điện chính. Các mạch hình ta, thường được dùng cho 
(đền chiều sáng, thì rẽ nhánh ra tờ một điểm trung tâm, 


tủa cho đèn chiếu 


[=> | ae 
ng ẨẦ 


lo TẢ. 


"Đây điện chạy ngầm tong tường —— lắpvừa 
hofe được bọe kín trong eác ống khí đi 


"hn đây điện đến 


, Đảng điện chính phân phối điện năng 


“đị | chaeewauehsenge 
mạch nếu điện quá tải 


Mạch vòng 
cùng cấp, 
[Mien 


Công tø mứt 
Ở Hỷ 'NGUỒN ĐIỆN DẪN DỤNG. 


CHÚ THÍCH. 
Khínổng “Ề Nước ím 


“3 bon don 


'CÔNGNGHỆ DÂN 
h 


Hộ thống cấp nước: 
Một đường ống từ mạng lUới cụng cấp mang theo. 
nước sạch với áp suất cao tới hộ gia đình, tại đây, 
"ước có thế được đua đến trữ trong bồn chứa hoặc 
"bể chúa hoặc dân tới ngay đầu vôi đề dũng khi cần, 
Nước thải sẽ được dân qua các đường ống khác, 


thường lại nhã máy xởiy nước tôi ống 
THÔNG 
KHÍ 
bà 'Ổng thông khícho ~⁄ 
EI 'Ống thoát nước thừa ngăn —khí thải thoát ra và lấy 
IS —-- 
bị Han nhà tây § 
sồN tửA h 
Nớlịnh đực đø tớ H 
by xe uên ‹ 


_NGUỒN CẤP NƯỚC LẠNH. 


NGUỒN 
Gấp nước 
NÓNG. 
BÌNH NÓNG. 
LẠNH 
lỐng ngầm dưới 

lòng đất vận. 
huyển nước thải 


9N ĐNOO ĐNOnX Di OỌNN 1] 


Những công tắc an toàn nây bảo vệ các thiết bị điện khi mạch. 
điện quả tải. Dòng điện chạy qua cầu dao và hai đầu nói tiếp 
xúc của nó, tạo thành mạch kín, Nếu dòng điện quả tải, một 
nam châm điện từ sẽ hút một cần kim loại về phía nó, tách rồi 
“các đầu tiếp xúc và làm đoàn mạch. 


“~Ồ Khílạnh “S3 Nuớc lạnh 


LÀM SAO. 


Khi methan và propan không 
có mùi. Các nhà cung cấp đã bổ. 
sung một loại chất múi chẳng. 

hạn như ethyl mercaptan, có. 
mùi trửng thối, để ta có thể 
phát hiện được khí gas 
rõ rỉ bằng cách ngửi.. 


CHÚNG TA. Haiđầu tiếp súc — Clncólsobj " 
LẠI CÓ THỂ NGỬI THẤY NI EU đệc kinh gác thể dịch 
ĐƯỢC KHÍ TỰ NHIÊN TM Ta gIÀ H: GIAẠN | đu 
KHÔNG MÙI? co = 


“Chỗ tiếp xúe 


Đồng điện SÀNG hổ, đoàn mạch 


chạy trong 
khí 


ðV|TRÍ ĐỒNG 
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hốngsưởi `” 
Hệ thống sư _¬— 
'Hệ thống sưởi là một trong những hệ 
thống tiêu hao năng lượng chính trong 


hầu như mọi ngôi nhà. Phụ thuộc vào vị 
trí của ngôi nhà và những tiện ích có sẵn. 
trong đó, mà nhiều thiết bị khác nhau - từ 
quạt sưởi điện hay máy sưởi cho tới cả hệ 
thống sưởi trung tâm - được sử dụng để 
làm ấm nhà. 


Nước được đun nóng, 
Nhiệt truyền tới nước lạnh đang chảy qua 
các đường ống chạy quanh bộ trao đổi nhiệt. 


'Quá trình đốt cháy 

Khí đốt và không khí vào buồng đốt 
'ê được mồi chây. Ngon lửa chây sinh nhiệt 
làm nóng ống trao đối nhiệt. 


'Nước nóng cần là có 
Một vài hệ thống suời dân dụng làm nông nước, 
trữ nước nóng sẵn trong một bình chữa và sử 
dụng khi cần thiết. Những hệ thống khác chỉ làm. 
nóng nước mát khi co người cần dũng, chẳng hạn. 
bảng cách bật vôi nước nóng. Các nói hơi kết hợp, 
cung cấp nước nóng theo yêu cầu nhưng cũng 

sử dụng hai bô trao đổi nhiệt để đưa nước nông. 
chảy tuần hoàn theo một hê thống khép kín gồm. 
các đường ống và bộ tân nhiệt để lãm nóng căn 
nhà từ trung tâm 


'NỒI HƠI KHÍ ĐỐT KẾT HỢP. 


'Ống dẫn khí 
đất đơn kà( 
Nước nóng tối vòi tới bồng đt 
Nước nóng chảy 
Tatù Vi Khi vi ất van b 
chuyền hướng sẽ đồng 
lại đã hệ thống sưới H 
A0016 CAU 'Khí đốt và không khí kí 
Khônglhí được cuathotveo | Ẩỹ 
trong khi khí đốt được cấp qua óng ,|, Ì ố 
đến đitớ biờng đót Một ngọn, | Š 
Vòi nước nông bật Ta hóc Không thể ớt Chây h ẳ 
Mô vòi nước nông sẽ MÔ 2LD EeDQh ĐC 


khiến van đếi dòng nước 

của nồi hơi đầy một phần, 'Cấp nước lạnh 

nước nóng tối bộ trao đổi Nước lạnh được đưa vào và 

nhiệt thứ cấp, chảy quanh bọ trao đối nhiệt thứ, 
cấp để làm nông trước khi được điều 
hướng tối vôi nước nông. 


'ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC MẮT: - - - 
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'CÔNGNGHỆ DÂN DỰNG 
: Teneraa LƠO / 1Q? 
Bộ ổn nhiệt « 
Được dùng đề duy trì nhiệt đỏ ồn định trong một can nha, bọ ồn nhiệt có thể 
được điều chỉnh đề phù hợp cho một cân phòng hoạc toàn bộ can nhà. Khí 
nhiệt độ ha thấp xuống dưới ngưỡng nhiệt được người dũng cai đạt, bộ ồn 
nhiệt sẽ đông một mạch đề gửi đi tin hiệu chỉ dẫn nói hơi đốt nóng và sinh — | Có hai dạng hệ thống sười || 
ra nhiều nhiệt hơn. sản chính, Hệ thống ướt sử 
Cuốn dây làm, dụng mạng lưới các đường. 
hhấn hợp ng hay ồng dân mang theo. 
nước được đun nóng. Hệ 
thống khô dùng các cuộn 
dây được đốt nông nhờ 
điện, Cả hai hệ thống này 
rất tốn chị phí lắp đật và vận 
hành nhưng chúng có thể, 
bức xã nhiệt qua sản nhà đề. 
làm ấm toàn bộ cân phòng 
lggh .đều hơn và không tạo ra các 
Mạch điện tới —=. trí lạnh cục bộ. 
khiết ———= 
tặc bệ phận — TT 
đất đầu C—- Mail 
Đủ ấm Lạnh hơn mức mong muốn 
Khi nhiệt độ lớn hơn mức nhiệt Khi hạ nhiệt, cuộn kim loại uốn. 
được cải đật (8°C trong ví dụ này), _ cong xuống và nam châm diichuyền 
cuốn kim loại được làm nóng và hướng tóivitritiếp xúc Hai đầu tiếp 
duỗi ra, kéo nam châm rời khỏi chỗ _ xúc gập nhau và đông mạch điện, khi 
tiếp xúc và gây đoàn mạch. Nồi hơi _ ấy mộ: tín hiệu sẽ được gửi tới nồi hơi 
ngững đốt. “để nồi hơi đốt chây nhiên liệu và làm. 


Tông nước. 
Hệ thống sưởi trung tâm 

'Nước nóng được bơm tử nổi hơi qua các đường óng hoạc cac kênh bên 
trong bộ tán nhiệt, lâm nông các tấm tân nhiệt bên ngoài, nhiệt sẽ truyền. 
ra làm ám không khí xung quanh. Van tiết lưu điều chính tốc độ đông. 
tước chây qua bộ tân nhiệt - dòng chảy châm hơn sẽ khiến bộ tân nhiệt 


nóng hơn. "BỘ TÂN NHIỆT 
Yamsahhi suế 
chênh ỊP CHỈNH BỘ. 
3302 ỒN NHIỆT LÊN 
ào bộ tận nhật MỨC CAO CÓ LÀM NÓNG: 
thông qua vàn ổn CĂN NHÀ NHANH HƠN? 
sÁ  ếnhhên hông Không. Khi bộ ốn nhiệt được 
cài đặt, nõi hơi sẽ chạy hết 
công suất cho đến khi căn. 
ăn. nhã đạt tới nhiệt độ mong 
Vòng khépkin TỐ 2 SP Xà Í._`\, muốn. Nó sẽ không vận hành 
VN danh nhàm hơn tt 
khép kín qua các bộ tân nhiệt ~ nơi têa nhiệt độ cao hơn. 


nhiệt - rồi quay trở lại nồi hơi đề 
“C—... -..... CD... 
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Hãm nóng đồ ăn 
NNG ga  E8np 
TẠI SAO TA CĂN. mật kim trọng 
CHỐC THỦNG MÀNG _ 2372727 9jnyye 
BỌC KHI HÂM NÓNG. Đằng nhựa, thủy tỉnh, hoặc. MEetrocielàvi sóng là 
ĐỒ ĂN SẴN? ốm sử vào rong thức ân loại phản xạ, 


Khi lò vi sóng gia nhiệt cho 
các phân tử nước trong thức. 


ăn, chúng sẽ dẫn nở và hóa ko Rhong căn 
hơi. Đâm thủng màng bọc cho / ipáng cao tàn tôi, 
phép hơi nước thoát ra khỏi Km ng 
khay đựng, nếu không „B 
nó sẽ phát nồ. Hang nấu hà 


Cơ chế hoạt động của lo vi sóng 
Một lò ví sông gia dụng tiêu thu điện dân 
dụng để cấp nang lượng cho một bông cao 
tân. Bộ phận này ững dụng tương tác giữa 
điện trường và từ trường đề tạo ra các ví 
sóng, vi sóng sẽ dao động và đảo cực điện. 
trường vài lần môi giay. Các vi song được 
truyên trực tiếp vào khoang nấu của lô ví 
sông - một khoang kim loại kín - nơi chủng 
phản xa vòng quanh, va đập và kích thích. 
các phân tử trong thức ân, kết quả la thức an. 
nóng lên. 


Quá trình tạo vi sóng 
Đồng cao tần tạo ra các vi sóng dao. 
động ở tần số khoảng 2,45 GHz (khoảng 


245 tì lần mỗi giây). Ôcửa “⁄ 
com 
Bảng điều khiến Lư) 
Người dùng cải đật mức nâng lượng, sắc điểm nóng cục 
và thời gian, thường sử dụng một bảng đều E -Độ trong lò nướng............. | 
khiển chạm cảm ứng. Các công tắc an toàn. K= 
bên trong cửa lò sẽ ngất nguồn điện nều. CỬA KÍN 


.cửa mở ra trong khi lò đang hoạt động. 


Lò vỉ sóng BÌ) 


Các sóng ví ba (vi sóng) là một dạng năng lượng nằm giơa sóng _ CHIẾC LÒ VỊ SÓNG 
'ô tuyến và sóng hồng ngoại (xem tr. 136-157) trên dải phố. THƯƠNG MẠI 

điện từ. Chủng truyền qua nhiều loại vạt liệu, nhưngkhông  Ð ÂU TIÊN CAO. 
phải tất cả, và có thể đi vào thức ăn để khuấy động phân tử TỚI 1,7 MÉT 

nước và chất béo, sinh ra nhiệt khiến thức ăn chín đều và * 

nhanh hơn so với khi dùng một lò nướng thông thường. 


Cánh quạt làm mát hút 
hông khí từ phía sau vào, 
để làm mát bóng cao tần. 
—— 


gi” | 
lang nếu 


‹Ắ- 


“Canhode giải 


âu ăng ten phất — 
ạvi tổng 


.Anods hình vồng 
bao quanh cathode 


Các khoang 
cộng hướng giải 
phống vi sông 


Một cathode. 


phống, 


Sốc glaetrem. 
"hướng tốc 


anode 
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Gan ng tổng Tàpháteg Đó, 
Dong iecfon sẻDịIãmlạnh hướng 
1L Dèng gactron sdbị âm 
Ÿ coi dọn trường cình rõ từ một nam chăm 
T111? "manh toiệncác khoang nhỏ trng 
Snodd công hướng xà phat xa vì sóng 


TH N  N -LIUW LÌU 


Các phân tử chuyển động 
Các phân tử nước chữa một nguyên tử oxy mang. 
điện tích âm kết hợp với hai nguyên tử hydro tích. 
điên đương. Các phân tử sẽ quay để sáp thẳng. 
hang với cực của điện trường trong lò vỉ sóng. Điện 
trưỡng này sẽ biến đối cục của nó hàng tỉ lần mỗi. 
giay, khiến các phân tử không ngừng lật tới lật lui. 


Nguyên từ hy Phân từ xoay 
trong phần tổ nước khi wy tích 
bị hút về phía các vì điện âm bị hút 

sóng tích điện Em, Yề phí điện 


tịnh đương, 


+ 

vuông hey % 
isợc qua lại 

lãm tục giữa ®\ 

sực đong và > 


căm 


“Sinh nhiệt 

'Vì các phân tử nước xoay tới xoay lui đề "đồng 
điệu" với trường điện từ đang thay đểi, chúng. 
Và chạm cọ xát lần nhau, sinh nhiệt nhờ ma sắt. 


Các lò vì sóng cỡ lớn được sử dụng trong công. 
nghiệp với mục đích hong khô và hóa rắn nhựa. 
gia cường sơi carbon, đề loại bô hơi ầm nhằm tạo. 
ra thực phẩm sấy khó, và trong một sổ trường, 
hợp, đề lưu hóa cao su. 
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Siêu điện và lò nướng bánh mì 


Khi dòng điện chạy qua một day dẫn, điện năng sẽ bị biến đổi thành. 
nhiệt năng. Nguyên lý này được ứng dụng trong các bộ phận đốt nóng 
có ở một số thiết bị nhà bếp. 


công TẮC " 
Tin tim Siêu điện 
xo M Ô duôi đây khoang chống thấm của 
sẽ một siêu điện là một mâm lớn đun nông. 
P nước. Khí bát sieu điện, dòng điện sẽ 


chay qua mãm nây và nung nông nó 
nhanh chông. Nhiệt được truyền vào. 
nước cho đến khi bo ồn nhiệt Xác định 
rằng nước đa đạt đến nhiệt độ sôi. Bộ ồn 
nhiệt sẽ ngất tiếp xúc điện, và ngân điện 
truyềntõi mâm nhiệt | 


Dái bản 
trong dẫn 
nô nhiều 
hơn khiến 
thanh bị 
uốn cong 


&--mmệr 


Các kim loại khác nhau dân nở khác. 
nhau khi được nung nông. Một 
thanh gồm hãi kim loại có độ dân 
nở khác nhau sẽ bị uốn cong. 
khi nung nóng, lâm ngất 

mạch điện và tắt: 
công tắc. 


T 
By dinóháng 


'Vö bọc bằng |lớn sinh ranhiệt 


hợp kim Lớp về 
thép cẩn nhiệt 


Dòng điện truyền qua một dây dẫn có 
điện trở lên trong mâm nhiệt, Dòng 
điện đối nghịch với trở kháng. 
lớn của dây dân sinh ra nhiệt. 
Mâm nhiệt sẽ truyền nhiệt 
nây vào nước. 
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tẺsttrren se i12 đ101<) 


Máynướngbánhm)  ** 
Các dây dân mông làm từ nichrome, một hợp kim của nickel và 

chromi, sẽ bị nung nóng đỏ khi có dòng điện chay qua. Các day dẫn. vướng Gí „ 
Tay Ho nôn BậphànE nhớt nông len lemcarsoan hứa nh bọc | ĐC đơn năng tiệc bán, bu 
'và đường trong bánh mi để tạo thanh bánh ml nướng. Mạch điên -_ | khoang chứa nước. Áp suất sẽ đầy. 
kín khi khay banh mì được ấn xuống. dòng điện chay qua bộ phân | nước lên phía trên qua một ống 
gia nhiệt, và bị ngát bôi một cơ chế hẹn giờ điều chính được. phếu, sủi qua bột cả phê và cuối 
Vô nam dâm, | công sêphnVâokhoang chúa bên 

7 Đến vàgt uện. | trên dưới dạng cảphẻ để uống, 

By kh mì Khoangbản 
TT. 


Iö*„ 


Bộ phận gia nhiệt 
được làm từ các dây — 
cdẫn nichrome, bọc 

quanh các tấm miea 


“Cần gạt hạ thấp 
khay bánh mì vào 


trong lồ nướng và 'Van an toàn, 


kích hoạt máy nướng giải phóng 
hưởng dòng điện tối — bổ 
bộ phậnglanhiệt _ QQ R lu tha 


"Khay bánh sẽ giữ yên vị tríchoSMđ2- ¬ 
đến khi hết thờ gian hẹn hoặc MÀ nai 
khít ến vào nất tất NHIỆT. 


Máy pha cà Phê 06p 9882 P nôn seo ——— — NƯỚCLANHBỮA 

Bo phân gia nhiệt của máy đun. "nước lạnh tối nhiệt 'VÀO PHA CÀ PHÊ 

nông một binh lớn chữa nước, tạo. độ phù hợp để pha R 
a hoi nước. Hơi nước bóc lên bay KG, 


qua một bọ trao đổi nhiệt, tại đỏ nó 
lâm nông nhanh nước lạnh được —_ Nước óngchả 
bơm vào dưi áp lực cao. Nước —— mmống đầu chiếc 
nông dưới áp lực cao chây châm  ênênsy ph, 
cqua tay pha cha cả phê bọt nen. 
để tạo ra cả phê espresso, 


P9 NƯỚC NÓNG 
 n 
Tà ¿ ị 
MỖI NGÀY CÓ —ằ NI 
HƠN 2 TRIỆU mi 
CỐC CÀ PHÊ Ì 
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Điều hòa, 
tủ lạnh 


Tủ lạnh và máy điều hòa không khí làm lạnh 
không gian bên trong bằng cách truyền nhiệt 
năng thông qua sự chuyển động của các chất 
hóa học đặc biệt chảy vòng quanh một hệ 
thống các đường ống cuộn khép kín. 


Chất làm lạnh nở ra 


“Chất lòng chảy qua một van tiết “Chết làm. 
lụụ, van này hạ tháo âp suất của chất. VAN TIẾT LƯU = lạnh dân nở 
làm lạnh, khiến nó dân nỗ và lạnh đi. và lạnh đâm 
Chất lòng chây vào trọng các ông, 

“của bộ phận hóa hơi chạy ngàm bên. 
trong tủ lạnh. 


2ˆ Hạ nhiệt chất làm lạnh. 
tạp ti | huyền qua các cuờnếng 
trong bộ Phận lâm ngưng tụ tại 
cđãy các cảnh quật km loi chuyển 
nhiệt tý chất lâm lạnh ra môi tường 
không khí xung quanh: Chất âm lạnh 


Lo kesaz 


bi xảu Các ếng giản nóng chuyển, nh 
vn de hn nh xe nh xế. 
Tủ lạnh hông ti mng eo 


Tủ lạnh thực chất la mây bơm nhiệt hoạt 
động rất hiệu quả, đưa nhiệt năng từ những. 
nơi lanh tôi những nơi ấm hơn - theo hướng 
ngược lại với hướng dòng nhiệt thông 
thường lưu thông, Một hệ thống các đường. 
ống khép kín luân chuyền tuần hoàn chất. 
lam lạnh (xem khung trang bên), chất này 
se thay đổi trang thái thông qua các quá. 
trinh nên, dân nở và rút (tỏa) nhiệt ra khôi 
khoang trong tủ lanh. Các tù đông. 

cũng hoạt đông theo cach tương tự, Ấ” 
chí là ở nhiệt độ thấp hơn. 


kế 


_ Trởlại bình nén 

Sau khi hoàn thành chụ trình làm 
lạnh, chất lâm lạnh sẽ tr lại trạng thái 
lông và chảy ngược trở lại bình nén để 


bắt đồu một ch trình x 


TỦ LẠNH NÊN ĐỂ 
'Ở NHIỆT ĐỘ NÀO? 


GIÀN NGƯNG TỤ 
(GIẦN NÓNG). 


Tủ lạnh nên được giữ lạnh. an mhveo 
ở nhiệt độ khoảng 4°C. Binh nén nhận chất làm lạnh 

Nhiệt độ cao hơn mức này. |ở dạng lòng có áp suất nhỏ. 

có thế không ức chế được. bu te De be 


|suất và nhiệt độ, và chuyền 
|chất này thành dạng khi, 


sự phát triển của vi khuẩn 
bám trên thực phẩm. 


“Khí nông áp suất — 
sao bay ra khôi 
đình nón. 
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Máy điều hòa không kừ 
Các máy điều hòa không khi gia dụng được thiết Kế để rủt khí ấm tử 

một không gian sống và lâm lạnh nó bằng sự hóa hơi, theo một quy Í Nm, tà ng chuyên 
trình tương tự như tủ lanh. Chát lâm lanh sẽ di chuyển một vòng, ng tản tải và tống 
khép kín nhờ vào một máy bo và làm mát khi ấm do một quạt rút | khi nhiệt độ của chúng thay 
vao bên trong điều hòa. Sau đó, chát làm lanh sẽ mang nhiệt tôi một _ | đối Khi một chất lỏng bắt đàu 
giàn ngưng ở bên ngoi tòa nhà, tai do nhiệt se tỏa ra mọi trường bên _ | chuyến sang trangthảikhi lượng 
ngoài. Để bắt đâu một chu ký mới, chất làm lanh chây qua mt van __ | trong hơn và trở nên lạnh hơn: 
tiết lưu, van này sẽ hạ thấp nhiệt độ và áp suất của nó, giúp nó săn — | Chierofluorocarbon_ (CC) _l# 
sang làm lanh thêm khí ấm. Khi không khí bên trong phòng đa đủ __ | chấtlâm lạnh được sửdụngrông 
mmát, những giot hơi nước lí tí sẽ ngưng tụ thành dang chất lòng, khiến | rãi To kh là hư hội tền 
cho không khí bot ẩm và thêm lạnh. Tang 2a ĐỀ li Quá NgỜy 
Mày lạnh gia dụng nay, hydrofioruorocarbon (HC) 


À được ứng dị phó biến tronc 
KP TDHOA Tiếu my | hết Kon 
đà ngoan. TỔN 15% LƯỢNG 
lệ nhờ paangoai ĐIỆN TIÊU THỰ 
ống hiuenanba  CỦA MỸ 


Khí lạnh thổi ngược lại 
Khí đã làm lạnh được thổi. 
ngược lại vào trong phòng. 
“Trong một vài loại điều hòa, 
không khí trước tiên sẽ 

bay qua một tấm. 

lọc loại bò các. 
hạt gây hại. 


KHÍ LẠNH 


Chất làm lạnh bay 
cqua giàn nông 


KHÍ NÓNG. 


Nhiệt tỏa ra 
ngoài 

“Chất lâm lạnh chây. 

'Qua một giận nóng và 

tổa nhiệt, nhiệt nà 

được thổi ra ngoái bởi 

một quạt lâm mát. 

BỊ. Chất làm lạnh bắt đầu 

Si một chu kỳ mới. 


" KHÍ ẤM. 
KHÍ NÓNG Chết làm lạnh hấp ®: 
Chất làm lạnh 
Hợi nướcteng — .JJ “{. Khinông được hútvào, Một my bạm làm 
không khíđã “Quạt sẽ hút khí nông tông áp suất và nhiệt 
làm lạnh ngưng vào KhíSẻlạnh dần khi di độ của chất làm lạnh, 
ty thành giạt “chuyển quanh giàn lạnh. Điển nô tử trạng thái 
¿ lông sang khi, 


Các giạt nước 
cược thủ vào 
trong một ——” : Nước chấy nhỏ giọt 


khay chứa khôi khay chứa 
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Máy hút bụi 


Bảng cách tạo ra chân không bán phần bên trong thân máy, 
chiếc máy hủt bụi hút vào hỗn hợp không khí và các hạt rắn, 
bao gồm bụi đất. Những phần bị hút vào sẽ được chía tách. 
khỏi nhau bởi hệ thống rmâng lọc hoặc bởi lực ly tâm. 


"Tạo ra chân không ú 
Mô tơ điện sẽ quay một quạt ð tốc do cao đề nhanh chóng đáy khong, # 


khí thoát ra khôi phán phía sau của may hút buí và lâm giám ấp. 

suất không khí bên trong. VỊ áp suát không khí ð bên trong mây. ,É đổi 
hút bụi thấp hơn áp suất không khí xung quanh ð bên ngoại : 
"rên sẽ xây ra hiên tương chân không bản phân. Trong một 

chiếc mây hút bụi thông thường. lực hút sinh ra sẽ hút vào, 

không khí chứa bu, chất bán, lòng tóc. và các sơi vải qua 

rệt tũi có nhiều lỗ nhỏ lí tí tùi này sẽ giữ lại các hat 

tần, đầy khí sạch thoát ra bên ngoài máy. 


MÀNG LỌC HEPA. 
LÀ GÌ? 


“Các màng lọc HEPA (High 
Efficiency Particulate Air = lọc 
hạt mịn không khí hiệu suất. 
cao) được tạo thành từ các 
loại vật liệu tổng hợp với cấu 
trúc có thể giữ lại các. 
hạt đường kính nhỏ cỡ 

'0,0005 mm lơ lửng 
trong không khi. 


Các bạtbị bút lấn 

phí tiên ào bên 

trong mấy 

Các chối quất có 

L — tea thước khác 
nhausẽgôcức —_ Cácbarlớnri 
hạtdh mọi ích không khíáivào 


thước mô  s8h|gi8laimeog 
ảichòc bại : 
2 Hút bụi bấn vào trong ống hút. Ả_ Tạo ra lực hút 
"Một chuỗi các chói quêt quay bên trong đầu hút làm Mỏ tơ điện quay quat cục nhanh đế tạo ra 
bong tróc bụi và đất, sau độ chững được hút vào trong ống lực hút lục này sẽ hút vào không khí thông qua 
hút rồi gi chuyền vào trong máy hút bụi: Phần lớn các máy, cầu hỏi, chay đọc theo ống hút cứng và ống hút 


hút bụi 


kèm nhiều phụ kiện làm sạch khác nhau. mềm để vào bên trong thân của máy hút bi 


Không khi bị 
đấy ra ngoài 
Không khí lâm m¿ 
mô tơ điện khi nó 
thói qua, Sau đô 
không khi sẽ di 
chuyển qua một. 


mông lọc HEPA đề. 

Đô Các hột cô 
siêu nhỏ trước khi 
được thổi ra khôi 
mây. 


Mô tơ quay quạt 
tốc độ cục lớn, 
thường š mức hàng 
trăm hoặc hàng 
nghìn vòng mất 
phát 
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CÔNG! DÂN DỰNG. 
Nai LÌÖ 


Máy hút bụi dòng hút xoáy. 

Dong máy hút bụi nay không cán tỏi 

một túi chúa bụi và không gập phải Màng te ZE8A 
vấn đề màng lọc bị tác nghên bởi các — «øx¿enkakhii 
hạt cô lớn hoạc cô vừa trong quá trình. không khí 
don dẹp. May phụ thuộc vào dòng, “Các lốc xoáy nhỏ 
không khí xoáy (còn được gọi là lóc. hơn quay xoáy. 


xoáy) đề làm bản các hạt ra khỏi dong. te ng me nữn 


khí. Các màng lọc HEPA seloaibô ` * BAN, 
những hạt nhô li tí trong không khí 


hông 
hút vào. Chúng nên được vệ sinh sạch — caeemxosyuee 
sẻ hoạc thay thế sau mỗi ó tháng. rađồng không khí 

tăm làm, 


CÁC MÔ TƠ CỦA TT =" 
MỘT VÀI LOẠI MÁY „5255 
HÚT BỤI DÒNG 

HÚT XOÁY CÓ THỂ 

QUAY VỚITỐCĐỘ _ 4i. 
120.O0O CON 


VÒNG MỖI PHÚT —__ s3 NỔ DẶN cuổi quýt 
Máy hút bụi rô bốt 


Đo¿ngtánh những vặt củn 
"Những rô bốt cơ đông nay, được điều khiền bôi lá 
các mô tơ điện, tự điều hướng để chay quanh một l 


không gian sống trong khi lâm sạch nền nhà. Mọt | 

"bô các cảm biến giúp rô bốt tính toán khoảng cách di [L------2 | 

chuyền và phát hiên các vật cân Chúng cùng cocác _ (Tra ƒ 

cảm biến vách đứng, nhằm phát hiện địa hình đó. Trếic 

đốc đọt ngọt phía trước, chẳng han như cầu thang. (2ã 

Sau một buổi don dẹp, rô bốt có thế tự điều hướng la 

chay tôi nơi sạc điện để sạc lai pin. Tin NỘI 
£ thể tiếp cận 

Điều hướng Ki trên sàn nhà. Bà 
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Khóa 


'Khóa là một dạng then hay chốt gài chắc chắn, cần. 
tới một chìa đặc biệt để mở. Chia khóa có thể là một 
vật hữu hình, một mã số hay mã kỹ thuật số, hoặc 
một đặc điểm nhận dạng nào đó của một người. 
Trong số những loại khóa được sử dụng phổ biến. 


BẠN CÓ THỂ 
DÙNG KẸP TÓC 
MỞ KHÓA KHÔNG? 


'Với một số khóa lầy đơn 
giản, ta hoàn toàn có thế 
sử dụng kết hợp những 
chiếc kẹp tóc hoặc dây. 
thép đế đấy hết các chốt 


nhất, ta có khóa lầy và khóa kết hợp. lên và xoay trục khóa. 
Ee .. 9O CM ¿à cHiu Dài 
toc sử dụng phổ biến trong : ệ 
nhiều loại củ khéa, một khóa lây cầu tao gồm một CỦA CÁC CHÌA KHÓA 
thân khóa gi một trục (hay li) khóa có khả nâng ĐƯỢC DÙNG ĐỂ MỞ VÀ. 
Một dây khu ,, môi khí 'hí l6 s 
6v haiđoon hết co hian da Khc nhau ngàn ĐÓNG CỬA CHỐNG BOM, 
không cho trục khóa xoay trừ phi có đùng chìa tra CÁC KHO CHỨA VÀNG CỦA. 
H200 cơ hô” NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 
ANH 


“Các gờ của chìa 
,đùy chốt rong 
đc ãmdk khoang lên trên 


“Chùa được ta 


vào đường sinh 
Khóa đồng Tra chìa vào ổ khỏa. 
Ô vị tríkhóa, các lò xo đầy chót Các gò của chìa đầy chốt lên tới vị trí chính 
xuống dười khoang. Điều này ngân trục, “xác sao cho mặt định của tất cá các cl 
khóa xoay, và khôa đông. SG PE hang với mệp trọn của trực thôn" 
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Khóa kết hợp 
Khóa kết hợp là một dạng khóa không chia có các chốt, tương tự như. 
khóa lây, nhưng các chốt được gần tren một thanh kim loại. Mỗi chốt 
năm phía sau một vòng bánh xe cô đánh số, hay vòng quay số, được. 
xoay bằng tay. Chí một kết hợp duy nhất của các số môi khiến các lỗ 


của vành bánh xe thẳng hàng, đề các chốt có thế trượt qua và mỡ khóa. 


Các bánh xe được xo 
KHÓA theo kếchợp số 


Lòxo nén 


cứcl§khệm thng hàng 
óc nành seuá ˆ CÁC BẮNH XE XOAY 


SiMáa 


(áp khôn “Các bánh xe số và chốt 
bơ rên Khi dây các số được lựa 
sec chọn theo thứ tự đùng và 
II sec CÁC lộ trong vòng quay số. 
Sắp thẳng hàng, lực nén của. 
lòxo sẽ đầy quai khóa bật ra 
ngoài đến vị tí mỏ. 
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Một vải loại khóa điện tử sử 
dụng các đặc điềm vật lÿ của 
một người - chẳng hạn như dầu. 
vân tay, tròng mắt, hoặc hình. 
ảnh khuôn mật - làm chìa khỏa 
đề mở khóa. Một máy quét sẽ 
nhận dạng các mẫu độc nhất cô. 
một trong các đậc điểm nây và. 
lau trữ chúng trong kho dữ liệu. 
thông tin liên hệ với người được. 
phép đi vào. Khi một người được. 
phếp vêo quét đặc điểm nhận 
“dạng trùng khớp với các mẫu đã 
lưu trở, khôa sẽ mở. 
.Mẫu mống mắt 


Chốt của lại 
Vào bên trọng 
của,cho phép 
của mở rà 


— Thấu kính đa điện của 
sim biển PIR chia căn 
phòng thành các khu 
Thác nhau 


Kẻ đột nhập phát 
nhiều bức xạ hồng nợ 
hơn mức xung qua 


 Gảm biến phát hận sựga 
tăng của bức xạ bồng ngoại 
trong khu} động 


Hệ thống cảnh báo an ninh 


Công nghệ từ lâu đa đóng một vai trò quan trong trong việc đảm bảo an ninh cho 
các hộ gia đình và các tòa nhà khỏi những kẻ đột nhập và kẻ trộm. Hệ thống cảnh. 
bảo hiện đại sử dụng các loại cảm biến khác nhau để phát hiện những kẻ xâm nhập, 
chẳng hạn như phát hiện nhiệt độ cơ thể hoặc áp lực từ bước chan, hoặc đáp lại 
những thay đổi về vị trí của cửa ra vào hoặc cửa sổ. 


Các cảm biến hồng ngoại thụ động 
Mgi người đều phát ức xa hông ngoại ð nhữ 
n hông ngoại thu đong (PIR)phát hiền 

ng cường dộ phát xa ta hồng 

phim hỏa điện 


y hấp thu bức xa hỏi 


ngoại nhờ vào nhiều lớp mỏ 
(pyroelectrie film), Phim r 

ai, bức xa này làm tám phim tăng nhiệt và 
inh những tín hiệu điện nhỏ, Một sự t 

hiệu về 

a một kê đột nhập, 


chuyến động 


Phát hiện chuyển động 
huyền ngang qua n 
3 qua nhiều khú khá 
nhau, Cảm biển s 
trong mức hồng ngoại khắp các khu đề phát 
hiện chuyển độ 


NƠI NÀO TỐT 
NHẤT ĐỂ ĐẶT MỘT 
CẢM BIỂN AN NINH? 


Những vị trí “quan yết 

chẳng hạn như hành lang - nơi 

người ta buộc phải đi qua - là 

nơi lý tưởng đế đặt cảm biến, 
và các góc phòng - nơi có 
thể quan sát bao quát được 

liếm đột nhập - 
cũng vậy. 
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Cảm biến tiếp xúc 


Cảm biến tiếp xùe từ gồm có hai phân - một phán 
ân Vào cảnh cửa ra vào hoặc cánh cửa số, phần còn 
lại gắn voi khung cửa cố định - tao thành một mạch 
điên kín khi của đóng. Khí cửa ra vào hoạc của số 
m tiếp xúc giữa hai nam châm bí đút đoan gây 
đoân mạch, Điều này sẽ gửi một tín hiệu toi bọ phận 
điều khiển của cảm biến an ninh, bộ phân này coi 
đây có thế là một vụ đột nhập không được cho phép. 


| cửasẻ 


Khi của số 
đồng mạch 
trong cảm biến 


(chuông báo 
đồng Mộng 


54% 
SỐ TÊN TRỘM ĐI VÀO TỪ 
CỬA CHÍNH 


BẢNG ĐIỀU KHIỂN 


Bộ phận điều khiến của hệ thống cảnh báo cho phép. 
người dùng khỏi hoạt hoặc vô hiệu hóa hệ thống bằng. 
cách bám một mã số đậc biệt. Điểm kiểm soát trung tâm. 
này cũng có thể cho phép người cùng thiết đt hệ thống. 
an ninh chí trong những khu vực hoặc các phòng cụ thẻ, 
Khi được bật, bộ điều 

khiến sở giảm sát dữ 
liệu gửi và từ các cảm 
biến và bật chuông báo. 
động nếu bị kích hoạt, 
triển khai bất kỳ khóa 
điện tử nào được lắp 
đặt, và cô thể phát tín 
hiệu cảnh báo cho bảo, 
Vệ hoặc cảnh sắt qua 
mạng không dây. 
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Vải 


Vài là vật liệu làm từ các sợi thu được trong tự nhiên hoặc 
thông qua quá trình xử lý hóa học. Vải được sản xuất đa 
chủng loại, với nhiều thuộc tính đa dạng phù hợp cho từng. 
nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như chống nhãn, bền, kháng 
nước, và có tính đàn hồi. 

30% lượng sợi được tạo ra 


Vật liệu thô. để sản xuất vải, Diện tích 
Sợi vải được đến từ nhiều nguôn trong tự nhiên, gồm có thực vật trông nông. trồng cây bông chiếm 
nghiệp như cây bông và lanh, và động vật như cứu. Ngành công nghiệp sản. 2,5% đất canh tác 
xuất nhiên liệu hóa thạch sản xuất ra các hợp chất cao phân tử (polyme) (xem toàn cầu. 
tr.78), những hợp chất nay được dùng đề tạo ra nhiều loại sơi tồng hợp, gôm cá 

aerylic và polyester. Rất nhiều trong số này được đưa vào một bộ phận gọi là ó. 

phun sợi để tạo ra các sợi dài mảnh có thế được xử lỷ thanh sợi xoắn. Sợi xoắn. 

sau đó được đan, dệt hoặc liên kết (xem tr. 129). 


LOẠI Mi SỢI 
NÀO PHỔ BIẾN. 
NHẤT THỂ GIỚI? 
Sợi bông (cotton) chiếm 


Chống sốn 
nách và 
chống thẩm, 


| vang se. 
ko 


LiDa Lụa Len 
Da động vật được thuộc  Lụa được lâm từloại. 'Sợi len, nguồn gốc chủ yếu tử 
lâ một vật liệu cửng cập, sợi quay từtơ tầm, lông cờu nhưng cũng có thể từ. 
mậc bền và khó rách Nó rất nhẹ, chắc khỏe, các động vật có vú khác, bền. 
cân gió và chống thám. cách nhiệt tốtvâ giơ — không hấp thụ hơi ấm, chống. 
nước nhưng lại khó khâu. _ dáng tốt. nhân và không bâm bụi. Nó. 

công g0 nhệt tết vàthoáng 


SỢI GỐC ĐỘNG VẬT 


K3 =] 


TRONG MỘT 


B c VÀI LOẠI ÁO 

m Cân gió Sapdmeer KHOÁC CÓ 

ø và chống th ng: 1 Ca 

c tiến mc h CHỨACÁC |[= 

S Mau khó Ca) ¬ VẬT LIỆU = 

bà Sợi nylon Sợi acrylic Sợi polyester TỎA NHI ỆT = 
Là một vật liệu tổng hợp _ Dù không mang lại Được sản xuất từ đầu mỏ, GIÚP NGƯỜI. == 


lầm từ than đã nyiên được. cảm ciáe $vnhlên sợi lyester không lại = 
kéo hành các sợi cô nh sơyiclạicách nhiệt co dmdiervabiu MẶC GIỮ ẤM 
đănhôiceo,nhe vàmwợt.. tôtdi đạt vagiadáng như khônghitám 9 

quần 


Ì 
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Tất cả các loại vải đều có những tính 
chất khác biệt, đo đỏ cần phải giữ gìn 

theo những cách khác nhau. Hầu hết 

các loại quần áo được sản xuất đều. 

có nhân mắc hướng dẫn bảo quản. 

Nhân mác có thế hướng dân chăm — GIẶT TAY 
sóc một loại vải hong khô trong mây 

sấy, cảnh bảo người sử dụng chỉ 

nên giật ở những nhiệt độ phủ hợp 

hoặc trành là, hoặc, đới với các loại 

Vải mỏng mảnh như cashrnere hay 

viscose, thì nêu rõ chỉ nên giật khô. 


Er 

= 

> 

° 

Š 

B. Sotravon Sợi cotton Sợi lanh. 

TY Được phát triển như mọt oại sợi Loại sợi thoáng khivà phó —_ Sơivô cây lanhlâmvảilanhchác 
thay thế cho lụa và được làm tử. biển này có thể được đan khỏehơnsợicottongáp hailần.Nó 
các sợi celllose có chủ yếu trong. hoạc đột thành nhiều loại có khảnäng thẩm nước caonhưng 
bột gố, loại sợi này mềm và tạo vải bền, mặc thoải mái và —_ nhanh khô, Sợilanh có độ đànhồi 
cảm giác dễ chịu. Si rayon gi thoáng khi. Vải này đề nhân __ thấp và nhanh nhàu, nhưng bù lại 
mâu nhuộm tốt nhưng khi ướt trở nhưng chỉ cần giật và là. rất dễ là. 
nnên yếu và dể bị sòn rách. 


Các tính chất mới. Mùng chống 
Công nghệ mới co thể thay đổi các tính chất của sợi 

tổng hợp hoặc sợi tự nhiên. Chẳng hạn, người ta 

có thể dòng sợi polyester để may quán áo bơi giúp. 

"bảo vệ người mậc trước các tía cục tím tử ảnh sâng 

mật trời. Bồ sung các phan tử nano của những chát. 


nhất định có thế mang lại cho vải rmột đạc tính. 

môi và hữu dung, chẳng han như phân tử nano 

"bạc trong quần áo thể thao và giay gi0p loại bỏ vĩ TROyC 
khuẩn và nấm mốc gây mùi khó chịu có trong mô Màng thoát nh dự 
hồi. Các phân tử nano silic trong một loi sơi có và hơi nước 

"khả năng đánh bật các vệt bần và nước bằng cách 

khiến chất lông kết dạng hạt và lân di đễ dâng. 
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Quần áo — 


Trong phần lớn lịch sử loài người, quần áo 
được làm thủ công tại nhà. Ngay cả ngày. 
nay, khi quần áo sản xuất hàng loạt chiếm 
phần lớn tủ đồ của mọi người, vẫn có một 
số người thích tự tay may quần áo hay 
sửa sang và khâu vá. 


Máy may 
Mây may giùp người ta bắt chí nhanh và chính xáe 


để ghép các miếng vải lại với nhau hoác tao ra một Núdiều chính 


xác ảnh Hiếu 
đường viên. Si chỉ từ cuộn chị được luôn qua lô kim, LTrwekhuja - mẫimay 
kim di chuyền lên xuống do một bánh đã quay được. khá 


nhở trục truyền đông. Một mô tơ điện sẽ cấp nâng. 
lượng cho trục truyền động. Đồng thôi, bàn lừa sẽ đầy 
mảnh vải theo nhịp đồng bộ với kìm khâu để tạo nên 
một hàng những mui chỉ đều nhau. 


"Thanh. dich 
CÁC MÁY MAY DÂN _... 
DỤNG CÓ TỐC ĐỘ MAY 
HƠN MỘT NGHÌN MŨI 


MỖI PHÚT ø 


"Tạo ra một mũi may. 
Mây may điện dân dụng sử dụng hai si chỉ 
6 đạo thành một mi may, Các bộ phận đều 
khiển cho phép thợ may thay đổi kích thước và 
dạng mũi chỉ trên vải hoặc quần áo, 


“Chân vịtgiữ 
/ vi đứng 
vitrf 


Bàn lửa di chuyển vải 


†Ícx.- 


† | quasợisuốt 


Hướng vải 
ch chuyển 
KJ 


S 
*ạ, 'HỊ SvŸ l5 
Hạ kim xuống (ÿØ- Móc vòng “8. Mang chỉ 4. Kéo môi may 
Kim hạ xuống và Ồ Cumoouenen P cứng mácde, hại sợi được kếo lên. 


+ trên khi kim nẵng lên và vải 
đâm qua vải. mang theo tren khiến sợi tửốngchitạo sợiốngvòng quathuyền la kỷ 

Sglóng (màu xenh) lun _ ramtvngchi conthoi suốt rướckhisơichinay đựng đáy vàpha tước Các 
lồng dựới một suốt chỉ _ mócselubnquavongchi- trượtkhôimócvàvòng  uidunnteo thành TQ 
(mâu đô), này khi quay quanh suốt chị, - qua sợi suốt. Krệnh Uêy 
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4< cọc eiữ ống cuỉ 
“ CÔNG NGHỆ DẪN DỰNG 
Ea niugiEsses vớ 128 /129 
GHI máy muy ho động ... ỹ 
MCPĂNHSIỐT. tro cá or an - 
quên vào mất di 'Quân áo có thể được cài theo nhiều cách khác. 
nhau, tú cai kiều khuy bấm "cach" tới kiểu nam, 
__ Bính đà đầu châm hút Một vài phụ kiên cãi, chẳng hạn như 
=— đam — — củcdaybuoc mócsaLdaduocadungrong HN 
công. hàng thế kỷ. Những loại khác, chẳng hạn như 


khóa kêo (hay phéc mơ tuya) hiên đại và băng 
nhám dính, môi được phát minh gần đây. 


YGHNYS, 


c Năm vặn xác định 

tề rộng của mãi 
may hình chữ chỉ 
Giøeag) 


XST——Nimvieie 
Í ì chọn độ dài 
THấI may 


Cần gạt cbe pháp máy 
Ty hen đông 

chiều ngược lại để gia 
cế mũi may đầu và cuối 


Đại truyền. 


“động quay trục 
khujn 


Vải được sản xuất theo nhiều cách khác nhau. Vải 
dệt được tạo nên tử các sợi thường hoặc sọi xoắn. 
bên vuông góc với nhau. Vải đạn móc được lâm. 
ra bằng cách móc những sợi xoắn lại vôi nhau. Ví 
liên kết thưởng được tạo nên từ các rmạng lưới của 
các sợi dính vào nhau dưới tác dụng nhiệt hoặc 
bằng keo hoặc áp lực nén. hải 
dính vào 


NHÀ SẢN XUẤT 
KHÓA KÉO LỚN NHẤT 

THẾ GIỚI TẠO RA HƠN 7 TỈ 
CHIẾC KHÓA KÉO MỖI NĂM 
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Máy giặt 


Máy giặt và máy sấy quần áo đều. 
sử dụng các mô tơ điện công suất 


lớn đề giúp tự động hóa và tăng 


tốc độ các phần việc vốn từng phải _ ; 
làm thủ công. Có hai loại máy giặt 
chính: máy giật cửa trước và máy. 


giặt cửa trên. 


“Của trước cổ gloäng kín nước và 
cáe cảm biển nhận biết sa động —- 


kínhay không - T¬-, 


Máy giặt cửa trước 

Lông ngoài máy giặt được giữ. 

c6 định vào khung bên trong 

mây giật bởi các lô xo va thanh # 
giảm chấn. Ben trong nola ? 
lông trong được quay bởi một. 

mô to, hoặc là xoay trởchâm 
rai đảo đều nước, bột giạt và. 

quần áo trong chu kỹ giật, 

hoặc là quay tít để loại bỏ nước. 
Mây giát cài đặt một chương. 

trinh kiếm soát nhiệt độ của. 

nước, thời gian giặt, cũng như. 

các chu kỷ xả và quay (vát ráo). 
"Khay đựng bột giặt 


® lân 6 asiffvdiide 


Nước VI? này sẽ hủy cuakhay 
ng hàng giật và rửa trôi hết chúng, 

Máy giật sẽ được làm đầy. 
Sm nước nị hông và nước lạnh hoặc chỉ: 
Tiêng nước lạnh. 


"Bộ phận gia 
@ pho 
nồng nước 


Khay này chứa 
bột giặt và nước 
xi vi trong. 

những ô riêng rẽ 


Tồng trong 
làm bằng thếp 
không gỉ được 


Các ổng cấp dẫn nước 
từ nguồn cấp vào 
.rong máy giặt 


tỐng dẫn đưa nước và, 
"bột giặt vào lồng giặt 


¬/ "... Tầng gitra 


thoátkhixả — cácsgiviisốvà 
hojevắt — mẫuvụn đểngăn 
tống thoát nước 

biữc 


ngoài 
“quay lồng trong 

thông qua một 
cy möÀn địg 


Tre quy — Ẳ 
' Bộ lọc 
Ben nh 
luàu Đến 
ÿ_ nà 
Giặtvà xã Đừa Vào nước ph quay 


.Chủ kỷ giật bắt đầu khi máy. 
.có đủ lượng nước đạt tôi nhiệt 
độ đã cài đặt. Mô tơ sẽ quay lòng 
trong tới lui trong hồn hợp nước- 
bột giật. 


Và Xã ra nước | 
NNuớc giật bền được xà ro ngoài và nước 
lạnh được đựa vào đầy lòng giật, Trục quay. 
trong lòng giật trong giúp loại bỏ chát bán 
Và bột giật côn sót lại trên quần áo. 


Trục quay đảo 

quần áo vòng 
taanh trong 

lồng gi: 


Mô tøiện quay 
trục quay 


Máy giặt cửa trên 


“Các loại máy giãt này cũng có cấu 
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Bột giặt 

Phân lớn mâng bám va chát bán có thế được loại bỏ chỉ với nước 

ióng, nhưng những thứ bám bần khác đạc biệt là dầu ân hay mô. 

cần tới các chất tẩy rửa. Các phan tử bột giạt chứa một gốcacd — [EM 
rất hão nước bì hấp dẫn bởi các phân tử nước) và ở đâu kia là một 

chuối hydrocarbon dài bị háp dân bôi dâu. Cùng nhau, chủng 

âm vào mảng bảm và giúp kéo dâu mỡ khôi bê mật vải. 


Ạ 


tglllđược — :2. Bảmxàovẽtbẩn .g. Vếtbấndhocloalbỏ, 

lái phông ¡nước đây nhựng Trong chủ ký giật quá 
Bột giật hòa tạn trong. bịđầu hút một đầu của trình quay đáo kèm thỏo. 
ước, và các phân tử tử bột giật bám, kéo của đầu háo nước, 
Bột giật trộn với nước _ vâo vét bẩn Nhiều phân của các phân tử bọt giát sẽ 


tao lóng trong và lông ngoài nhưng l[ trong làng giạttiếp — tử bộtgiậtdàntulạivà _ nàng các phận tử đầu hoặc 


không lông nao quay trong suốt 
chu ký giật. Thay vì thế, quân ảo. 
và hôn hợp nước-bột glát được đảo. 
đều bởi trục quay lớn chay bằng, 
mô tơ điện ð chính giữa. Củng 
chinh mô tơ nây sẽ quay lông, 
trong trong chu kỹ quay vất dể 
làm ráo quần ảo. 


gi. 


'Quay nhanh và xả nước bẩn. 

Mô tơ quay lồng trong với tóc. 

“độ cao (300-18OO vòng/phút), 
làm vàng nuệc ra khôi lồng, Khí nông 
.cô thể được thểi vào trong lòng để. 
giúp hong khô quần áo. 


ve lá đi 

văn ¡ng nâng từ mô tơ truyền qua. 
hi lòng nâng hyền Qị 
lồng 


xúc với vất đầu mỡ __ phủkínvếtbán. möfa khôi bề mật vải, đề 
Đám trên vải chủng bị nước gột sạch. 


TRONG THẬP NIÊN 1920, 
MỘT SỐ LOẠI MÁY GIẶT 
CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ 
XĂNG XẢ RA KHÓI THẢI 


Máy sấy quần áo Ống xi mềm din khí 
Quần áo ướt được đạt vào trong, ma khôi máy sấy 
lông sấy lớn của máy sấy, lông. 
nây sẽ quay chám chậm nhớ. 


dây truyền đông. Ở nhiều mẫu. 
máy, lông sấy đổi hương thường, 
Xuyên để quần áo không bị đồn. 
.ú, Quân áo trong lồng đáo qua 
lai tử trên xuống dưới, trong 
uống khí khô, ẩm do quạt thói 
ào cùng với bộ phân gia nhiệt 
làm nóng. Khí nóng mang hơi 
ám sẽ thoát ra khỏi một ống 
thông khi - trong một vải loại 


Mô quờ lìng Xhếmát được hú 
may sấy, khi này bạn đâu se bay Man mm được hút 
qua một bô trao đổi nhiệt đề xã _ "'tnyănđộng XS 


bớt nhiệt năng, 
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Trợ lý số ĐỂ KHIẾN CHÚNG CÓ 
Những thiết bị đa dụng này tồn tại dưới dang các ứng dung TÍNH NGƯỜI HƠN, MỘT 
cài trên điện thoại thông minh và các thiết bị gia định. SỐ TRỢ LÝ SỐ ĐƯỢC LẬP 


chẳng han như loa thông mình. Chùng ứng dụng thuạt toan _ ĐÓ) „1d 
nhận đang giong nói đề hiểu được yêu cầu và lệnh từ người _ TRÌNH ĐỂ CÓ NHỮNG 
dũng. Sau đô, chủng sẽ truyền trực tiếp những yeu câu nây. KHOẢNG NGỪNG XUẤT HIỆN 


qua mang Internet để thục hiện các tác vụ như chay một 
từng dụng giải trí hoặc truy cáp một dịch vụ thông tín. TRONG CÂU THOẠI 


Gửi đi yêu cấu. |Loa thông minh 
NeườnbNo 1 (255 suợn 2 Ñ(G2222 1 mensuueee 
hại yêu cầu vào một loa thông thông qua mạng không dây, loa thông minh 
rmình hoạt động như một trợ lý ảo. này sê nhân dạng và thuioinöi quacác mịccủa 
Một yêu cầu là lệnh thay đổi hệ nó, Ảm thanh analog được xửiý thành dứilệukỹ 
thống sười trung tâm của ngôi nhà; _ thuật số,rồi gửi tới các máy tính chủ thông qua 
'Cơ chế hoạt động .yêu cầu côn lại là câu hội về thời... Internet.những máy chủ này có khả năng phân 
của loa thông minh. Tiết sẽ như thể nào ở Paris ngày mai. tích và thực hiện các yêu cầu 
Mọt chiếc loa thông. 
mình có thể truyền, 
tải giọng nói hoặc, 
nhạc trực tuyển trên 


Internet, thu lời nói 
“chứa các lệnh và câu, 
hỏi đã được kích hoạt 
qua giọng nói Nó 


Ea hi 

o0 0 ch on) “Thời tiết ngày mai. 
tà hi = 

Bông La an 


lornet Oxem tr, 270) 
để đẹp VU chủ của 


ôi dùng. Kho dữ liệu ngôn ngữ 
De TT 5 ®c°5..° 
LởParle sẽ có mưa. tính phức tạp sẽ phân tích câu 

'Nhiệt độ cao nhất thoại đề diễn giải những tử. | 
làiợC, uợn trọng của hội yêu cầu và 


= 


6 Câu hỏi được trả lời 

Dg liệu dự báo được nhà „ ` Loa kép = một loa trếp 
cung cấp dịch vụ của thiết bị xử Dăi các mịc thu ấm để xử]ÿ ` cho#m cao và mộtloa 
Lư ng bời các vị xử lý trong bằng —_ tằm cho âmthấp~ 
khuếch âm) và loa của trợ ý sở đề “ch địnt ĐEHR DA 
người dùng cô thế nghe tỉ 


Nhà thông minh 


Năng lực tính toán tăng lên nhanh chóng, khả năng kết nối 
Internet, và vi xử lý được tích hợp trong các thiết bị hàng ngày 
cho phép hàng triệu thiết bị được kết nối và được kiểm soát 
thông qua các mạng máy tính. Vì trong các ngôi nhà ngày 
minh Echo IV có khả năng /_ cảngcönhiều thiết bị được kết nối mạng, công nghệ cho phép 

điều khiến đèn điện, con người kiểm soát nhiều công việc nhà mà không cần ở nhà, . 

máy suới Và t tì. chẳng hạn như điều chỉnh bộ ốn nhiệt máy sười trung tâm. 

thông qua một ứng dụng cài trên điện thoại thông minh. 


THIẾT BỊ NÀO LÀ. 
THIẾT BỊ GIA ĐÌNH. 
THÔNG MINH ĐẦU TIÊN? 


Năm 1966, kỹ sư người Mỹ 
Jim Sutherland xây dựng hệ 
thống máy tỉnh nhà thông. 


ịnh của. những) 'yêu cầu đó, 
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Ứng dụng trên điện 

thoại thông minh 
'Yêu cầu về mây sười được gửi 
tới một thiết bị số khác ~ trong. 
trường hợp nây là điện thoại 
thông mình của người dòng, 
thiết bị nây vận hành ứng, 
dụng máy sười thông mình, 
Ứng dụng nây điều khiến bộ 
cổ nhiệt trong ngôi nhà và gửi 
một tín hiệu trở lại loa thông 
mình đề chỉ đầu rằng yêu cầu. 
“của người dùng đã được thực 


hiện xong. 
+® Nhà cung cấp dịch. 

vụ của thiết bị 
Phần mềm này sẽ nhận dạng. 
“các yêu cầu và chuyển chúng. 
tôi trung tâm dịch vụ phú 
hợp, có thể là một máy chủ. 
khác trên điện toàn đám mây, 
Câu hỏi về thôi tiết ở Paris sẽ 
được gửi tới một kho đữ liệu 
thôi tiết. Yêu cầu về máy sưởi 
Sẽ được truyền trực tiếp tới 
một ứng dụng trên điện thoại 
thông mình của người dùng 
Nhà cong cấp dịch vụ của 


thiết bị sẽ gửi thông tìn 
thời tế về la thông minh 


J 


Dữ liệu thời tiết. 

"Nhà cung cấp địch vụ. 
“của thiết bị sẽ truy cập kho, 
“dữ liệu thời tiết để ìm dự báo. 
Về nhiệt độ và khả năng mưa. 
Paris, Dd liệu sẽ truyền. 
ngược lại loa thông minh 
thông qua nhà cụng cấp dịch 
vụ của thiết bị 


Hãng tỉ thiết bị được gắn các 
vì xử lý và công nghệ kết nối 
truyền thông có thể kết nối 
với Intemet, giao tiếp với 
những cỗ máy khác hoặc với 


con người, và chỉa sẽ dữ liệu, 
chẳng hạn như thông qua các 
mmảy đọc mã QR (mã đáp ứng 
nhanh < Quick Respons) 
Mạng kết nói thiết bị này 
được gọi là Internet vạn vột. 


CÔNGNGHỆ DẪN DỰNG 
Nhà thông mình, 


'Khóa sinh trắc học 

Ngày cảng nhiều các thiết bị số, chẳng hạn như. 
khóa cửa điện tù, thay thế khóa vật lÿ hữu hình 
bằng khóa quet. Những loại khóa quết này nhận 
dang các đạc điểm của một người, chẳng han. 
hư tròng mắt hoặc đấu van tay. Phần mềm sẽ 
phân tách hình ảnh nay thanh một cấu trúc độc 
nhất lưu trữ trong một kho dữ liệu, Nhân dang 
trùng khợp với mẫu này se kích hoạt rmột tín 
"hiệu tới khóa, hướng dẫn nô mô ra. 


152/155 


CẮM BIỂN. 


ˆ HÌNH ẲNH, 

Máy quét vân tay quang học. 

"Ảnh sáng đèn LED sẽ di chuyển qua một lãng kính, 
phân xạ lạihình ảnh của đầu ngón tay đạt trên mây cuét, 
Yê hình ảnh này được hội tụ trên một cảm biến hình ảnh kỹ 
SPuật số chẳng hạn như một con chịo CD, nhờ thầu nh, 
“Cảm biển ghi lại cấu trúc các đường Gò, khế ranh tạo nên 
đấu van tay, 
Các địc điểm. 
Khác bt của 
vân ty được 


nhận dạng 


Hình mẫu 
văn tay số 


Phân tích và các thuật toán 
Phần mềm phân tích hình ảnh vân tay, tìm, 

kiếm các đặc điểm nhận dạng, chẳng hạn như các. 
“đường gập nhau (côn được gọi là điểm nút, Phần, 
mềm vận đụng một thuật toán đề tạo ra một hình 
mẫu vận tay SỐ. 

"Miu văn tay khớp với mẫu 

vận tay của một người 

h 
trắc học 


A 


'Mầu quét được gửi tới một kho dơ iệu đề đối sánh. 
Nếu mẫu Quết hóp mẫu văn tay số của một người 
cùng hợp lệ, một tín hiệu điện tử sẽ được gửi trả tới 
khóa, chỉ dẫn nó mở ra cho người đỏ vào. 
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Sóng 


Rất nhiều công nghệ liên quan tới sóng:michu cac sóngamlasong dọc Đỏlàbởiập suất 
sóng âm còn loa phát sóng âm; các camera thu các. không khí dạo đọng tờiliđitheo cũng hướng 
sóng ánh sáng, còn các máy chiếu truyền chúng đị, . Y”*/ềng sẻne an uyên 

'và ngành công nghệ viễn thông vận dụng các sóng. „à,.ÿ/0/1/\nsiàu lai 
Vô tuyến, sóng ánh sáng, và sóng hồng ngoại để bá hệt nh y4 
phát và thu tín hiệu. phương truyền sóng J ¡ 


Sóng âm và sóng ánh sáng 
Một sóng là một nhiều độn rên. Nhiều đông tao ra sóng, 
âm được tạo nên bôi rhột vật thể đang rung, chẳng han như một 
dây đân guitar, Dây đàn tạo ra sự biến thiên trong áp suất không khí 
khi nó di chuyển. dao đông áp suát này truyền di theo 
mọi hướng. Song âm la sông dọc (xem bên trên). Nhiều đông tao nên sóng ảnh 
ng điên tứ khác (xem bên phải và bên du), đục 
tử mang diện tích, chẳng han như các electron trong nguyên tử. Nhiều động nảy 
tao ra các dao động trong điện trường và tử trường. Các dao động này vuông góc với 
phương truyền sóng ~ chúng là các sóng ngang, 


"Dao động vuông góc với 
phương 


Sóng ngang 
Sông ảnh sáng là sông truyền theo phương TY So dục đội ưng áế dạ 
ngang: các dạo động rong trường điện tử treo n8 đều có chung các đạc điểm tác độ 
hướng lớn xướng và bôn này cua bón io,cả hi (dichuyến) biên độ (đo manh tối đa); 
đều viong góc với phương truyền củ sóng xu nhiêu động lp lại hường xuyên đến 
mócsơnglủcảngcíchgim bai.h 


Mới quan hệ giữa các đạ lượng 


'Vùng ấp suất thấ 
phẩnbribfZcách ma 


Đối với một sông có tóc độ có —- Băn4?đượntnhìy 
định, bước sóng tâng thì tần số. ca ểTt che 
đt hạn EE3S5 vây 
s Sóng tần số co có 
Hà 
SdI PT THỜI GIAN 
SÓNG ÁNH SÁNG. ái gay 
Tansốsee ben, 
Băng hp | siêng nhi giữ 
vẫn boạc (nh Tìn số thấp hơn ts ống mỗi gily 


BƯỚC SÓNG 


Ứng dụng của bức xạ 
điện từ 
'Con người đã ứng 
dụng bức xe điện. 


đc di Dạ công 
thô khác nhu Các 
Diệt trùng. 'Tia X trong nha khoa. Khám xétxecộ — Sông có bước sóng 
MỏisÓsô0g — cCaclaXcoOe  cạchagammasa PC 9Ú đương 
Mức sóng ngần truyền qua lượng cao có thế. L1 . 


; : Anh TU HH, 
tím có: các mô lợi để soi rõ đâm xuyên qua bồ — Theo của ghi 
SE HƯƯPm? — (EUPUEER pănuacniauy 
#0088 Sen Hô (hôm ooNnh 
'utngd5 SEO EHuỢ, mérkNeini 
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Mc và loa 


Mic tạo ra một sóng điện từ được gọi là một tín hiệu âm. 
thanh. Sóng điện này là một bản sao của các dao động áp 
suất không khí của một sông âm thanh đang truyền đến. 
'Khi tín hiệu âm thanh được khuếch đại, hay được làm. 
mnạnh, và phát ra qua một chiếc loa, âm thanh ban đầu. 


được tái tạo và có thể được gia tăng âm lượng. 


'Màng rung ép vào. 

Khi một sông âm dị chuyền 
tới mÍc, nỗ sẽ truyền qua mệt lớp 
mạng kim loại bảo vệ trước khi tới 


Thu sóng âm. 
Am thanh lâ môt nhiêu động của không khí di 
chuyển tử nguôn phát dươi dạng các sóng của áp, 
suất không khí thay đối cao tháp luân phiên (xem tr. 
186-187).Tn hiệu âm thanh một chiếc ruic phát ra la 
mmột dòng điên bién thiên: độ biến thiên trong dông 
điện trùng khớp với mức đạo đọng của áp suất trong 
sóng âm. Bên trong chiếc míc là một màng móng gọi 
Tà màng rung. Song âm truyền tôi màng rùng lâm 
cho nó di chuyền tôi lui = chính sự chuyền động của. 
ràng rung tạo ra tín hiệu điện. 


'Cuộn dây bao quanh một c 
'của nam châm vĩnh cửu, và chuyển. 
động tạo ra một dòng điện bạn đầu. 
“chạy theo một chiều rồi sau đó đào. 
chiều, Dòng điện xoay chiều này, 
hay tín hiệu âm thanh, là một bản. 
sao của các đao động áp suất trong, 


NG Nam châm, 
vĩnh cửu 


`~ Cuộn dây 


Me điện động. : 
( wasg s„g - Mọtleal mi đượcstdụnggl 
Mesrme. bi ìh im cdện dong 
Bên rong mịc mông ruag lâm 
rùng một cuộn đây được đạt 
Đạo Guanh một năm châm sinh 
raGông điện xoay chiều. 


Mc và loa 
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mạch điện tử được: 

sẽ tâng cường tín 
Tạo ra âm thanh. 
Loa sử dụng tín hiệu âm thanh đề tái tạo âm thanh. Tin. 
hiệu âm thanh có thể truyền thắng từ mic đến, hoặc có thể. 
là tín hiệu đâu ra tữ bộ nhớ một máy tính hoậc một điện. 
thoại lưu trữ am thanh. Thậm chi, nó eó thể được truyền 
qua mạng không day, được ma hóa thành các sóng vô tuyến. 
Bát kể xuất phát từ đâu, tín hiệu âm thanh quả yếu đề có. 
thể tạo ra một am thanh lớn, nen nó cân phải được tang. 
cường độ (khuếch đai) trước khí đi tới loa. 


Âm thanh số 


Âm thanh số được lưu trữ dưởi dạng. 
những bộ lớn số nhị phân. Các số mô tá sự 
biến thiên của một tín hiệu âm - một bản 
sao điện của sóng âm thanh gốc. Phát. 
lại một âm thanh cần đến những mạch. 
điện tử có thể tái cấu trúc tín hiệu âm. 
thanh từ những con số nhị phân và 
phát qua một chiếc loa 


Tín hiệu analog sang tín hiệu. 
số rồi về analog. 


Quả trình số hóa bắt đâu với một tín hiệu 
am (hanh - một bản sao điện hay analog 
của sóng Arn. Thông thường, tín hiệu này. 
tôi tử một chiếc mí (Xem. 
chuyền đổi tin hiệu analog sang tín hiệu 
5Øđo điện áp của tin hiệu am thành hàng 

In lần môi giay. NÓ sẽ gán cho môi lần 
do, hay các mâu, một con số tủy thuộe vào. 
.dộ mạnh yếu của điện áp, Các con số được 
ưu trữ đưới dạng số nhị phân (xem tr, 158) 
Để phát lại âm thanh, một tin hiệu âm: 
thanh cần phải được tạo ra và gửi tỏi một 
chiếc loa (Xem tr. 139) hoặc một tai nghe. 
'Quá trình được thực hiện nhờ vào một bộ. 
chuyền đối tín hiệu số sang analop 


ẤM THANH NÉN 
LÀ GÌ? 


Âm thanh số chất lượng tốt 
cỏ thế chiếm dung lượng 
lớn trong bộ lưu trữ. Việc 
nén sẽ giúp giảm không 
gian cần mà ít ảnh hưởng 
đến chất lượng âm thanh, 


138). Mới bộ 2 


Xử ly tín hiệu 
Le này âm thanh tồn 
tại đười dạng một chuối 

6 nhị phân Nó cô 


Biến đổi tín hiệu ` 

$ Bộ chuyền đi 
hiệu analog 

nhiêu số (ADC 

và gần cho môi mẫu các 

nhị phân 


ngú 
tạo nên bổ 
những 


Dây truyền tín hiệu 
Điện áp biến thien bên. 
trong dây dẫn của mịc là 
tín hiệu âm thani 

sao, hay tín hiệu analoe, 
suất khí biển thiên nhanh, 


một bản 
ủa áp, 


Điện áp 
biển thiên 


Thu âm 
1 Âm thanh truyền vào mịc 
sẽ Ty 


lồ .2, 


ÂM THANH SỐ 1/Ở¡ 
16 BIT MỖI MẪU 


65.556 MỨC ĐIỆN ÁP 


om 


Chất lượng âm thanh 


Chất lượng của âm thanh số phụ 
thuộc ví 


bịt (chữ số nhỉ phân) được sử dụng 
đề gân số cho mỗi mẫu. Chất lương 
âm thanh trên địa nên được chuẩn 
hóa. ĐỊa này sử dung 44.100 mâu 
ï giây và 16 bit mỗi mẫu. 
Điện áp biến thiên 


Tín hiệu ấm thanh analog gốc 
Tín hiệu âm thanh mã mịc tạo ra là một sóng. 
êm mượt của điện áp biến thiên. Nó dao. 
động lên xuống hàng trăm hoặc hàng nghìn 
lần mỗi giây. 


Nhiều mức 
điện áp 


Chất lượng âm thanh tốt 
Am thanh số khong thể tái tạo thành tín hiệu 
'am thanh boàn hào, nhưng với căng nhiều 
mức điện áp và càng nhiều mẫu môi giây, 
chất lượng âm thanh cảng tốt hơn. 

mẫu mỗi giây Ímức diện áp 


“Chất lượng âm thanh kém 

Am thanh chất lượng kêm ngắt quãng và bị 
biến dạng (méo tiếng), bởi nó có ít bit hơn. 
trong mối mẫu ~ tức là ít mức điện áp hơn - và. 
(t mẫu mỗi giây hơn. 


Khi bạn nội chuyện điện thoại, âm. 
thanh giọng bạn truyền qua mạng. 
điện thoại dưới dạng kỹ thuật số, Một 
chiếc điện thoại thông minh cô tích 
hợp sẵn một bộ chuyền đổi ADC và. 
DAC. Đồi với điện thoại có định, bội 
chuyển đổi DAC và ADC được đột ở 
ngoài nhà 


W§/#" 
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Kính viễn vọng E2) 

1 __ ÝNGHĨAG 
vàốngnhòmđôi ( TH 
Chúng ta nhìn thất í vật vì ánh từ % 
-...::.:.v Hee TT 
Những vật ở rất xa chỉ tạo ra một hình ảnh rất nhỏ 'vệt kính, tính theo đơn vị 


trên võng mạc. Một kính viễn vọng hoặc một chiếc ống milimet. 
nhòm tạo ra một hình ảnh được phóng đại, ảnh này. 
chiếm nhiều diện tích hơn trên võng mạc. 


Kính viên vọng phản xạ 
Kính viễn vọng TJ2D§ mọtkính (ân vong phản sa vất lánh 

U 
“Trong một kinh viên vong, một — s mã tưng cu on chan ng HH hồi 
thấu kinh hoặc gương cầu. được ___ lj chúng, và một gương phàng sẽ chuyên, 
oi la vật kinh, sẽ hội tu ảnh sang __ hướng ảnh sáng rangoái.đi vào thịkính: 
phản xa tử một vật ở xa. Một hình ù 
ảnh của vặt thể sẽ được tao ra ở Lee ng dàn nai ^ 
bên trong ống. Thị kính sẽ phông 
đại hình ảnh. Tiêu cư (khoảng 
cách giữa thấu kinh hoạc gương 
cầu và tiêu điểm - nơi các tia sang, 
giao nhau) của vật kính cảng dai 
thị hình ảnh ở bên trong ống cảng 
lon. Tiêu cụ của thị kính cảng 
ngân, hình ảnh xuất hiện trong 
mắt chủng ta cảng lớn. 


lAm, Môi 
Kính viễn vọng khúc xạ sáng phân xạ 
ben AN ooag 
là một thấu kính, Với chỉ hai thầu kính, hình 
ảnh được tạo ra bị lộn ngược, vì vậy một vải 


Bầu khí quyến hấp thu một |  joạikenhviên vọng khúc kechứa nhiều hơn 


hàn Ảnh sảng đến tù các hành |_ hạ thâu nh đề hệucinh tác động hy, 

tình, các ngôi sao và các thiên Vịt ánh ằthính là một 
hộ xe xô, và sự chuyển động tá] hoảng tông rộ, hấkhhÀT 
nhiều loạn của nô làm giảm chất 
lượng hình ảnh thủ được. Kính 
viễn vọng không gian không 


gập phải các vấn đờ nây. Hình 
ảnh được chụp lại ở định dạng 
Sổ và truyền trở về Trái đất 
~ Các tấm gia 
năng lượng 
mặt tồi 


Độ mở ểng 
kính lớn nhận 
cảnh sáng sao -Tiáu cụ là khoảng cách giữa 
vào tong vật kính và tê điểm 
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"hấu kính trong, 


'lị lÌ 
bệ 


mọibè mặtkính - HỆ ĐẾNHH 


-Xony dàng ĐỆM MẮT Tùng nh 
trên một kính để CñO SU chống phần xạ 
đu chỉnh sự khác 
Điệtgiữa lại mất Thấu kh thị kính, 
tguờ dùng 


phống đại hình ảnh 


Ỷ 


LÍ 
Đ 
ế, 


ễ 


CƠCẨU BEN. 
ĐIỀU CHỈNH TiệU Cự 


(Cơ cẩu chỉnh 
tiêu cự làm, 
dịch chuyển eÃ 
ai thị kính và 
thấu kính của 
chủng vào và 


“Thấu kính vật Ỉ 'THẤU KÍNH. 
kính hội ảnh Kiải KỈNH 
săng chiếu đã 

giếng như 


kính viễn vậ 


Ống nhòm đôi ẢNH SÁNG 
Ống nhỏm đôi gồm hai kính viên vọng khủe xa cạnh. 
nhau ~ mỗi 


nh một bên mát. Hai lạng kinh o môiøng _ VẬT KỈNH LỚN NHẤT TRONG MỘT 
kinh xoay hình ảnh theo đùng hướng và khiến ống. KÍNH VIÊN VỌNG KHÚC XẠ CÓ, 


nhôm có khá nâng tạo ra vật kinh với tiêu cự dài trong, 
mmột ống ngân, bàn § ánh sáng hai lần, Nhờ. 
eð kích thước nhỏ nên ống nhôm dễ mang theo người, 


ĐƯỜNG KÍNH 102 CM. KÍNH Ấi 


NÀY ĐƯỢC ĐẶT TRONG ĐÀI TẾ 
và hai thị kính mang lại sự thoải mái khi quan sát. QUAN SÁT YERKES ẨHEEEHA, 
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Đèn điện 


'Hầu hết đèn điện sử dụng là đèn huỳnh 
quang hoặc đèn LED. Ta văn có thể. 
thấy những loại bóng đèn sợi 
đốt ít tiết kiệm năng lượng hơn, 
nthưng nhu cầu sử dụng chúng. 
đang suy giảm. 


Ánh sáng nhìn thấy được tạo. 
ra 


Khí bức xạ tia cục tim chạm tới các, 
phân tử phospHor quét trên mật. 
trong ống thúy tnh, các phân từ 
này phát sâng, Phosphor phát ra 
'các ảnh sáng đỏ, xanh lã và xanh 
lam, VÌ vậy ảnh sáng kết hợp sẽ có. 
mâu trắng. 
Các electron giải phông. 
năng lượng 
Cấc slectron bị kích thích “rơi” trờ. 
lại mức năng lượng ban đầu, Trong 


của trình này, chúng sẽ giả phóng 
Tăng lượng Hưới dạng bức xe ta cực ©° th he 
tim Bỏc x này võ hình đổi vớ mắt ° tha xupldt 
thường, ° e © e 
Các eloctron bị kích thích © e«V© 
ông điện điện áp cao truyền qua 
"hơi thủy ngân áp suất thấp bên trong. „ —?? 
El tri te xi kí  ~ 
tử thủy ngan b|kách thích, hay 
một mức năng lượng cao hơi ¿ |E vi dg HÀ, 
CHỦ THÍCH @G-.—›e ế 
 Peuonnrde ĐIỆN CỰC. 
an TÀI =..- 
Kết thích BỈ 
3 nha gia tho 
Đèn huỳnh quang compact. ĐẦU XOẮN So bà khổ 
“Trong một đèn huỹnh quang, ánh săng được tao thanh cờn 


7a bi các sắc tổ gọi lã phosphor phủ trên bê mật 
bên trong một ống thủy tỉnh. Phosphor tạo ra 
ảnh sáng đỏ, xanh la và xanh lam, khí kết hợp 
Với nhau tạo thành ánh sáng trắng. Các loại đen. 
Bỉa dụng đều la đèn huỳnh quang compact (CEL), 
trong đó ống phát săng được xoán lai để tiết kiếm. 
không gian. Khi bat đèn, dòng điền se tác dụng. 
lên hơi bên trong ổng thủy tỉnh, kích thích các 
electron tự do trong hơi đề chủng va đập vào các. 
electron khác liên kết với các nguyên tử thủy: 
"gân, Quá trình nay tao ra Đức xa tịa cực tím 
(UV),chiều vào phosphor tao ra ánh sáng. 
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mmám 144/ L4O 
“Trong bóng đèn LED (đi ốt phát xa ánh sáng). ảnh sáng vỏ cầu \ 
được tạo ra bởi một tấm đa lop gôm hai loại chất bản dẫn: 
bán dân loại n(âm) và loại p (đương) Khi kết nối vớ nguôn. 
diện, các lectron chuyền đọng tứ chát bản dẫn lại n hìng dị LED TH 


sang loại p, giải phòng năng lương dưới dạng các 


phân tử ảnh sáng, được gọi la các photon. Trong. 


nhiêu loại đèn gia dụng, đến LED tạo ra 


HH 


Mạch điện từ kiểm, 
soát bằng đèn. 


ảnh sảng xanh lam - một phân bị háp Đông điện và bộ phận 
thụ bôi lớp phosphor tráng bé mật. kiểm soát nhiệt 
trong của đèn, Phosphor tạo ra TƯỜNG — 'Đên LED có chứa các. 
ánh sáng vàng, và ảnh sảng, — :h chuyển đối dòng 
điện từ đông xoay chiều. 
nay kết hợp với ảnh sảng. — (AC) sang mọt chiều (AD), 
xanh tạo thành ảnh 'Nguồa điện tạo. 2 và bộ phận tân nhiệt giúp. 
sáng trắng chiếu ra dèng electron. _.- cho đèn luôn mát. 
sáng. (đồng điện) Phoien _ 
VỮNG VỮNG `. 
mi 
LOẠIP LOẠIN. &-.Ì cường lẻ 
S 5 Số 
se, 29 
hình. ©° o5 
do thiếu ĐÓ ©° Ệ 
=— ©° Si 
SỐ e© 
`"... = 
vùng loại p Mọi 

Chất bán dẫn. @® Đông di chuyển của các. Các photon. 

“Chất bán dẫn trong hầu hết. electron. Khi một electron lấp vào một lỗ, nó. 
các loại bóng đèn LED là hợp chất Kết nói nguồn điện qua một vòng. sẽ rơi xuống mức nâng lượng thấp hơn: 
của nguyên tố gali., Bồ sung một. đệm giữa các vùng sẽ đầy các. trong một nguyên tử gaii, và nâng lượng. 
chút các nguyên tớ khác tạo ra các  electron tử vùng loại n sang: hao hụt của nó giải phông một photon. 
vùng loại n, có quá nhiều electron, loại p, nơi chúng sẽ lấp vào các Một đèn LED tạo ra hàng tÌ hoậc hàng. 
và loại p, có quả t electron. thiếu hụt electron. nghìn tỉ photon mỗi giây. 


“Công suất tiêu thự 18 W. 
“Tuổi thọ trung bình. 


'Công suất tiêu thụ 6O W. 
"Tuổi thọ trung bình. 
1200 giờ. 


Đến cuối thế kỷ 2O, bông đèn. 
chiếu sáng phó biến nhất trong. 
các hộ gia đình là bông đèn sợi 
đót. Bên trong đên là một sợi 
Yonfram mỏng dải cuộn thênh 
nhiều vòng được gọi là dây tóc, 
dây tóc sẽ nóng phát ra ánh sáng. 
trắng khi một dòng điện chay 
cqua nó, Dây không chây bởi vì 
trong bông đèn đầy khí trợ thay. 
Vikhông khi. Tuy nhiên, đây nóng 
lên tôi mức tạo ra ảnh sảng, 


“ác loại khí 
không phản. 
chúa đầy 


—Ằ Điểm tiếp xúc điện 
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Máy phát tỉa laser 


Một máy phát tỉa laser tạo ra một chùm sáng chuẩn trực 
(tất cả tia sáng đều truyền theo một đường thắng, thay vì 
tỏa ra) và cố kết (tất cả các sóng đều cùng pha và tần số). 
"Từ "laser° trong tiếng Anh la viết tắt của cụm từ mang, 
nghĩa "sự khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích”. 


TIA LASER CÓ. 
'ĐƯỢC DÙNG LÀM VŨ KHÍ 
KHÔNG? 


Có, một vài hệ thống đã được 
đưa vào sử dụng, trong đó 
các tỉa laser năng lượng cao 
được dùng đề phá hủy mục 


bọc ri Thất kính tiêu. Dù vậy, tại thời điềm. 
sung cấp đồn: “chuẩn trực thu. N l\ 
điện quần vế Bấm. Ỷ HN Xã hiện tại, mọi hệ thống đều 


đu luc công tắc 


thẳng châm ta đang trong quả trình. 


thử nghiệm. 


Bút laser. 
Người lạ ử dụng tạ Iacerđể lâm nói bạt 
những thử cần chủ ý trên mọt bi thuyết 
trình Đằng mây chiếu. Bên trong bút laser 
là một đi ốt Gxem bên dưới), pin, và các 


/ mạch điện tử, 
. s. 
Máy phát laser « 8 
ng đi 
trạng thái rắn. sẽ TP b 
Các mây phát laser phổ biến nhất đi ốt laser. 


la loại di ốt laser "trang thái rắn" 
nâng lượng tháp, trong đó ảnh. 
sáng được sinh ra bởi một nền đa 


lớp kim loại bán dân rán, Lớp ngoài Phoên 
cùng được làm tử silic kết hợp, hay. bu 
“pha tap với các nguyên tố khác phưen phản thị 
để dân điên, côn các lớp bên trong xạkhỏibš Xá thích 
tính khiết. Khi một dông điện chay _ mặtphíasau 

qua các lớp, nỏ sẽ khỏi dâu mọt —_ "49wøng 

qua trình dân đền viec tạo ra ruột Đồngđiện 

chùm sảng bột phát, được goÌlA „ Mendáe 

một photon (xem trang đối diện) lính thí 


Các đi ốt laser được sử dụng trong 
nhiều thiết bi, chẳng hạn như cáp. 
sơi quang học, rnây ín laser và mây 
đọc mã vạch. 


Điết 


r 


Hai lớp kim loại bán dân ngoài cùng. Song trng bạo là 
là bán dẫn loại n và loại p "pha tạp" 8 Me 
(xemtr. I80). Lớp trung tâm là chất E nh 
bán dân không pha tạp. § đế ng 
“Truyền qua 
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CN ebe L4Ó/ 147 và 


CÁ ¬ CÁC LASER KHÍ 
 taiose được dùng PT be năng ương | Ỉ 
đế aora vết ct cực chính thếp gi rõ tsora cácchủm_ | Không phải tất cả các loại | 
Xác rong phẫu thủạt để tủa mông từng tếthồu. | máy laser đều là đi t laser 
đđết vất thương, và để phâu dụng củo dạn xây dựng và _ | bản dân trạng thải rắn. Rất 
thutgièuchh tị lục người lập bản đồ đã hình. - | nhiêu loại laser mạnh, nhất 
ME 2 HN |Ìà các khi tong đó 
mây! các electronbjlích thích lại 
đợc dong đu đọng hòa đong aoraváicitchnh | tuộc vọng các nguyên 
“chó các công việc Chn tóc xác tren vảitrongngành —_ | thuôc Lông các nguyên/ 
độ cao, chẳng hạn nhưnổi Zoonolieomoy nặc và - | của mộtloạikhi. Chẳng hạn 
Tập các phần của thân xaô, ẨqEcGhoạc số trên bận _ | nhuloallasercô trung, laser 
t6 xoong nồi và chảo, phm. khi carbon dioxide. được 
Si EY Viã dùng đề cắt và rấp nổi cóc 
Tả bo mang li các ba Cộng th ròngrgoi bộ phận của ö tô. 
cớ 
Tình thù trên màn ki. thần mạng toàn cho — 
Đầu đa CD vDVD cũng ¬- 
Sử dụng ae " 
Các photon được sinh ra như nào? CHÙMTIALASER _:Z 
“Các photon (hay các phân tử ảnh sáng) cấu thanh chùm tỉa laser được 4 
tạo ra bôi một quá trình được go là phát xa kích thích. Chủng được sinh 
ra bởi các electron của nguyên tử trong môi trường khuếch đại laser ~ CÁC MÁY 
trong một đi ết laser trang thải rần, đây la chất bản đân không pha tạp _ 
trong tấm nén rắn bán dẫn đa lớp (xem trang ben). Mọt dòng điện (hoặc. LASER CÓ TH 
trong một số loi laser la một chủm sáng) kích thích (đấy) cácelectron 4 
tối một múc năng lượng cao hơn. Khi một clectron rơi trở lại mức nang ĐO KHOẢNG 
lượng tháp hơn, năng lượng dư thửa được giải phong dươi dạng mot CÁCH TỪ TRÁI ĐẤT 


photen. Photon di chuyển qua môi trường khuếch đại laser, khuấy động 
Thêm các cleetron đa bị kích thích để giải phong thêm photen. Mau cua TỚI MẶT TRĂNG VỚI 


ánh sáng laser phụ thuộc vào sự chênh lệch năng lượng giaa các ĐỘ SAI LỆCH CHỈ VÀI 
nâng lượng cao và thấp. 


x2 VYÊN su, CENTIMET 
Electron. 
a _ Taeraphoten 
Hộ orentu 
Ly ) | Kao đŠy chúng tới rọt lớp vỏ hàng _`\_ lượng tinh ra một photon 
_ lượng cao hơn. Hàng nghìn 1Ì Photon đô sẽ kích thích các. 
MÀ //  ;; A 4. Ì &leetren khác làm điều tương 
xi lây, trong một trạng thải “nghịch. tỤ, sinh ra ảnh sắng laser, I 
- Eleetron. đáo mật đệ” 
Mức năng ỐC meee 
r lượng cao hơn. ¬ 
`. na DÀNH 
Các lớp vỏ electron. @ To HN NÓ Cmếng mức __8 cố ghủ, 
Các electron trong nguyên tử được —— sang hững bước sóng 
sắp xếp thành các lớp vỏ có mức. thấp hơn VN g) 
năng lượng khác nhau. Lớp gần. „Yến tới 


hạt nhận nguyên tử có năng lượng. ` Š 
thấp nhất. 
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Ảnh nổi ba chiều 


Ảnh nổi ba chiều là một hình ảnh 3D được tạo nên. 
nhờ sử đụng các chùm tỉa laser. Nó được lưu trữ 
'bên trong một tấm phim chụp ảnh như một hình 
mẫu giao thoa, chứa thông tin về bề mặt của vật thể. 
'Hình ảnh ta nhìn thấy khỉ nhìn vào một ảnh nổi ba 
chiều có chiều sâu và ta có thể nhìn nó theo những 


góc khác nhau khi dịch chuyển đầu. 

Tạo ra một ảnh nổi ba chiều Pu 
Ánh nói ba chiều được tạo nên nhờ ứng dụng anh sảng _ chùm ta kếth: 
laser. Điều đáng chủ ÿ là các sóng ánh sáng tạo ra từ láo lứa 
laser đều “đồng nhịp” (xem tr,14ó-147). Để tao ra ảnh __ Phm uy ảnh, 


hướng vật Hi ảnh được toa thÌHInh màu 


ẢNH NỔI BA CHIỀU. 
CỦA CÁC NGHỆ SĨ 
TRÌNH DIỄN TẠI CÁC 
BUỔI NHẠC HỘI CÓ PHẢI 
LÀ ẢNH NỔI THẬT? 


Không, chủng chỉ là các hình. 
ảnh được tạo ra bỏi gương = 
một ảo ảnh gọi là "Bóng. 
` maPepper", 


Một ảnh nói ba chiều được tạo thành kh hai 


chủm tham chiếu và châm 


các chùm tia chiếu lên một tấm. 


nối ba chiều, chùm tỉa laser chiếu qua một mân tách. 
chim ta, Một nửa ánh sang laser hợp thanh chùm tia 
tham chiều (hay chủm chuẩn) được truyền thẳng lên 
"mọt phim chụp ảnh (nhạy sân), Nủa con lại tạo thanh. 
chủm hướng vat, sẽ phân xa lại hình ảnh của vạt để. 
tạo ảnh trong ảnh nổi ba chiêu. Chùm hướng vật phản. 
xa sẽ chiếu lên phim, nơi các sóng ảnh sáng của nó sẽ 
"hợp nhất, hay giao thoa, với chũm tham chiếu, Sóng, 
giao thoa tạo nên hinh thủ mang thông tín về bé mát: 
'của vặt th = và thông tin được hình thanh này sau 

đó có thế được trích xuất nu ánh sáng chiều lên tấm 
phim sau khí nó đã được tráng. 


⁄“ 


lề S TẤM ẢNH NỔI BA CHIỀU, 
#4 MỖI MẨU VỤN ĐỀU MANG 
HÌNH ẢNH TỔNG THỂ 


Ảnh nói ba chiều trên THẺ NGÂN HÀNG. 
tiền giấy, thẻ tín dụng 

Và võ hỏa nhạc được 
thiết kế đề những thử 
này không bị làm giả 
Chúng được tạo ra 
bằng các chùm tịa laser, 
nhưng nhìn thấy được 
trong ảnh săng trắng 
thông thường 


Ì Ảnh nồi ba chiều phân xạ 
ánh sáng trắng 


NẾU TA PHÁ VỠ VỤN MỘT 


'Chủm tham chiếu, 

Ánh sáng truyền qua mân tách, 
chúm tia sẽ không xuyên qua Vật thể. 
lên cm 'Nó phản xạ khỏi một gương! 


phân hướng thẳng tới tấm phím lưu ảnh. 
“Trước tiên, ảnh sáng sẽ truyền qua một 
thấu kính phân kỷ để tán xạ chữm tÌa. 


Quan sát một ảnh nổi ba chiều. 

Ảnh nói ba chiều được m tả ở trên được goi là 
ảnh nổi ba chiêu truyện. Một loại khác la ảnh nói 
ba chiều phân xa, Loại nây cũng tương tự nhưng 
không cô mân tách chúm tỉa: chùm tham chiếu 
truyền qua phim lưu ảnh, sau đô phân xa lai tứ 
Vật thể được đạt phía sau phim, để trở thành chùm, 
hướng vật. Khí phím lưu ảnh được trăng, nó cô. 
nâu tới voi những đường la lùng trên bê mật: 
không hé có dấu hiệu nào của một hình ảnh, Đề 
nhìn một ảnh nồi ba chiều phản xa, một tị laser 
truyền qua tầm phím, phân xa tử hình thủ giao 
thoa bên trong nó và tạo ra hình ảnh. 
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vẢnh nói ba chiều 


'Chủm hướng vật hình thành _ {` Máy laserphátra 
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'Tấm hiện ảnh nổi ba chiếu. 


Ánh sáng bị phản xa khôi. chủm tia. 'Các sóng ánh sáng phân xạ lại bề mặt của. 
mân tách chùm tia tạo thành chùm. Ánh sáng từ máy laser được. vật thế sẽ không còn còng nhịp với các sông 
hướng vật. Một gương sẽ khiến nó _ bán ra thành một chùm sóng - của chùm tham chiều. Khi hai chủm ảnh sáng. 
phản xạ về hướng vật thề, nhưng _ ảnh sáng mảnh cố kết.Tứclà gập nhau bên trong tấm hiện ảnh nói ba 
trước tiên chùm tia này sẽ truyền chứng côcùng bưôc sôngvà_ chiều,chúng kếthơp hay gao thoa Trong. 
qua một thấu kính làm phân tắn. cùngphavớinl mệt vải vị trí nơi các sóng văn cũng pha, 
các Ua trong chủm, Đây được gọi là chúng sẽ tăng cường lần nhau: ở những vị trí 
thấu kính phân kỹ, KIÊN 

T8 nụ hệ tàn chon 
|Phản xạ một hồn ánh áng bản xạ 
live Nhu 
hướng vật 
e VU Tu 
an ° 
& 'CHÙM HƯỚNG VẬT 


Ánh sáng phản 
ạ khôi từ 
điểm trên vậtth 


“Thấu kính tín xạ 
shữm 0x 


_A 
THẤU KÍNH] 


Thếu kinh tấn xạ 
ghữm Hà 

'Chúm ta chiếu vào vật thế 

Chủm hướng vật tán xạ sẽ chiếu 
tới vật thể, Viền bề mật vật thể sẽ khiến, 
chùm bướng vật phân xạ lại trẻ hơn một 
chút so với chùm tham chiếu. Điều này, 
'có nghĩa là các sóng ánh sâng không 
côn Cũng pha nữa. 


Ảnh cuối cũng: 


'và chùm tham chiều. 


'Quan sát một ảnh nổi ba chiều 

phản xạ 

Khi tia sáng phản xạ tử hình thù 
lao thoa bên trong phim lưu 
¡nh của một ảnh nổi ba chiều 

phản xạ, chủng sẽ tái tạo lại 

đình thủ của ảnh sâng phản. 

xa từ vật thẻ, Hệ quả là chủng. 

tạo ra một hình ảnh của vật 

thể phía sau tấm phim lưu 

ảnh, Ảnh ảo này cô chiều 

sâu và cô thể quan sắt 

được từ mọi góc. 


ẢNH ẢO 


PHẬN KỲ 


ẢnRnỏi ba chiều tòn tại nữ; 
một hình thủ giao thoa trong tấm. 
phim lưu ảnh, Hình thủ được tạo. 
ra bởi sự kết hợp. hay giao thoà 
ccủa hai chủm tia: chủm hướng vật. 


'Ở thang đo hiển vị, c 
tử bạc bên trong tấm, 
đương v tế phần xạ một phần, 


Hình th. 
giao thoa 


_ ° Chiếu ảnh. 
Máy chiếu 8n 
sáng nộp Hồ các 
Sương đều hướng 
Cứ mỗi giây, một máy chiếu tạo ra 25,30, hoặc ó0 hình ảnh sáng 352 1,2/6nh đều 


trên một màn ảnh. Mỗi hình ảnh. hay khung hình, được tạo — tảnim Ánh 


thành từ hàng nghìn điểm ảnh. Có một vài cách để tạo ra các gương setaonen 
điểm ảnh, nhưng công nghệ máy chiếu phổ dụng nhất là DLP~ _ "'©tônh chiếu 
Digital Light Processing, tức “xử lý ánh săng kỹ thuậtsố: 
Thếukiủ 
: ằ phống hội tị 
Cơ chế hoạt động của máy chiếu DLP Tĩnh ảnh in 
Mỗi điểm ảnh của hình ảnh do máy chiếu DLP tạo ra chính la anh: ng 
sáng phản xa từ một trong hang nghìn gương siêu nhỏ bên trong 
may chiều. Mỗi khung hình được tạo thanh tử các điểm ảnh. 
xanh lam, xanh lá và đô đuớc chiều sang lăn lượt. Ba mau kết 
hợp ð những độ sảng khác nhau sẽ có thể ao ra bát kỹ mâu sãc 
nào. Những thông tin hướng dẫn cần thiết đề kết hợp các mâu. 
và tao ra mót chuối các hình ảnh trên mân hình được ma 
"hóa duới dang kỹ thuật số vã truyền phát tời máy chiều từ 
một mây tịnh hoạc được lưu trữ trên một thẻ nho. 
Bên trong một máy chiếu DM2hinz: 


mm 
May chếu gồm một nguồn Đi 


“Thẻ §D lưu 
trữ dũ liệu 
được gửi tới 
di gương | 


sáng, các tẩm lọc đề tân sắc Kí kính hội nụ 
ảnh sáng trắng thành các ảnh. Tính sáng lên trên 
sáng mẫu thành phần, và một DMD (xem trang, 
“chuối các gương với thấu kính. bồn) 


“để hội tụ và phông to ảnh, 
'Gương phân xạ các 
ảnh sáng mẫu khác 

nhau tới thấu kính 
phóng 


Bánh xschía thành các kính lọc mẫu. 
xanh lam, xanh lá và độ cùng vùng lọc 
ánh sáng trắng để tạo độ sắc nét cho ánh 


“HẦU KÍNH Hội rụ 


'Gương điều hướng 
ánh sảng 

Ánh sáng màu chiếu lên 
một đãi các gương cực nhỏ, 
mỗi gương tương ứng một 
điểm ảnh. Các gương này, 
địch chuyền tới lu rất nhanh, 
chỉnh hướng ánh sắng qua 
thầu kính phòng hoặc giữ nó: 
ở bên trong máy chiếu. 


sẻ Ánh sảng hội tụ truyền qua một bánh 
Thấu lính, .. xe quay một lần với mỗi khung hình (mỗi 
- ÈÊtteðit - ảnh tính) Điều này cho phép mỗi khùng, 
áehsếng... bình cô thếdược tao nên tù các điểm ảnh 
xanh lam, xanh lã và xanh độ, 


Ánh săng hội tụ 

Ánh sáng tạo nên hình ảnh được sinh 

ra bởi một đèn chiếu (bồng hình) bên trong 

"Bồng hình phát mấy, Ảnh sáng truyền qua một thấu kính bội 

Sư tU, khiến chùm tia sáng hội tự trên một bánh 
e mâu rồi đi Qua nó. 


sốc... 


hình (ảnh tính, 
một máy chiều phim, 


TỘI CÓ THỂ 
TRÌNH CHIẾU 
„.. HÌNH ẢNH TỪ 
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 
KHÔNG? 


Hầu hết các máy chiếu có một bộ 
phận kết nối mạng không dây cho. 
phép ta có thể trình chiểu trực. 
tiếp từ điện thoại thông minh và 
máy tính bảng. Một số loại điện, 

nh thoại thông minh còn được 
Phim quay trên tích hợp sẵn mảy chiếu, 


Các gương DMD. 
Môi gương siêu nhỏ có thể xoay hàng nghìn làn mỗi giây. 
nô công mất nhiều thời gian để truyền ảnh sắng qua thấu. 
kính, điểm ảnh đó sẽ cảng sáng. 
gương thể 
và thấu kính, 
phóng 


siêu nhỏ (DMD) 

Cốt loi của một máy chiếu Di 
chiếu kỹ thuật sỐ siê 
những gương siêu nhỏ cô 
hưến 
của mây chiếu gửi các hạt điện 
nhỏ năm neay ben dưoÌ 
tích nây xoay nghiêng gương 


j4 CÁC GƯƠNG SIÊU NHỎ 
2 có 
ÑỦ_ :.¿r‹av o6: cóc neaienc 
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Camera kỹ thuật số 


Các camera kỹ thuật số được tích hợp trong điện thoại. 1 Thấu 


Hội tụ ảnh sáng. 
lội tụ ảnh sảng để tạo. 


thông minh và máy tính bảng, và đùng như các thiết bị ;smorlon Anh ho nh 0y do thế 


riêng lẻ (máy ảnh), đều có chung ba bộ phận chính: thấu. 


dịch ch vn bi Lẻ by động hoạc thô 
côy 


bảo rằng vật thể trong 


kính - tạo ra một hình ảnh bên trong camera; chip,hay_ bócjehózsclunet 


cảm biến, nhạy sáng - lưu lại hình ảnh; và một bộ xử lý. 
~số hóa hình ảnh. 


Cơ chế hoạt động của một máy ảnh DSLR 

Co hai loại máy ảnh kỹ thuật số chính: ống kính liền và DSLR (mây ảnh 
phân xa ống kính đơn kỹ thuật số) hay ống kính rời. Máy ảnh ống kinh. 
liên có mọt thấu kính chính và thường có một kính ngâm riêng rẻ. May 
ảnh DSLR cô một gương điều hướng ánh sáng tử thấu kính chính lên tôi 
một th kính, vì vậy ta có thể nhìn thấy trực tiếp qua ống kinh của máy. 


ảnh khi can chỉnh ảnh chụp. Gương cùng đóng vai trò như một mân trập, 


mỡ ngược lên khi nhả nút trập để anh sâng chiếu vào cảm biến. 


BỨC ẢNH KỸ THUẬT 
SỐ LỚN NHẤT THẾ 
GIỚI ĐƯỢC TẠO NÊN TàP 
TỪ 565 TRIỆU ĐIỂM TH An ĐI TE) 
ẢNH, ĐƯỢC GHÉP LẠI VỚI 5 2g duc Hạ xện 
NHAU TỪ HƠN70NGHÌN  ?e2mótmno 

BỨC ẢNH ĐỘ NÉT CAO 


Chụp ảnh. 
Mây ảnh hoạt động khá. 
Siếng với mắt người + 


H 
li 


_ 
Một hình ảnh kỹ thuật số được tạo nên từ hàng nghìn hoặc hàng 
triệu các chấm được gọi là phàn tử ảnh, hay điểm ảnh. Càng 
nhiều điểm ảnh, bức ảnh cảng cô độ phân giải cao và sắc nét 
hơn. Mỗi điểm ảnh được gân cho các số nhị phân tương ứng đề 
Xác định sẽ có bao nhiêu ảnh sáng xanh lam, xanh lá và đồ được 
hiển thị trên mân hình cho điểm ảnh đô. 


'“THẤU KÍNH, 


Các thành | 

Phần | Ảnhghgl nhàn mem 
của máyảnh  truyềngua điều chỉnhđộ 
ánh sáng thấukính phía dài iêu cựcủa 
vào trước - thấu kính 


TẠI SAO ẢNH. 
CHỤP BAN ĐÊM 
THƯỜNG BỊ MỜ NHÒE?. 


Trong điều kiện ánh sáng yếu, 
màn trập cần phải mở lâu hơn. 
đề lấy đủ ánh sáng, vì vậy bất. 
cứ thư gì chuyến động trong. 
quãng thời gian đó sẽ bị mở. 
nhòe trong ảnh. 
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CÔNGNGHÊ NGHE NHÍN 
CA "¬ĂầằẰẲằỐẮ 


Ệ 
: 
s 


2 Kiếm soát Fẻ » 
ảnh sảng *» 


4 
Một vòng điều .>...« 
chỉnh, được gợi là ảnh, gương đóng Vaitrölà  “TYYC 
màn chắn khẩu độ, cửa trập, Khi một bức ảnh, 
điều tiết lượng ánh .được chụp, của trệp mờ lên 

để 


sáng có thổ lọt qua sảng: 
6p căm ben Pà Bến Co tưo cờ mớiM 
son n cảng nhiều ảnh săng 
ph nG ` s° + lảnh sâng lọt qua. 
Wy nét. 
MẮT. 
'Cảm biến hình ảnh 
tạo ratehcam bience 
được tạo ra 
“cấu tạo gòm hàng triệu các đị ót 
Suang.Mỗi điốt Quang sẽ: 
_ Vi/ | To tàn ưng nh sng chiều 
E lênnô. 
— 
RE \À ỉ Õ_ Nạtbo chuyển 6. 
; Eitter tt lÌ 
ni 
tàn 0woeoo  § | Ệ 
Với điện áp sinh ra từ các 6 
lbmauesmn ,uỆng thành phần cáu thành E 
[ước hạbhfa  Snhh. “cảm biển. Những số này 
đả dầa chính *ÓUếdg được lu trotronathả 
lưng thung _m°hj nhờ của mây ảnh, 8 
=_ ~ SEN. Rị Š 
'§. Ánh sáng được Cảm biển quang nhạy 
“điều hướng xáng tương mỗi đểm ảnh 
“Ánh sâng truyền qua lỗ đáo mức sáng (hoten) 
môtrên nàn chân ti tryền ti nó ` 
lương phân, 
Tất Gương này sau đô | Noi 
sô điều hướng ảnh sáng. | Ảnh ng độ nh 
tổithị kính HH [Cà cm bien ọ 
Ảnh màu tôi +6WR š 
Đối voi mỗi điềm ảnh của bức ánh mâu kỹ thuật E] 


số đêu có một giá trì nhất định cho cường đô. ? 
ảnh sắng xanh lam, xanh lã cây và đó. Những “ấm lạc ảnh 

màu này tương tác với các tế bào nhay ảnh sảng. 
xanh lam, xanh la, và đỏ trong mmắt người. Mọt 
Đặc ghép gôm các tấm lọc mâu xanh lam, xanh: ễ 


lạ, đô đạt trước cảm biến để mếi đi ết quang chỉ 

nhận một trong những mâu này, Mt chương $ 
trình tính toan trong máy ảnh sẽ kiểm tra múc 

đo ảnh sáng trong các điểm ảnh lan can để tìm 

7a môi điểm ảnh đô sẽ cô những g3 trị nao. _-ế 
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Máyinnhận đỡ lệu 


Máy ỉn và máy quét Nha 


Máy in vi tính cho phép chúng ta lấy ra Mây In nhận thông điệp l2 
văn bản và hình ảnh được lưu trong một Inxtb vân Dân hấ HÀ TY 
xmáy tnh hoặc thiết bị số khác,còn máy thd#eciidovmmomun `” x7 


tả: nh h 
quết sẽ sao lưu văn bản và ảnh dưới dạng — }9//ne07900tnthongtn, 


hình ảnh kỹ thuật số. mục hoặc nếu hết giấy, 


'RƯY. k>»” 


Máy in phun si 
Loại mây in thông dung nhất sử dụng, 
mmột luông mục phun để tạo nên hình 
ảnh và văn bản trên trang giấy Ìn. 
Trong máy ín, hóp mực di chuyền tôi 
lui, phun mực lên tô giấy bên dưới khí 
t0 giấy tiến về phía trước. Ảnh mâu. 
được tạo thanh tử hãng triệu điểm 
gôm bốn mâu mực; vàng, hồng sâm, 
xanh lo và đen, Trong nhiều máy in, 
ba loại mục không phải màu đen được 
gì trong một hóp mục. Môi mâu. 
được phun ra rieng rẻ và chủng hợp 
lại với nhau để tao sự biến đổi hai hoa 
Vê sắc đô và tông máu. Các đầu hộp 
Tnực có hãng trâm lỗ, và tử đó rực Ín 
.được ép phun ra ngoài 


Một đèn laser sẽ quét qua một trồng 
đàng xoay, trồng nây sẽ tạo ra một 

đđiện tích âm tại nơi chủm laser chạm tới 
Mực tích điện dương sẽ bám vào trồng. 
tại nơi các vị trí mà tỉa laser đã chiều. 
Trồng truyền mực tới giấy, sau đô giấy, 
được đưa qua các trục lân được nung. 
nông đề ép chật mâu lên giấy. 


Đàn lser chế hình ĐỀN phân 
1ahay vào 
LASER bên ương 
tớivừng tích Z— Gương phản sả 
lậnâm, xạ lên rồng, 
tem điện Ảnh được gửi tới 
ti (TU c8 


Mây tính chuẩn bị sẵn ảnh, 
"hoặc vân bản, biểu diện nô 


dười dạng một bộ các số 

"Vùng tích nhị phân (xem tr, 158) mà. 

điện âm, ¡1 máy in có thể xử lý, và gửi 

trên trổng nô qua một cáp hoặc qua 
một mạng không dây. 
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Bò Cách hoạt động của một máy quét II||\ 
ể Mây quét tao ra một ảnh kỹ thuật số của bất kỳ. 
#engbóng | tảiliêu nào đất tp xuống một mạt kính quét Hình 
Mehtành | ảnh kỹ thuật sốđượctao thành từ cácđiểm ảnh 
Xàibộ phận _ Í_ (các phán từảnh) giống như hình ảnh được tạora 
9 nhai Tang nồng bôi một máy ảnh kỹ thuật số (xem tr. 152-153), Một 
Men = đãi đèn sang quét lên tải liêu. Ảnh sâng phân xa 
Bộ phận nung nóng tử tài liệu sẽ truyền tối một CCD (thiết bí tích điện 
Đầu In trên mỗi họp. kep) linh kiện nây tạo ra một tín hiệu điện biến. 
mực chúa một bộ phận, thiên tùy vào lương ảnh sâng nó nhân được. Tín 
nụng nông mực. Mực nở hiệu truyền qua ruột bộ chuyển đổi từ analo§ sang 
Tu kỹ thuật số, tai đây tín hiệu được chuyển thành 


các bô số nhí phân. Sau đó, máy quét gửi hình ảnh. 
Số tỏi máy tính, qua dây cáp hoặc thông qua một 


mang không dây: 
.§ Ba hiểnsing 


Ảnh sáng từ đền 
Bbậttrở li tài liệu 
Tài tối gương 
chuyển động 


'Các gương phản xạ lại 
ảnh sáng. 


Ánh. ›hân xạ được một. 
Những ` eo động đầu hướng đến đập vào 
giọt mực. một gương cố định. Gương này. 
li tạo, phân xạ ánh sáng lên trên một thấu 
nên hình. kính rồi tới linh kiện CCD. 
hệt se Các tấm lọc mâu tách tín hiệu. 
kHunả 'Các tấm lọc cho. “Các tấm lọc ở trước linh kiện 
phép ánh sáng xanh CCD chỉ cho phép ánh sáng xanh lam, 
xanh l4vi 4e. xanh lava đồ truyền qua tạoramột 
truyền qua. tín hiệu tách biệt cho từng mâu. 
HẦU HẾT CÁC LOẠI MÁY IN SẼ ĐỂ LẠI 
Bà nôn ki CÁC VI ĐIỂM, ĐƯỢC GỌI LÀ MÃ NHẬN. 
Ly DẠNG MÁY, TRÊN MỖI TRANG GIẤY 
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Thế giới số 


'Hầu hết các thiết bị ta sử dụng. 

để liên lạc và lưu trữ thông tin là 
thiết bị kỹ thuật số. Chúng gồm có. 
máy tính, camera và máy vô tuyến. 
Bên trong một thiết bị kỹ thuật số, 
thông tin được lưu trữ và xử lý dưới 
đang những con số nhị phân. 


Số hóa thông tin 
“Thông tin các thiết bị kỹ thuật số lưu trữ và 
xử lỷ gôm có van bản, hình ảnh, âm thanh 
và video - và thiết bị hoạt động được nhờ vào. 
các phân mềm. Thông tin này được biểu diễn. 
dưới dạng các số nhí phân gồm hai chữ số: 0. 
và 1. Bất kỳ số nao cũng có thể được biểu điên. 
bởi một bộ số nhí phân, hay các bit, Biểu diễn. 
thông tin như thế được gọi là số hóa. 


Tại sao lại là số nhị phân? 
tên trong các thiết bị kỹ thuật số, các chữ 
Số nhị phân, O và 1, về cơ bản tồn tại dưới 
dạng các dòng điện (tắt và bật) hoặc các. 
hạt mang điện (hiện diện hoặc vắng mật). 
Gần trong mọi thiết bị số là các chịp vì 
tính lưu trữ và xử lý những con số này, 


Các số nhị phân. 

Hệ số nhị phan là một hệ gắn giả trí theo hàng 
chữ s6, cùng giống như hệ thập phân (0-9) mà 
chúng ta vẫn dùng hàng ngây. Nhưng thay vị 
gân các giá tri theo hãng đơn vị, hàng chuc, 
hàng tram, hàng nghìn, vy.. giá trị gân trong 
"he nhị phân theo hãng 1, 2, 4,8, v.v... Bên trong, 
các thiết bị 6, các mạch điện tử tạo ra các tín 


hiệu điện biểu diễn các chữ số nhí phân, hay các 


bịt, Hầu hết thông tin được chia nhỏ thành các 
byte: các tập hợp gồm 8 bít 


Chuyển sang mã nhị phân. 
Vi dụ này cho thấy cách các 

số ta biết trong hộ thập phân 
như số 23 có thể được mô tả 
trong hệ nhị phân như nào. 


EU 8n 


Số hóa điểm chạm. 
Mànhình chạm, 
(cảm ứng) của một 
điện thoại thông 
mình (xem tr. 204 
205) hoặc máy tính. 
Đằng tạo ra hai số 
nhị phân biểu diễn. 
Các tọa độ của. 
điểm chạm trên. 
mân hình ta chạm 
Vào, 


MÁY TÍNH BẰNG 


CHẠM 


(Số hóa âm thanh 


Í Một mạch điện tử 
gi là bộ chuyển đổi 
canalog sang kỹ thuật, 
#ổ tạo ra một dòng 
liên tục của các cơn. 
Số tương ứng với 
mức điện áp trong. 
một tín hiệu âm 
thanh tử một chiếc. 


mlc Gem tr 15814) Aw.THưam 
'hoậc một nhạc cụ. ⁄ d 


( Sổ hóa hình ảnh ` 


Một cảm biển bên 
trồng một máy ảnh. 
kỹ thuật số (xem tr, 
152-153) tạo ra các 
.con số tương ứng. 
Với cường độ của 

| ảnh sáng tại mỗi 
phần tử ảnh, hay. 


điểm ảnh, của một 
hình ảnh, ÁNH SÁNG MÁY ẲNH SỐ 


HỆ NHỊ PHÂN ĐƯỢC PHÁT 
TRIỂN VÀO THẾ KỶ 17 

~ RẤT LÂU TRƯỚC KHI 

NÓ ĐƯỢC DÙNG TRONG 
NGÀNH MÁY TÍNH 


Mỗi sật có giá trị lén gấp 
đổi cật bản phải nể 


lu 
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CÔNG NGHỆ VITÍNH. 
“Thế gii số 


—> 


CÁC MỨC ĐIỆN ẤP ` cáccbss2 


phân 

——=——. ...... 
——— Miếnhin 
của tín hiệu 
ấm thanh 


ĐIỂM ẲNH 


`C bạ sáng của mặt 
đâm dư bán 
ciễn bất các chữ số 
nhị phân. 


DỮ LIỆU LÀ GÌ? 


Dữ liệu là các mầu thông tin. 
Trong thế giới số, dữ liệu. 
hinh là bất kỹ dạng thông tin 
nào được lưu trữ và xử lý bên 
trong các thiết bị số. Nó bao. 
gồm cả thông tin cá nhân về. 
người dùng của thiết bị số. 


“Tín hiệu kỹ thuật số 
“Tất cả các cách số hóa thông tin đều tạo ra những tập. 
hợp số nhị phân lớn được xử lý bởi bộ xử lý trung tâm. 
“của một chịp vi tính gắn bên trong một thiết bị số. 


'CƠ SỐ 2 (NHỊ PHÂN), 


Mr. -- 


Tất cả các thiết bị số đang tòn tại hiện 
nay đều sử dụng các bit thứ chỉ có. 
thể nhận một giá trị mỗi làn, và chữa. 
các chịp vĩ tính xử lý một chỉ dẫn mỗi 
lần. Các nhà khoa học máy tính và 
nhà vật lý học đang phát triển các 
mây tính lượng tử vận dụng các bịt 
lượng tử (qubit) có thể nhân đồng thời 
nhiều gi trị. Bằng cách kết hợp các 
qui, mây tỉnh sẽ cô khả năng xử lý 
một lượng các chỉ dẫn rất có thể là vò 
hạn, hữa hẹn trở thành những có mây, 
nhanh hơn rất nhiều trong tương l 


CÁC ĐƠN VỊ CỦA THÔNGTINSỐ ˆ 


l#— Ứng dụng 

BS TEeeeg na 
t5 9á th Âu NERIfwo 
ItltStidtytfnghee 


Một triệu byte (8 triệu bịt) có thể biều 
cđiến một phút âm thanh số, 


Một tỉbyte (8tl bít) có thể biểu diễn 
-4'OOO bức ảnh kỹ thuật số, 


'Các 6 cứng máy tính thường có mức 
cdụng lượng này, có thổ lưu trữ lượng. 
thông tin số cực lớn. 
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Điện tử kỹ thuật số 


Bên trong các thiết bị số, thông tin được xử lý bởi các transistor ~ 
những lính kiện điện tử được khác lên trên các mảnh kim loại bán. 
dẫn nhỏ - trong các mạch tích hợp. 


Chất bán dẫn. 
“Các vật liệu bản dân la thử cốt lôi của thế giới số. Vật liệu bán dẫn phố biến 
nhất chính là nguyên tổ silc. Siic nguyên chất khong phái la chát dẫn điện 


tốt, nhưng bổ sung các tạp chất lä các nguyên tổ khác, hay "pha tap cho. 'MẶCH TÍCH HỢP 
phép nó truyền dẫn dòng điện, tức dông các hạt mang điện tích. Bằng. 
cách bổ sung các nguyên tổ khác vào một chất bản dân, sự phân bố 
của các hat tích điên âm và đương trong chất đó có thể được điều. 
khiển chính xác đề điều hướng dòng điện chay qua. tử boron. 

sec : ĐH nh lớn 

"on trong một Xuyên ° 

¡PRbn thui __ phonphor hoạt động gi 

P 

€$ 


Sile Sile loại p (dương) 

Nguyên tổ iic chỉ có thế dẫn điện — 22-me cả nguyên từphoaphor_ Đồ tưng thêm nguyên tử boronlkhifnchát 
khi nhiệt độ hoặc ảnh sáng truyền, bó sưng các nguiệntiphoschọc bãyšgh khang càndù alectron. Điều này 
cho các olectron đủ năng lượng đề vo tao rà một chất bán dán loan. tõ/ G4258 tcnđiẹn dương có thế! 


thoát khôi nguyên tử của chúng. Yến de chuyên qua nguyên tử sile 

Transistor. Ben kimgfrci 

“Các transitor có trong các mạch tích TH ng dị được 

".. _— 
“ cực NGUồN G 

chính xác để tao thành các vùng loại. " = 

NT 

một transistor, từ. sang. 

“cục máng chí khí có một trường điện. se © » “ 

áp vào một phần được gọi là cục cổng" e e 

Dòng điện chay qua đượcbiếu diên  œ, e 

bởi số nhí phân °1" không có dòng 


điện được biểu diễn bởi số “0”. 
Translstor “tắt”' 


chờ Không phát 


.electron ~ mới có thể chạy qua Vùng, 
liền kề làm tử sÏÏ dạng p. 
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Các mạch tích hợp kỹ thuật số 
Các mạch tích hợp (IC), còn được goi la 
các "chị; thông thường chữa hàng tỉ các 
transistor. Mỗi transistor ở trang thái 

bật hoặc tát (cho phép dòng điện chay 
qua hoạc không), biểu diễn các số nhỉ 
phân 1 và 0. Các tổ hợp của những số. 
nây đại diên cho các chữ cải, hình ảnh và. 
âm thanh tao thành các tếp tin (le) lưu. 
trên một máy tính, cũng như các chương 
trình giúp mây tính hoạt động. 


CÁC TRANSISTOR 
CÓ THỂ TRỞ NÊN NHỎ 
HƠN NỮA KHÔNG? 


Các nhà thiết kế chip đang 
dần đạt tới giới hạn trong. 
việc thu nhỏ kích cỡ của các 
transistor lâm từ silic, nhưng. 
với những vật liệu mới đang. 
được phát triển, chẳng hạn 
như các hợp chất bán dẫn, họ, 
thậm chí có thế thu nhỏ. 


Các loại mạch tích hợp kỹ 
thuật số 

Các loại mạch tích hợp kỹ thuật 
Số được thiết kế đề thục hiện 
những chức nâng chuyên biệt. 
'Các kỹ sư điện tử kết hợp chúng. 
với những lính kiện khác trên. 
một bằng mạch đề tạo thành, 
các thiết bị số chẳng hạn như 
máy tính, máy tính bảng, điện. 
thoại thông minh, và máy ảnh. 
kỹ thuật số. 


VI xửlý 


Mọi thiết bị số. 
đều có một IC. 
(chip) xử!ÿ các 
chương trình - 
các tập hợp chỉ: 
dân giúp thiết bị 
hoạt động được. 


RAM 


Bộ nhớ truy. 
cập ngẫu nhiên. 


chương trình và 
thông tín đang 
chạy đề xử lý. 


Chịp đố họa. 
“Các chịp đồ họa. 


tịnh, điện thoại 


© 
© 


ng TÔU)/ LỐI, 


(AM) lưu giữ các 


ửi tín hiệu tới màn 
ảnh của một mây 
thông minh, hoặc 


Analog sang 
tín hiệu số 
Một chịp, 
chuyển đổi tín 
hiệu analog. 
sang tín hiệu 
Số nhận thông. 
tìn tử thể giới 
thực và mã hóa 
nô thành các 
bộ số nhị phân. 


Tin hiệu số sang 
analog 
Một chịp chuyển tín 
Số sang analog. 
xử lý âm thanh số 
(những số † và O) đề 
tạo ra một tín hiệu có. 
thể được gửi tới loa 


Chịp nhớ flash 
Có trong ồ lưu trữ 
USB, các máy ảnh kỹ 
thuật số, và ô cứng. 
trạng thái rần, chịp 
nhỏ flash cô thể lưu 


trữ lượng thông tín 
cực lớn. 


Chịp hệ thống 
Chịp hộ thống chúa 
tất cả các mạch có. 


.. kích thước chúng. trên hầu hết các loại. 
_Ẫ. bộ 1L Nế cống được sìd„nô 
mới trọng thải của glióng như một máy, 
môn nh 
Lớpcích địa = 
Đậnhàemgep xen Co Tản MỖI 
É T | mm. TRANSISTOR 
# # +Ì*# ° TRONG MỘT 
NT CHIP NHỚ 
ễ sẻ s6 ÁP ` LƯU TRỮ 
lu g0. © ° 1“BIT” ĐƠN LẺ 
PB" e 
cán viện TẾ si. 
trong vùng 'Một điện tích đương tại cực cổng hút. 
các electron tích điện âm vào vùng. 
loại p. Những electron này trở thành. 


những hạt mang điện tích cho phép, 
đông điện chạy qua transistor. 
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Máy vi tính 


Máy vi tính rất đa dạng về kích cỡ và kiểu dáng, gồm. 
có máy tính xách tay, máy tính để bản, máy tính. 
bảng và điện thoại thông minh. Cũng có chỉp vi tính 
được tích hợp trong mọi thiết bị kỹ thuật số. Dấu đa 
dạng như vậy, mọi loại máy vi tính đều hoạt động. 
theo cùng một cách. 


Máy tính xách tay 
Một trong những loại máy ví tính hoạt động độc lập phổ biến nhất chính 
là máy tính xách tay, hay mây tính notebook, Cót lôi của một máy tính. 
xách tay ~ hay bất kỳ loại máy vi tính nào ~ chính la bộ xử ly trung tâm. 
(CPU), thí hành các chí dân được ghỉ trong các chương trinh chạy trên. 
mây vi tính (xem tr. 164-165). Phán côn lại của phân cửng máy tính được 
thiết kế để truy nhạp và truy xuất thông tin khỏi mây, gồm có các mạch. 
điện tử kết nối không dây với các mạng máy tính, gôm cá Internet. 
RAM (bộ nhớ truy 


sập ngẫu nhiên) 
Bo mạch chủ gần các nấm giữ thông tịn 


D1220 11-1 IẾn 
J3 cPUtilành 


3 
⁄2 thui, Thông 
Pa" 

By 


TẠI SAO CÁC 
MÁY VI TÍNH BỊ TREO? 


Một máy tính có thể bị treo 
(dừng hoạt động) vì nhiều. 
lý do, nhưng thường thấy. 
nhất là do lỗi này sinh trong 
các chương trình máy tính 
khi các chỉ dẫn không thể 
được thi hành. 


ác đĩa quang nhự 
DVD và CD. 


X— My tính sách tay só 
ý các &đĩa cứng hayỗ 
đĩa trạng thái rín 


'Bên trong một chiếc mảy tinh xách tay. 

Những linh kiện gip mây tính xách tay 

Ee ven hoạt động nàn Š phản than máy giữa phần 

SN BH khủng vỏ dưới ở đây và khung về tren chứa 

chương trình. Sườờy các phím điều khiển. Bo mạch chủ, hoặc. 
bảng mạch chính, nằm kẹp ở gia, 
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Lưu trữ 


Bộ nhỏ chính của máy vi tính 

là RAM (bộ nhỏ truy cập ngầu 

nhiên), nhúng bo nho nay chỉ ANH 
lưu trữ các chương trình và thông 

tin đang được xử ÿ, Ổ lưu trữ 

của máy vi tính là nơi lưu trữ các 

chương trình và thông tin chưa 

dùng đến, và nô vẫn lưu gi thông 

tín cả khi mây tính đã tất nguồn 


Bộ phận lưu trữ 

Ô lưu trợ được gắn có định trên hầu. 
hhết các loại máy vì tính dưới dạng các, 
địa cứng hay ó đĩa fash (Ó trạng thái 
rắn, SSD), thường có dụng lượng lưu 
trở trong khoảng 250 GB tới † TỔ, Các. 
6 lưu trợ rời, có dụng lượng nhỏ hơn, 
cho phép ta chuyền thông tin từ máy. 
tịnh này sang máy tính khác, bao gồm 
cảóUSB. 


_— Mạch điều khiển 


À Cổng kết 
_ nối ỦSB. 

` 

Chụp nhớ. 


(mạch tích hợp) 


Chíp nhớ 


Phần cứng my vi tính. 
Thuật ngữ "phần cứng” dùng cho các bộ, 
phận vật lý của một máy vi tính, bao gồm, 
màn hình hiển thị, thiết bị truy nhập thông tìn. 
như bàn phím và bản ởi chuột cảm ứng, cùng. 
"mọi mạch điện tử làm việc cùng nhau đề mây 
vi tính hoạt động. 


Siêu mây tính đơn giản chỉ là một máy tính. 


cục kỳ mạnh mê - nô có thể xử lý nhiều. 
thông tin hơn với tốc độ nhanh hơn mọi loại 


mày tính xách tay hay máy tính bàn thông. 
thường. Siêu mây tính được dùng đề dự báo. 
thời tiết và xử lý hình ảnh đồ họa cho các 
phân cảnh phim thực hiện trên máy vi tính. 


5 TÍ Là số LượNG 
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN 
VÀ MÁY TÍNH 

XÁCH TAY 

TRÊN THỂ GIỚI 
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Cơ chế hoạt động của 
máy vi tính 


Bộ phận cốt lõi của mọi máy vi tính chính là một mạch tích. 
hợp được gọi là bộ xử lý trung tâm (CPU). Mạch này kết nối 
với bộ nhớ trong, thiết bị đầu vào và thiết bị đầu ra. 

 Ổ cứng hay ổ đĩa trạng thái 


BUS LÀ GÌ? 


Trong thuật ngữ máy tính, 
các bus là noi kết nổi giữa 
các bộ phận khác nhau tạo. 


Phụ ụ €&elnhkận  ©ácbustẻnbo | nên chiếc máy tính hoàn 
Ta TL THAI) Tan aEds g8ehchhlàsíc | _ chinh, Chúng gồm cả các 
C cảh§ đều hành chạy máy — |homachchù - đườngdH©ÌDg. `À. dây cáp kết nối với thiết bị 
K my WERSSSĐE đầu vào và thiết bị đầu ra. 
(GOM lm 
—T tông tin HỆ 


ROM - tiốngầuvào- 


BA bìa» IẾT BỊ ĐẦI 
(IGĐA lành THIẾT BỊ ĐẦU Rã 
nhi ty 
rất BỊ Thời động 
ĐẦU VÀO | 
ÍCác buy kế nổi ới BUS 
sáctiếtbị đhivào 
CãEhua bế nối tới 
thiếth đâu r — 
Bộ ạo xung 
hp tạo mu .CBU th hành các 
một lần sau mỗi lunnnltu ⁄⁄ˆ chỉ dẫn trên dữ liệu 
s2) : Vé, hảo hinh 
H Ễ 
_—:F 4. 
BỘTẠO Ễ 
ren tin 
"Độ nhớchính hay 
RAM gi8 các chương Bộ xi đồ họa 
trình à dữ lậu đụng cáp nhông tà 
chạy để xửlý| lura tối một 
Tre BỘ XỬ LÝ 
Bo mạch chủ tin màn hiểnthị 
DỰ 1ÿ P0 
máy tính để bản 
hay máy tính xách Bộ xử lý trung tâm. 
mấy (Dh bảng": .... CPU nhận thôngtintừcác thiết bị đầu vào và 
hoặc điện thoại 1ÿ thông tin đỏ bằng cách thực thí các chỉ 
Và hộ nhan: dẫn gửi đền từ bộ nhơ trong (bô nhớ truy cập. 
thế 2 HA ngẫu nhiên, hay RAM). No gửi di thong tín đa 
Xếp trên một bằng _ được xửÿtöicáe thiếtbịđâura. 
mạch được coilà © 
Đăng mạch chính 


hay bo mạch chủ. 
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Cơ chế hoạt đong của máy vì tính. 


'BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM. 


Cách thức các chỉ dẫn được thi hành. 
CPU chỉ cô thế thi hành, hay thực thí, mỗi lần. 
một chỉ dẫn, Lấy thông tin và thực thí môi chỉ 


dẫn sẽ mất thời gian một chu kỹ xử lÿ, Trong một  Ø 


'CPU thông thưởng, có hàng triệu chủ ký chỉ dẫn 
ôi giây, và một đồng hô (bộ tạo xung nhÍp) = 
một mạch điện tử tạo ra một luông các Xung 
cựe nhanh - sẽ điều phối chủng. 

Bên trong một CPU 

Một bộ tính toán số học-logic (ALU) sẽ thực 
hiện các phép toán với số nhị phân, và một. 
bổ điều khiến sẽ trực tiếp điều khiển hoạt 
động xử ý của CPU, Ngoài ra còn có các, 
thanh ghỉ - bộ phận lưu trữ tạm thời các kết 
quả tính toán. 


'Bộ điếu khiển lấy chỉ dẫn 

Bên trong CPU là một bộ điều 
khiến, Vào lúc bất đầu mỗi chủ kỷ lệnh, 
nó sẽ lấy Và một chỉ dân từ bộ nhớ 
chính (RAM), giải mã và truyền trực 
tiếp các dữ liệu cần sao chếp tữ một. 
hoặc nhiều vitrítrong RAM tới các 
thanh ghi. 


Dũ liệu và các chỉ dẫn mà CPU. 
thao tác truyền đến dưới dạng. 
một luồng các số nhị phân - các. 


Số O và 1, Luồng số này được gọi 
là mã máy, được chia thành các. 
đoạn (khúc), thông thường có 
chiều dài là 3⁄2 hoặc 64 ký tự nhị 
phân (ít) 


k 


ÄLU 


ALU kiểm soát 
2 Với các dữ liệu cần thiết 
đã nhận được, ALU 
.được trao quyền kiếm söát 
và thực thì các phép tính dựa 


trên dử liệu ấy. Thông thường, 


.đây có thélà một pháp toán) 
hết sức đơn giản, chẳng hạn. 
như cộng hai số nhị phân. 


CHIẾC MÁY TÍNH 
NHỎ NHẤT 

THẾ GIỚI CÒN 
NHỎ HƠN 

CẢ MỘT HẠT 
MUỐI 


teUukindLevietnom.com 


TÔI CÓ CẦN 
TẤM LÓT CHUỘT? 


Chuột quang không hoạt. 
động hiệu quả trên một bề 
mặt sáng bóng và phẳng lì, 


Bàn phím 
và chuột 


Máy tỉnh cần được cấp thông tin mới có thể xử lý tạo 0n nan nọ 0ê 
ra thông tin đầu ra. Có hai cách nhập thông tin quan quét chụp. Tấm lót chuột giải 


trọng được sử dụng rất rộng rãi - để tương tác trực tiếp quyết được vấn đề này. 


với máy tính - là thông qua bàn phím và chuột. 


Bàn phím 
"Trong khí điên thoại thông minh và máy: 
tính bâng có các bân phím cảm ứng tích hợp. 
sản trên màn hình, máy tính để bàn và mây. 
tính xách tay lại sử dụng các phím hữu hình. 
để thao tác. Bên trong mỗi bản phím là các. 
mạch điện tử - mỗi phím có một mạch, Các 
Phím chính la các công tác đơn giảm, và ấn 
Phim xuống sẻ khép kín mạch của nó, Dòng 
điên chạy tôi một mạch tích hợp, mạch này 
tạo ra một bộ các chữ số nhị phân (bit) độc. 
nhất ứng với phím được bấm. 


Mũ phím có khác 
tên phím, 


Đẩy con trượt đấy hai màng lại 
với nhau 


— Lổ ö vô trên dến hướng 


<huyển động của con trượt 


L—— Màng trên có các 


ồm cao su đấy phím ngược lên 
khí thôi nhấn 


nh đệ 
Cấu tạo lớp của phim bấm. —— Các lễ ở màng giữa 
'Hầu hết các loại bàn phím phố dụng nhất. cho phép các điểm 
hiện nay được áp dụng công nghệ "vòm cao. tiếp xúc chạm nhau. 
su trên màng”. Một con trượt đầy hai mật. 
đc vị tồi aldtvỆ một vô cao sở tá ——.. 
sinh lực đầy phím trở lại vị trí ban đầu sau. điểm tiếp xúc điện. 
PDn 
Điểm ( He) Đi 
Peboai: 
Na : 
tha TỐC ĐỘ ĐÁNH 
sư MÁY NHANH 
NHẤT TỪNG 
Điểm ipm——— Tí. Mắc tryền thân ĐƯỢC GHI LẠI 
He _ : 
áctong Sáclmchen teen LÀ 216 TỪ MỖI 
Keang Nhất Ấn lối Tin hiệu đi PHÒTv VÀO 
Phim nấy lên hìphim xuống Inhiệu được gửi tới 
Bạn mồi ghựm Nnpnmseankn -  ổ màntnh NĂM 1946 
trên BẦU ph mALỆnH đám oXoDopMb”” - Mạghừehhợp nhận dạng phím 


là lớp chứa điểm tiếp xúc dòng điệnchạyquamạch _ được bám và gửiđimột tínhiệu 
bằng kim loại Các điềm đọc nhátchophímđó.Dòng _ kỹthuậtsó - một bộcácchữsố. 
này bình thường sẽ hở cho __ điện chạy tới một mạchtích__ nhị phân, hay má quát - tới bộ 
đến khi bấm phím xuống. __ hợp trong bảnphím. xử lý trung tâm của mây tính. 
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Chuột quang 
Chuột máy tính cho phép ta di con — ` Chuọt vaban 
trỏ chuột trên mân hình máy tính hoặc kết nối 
để có thể thao tác với văn bản và. ha thê 
các chương trình mây tính. Háu. 


hết chuột máy tính đều lâ các thiết Võ tuyến, USB. 

bị quang học: chủng cô một đèn ng ng vớ tấn Lành tàn 
bên trong roi sảng bề mật bên dưới, Toàn hộ hy Pháo th hẹp  iomáytriiTiông Gửo 
'và một camera nhỏ quét chụp tao. Bo nhận sóng cảm vào một T” đhị cáp cócổng USS 
ra một hình ảnh của bé mật ấy. Các cổng USB. ° 

mạch điện từ bên trong se phân. ietooth. Tích hợp sẵn. 


tích hình ảnh va xác đính hướng. “Thông tin được gửi đi từ một. _'Các mây tính xách tay cô. 
diya tốc đo dicủa chuớt rối gũi E7 trưng oi đo ch gindánv, 
thông tin đó tới mây tính. :nây tiêu tốn rất ít nâng. thế ta vẫn có thể kết nổi. 
` là lượng. chuột ngoài. 
Thu 
khôn ` 
Biểmtp === Lngkeh đầu lưng 
San Hệ k Hôg Mi veg 


Bộ. 
thuật số (DSP) phân 
tích sắc mô hình 
chuyển động và gi 
vọn độ tới máy tính 


Bên trong. 
một con 
chuột 
Ảnh sáng của chuột 
phátra từ một điốt phát 
'quang (đèn LED), và một 
camera phát hiện ảnh sáng 

hân xạ. Chuột cô các nút 

šm cho người dùng nhấp vào 

“để tương tác với máy tính, và 
một con lân chuột đề cuộn lên 
xuống các tài liệu 
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Phần mềm máy tính 


Các bộ phận hữu hình của một máy tính được gọi là phần 
cứng. Phần mềm là những phần bạn không thể chạm hoặc. 

nắm giữ - các chương trình, văn bản, âm thanh và hình ảnh. 
Chúng tồn tại như các dòng điện và điện tích biểu diễn các : 
tập hợp chữ số nhị phân, 0 và 1, rất lớn. 


Thuật toán và chương trình 


“Thuật toán là một bộ các bước được tính toán cần trọng để hoàn thành. 
mmột nhiệm vụ cụ thế. Chương trình máy tính là một tập hợp các thuật 
toán đơn giản, Máy tính chay một chương trình theo trật tư, nhưng nó 
có thể cần phải dưng hoặc nháy tôi mọt phân khác của chương trình, tùy 
thuộc dữ liệu đầu vao hoc các kết quả của mọt phép toân. No cùng có 
thể chạy lập di lạp lại một phân chuyên biết của một chương trình, cho. 
đến khi đạt được một điều kiên nhất định. 


Ứng dụng là một chương trình mà 
người dùng khỏi động đề đạt mục 


Các nhóm 


đích nào đô, chẳng hạn như chương Che Kỏ 
trình xử lý vàn bản hoạc chỉnh sửa ảnh, te thư mge Z 
Ta có thể khỏi động ứng dụng bàng | : 
cách nhấp chuột hoặc bàn di chuột Phần mềm gồm có ` 
cảm ứng, chạm vào màn hình cảm| | Nai mm n 1 
ứng, hoạc ra lệnh bằng long nội Các |. |NIHIVMIA BAO Ị 
chương trình khác được hệ điều hãnh cấp trùng wel | 


màn hiển thị cho 


I < 
L2) ï“. AÁưư 


trong máy tính 


MỘT MÁY TÍNH. 
'CÓ THỂ THỰC HIỆN 
BAO NHIÊU TÁC VỤ 
MỘT LÚC? 


Một máy tính có thể chạy. 
đồng thời rất nhiều chương. 


trình, nhưng chỉ có thể thí MÁY TÍNH ĐỂ BẦN 
hành mỗi lân một chỉ dắn, thế 
__ nên nó chỉ có thể chạy lăn Hệ điều hành 
lượt một phần nhỏ của Hệ điều hành luôn luôn chạy mỗi khi ta bạt rnáy tính, Nhân hệ 
mỗi chương trình. điều hành (kernel), một chương trình cốt lôi tương tác với các. 


chương trình đang mỏ, điều hướng thông tin đầu vào và đầu. 
ra tới Đất cứ nơi nào cần tới chúng. 
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'Các bước trong một thuật toắn. 
'Giản đồ trình tự giúp các lập trình viên lên kế hoạch 
viết ra các thuật toán, Trong thuật toán này, nhiệm 
vụ làïn ra các con số từ ! tới 1OO. Thay vì sử dụng 1OO. 
bước, người ta khai báo một biến N, biển này sẽ tăng 
lên 1 đơn vị sau mi lần, và có một bước đề dừng 
thuật toán khi giá trị của N đạt tới 1OO, 
Lệnh “in” (gdinQ tức là đơa 
kết quả đầu ra tối một màn, 
hình hoặc một máy Ia tự thần, 
lệnh này cũng là một thuật 


'Từ ngôn ngữ lập trình tởi mã mây. 

Một trình biên dịch dịch má nguồn, được viết 
bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao, thành mã. 
mày, ết quả là một tệp tín có thể thực thị bao. 
gồm các số nhị phần. 


Các chương trình và mã 

Người ta viết, hay mã hóa, các chương trình đưới dạng các tũ và biểu tượng 
trỏ con người có thể đọc và viết. Những tử v2 biểu tượng này được goi 

là ngôn ngữ bạc cao (ngôn ngữ lập trình) - chẳng hạn như Java và C«+. 
Môt tấp hợp cac chỉ dân đây đủ tao nên một chương trình được goi l3 mã 
nguôn. Một bô vi xứ lý máy tính không thé hiểu được ngôn ngữ lập: 
mà chí hiểu được các ố nhị phân. Ma nguôn được rmot chương 
một trình biên dịch dịch thành mét tập hợp các đông đi 

bọ nho và vì xử, bu diễn bảng các số nhỉ phân. Đây được gi la mã mây 


Ứng dụng đu 
bồng ngôn ngũ bậc cao 


“Các bước quyết 
định ẽ dòng thuật 
toán khi đạt được 


TY TRìnH BIÊN DịcH. 


iebuäp a4. 


. 


"Ngôn ngữ bậc cao được 
dịch sang mã máy 


MÁY TÍNH TRONG 
TÀU CON THOI CỦA 
NASA SỬ DỤNG ÍT 
MÃ HƠN HẦU HẾT 
CÁC ĐIỆN THOẠI 

DI ĐỘNG NGÀY NAY 


teukindLevietnom.com 


Trí tuệ nhân tạo 


Trí tuệ nhân tạo (AI) là bất kỳ công nghệ nào cho phép 
máy tính làm những việc mà con người coi là thông. 

mninh, chẳng hạn như nhận dạng các hình mẫu và giải. 
quyết các vấn đề. Một mục tiêu của công nghệ trí tuệ 
nhân tạo là để các máy tính có khả năng tự "nghĩ" ~ 


quyết định và phản ứng trước các tình huống. 
Học máy 


Đề có thể đưa ra được quyết định thông minh. 
trong các tình huồng phúc tap, một máy tính cần. 
©ö khả nang học, thích nghỉ va nhân dạng các 
hình mâu. Quá trình học mmây này thường đạt 
được nhớ sử dụng mang lưới thân kinh nhân tạo 
~ ác chương trình rmô phòng cách thức tế bảo náo, 
(tế bão thân kinh) hoat đông, Một mang lưới các 
cdây thần kinh nhân tao, được sâp xếp theo lop,co 
thể xử lý lương lớn thông tin ngay lập tức và học 
cách thực thí các nhiêm vụ chẳng hạn như nhận 
dạng khuôn mật, chữ viết, glong nói, vã các xu 
hướng trên mang truyền thông xã hôi hay trong 
thương mại 

Máy tính nhận 


dạng hình mẫu. 
ở dạng điểm ảnh, 
hóa 


Lớp nhận thông tin 
đầu vào được tạo 
nên từ các tế bo 

thần kình nhân tạo 


.+® 


tớp. tin 'THÔNG 
'TIN ĐẦU VÀO. 


tang lưới thần kinh nhân tạo. Lớp nhận thông tín đầu 
Các tế bào thần kinh của người vào 

tạora thông tin đầu ra dựa trên _ Lớp đầutiên nhận thông, 
các thông tin nhận được tử các _ tin đàu vào. Trongvdu này, 
giác quan và tử các tế báo thần _ mỗitế bào thần kinh nhận. 
kình khác - nhựng theo thời gian, một số đại điện cho độ sáng, 
“chúng có thể thay đổi cách thức ˆ của mọt điểm ảnh đơn lô tử 
đáp ứng, tùy vào thông tin nhận _ hìnhảnh của một kỹ tưviết 
được, Mạng lưới thần kinh nhân __ tay đã được sớhóa.Chihai 
tao hoạt động theo cách tương _ tế bào thần kinh đầu vào 
tự,và giống như mạng lưới thần được mỏ tàởđây,nhưng 
kinh thật sự, chúng được sắp xép. một hệ thống thật cần 

theo các lớp. nhiều hơn thể. 


New 
` gốc 


Đầu vào, 


TÍNH NĂNG. 
NHẬN DẠNG GIỌNG. 
NÓI HOẠT ĐỘNG 
NHƯ THẾ NÀO? 


Một máy tính cỏ thể nhận 
dạng được các đơn vị cấu 
thành giọng nồi, được gọi là 
các âm vị, và luận ra các từ 
mà nó đã nghị 


tự 


Tế bào thần kinh nhân tạo. 


là một phần cachương “Thôngtn đầu rà 
_. trình máy được gửitới các Về 
21 boduueon 
^” tiếp theo. 
)¬) 
KBÀO  Mpầu ng 
THẦN KINH — lônlông 
'NHÂN TẠO. biểu diễn 
các kết quả 
Thả đinhấ 
CÁC Lớp ẨN LỚP THÔNG TỊY ĐẦU RA. 


Các lớp ấn Lớp thông tin đấu ra 
Thông tnđầura của mỗitế._ Cácthôngunđaquaxờlý 
Đảo tần kinh trong lớp nhận ciscáctếbàothănkanh 
thông tn đầu vào cùng là các lớp Ấn được truyền 
một gaicủanophu titbaotảnlinhưong 
thuộc vào gi tị của thông -_ lópthangtndRura Trong 
tin đều vao nhân với một. - mang luiinh;eó1Ot2bio 
Tp Họng 2uade Đknhhịn mông 
rộng thôn kính này học án một sở tường ứng 
tập Số đô sẽ truyền têp tới _ tuOđếng Miangluoithần 


“các tế bào thàn kinh khắc kinh cho kết quà"đoánF ký 
trong một vài lớp, mỗi lớp lại _ tự tương ứng vớitế bảo thần, 
có một trọng số riêng. kinhcó trọng số” cao nhất. 
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'KỲ THỦ MÁY TÍNH 
Mấy tính sem xé mọi nước dị khá dt 


Người đánh với máy. 
'Bộ não con người chỉ có thể nhìn ra trước. 
một vài nước S trọng th cảm xúc 
„ ắc quan thứ sâu” có thể giúp ích hoặc. 

ôi khi cân trở người chơi, Một máy tỉnh 
"nhìn ra tất cả các nước đi khả di sau đó 
Sẽ ME re tfbnGtdd 

Thìn trước rất nhiều n n 

môi tình huồng. 'KỲ THỦ CON NGƯỜI 


Chơi trò chơi. 
'Các máy tinh với trí tuệ nhân tạo có thể chơi các trỏ. ỨNG DỤNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 


chơi vốn cần tới trí thông minh con người - gồm cả các 

ï ÿ các bài nhạc cho người nghe dựa trên lá 
trô chơi phúc tạp như c vua. Các máy tính chơi có vua Ta vài BÀ 7D  n, và ng cv .., 
mạnh thạm chí còn đánh bại những kỹ thủ con người Non ly ©y tt các bài mê những 
giỏi nhất thế giới. Tuy nhiên, một mây tính chơi cơ chỉ Tên tuyên đồng vinh St vấn chuyến bà 
có thể hoạt động dựa trên các luật của trở chơi nếu bát Ra hợp Vớicac bộ độ được sở hóa và cộc mã nh, 
kỹ điều gì nằm ngoài các luật ấy nây sinh, máy tính. 'giao thông, lo Si AI có thể giúp tiết kiệm thời gian. 
không thể đáp lại. Hâu hết các máy tính đảnh cỡ tuân. FC ree+ 


'Glúp bác sĩ chấn đoán bệnh 


theo các chương trình giúp chủng đưa ra những nước. ,Được cùng cấp các triệu chứng của bệnh nhân, một. 
đi tốt nhất bằng cách phân tích toàn bộ các nước đi khả hệ thống AI có thể tìm kiềm các dữ liệu y khoa đề gợi ý' 
.di và các hệ quả có khá nang xảy đến. Trong cách kết +: TgAdh 
"hợp với học mây (xem trang ben), các hệ thống trí tuệ (Hây tRết được cùng cấp các hình ảnh các camera 
nhân tạo có thể cải thiện kỹ năng của chủng qua các giần trên xe, từ ra đa, và các bân đồ kỹ thuật số có thế: 
trận đấu. tự động lãi xe an toàn. 
: ế V0 ác mai 
“Thay V ch đơn gản là chân các địa chỉcủa những 
VÀO NĂM 1997, CHIẾC. MÁY. người gửi cụ thể, hệ thống này có thể nhận dạng các 
TÍNH DEEP BLUE LẦN ĐẦU TIÊN tình mhuvàthchìnghịvớinhông xu hếng mới 
=> s n đạng hình ân 
ĐÁNH BẠI KỲ THỦ VÔ ĐỊCH THẾ Nang lượn bền nh nhân tạo năng cao khả năng nhận, 


GIỚI GARRY KASPAROV. thà go ông rô re. nỬ ệ kì ng Có 


6 
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l 
7 pụNecỤ H 
KHOMN | ] 
Mãi khoan “H 
\ Möhàn được gần với ®- ››..-. 
` nguồn cung khí đốt ÿ| để chỉ dÍn cho tay mắy và 
của công cụ 
DỰNG CỤ HÀN. Ầ Cảnh tay rô bốt 6 trục 
6é bộ phận cổng tíe = Một trọng những loại thiết bị rô bót phó 


Rất nhiều loại công cụ có thể được lắp vào. 
ân tay của cánh tay rõ bốt, Độ phận được, 


chính xác hơn là bộ phận công tác (bộ phận, 
ác động cu), Bộ hôn cong tóc phố hd là. TRỤC | 


một tay kẹp có thể kẹp gắp, dịch chuyền vị 
thả rơi các đồ vật nhỏ. 


Cơ chế 


hoạt động của rô bốt 


'Rô bốt chính là một cỗ máy được máy tính điều khiển. 
có thể làm được nhiều nhiệm vụ mà cần tới rất ít hoặc. 


không cần tới sự can thiệp của con. 
sử dụng trong các nhà máy và kho 
dục, quân sự, trong các gia đình và. 


Cách rô bốt cử động. 

“Các bộ phan của rõ bốt cho phép 
"nô cử động và thao tác với các vật 
thể được gọi là bọ dân đọng (truyền 
đông). Mây tính điều khiến rõ bốt 
gủiđi các dông điên chính xác điều 
khiển bộ truyền động hoạt động 


Hâu hết bộ truyện động được chay | _ lai các chương trình máy tính sáhề may gòn 
bằng một loại mô tơ điện được goi điều khiến rô bốt. Đảm bảo. kư + Eong 
là mô tơ bước (xem trang ben) Loại _ |. #ựan toàn và an ninh cho rô. 

mô tö này quay theo tứng bước bốt sẽ trở thành một vấn đề 

nhỏ - khiến các phán của rô bốt có. quan trọng khi các rô bốt. TRỤC1+ 

thể dịch chuyền vào đúng vị tríta đang ngày cảng được ............... 
mong muốn. Một vài loại rô bốt cũng sử dụng phố biến. ;iiauyiao› 


co thểdi chuyền, nhớ vào banh xe, 
bánh xích. hoạc tham chí là chân. 


Có, các tay tin tặc có thế viết 


biến và đa dụng nhất chính là cảnh tay. 
ro bốt. Hầu hết Các loại cảnh tay rõ bốt, 
cô các bộ phận có thể xoay trên 6 trục 
riêng rê, cho phép chúng có được phạm 
idịCh chuyển cực rộng, 


gọi 


è 


người. Rô bốt được 
'hàng hóa, trong giáo 
.có khí chỉ để giải tri. 


RÒ BỐT CÓ THỂ 
BỊ CHIẾM QUYỀN 
'ĐIỀU KHIẾN KHÔNG? 


Mỗi bộ phận của 
cánh tay my 


nấy tính kiểm soát 
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é ủa rõ bốt 


Dạng cảm biến áp 
lực đơn giản nhất 
được sử dụng trong, 

/ các rõ bốt chính là 
một tầm đệm xốp 
có thế dân điện, bị 
kẹp giữa hai đĩa kim 
loại. Các đĩa kim loại 
kết nối với nguồn 
cấp năng lượng. 
Tấm đệm xóp câng 
bị nên chất, dòng 
điện chạy qua nó 
cảng nhiều. 


Mô tơ bước 


Mô tơ bước được tao thanh tử một phán nôi xoay (rotor) và phần ngoại 
tình (stator). Rotor là một nam châm vinh cửu và stator được làm tử các 
bộ nam châm điện. Stator co ít rang hơn rotor. Kích hoạt một bỏ các nam 
châm điện sẽ tạo ra tử tinh cho các răng của stator với hai cục Bắc và 
Nam (các cục tử). Hấp dân tử tính sẽ đưa một bộ răng thẳng hâng với các 
cục đối dien. trơng khi các cực cũng dấu sẽ đầy lêch nhau đi. Bằng cách 
kích hoạt các bo nam châm điện khác nhau, môi l 
quay rotor theo từng bước nh: 


ưunr ải «ác 
được lìmið nam châm điện 
bến cập Bơm được kh hop các 
châm di sổ 4 ng dâm lúo 
đa onhống : may bền ạotừng 
Note được nhệ 
ng bàng và mặt 
cm thời điểm nhế Ảnh 
tăng 
tàng 


Mô tơ tắt 2. Mô tơ được kích hoạt 

Một mô to điện từ xoay nằm. Khi ta kích hoạt các nam châm điện, từ 
bên trong stator, stator được làm ___ tính sðlâm rotor xoay qua đầy lại theo từng 
tử Các nam châm điện tính ghép quang nhỏ để khiến các răng khác sắp hàng, 
theo cáo, Trên cả rotor và stator_ Mỗi cập nam châm điện sẽ làn lượt được. 
điều có Các răng. kích hoạt, làm chuyến động rotcr. 
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Rô bốt có thể làm gì? ›:⁄:›‹:;. 


đò vũ trụ được điều 
thản 6 
Một vài loại rô bốt hoàn toàn tự động, hoạt Đông uatnhậu K2 
động mà không cần con người điều khiển và Tô vữn ch th Hi 


tự quyết định dựa trên thông tin chúng nhận "54 miên 
được từ các cảm biến. Tuy nhiên, hầu hết các 


loại rô bốt chỉ thuộc dạng bán tự động. Tinh cóthế nế ——) 
ky br) 
truyền tới Sao Hỏa. 

Các rô bốt bán tự động 


Rô bốt bán tư động phải được điều khiến, 


thông thưởng qua một bộ điều khiển cm 
tử xa. Tuy vay, ro bốt vẫn cần ti một BH Ha 

mày tính cải đạt sản để có thể hoàn. chức 

thành các nhiệm vụ một cách tr 

chính xác và rất nhiều các rõ 

bốt bán tự động cũng có thế tự Sóng vô yến tần số 
đua ra một số quyết đính đưa “Dép 


trên thông tin nhận được Với Trấi đất 


từ các cảm biến. Các. Si 

nhàn han Si 0 
TẾ hư CON FT 
VỀ The, /, BỘ PHÁT HIỆN  / Phế ng Tế” QÓ 


PHÓNG Xã 


CCánh tuy máy 
dài am —⁄ 


ca 

se dâm m 

tì › KH 

các lớp đá để: xe tự hành để: 

bo Hán thất 

: Em 

Em the ST 
cân cáo đến 66 em. còn số khác để. 


'X tự hành Curloslty trên Sao Hòa. chụp nh 


Phòng hínghiệm khoa học thăm đồ Sao PPOI PHÁ 
Hỏa của NASA, còn được biết đến dưới tên. SI RTUNITY 
le tự hành Cuơide), là một bát, 


đợc Hội tiếng khúc nghệ sa Sao Hán” __.. NHIỆM VỤ KÉO DÀI 90 NGÀY. 


Nó sử dụng rất nhiều thiết bị khoo học đa 
cạng để thụ thập dơ liệu và gửi vẽ Trái đất 14 NĂM 
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ìm nhận và nhin 


Các cảm biến đa 
dạng giúp rõ bết 

điể giải các sự 
kiện xây ra xung. 


Sanh nổ Yối thông tín nhận được từ 
Tác camera laser Và các 
cẩm biên Khác 

Ciechỉ 
thây lực - 
nắp hết >n quy 
“li huyên| bà yên 
h hỗ gi? 
món thăng bừng 


Rô bốt thông minh có. 
hình dáng con người 
Một rô bót có hình dáng 
con người có thể đi bộ ổn 
định mà không bị tế ngã, 
nhờ nhận thông tin tử các. 
cảm biến và các gia tóc. 
kế Gxem tr, 207) phát hiện 
chuyển động. Nó cong. 
“chạy một chương trình 
— nhận dạng giọng nói đề 
giao tiếp những câu đơn. 


A 


h 
'© ŠIÑ)- The giỏi thục la một nơi phúc tạp và phán. 
lon rát khô đoán trực, vị vây mệt rõ bốt 
hoàn toan tự động cân phải có trí thông 


sanh | |_ TmÌNHBADAOREtSIEtinRXIVAđược 
Wevaicc _ trangbịsắn ôm nh cúemanh No 


ví:thể ... cũngcáncôđủ thôngtinthu thậptũcác 


ng ` ĐNBIẾNđểGØ\H@đAÿA CSCQUYẾtGÌNH 
dụng hợp lý vé cách hành xử. 
cÄ:. 
Cảm biến lực —+ 
soÄn áo se 
săng dồn lên 
tác khớp 
để lấnthông da 
ề đạ bình ri 
„— iu chính đ 
chuyền tương ứng 


Máy tính tích hợp sẵn của rõ 
bốt có khả nâng phản ứng. 


174/175 


D8 liệu quang học 
the từ các camera 


CCác cảm biển hồng ngoại 
chất hiện vật thể ở gần 


CÁC DẠNG RÔ BỐT 


Sữ dụng các camera, nhiều cảm 
biển khác và bộ địh hướng về 


Rê bốt hút bụi. 
Lâm sạch sản rồi quay trởilại vị 
tr sạc điện 


Rô bốt trong nhà máy. 


trước cáctình hướng, rô bót có thể 
“hoạt đọng mà không cần hồ trợ 


Tự động. 


Những người luôn phải mang vác 
nông, chứng hạn như công nhân 
nhê mây, có thể sử dụng. 

một khung xương trợ lục 

hồ trợ. Đ là một bộ Áo / 

mộc bộ sắt với các bội 

truyền động rõ bố 

chẳng hạn như mỏ ĐÀ [ 
tovà các pít tông đầy. ` Í| 

thủy lục, đề tang cuờng. | l Ï 


lực của cánh tay và đôi ( 
chân 
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Theo dấu chuyển động của mắt. KG tán 
Một vài loại ính thực tế ảo phát hiện _ thuyển đồng của nát 
chuyển động của mắt bằng cách °ẽ!huínhsíng hồng 
chiếu các tìa sáng hồng ngoại ngegi phản li 


nhịn thấy được vào hai mắt. ĐènLDphitra 


Kih Họa này tung 
th lu : 
ánh : 
MẮT š 
Thấu kính giúp. BỈ 
N tong 
— _. 
mình nữ chỉ 
An nng hp  — Phmxenh 
thu — qmhồng 
"qua kính hồng. k»” 
XOAY ĐẦU 


"Bản điều khiển cảm, 
ứng chạm có bộ đu, 
chỉnh khoảng cách 


ĐẢO VÒNG “TRƯỚC SAU 
Cơ chế hoạt động của bộ kính thực tế ảo 'TRÁI PHẢI 
MộLb kinh thức (6o (VR) sẽ trình chiều hai g 
nhìn của thể gi o - tượng ng với hai tật Đieu 
Hi Tế có: JBLht do xuất han nhúng l'A0rM “Theo dấu cử động của đấu 
cảchkhác nhau, tăng cưỡng cảm giác về sư hiện Bên trong một mg thực tế ảo là một thiết bị gọilà 


ga tốc kể Qiem tr 207) có tác dụng phát hiện các 
cử động của đầu. Máy tính sẻ điều chính tầm nhịn. 
của thổ giới ảo một cách tương ứng, VÌ vậy người 
dùng có thề nhìn khắp xung quanh trong thổ giới ảo. 


Thực tế ảo 


Bộ não con người trỉ nhận thế giới xung 
quanh nhờ nhận được thông tin từ các giác 
quan - đặc biệt là từ đôi mắt và đôi tai. Bằng. 
cách cho các giác quan của chúng ta tiếp 
nhận cảnh vật và âm thanh do máy tính tạo. 
ra, thông qua một bộ thiết bị đeo thực tế ảo, 


diện của chúng 


ế nhịn xung quanh trons 
Hậu hết các kinh thực tổ ác 
hÙA các tai phì 
Vâ người đeo có thể 
phát ra trong thị 


CÁC BÀN XOAY CHUYỂN. 
ĐỘNG MỌI HƯỚNG ĐƯỢC. 
PHÁT TRIỂN ĐỂ NHỮNG. 
NGƯỜI DÙNG MÁY. 
'THỰC TẾ ẢO CÓ THỂ ĐI 
BỘ THOÀI MÁI TRONG 
CÁC THỂ GIỚI ẢO 


'bộ não của chúng ta có thể tri nhận các thế 
giới không thực sự tồn tại - các thế giới ảo. 
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Thế giới ảo 


Các khung cảnh ta có thể khám phá trong kính thực tế ảo đều 

được lưu trữ trong một máy tính. Háu hết các thế giới áo được tạo 

a nho sử dụng công nghệ tao ảnh vitính (CGỊ) kết hơp voiphán ANH 
mềm mô hình không gian ba chiều tạo ra các bân mô tả kỹ thuật 

số về các vật thể và bề mật áo, Khung cảnh tồn tai như một khối 

cầu, với người xem ở trung tâm và các vạt thở kháp mọi phía 

bao quanh. Kính thục tế ảo chỉ hiền thị một phân của trường cầu 

mà người dùng đang quan sát 


Ẽ 


Một công nghệ có liên quan gần gũi 
với công nghệ thực tế ảo là thực 
tại tảng cường. Thường được sử 
dụng trong điện thoại thông mình. 
hoậc mây tịnh bảng, ứng dụng chạy. 
(chương trình thực tại tăng cường bó, 
|sung các vật thể ảo vào khung ảnh 
|sống đọng nhịn tử camera của thiết 
lời. Theo cách này, các vật thể ảo 
|xuất hiện trong thể giới thục. Công 
nghệ này có thể rất hữu dụng trong 
|eắc trò chơi phiêu lưu mạo hiểm, 
hoặc trong việc trình chiếu thông 
tin về các tòa nhà hoặc phương tiện 
trong thế giới thực. 


- 


đảa vũng 
—— án toàn. 
Không gian thực 'Tầm nhìn hòa nhập. 
Vitrikhông gian thực có thề là ở bất kỳ __ Các màn hình bêntrongkính thực tếảo 
đâu - trong phòng, trên một cánh đồng, - sô chiếu một khung cảnh của thế giỏi 
hay trên một bái biển, Kinh thực tổ ảo số - ảo, và tai nghe âm thanh nói sẽ phát ra. 
chăn hết mọi cảnh vật, và thường là À __. âm thanh áo,đềngười dùng cảm thấy. 
âm thanh, của thể giới thực, như thể mình đang thực sự ở đô, 


Chạm và cảm nhận Kế nổi vi 5 

Một vải hệ thông thực tế Ảo gồm cả pang tay th mộ títh ⁄ 

øÌ0p người dùng tương tác với một số vật thể Tàn hệ, TT lễ / HÀ ca Ne VÀ, N 
xuất hiện trong thế giỏi ảo. Những găng tay / KHI ĐEO KÍNH THỰC TẾ 
nay sẽ phát hiên cử động của bàn tay / ẢO KHÔNG? 


thực, và máy tính sẽ hiền thị bản 
tay ảo trong thế giỏi ảo. Ở đầu các 
ngôn tay là các thiết bị gọi là bỏ 
truyền đông, sinh ra các cảm 
nhận rnâ bộ não của người dũng, 
sẽ nhận biết la áp lực, cho. 
nên họ có thế "cảm nhận! 
và tương tác Với các vật 
thế áo. 


“Có. Kính thực tố ảo có thổ sinh. 
ra các triệu chứng của chứng. 
say do chuyển động, ngay cả 
khi cơ thổ bạn không cử động, /. 
bởi vì bộ não xử lỷ thông tin 

về chuyền động của bạn 
trong thế giới ảo, 


Bộ truyền động rang tạo rm cá 
„_ phân hồi lực 


'Găng tay thực tế ảo. 

Những găng tay này cho phép. 
người dùng cảm nhận các thuộc. 
tính vật lý của vật thể trong thế 
giới ảo, như cán nâng và hình 
đang. Câm biển theo dầu cử đông. 
sgắn trong các ngôn tay giúp tay 
của người dùng được thể hiện. 
chuẩn xác trong thể giới ảo. 
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Tín hiệu vô tuyến 


Các sóng vô tuyến được sử dụng để gửi và nhận. 
thông tin qua các khoảng cách xa mà không cán dùng 
tới dây dẫn hoặc dây cáp. Chúng ta phải cần tới sóng. 
vô tuyến để truyền phát sóng phát thanh-truyền. 
hình, viễn thông, định hướng qua vệ tỉnh và sử dụng. 
các mạng máy tính. 


Gửi tín hiệu. 
Sóng vô tuyến cô thế chữa thông tín đạng âm thanh, van bản, __ Khủe xạ trong tấng điện (lon) 

hình Ảnh, và dữ liêu vị trí Thông tín nay sẻ được mã hoa thành __ Khimột sóng tàng cao được truyền vàotrong 
các sông bằng cách hiệu chính các đạc tỉnh khác nhau của song, tầng điện); lớp tích điện của bầu khí quyền, 
chẳng hàn nhủ tân số hoạc biên đo sóng (xem trang bên), Đề Trải đất nóbibê cong (ha khủoxe) Mộc dạ 
gủi thông tin giữa các địa điểm, một máy phát song phát ra tín —_ Khúc xã chủ ảnh hướng bột góc truyền li của 
hiệu vo tuyến thông qua một ăng ten và tin hiệu sẽ truyền qua __ hiện hou trong các lớp của tàng điện ly, 

không khí cho đến khi tới được máy thu song. cũng sử dụng, 

ang ten để bất sông, 


LY 


SEN lớp trung tp ti 
Ho DO 


1 
hạt man 


TẦNG ĐIỆ! 


Các sóng tầng điện ly do các 
ng ten Vô tuyển truyền ra 


Y 

G ĐIỆN LÐ THầu hế sông tryền đi 

TẦN các sóng đà QGem trang bên) 
đông vô tuyển nm trong |EcbvecEcik Le 
Nhàn vòng co QUH, 


truyền đi dưới dạng sóng 


2 Liênkết 
1ˆ Truyền phát sóng phòng thu-máy phát _`\ 
vô tuyến Một bộ liên kết phòng thu-máy, 
Một người nói vào míc và sông phật (STL) nhận sóng âm từ phòng. 
âm lâm rung mông rụng bên. thụ và chuyển tiếp nó tới một âng. 
trong mịc, MỊc biển đói các rung. ten phát sóng. Việc này thực hiện, 
động nây thành một đông điện. thông qua đường truyền không dây 
hoặc các sợi quang học. 


Mie chuyển đổi STL thông thường kết nổi với ăng 
šm năng thành — « « ten phát sông sử đụng các tín hiệu VÌ 
điện năng (xem cổng có thế được truyền di theo các 


dài sóng hẹp 
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Quátrinhđiểubiến — ~~ ¬.... ^ 
Thông tín được mã hóa thành một sông vô. _:; 4) của sêng được| œ 
tuyển thông qua quả trình điều biến: kết họp — ĐIỀU BIẾN BIÊN ĐỘ (AM) the 


một sông đầu vào với một sóng co tần số đơn. 


rx 
nhát được goi là sông mang, Trong truyền LAN —— 
phát sông phát thanh AM, biên đo sóng được + J 


SÓNGĐẦUVÀO  SÓNGMANG SÓNG KẾT HỢP. 


biến đối (điều biến biên độ), vã trong sông FM. 
thì tân số sông bị thay đối (điêu biến tân sở). 

Đối voi sóng kỹ thuật số, có nhiều cách đề kết 
hợp sông đầu vào và sông mang (xem tr. 182). 


sóng FM nhỏ hơn AM, nhưng chất. 
lượng âm thanh lại tốt hơn và ít bị tạp. 


Sóng AM và sóng FM: 
Các sóng AM và PM cô hình dạng + (II 
và tính chất rất khác nhau. Bâng tần. 


TẾ HẠY “9h ĐIỀU BIẾN TẦN SỐ (EM) ⁄ tờ 
TIA SÉT TẠO RA. “.. 
CÁC SÓNG VÔ. Sóng, Š SÓNG DÀI. 
TUYẾN TÂN SỐ _ /2554,„ St ĐẬN, LÀ SÔNG GÌ? 
RẤT THẤP ĐƯỢC C91920 2e, "y9 “ Ê pùkhông có mộtdịnh 
các Tố ung đc ve Phân, nghĩa chính xác, sóng dài. 

GỌI LÀ SÓNG. cát 0 nnơ ca 8 để thường được dùng chỉ các 

Ý : sông có ng lớn 
HUYT SÁO CĐ. 

. # truyền phát bởi các sóng. 


tử mặt đất. 
'CỘT THU sóNG 


"Tín hiệu truyền đi 
Dòng điện truyền ới Á_. Nhân sóng. 


truyền thành 
ten phát sông, lâm cho. 
các eloctron rung động tới lui Dông điện truyền qua hệ thống . 
rất nhành, Điều này sinh ra điện, loa phát thành, khiến cho nón loa jA 
Ÿ trường và từ trường biến thiên rung lên. Loa sẽ phát ra sóng âm, tái ÔN 
.quanh ông ten, phật xạ sóng điện tử. tạo lại âm giọng của người nói. 


Ì ~— Ẳng ten thụ sóng nhận. 
. ( ở ø 


0) 
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11. Ẳng ten thu tín hiệu vô tuyến g ñ A 
Râu ảng ten kim loại của đài chân thụ sóng vô tuyến Lê 

phát ra từ âng ten phát sông của trạm phát sóng vô tuyến lan — XÔ 

ty cua khong lời Các sông này ai.hre mộc tậcđeng ¡ C Ỉ 


vào các electron trong kim loại khiến chúng chuyền động tới lui TM 
rất nhanh nên tạo ra một dòng điện xoay chiều. Dòng điện này. LŠ 
.được dẫn thẳng vào bộ thu của đải. 3 
SÓNG NGẮN (AM) lÌ KỸ THUẬT SỐ 
SÓNG TRUNG (AM) | 
ẹ “Tín hiệu vô tuyển truyền — SÓNG DÀI (AM) 
cau ng tên lâm lại 
vÀ khiến ciealnsien 


Đ à ° chuyển động on nột 
ỉi ng đn 

Đài là một thiết bị chặn thu sóng vô tuyến và 

chuyển chúng thành một dạng hữu dụng. Các 

đài phát thanh thu nhận các chương trình. 

âm thanh được truyền đi từ các trạm phát vô 

tuyến và phát lại chủng qua loa. 


Cơ chế hoạt động của đài 

Đài nhận sóng vô tuyến thông qua ruột âng ten, ảng ten 
nay se biến đổi chúng thành các dòng điện xoay chiều nhỏ, 
'Những đông điện này được truyền tới một bộ thu để lọc ra 
các tân số không mơng muốn và khuếch đại tín hiêu. Các 
tín hiệu sau đo được giải điều (hay giải ma): tín hiệu mang 
thông tín hữu dụng được trích xuất từ sông mang kết hợp. 
với nó đề truyền phát (xem tr. 180-181). Cuối cùng, chương 
trình phát thanh ban đầu được phát lại qua loa. Các máy. 
thủ sóng vô tuyển rất đơn giản (máy thu tần số vô tuyến. 
.được điều hưởng) chí thực hien những bước này, nhưng, 
"hậu hết các loại đai đều có them chức năng xử lỹ bổ sung. 


x#„ NGUYÊN NHÂN GÂY RA NHIỄU 

“Ẩ TRẮNG LÀ SỰ KHUẾCH ĐẠI TÍN 
HIỆU ĐIỆN NGẪU NHIÊN GIỮA 
CÁC TẦN SỐ TRUYỀN PHÁT 
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Sóng vô tuyến kỹ thuật số. 


“Truyền phát âm thanh kỹ thuật số (DAB) là truyền phát sông võ. 


tuyển sử dụng tín hiệu kỹ thuật số. Các phát thanh viên 
loại hình nay vì nó cho phép họ có thể tận dụng phố son 


hiệu quả hơn so với truyền sông vo tuyến analog. TIn hiệu analos. 
ban đầu được chuyền đổi sang mot dang kỹ thuật số trước khi được 
át thông qua pÌ 


nên sang các định dạng như MP2 và truyện. 


pháp điều biến kỹ thuật số. Tic 
'Điều biến kỹ thuật số 
Sau khi tín hiệu analog được. 
chuyền sang tín hiệu kỹ thuật số, 
những sự thay đổi trong tần số, 
biên độ sóng và pha được biểu 
ciễn dưới dạng các chữ số nhị 
phân. Những tín hiệu này được 
kết hợp với các sóng mang, 
canalog (xem tr. BI) tạo thành, 
một tín hiệu analog đề phát đi 
“Tín hiệu kỹ thuật số gồm 
một dây các số nhị phần, 
mỗi số đại điện cho một khe 
thời gian gần kề 


CÔNGNGHỆ VIỄN THÔNG 


182/185 


C> 
0 


ưa thích 
vô tuyến 


Kinh viền vọng vô tuyến là một 
dạng mây thụ sóng vô tuyến 
được thiết kế đề chận thụ các 
sông vô tuyến tử các vật thế 
thiên van chẳng hạn như các 
ngôi sao, tịnh văn và các thiên, 
hà. Kinh viên vọng vô tuyển cần, 
tới các ảng tenrát lớn và nhạy đề 
thủ tín hiệu phát ra qua khoảng. 
Sệch nhiều năm ánh sáng. 


BỘ PHẬN 


BẮT SÓNG 


TRẠM VÔ TUYẾN 
THƯƠNG MẠI ĐẦU. 
TIỀN LÀ TRẠM NÀO? 


KDKA ở Pittsburgh, Mi 
phát sóng chương trình đầu 
tiên vào ngây mồng 2 tháng 
Mười một năm 1920, tường 
thuật lại chiến thắng của. 
'Warren G. Harding trong 
cuộc bầu cử 
tổng thống. 
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Cấu tạo điện thoại. 


° ° Ngoại trừ sự phát triển của. 
1: n O: bên phím, cầu tạo cân bản của. 
.điện thoại không có sự thay đổi 
nhiều kể từ lúc được phát minh. 


Điện thoại giúp chúng ta đàm thoại khi ở cách nhau quáxa — }2*9)S2n mot me, 


để nghe thấy nhau trực tiếp. Chúng biến đổi sóng âm thành SH báng hà nói điện thoại 
các tín hiệu có thể được truyền đi nhanh chóng tới một 
chiếc điện thoại khác, nơi lời nói được tái tạo. 


“Cuộn kép ngăn giọng của người 


Cơ chế hoạt động của nóiđội trởlạ vào máy thụ — 
điện thoại Kết nối tới một bộ chuyến đối 
MMBt người bắt đâu một cuc gọi mọc huyết mạnh kdtndhangUEt "1 


bằng cách nhác ống nghe của —_ nói điện thoại khôi mang điện thoại 
ninh và quay số điên thoại của — Nhác đngnghalenđề thục hen cuc 

“goi sẽ khôi động một cần gạt, tạo nên 
người nghe, Nhác mây đang đồ _ một kết nói điện gi0aốngnghe và 
chuông lên se kết nổi hai người _ tổng đài địa phương. 


voi nhau. Tiếng của người nói Quay số. 
An 
dưới dạng tín hiệu điện, quang, tạo nên một âm thanh đặc trưng cầu. cà 

hộ 
đạc vatyen hư iMi me tưng thành thợ nàn tê tàp 
tái tao ð điên thoai người nghe. 
NA về 


phai và thu Un hiệu chọphép — HỌD/2205 43 r4ng ben vene 
liên lạc hai chiều, TT ỀCTNHỀN Hiệp CUộc 0Ụ 90H. 


'a phương pháp truyến phát 
Và TH ae ạ. 
NHỮNG TỪ NÀO. BE nh ca 
LÀ TỪ ĐẦU TIÊN ĐƯợC À\ 72222 D73) Tàu chờ 


ĐIỆN THOẠI? mrrknieei 


Một mÍc bên trong ống nói Tí tín hiệ để bù lại 

Lời nhà sảng chế ra điện thoại _ | biến đóizêng ám thành tín hiệu Tháng not rìng tệp 

Alexander Graham Bell với 2ÿ đoïng th, 
phụ tả của mình vào ngày. 


10/3/1876, “Này Watson, tới“ 
`. đây - tôi muốn thấy anh". 


Truyền âm thanh. 


Đàm thoại qua điện thoại nghe hết sức tự nhiên khí các tín hiệu 
truyền đi nhanh chóng với độ trẻ cực nhỏ. Sông âm được chuyền. 


đổi thành các tín hiệu điên hoạc điên tử để truyền đi rồi được biến 
đối thành âm thanh ô đích đến. Việc nay khiến cho việc truyền phát 
diên ra nhanh đến mức ta cảm thấy âm thanh đến tức thời. ngay cả ket Seo 
trong những cuộc goi đường dài. ánh sáng 


'Mã hóa thông tín 


__:- Xếthổiti mạng MANG ĐIỆN 'THOẠI CHUYỂN MẠCH CÔNG CỘNG 
liên thoại 
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xYngg SP TÀ 
SÌu che ko ng” heee Ẻ ® 
TỶ ]]]_}P}5}P“F“F“F“F“F> D 
—— 


taise re 3 Gửi tin hiệu âm thanh: ố 
khuếch đại tái tạo li nếi "Tín hiệu truyền đi nhanh chồng NG 
Na ai ể# bong 
trong. mạng viễn thông toàn. 
c.. được gọi là mạng điện thoại chuyến Tí 


mạch công cộng (PSTN), Tín hiệu, 
truyền qưa lại giỏa điện thoại của người 
nôi và của người nghe có thể thông qua 
“Các cáp quang. đường dây, chảo vệ tỉnh 


“AHOY” LÀ LỜI CHÀO GỢI Ý TRÊN 
ĐIỆN THOẠI DO BELL ĐỀ XUẤT, 
NHƯNG ĐÃ BỊ THAY THẾ BỞI LỜI 
CHÀO DO THOMAS EDISON GỢI Ý, 
“XIN CHÀO” 


DÂY CÁP ĐIỆN. “Chứa các transistor tăng 


HIEIIIEIEEEIEIIEITE000f70170ffff7717 an" 


Dây cáp điện 


ao 24030 ádrtmhnBUNN Thư ớ 
„i0 9% 9psArtnsegMuMIWk mang 
ñn chăm tentruyn phát vô tuyến. xạ qua không khí và 


được ẵngten thú lại 


TTRUYỀN PHẤT SÔNG VÔ TUYỂN 


Truyền phát vô tuyến. 
Tín hiệu được đều biến sử : 
dụng một sông mang có tần số. cẬP QUANG. 
bà thyện) LINH) LG ngời _y 
o mấy toc dao động lo 7e TÌ› 
hiệu sau đó được truyền phát. TH địch 
E=7-E-1- + - uy na” Tínhiệu truyền đến địch 
ĐÓG S2 ME SẺ và qua máy thụ của một. 
E===————== điện thọai Hãy thụ giải 
điều biến tín hiệu, trích. 
Sợi quang. — xuất ra thông tin hữu. 
TP hiệu được két hợp với TGE TH sưa nmấ: mận Táo vu 0i to đn 
cánh sáng sinh ra tử một. Lớp bạc giản, ẢNH SÁNG thanh. 
luồng laser và truyền đi trong. hiệu ánh sáng bên. 


Các cập quang. trong lối 
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Mạng viễn thông 


Mạng viễn thông là các hệ thống cho phép trao đổi thông tin, 
ao gồm cả lưu lượng Internet, qua những khoảng cách xa 

xoi. Những mạng lưới này được tạo thành từ những điểm kết 
nối chuyển tiếp tin hiệu thông qua một hệ thống các dây dẫn, 
dây cáp, vệ tính, và nhiều cơ sở hạ tầng khác tới nơi cần đến. 


Mạng điện thoại. 

'Vão thuô bạn đâu của mang điện thoại, các điện thoại 
phải kết nói có đính voi nhau qua các day điện thoại. 
để nguôi gọi Và người nghe có thế đảm thoại. Hiện. 


MẠNG VIỄN THÔNG 
'ĐẦU TIÊN LÀ? 


Mạng điện báo là mạng đầu. 
tiên giúp con người giao tiếp 
ở khoảng cách xa xôi. Đường 
dây cáp điện bảo xuyên Đại 
Tây Dương đầu tiên được. 
hoàn thiện vào nắm 1858. 


'ñay, chủng được kết nối thông qua Mang điện thoai 
chuyển mạch công cong (PSTN). Trong suốt quá trinh 
nghe gói, một kết nối tam thời được thiết lạp giữa hai 
-điện thoại thông qua hệ thống cơ sở ha tầng PSTN, 


Mang luôi khống lô nay được tao thành từ các mạng, 
điện thoại địa phương, quốc gia vã khú vục trên thế 
giới, kết nối với các tổng đại, cho phép hậu hết các 
điện thoai cỏ thế liên lạc Vốï nhau, 


(cho phép trao đối thông tin âm thanh tốc độ cao: 


1 
một điện thoại di động, 
Người gọi bấm ph số trên + `. o2 ,Tổng đàiđiện thoại 
điện thoại và tục hàn cuốn Các cuộc gọi kết nổi 
0i Điện Lhoại bắt đầu truyện PP = thêng qua các em di động ở: 
tồng tmiNdchonci, “VN TUYÊNG E12ET- SE" DYP 
E!S)-andbpbad F"  ...... 
ng, mc hơn thông qua một tổng, 
— s Tiếp nộ lho He đực 7 đãi chính, 
Ũ v toilvioabisdng 
....„ CẤP NGẦM. | 
ĐIỆN THOẠI DIĐỘNG _ TRẠMPHÁT SÓNG. 'TỔNG ĐÀI DI ĐỘNG © 


3 ki 
ỦẺ | | | )ị bì 
CUỘC Gọi ĐIỆN THOẠI CỐ ĐịNH |D/ tín độn oi - rổnG nà pỊA PHƯƠNG 


cao dẫn truyền 
1_ Cuộc gọi đi thiệu Tổng đãi địa phương. 
Người Gọi sẽ nhác ống nghe, tạo nên “Tổng đài địa phương kết nói 
một kết nổi điện với tổng đãi địa phương. Khi các điện thoạitrongdđịaphương 
người gọi nhần số điện thoại, các tín hiệu chỉ đó.Néu phát hiệnrađích cuộc 
7a đích cuộc gọi sẽ được truyền đidọc theo gọinàmởngoàiđaphương, 
Cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp tới 


đường dây. 
tmột tổng đài chính. 


'TỔNG ĐÀI CHÍNH. 


Tổng đài chính. 
Các cuộc goi di động 
Vã cuộc gọi đường dây cổ định 
ngoài Vũng được chuyền qua một 
tổng đài chính, nơi có khả nâng. 
chuyến hướng cuộc gọi qua những 
khoảng cách xa hơn rất nhiều. 


CONGNGIEVENTHÔNG ]Ø2© / ]Ø 


Về tình liên lạc. 
Một vệ tính nhận tín hiệu vô tuyến, 

truyền phát từ tram mặt đất và truyền. 
trở lại Tri đất tới một: 


nhhd 


Tổng đài quốc tế 
Một tổng đài quốc tế kết nối 


5 
% các mạng điện thoại của quốc gia 
Với phần côn lại của mạng PSTN, cho. 
phép liên lạc xuyên biên giới nhờ sử: 
ldụng các mã vùng quốc tế. ' 


'TỔNG ĐÀI 'TỔNG ĐÀI QUỐC TẾ 
QUỐC TẾ 
° ° 
` 
e INTERNET QUAY SỐ 
° p0 số) 
Nguôi 
tô 
Quả trình 


THÁP. định. 
CHUYỂN TIẾP Cập điện và cáp quang, 


Tổng đà dạ phong le 


'TỔNG ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG _ TỦ ĐẤU DÂY ĐIỆN THOẠI 


Thông thườngcáccfpquang — 4 Cuộc gọi cố định đến 
gÄ (xem t 122200 kết nối khi cuộc goi đến được đích, chuông 
tổng đà chính và tồngđà địa __ điện tho›lcliangườinghe-8kêu Kới 
nhơng "093i đồ nhác mu một kết nói được 


thiế lập và cuc đầm thoại có thể bất 
đầu (xem tr 184-185) 


Truyền hình 


Nhờ có truyền hình, mọi người có máy thu hình (ti vi) 

đều có thể xem nội dung video. Trước khi xuất hiện trên. 
màn hình của người xem, các chương trình truyền hình 
được truyền phát nhờ áp dụng ba loại công nghệ truyền. 
phát: truyền hình mặt đất (sử dụng các ăng ten mặt đất), 


truyền hình vệ tỉnh và truyền hình cáp. 


Từ phòng thu tới màn ảnh 
Các cảnh quay truyền hình đưc thụ vào các mây 
‹quay video và nức, ghí lại thông tin hình ảnh và âm 


thanh dưới dạng các tin hieu điên. Những tín hiệu 
này, chữa các chỉ dân chính xác vê cách các máy. 
thụ hình có thé tái tạo lại cảnh quay, đước điều biến. 
(xem tr 182-183) và truyền phát tới LÍ ví của người 


xem thông qua truyền phát vệ tỉnh, mật đát hoạc hệ 
thống cáp. Mỗi kênh truyền hình 
chương trinh của minh sử dụng các 
tần số khác nhau, 


truyện phát các 
tin hiệu có bộ, 


Biến đổi cảnh quay thânh tín hiệu 
Các camera hiện đại tập trung ánh. 

sáng lên một thiết bị tích điện kép đo. 
đạc và ghì lại ảnh sáng chiều qua môi 
điểm tròng một khung hình, Thông 

tin này ~ cùng với âm thanh được ghỉ 
lại - được biển đổi thành các tín hiệu. 


` 
Ẩ 
ĐÀI TRUYỀN 


HÌNH 


“Các tín hiệu cho các 


nh truyền hình cáp 
Khác nhau được đều 
biển và phát i từ 
trông tâm thụ phát 
tínhiệu 


CHÀO VỆ TĨNH 


điện sẵn sảng cho việc truyền phát. 5 * 
CỘNG TRUYỂN im 
% án lạc 
Xò áo _ DU 


'Chảo vệ tính truyền lên (nột dạng ãng 
ten) truyền phát cá tín hiệu của một 
ubiển 


Truyền phát vệ tình. 
Truyền hình vệ tình được đưa tới từn 
ồ hộ gÌa định thông qua một Vô tịnh Viên 
_Ì thông, chuyền tiếp các tín hiệu cưới 
dạng sông vỏ tuyến tối các chảo vệ tính. 
“của người xem, Người ta có thể truy cập. 
truyền hình vệ tình ở những nơi xa ôi 
hẻo lánh nhất và hình thức này cung 
cấp nhiều kênh hơn truyền phát một đất 


“Tháp truyền hình mặt đế truyền phát đi 
tín hiệu amalog hoặc tín hiệu s dưới dạng 
các ông vô tuyển 


Truyền phát mật đất 
Truyền phát mật đất dùng đề nói 
đến các tín hiệu được truyền phát 
trực tiếp từ một đài truyền hình tới 
các hộ gia đình, Cho đến những, 
hâm 1850, truyền hình mật đất là. 
loại hình truyền hình duy nhất, 


'RUYỀN HÌNH. 
Truyền hình cáp. 
Truyền hình cáp truyền tới khách hàng 
bằng các tín hiệu được truyền phát. 
thông qua các sợi quang học chôn. 


ngàm duới mật đất (xem tr. 184-185), 


Các loại cáp tương tự cũng có thể được 
cùng đề trủy cập Internet và kết nối 
điện thoại 


ĐI THU PHÁT TÍN 
HIỆU TRƯNG ƯƠNG 


CÔNGNGHE VIÊN THÔNG 188 / 189 


Tín hiệu analog so với 


kỹ thuật số Tín hiệu analog. 


Tín hiệu analog có tần s, biên độ, 
hoộc cả hai, biển thiên liên tục 


Chất lượng video bị suy giảm sau 
mỗi lần sao chép 

Video không được nên gây lãng. 
phí băng thông 

Tiiệ khung hình (chiều rộng màn 
ảnh chiều cao) là 4:3 

Có nhiều thông tin dư thửa được 
truyền phát 


Người xem thấy nhiều. 


Những người làm phát thanh truyền 
hình đ: 
ho 


vụ trong qua trình chuyển đối 
toàn từ truyền hình định đạng 
analog sang kỹ thuật số, định dạng 
biến đổi dữ liệu thành cac mã nỲ 
phân trước khí nó được tải ao trở lạ 
dang nguyên gốc. Truyền hình kỹ 
thuật 9ö giúp cải thiên chất lượng hìn 
nh, tần dụng hữu hiệu hơn 

lạng hơn truyền hình analoe 

vài KHI MẶT TRỜI 
nhận tín hiệu. ö 
ST: KHUẤT SAU MỘT 

VỆ TINH, CÁC 
TIA VI SÓNG CỦA NÓ 
CÓ THỂ LẤN ÁT HOÀN 
TOÀN TÍN HIỆU VỆ TINH, 
GÂY NÊN HIỆN TƯỢNG 


TRUYỀN HÌNH vệ ra MẤT TÍN HIỆU 


ng ten bắt sóng kế | 

nối với tì vi và năm | 
trong vùng phủ sóng ` 
cña hấp truyền hình 
(em. 18030) thụ 


được cáctín hiệu 
truyền hình 
'TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT 
“Tín hiệu quang học tử đà thu phát tính 


trang ương được truyền 
| hiểu địa phương để phát trong v 


ài thụ ph 
h 


| Tại bộ thụ (nữ 
đa phương, các 
ínhiệu quang học 
đệ đện chuẩn BỊ 
lệu điện chữ 
cho giai đoạn cuối 
S5 Riôm tĩnh, 


BỘ THU 


ĐÀI THỦ PHÁT TÍN 
HIỆU ĐỊA PHƯƠNG 


Tin hiệu kỹ thuật Tướn 
Tín hiệu kỹ thuật số biểu diễn một 
‹chuối các xung cấu tạo từ chỉ hai 
trạng thái: bật () và tắt (O) 
Chất lượng video không đổi khi 
sao chép 
Video được nén nên có nhiều 
kênh hơn, 
Màn ảnh rộng hơn, điện ảnh hơn. 
vớitilệ 69. 
Chỉnhững thông tin hữu Ích được. 
truyền phát 


Tạp nhiều bị loại bô 


ĐẦU GHI T VI 


Các đầu cassette ghỉ tí vị, vốn 
trở nên phố biến vào những 
cho phép ngi 

chương trình 

Đề mật cuộn. 


hầu hết các video. 
trợ dưới định 
ng Ký thuật sở, Ngày naự 
ng, trình. 

nhình 6 Phát lại 
sau hoậc trong khi phát sông, 
hoạc không theo lịch, túc là 


khi nào thuận tiện. 


L8] 


TIVIBOX THÔNG MINH 
ĐẮP ỨNG MỌI NHU CẦU 
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Cung cấp điện tích 
® se Một đãi transistor đang phim mỏng (TFT) được đặt 
, | li vì bên dưới băng mạch OLED, tội đềm ảnh trong bằng 
nhất bạ Đóng OLED, mỗi bóng được 
cấp điện bởi transistor của riêng nó. cụm ciediểm ảnh 


mầu cam trên màn, 


Tỉ vi là thiết bị kết hợp bộ nhận tín hiệu, màn | RhGtp 
hình, và các loa để tái tạo video và âm thanh Những lính kiện mông | 
được phát ra từ một đài truyền hình (xem tr. ìh n 35 nh 

188-189) Những tiến bộ công nghệ đã tạora — tàh° lo, 

những chiếc tỉ vi mỏng hơn, cho hình ảnh độ 

nét cao hơn và có thể kết nối Internet. 


Màn hình phẳng 

"Trong hàng thập kỷ, chí có rnột loại tỉ vỉ đuy nhất la tỉ vị 
ống tia cathode tao ra hình ảnh nhô sử dụng một ống chân 
không phân xa các chùm tỉa eiectron lên một mân ảnh. 
Những thiết bí công kênh nây hiện nay đa bị thay thế bởi 
các tỉ vi mân hình phẳng. Cong nghệ mân hình tính thế. 
lòng (LCD) - sử dụng các tính chát quang học của tính thể 
lòng để tạo ra hình ảnh = được tích hợp vào chế tạo các tỉ vỉ 
mân hình phng. Trong các mân hình đi ốt phát xa ánh sáng 
hữu cơ (OLED), một lớp vật chất hơu cơ tao ra ảnh sáng đáp 
từng voi dòng điền. Mỗi đi ớt như vay sẽ phát sâng riêng rẽ, 
không giống như mân hình LCD, nho thế chúng không cán. 
toi một bong đen làm nguồn phát ảnh sáng, 


Cách hoạt động của màn hình OLED. 

Các bóng đèn LED phát sáng khi các electron di 
chuyển giữa một vật liệu chứa nhiều electron và. 
một vật liệu có ít electron hơn. Các đèn OLED. 
cũng hoạt động theo cách tương tự, nhưng, 
chúng được chế tạo sử dụng các lớp vật liệu. 
hữu cơ (gốc carbon). 


Các 
8) slectron “di trú" 


Nguồn điện cung cấp ong lo dân đện 
các iecten cho code va lớp toi Phốccang ni chingtàitát 
phát quang, khiến cho lớp này tích hợp với các electron để tạo thônh phản 
điện âm, Lớp dân điện và anode mát đi tử Những phân tử này bước vào “rộng thải 
elsCtron tạo ra các “lð" và khiến cho lớp bllech thíhr, và khi chứng "thả lông sẽ gi 
dấn điện ích điện dương, phông năng lợng dười dong ánh sáng 
8 H CA Ea 
nIẾN: § § nh động - Ã_ đán điện và một 
dải chuyển —, B Ễ cỶN 
"¬.Á4 s o nhẠP 
phát quang N S =3 
lÿ bi 
1 
. S> 
° tử 
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'ĐỘ PHÂN GIẢI “ 
LÀ GÌ? — = 
t chiếc tị ví "thông minh” CCác ng dụng cho 
Độ phân giải mô tả số lượng Tộc nông hoạt EU N cg bên KG mnủy 
các điểm ảnh (pixel) có thế: giống vôi một chiếc tì vị thông — trực tp vàcáedhvụ 
chứa trên một mân hình. kế cổ trerdE và vũ cóc GHẾ mmufcosmesmeae 
Chẳng hạn, màn hình độ nét B thắc Cũng với nà nàg chếu 
cao (HD) nói đến bề rộng cặc chương trình truyền phát 
từ đài truyền hình, tỉ vì thôn 
T286 điểm nhvàchu / | bội 3n nh, lông 
'cao 720 điểm ảnh. các chương trình truyền hình 


trên Internet, truyền video trực 
tuyến và tài các ứng dụng để trải 


Huy | SE He hàn HP 
Í / NỀN hưng | tềmh vi hông mình hoặc dược TTYITHÔNGMINH 
Nông 


đy Tấm lọc màu. 8) Lọc màu. 

Một bằng mạch OLED tạo ra ánh “Trong ví dụ này, 
sáng trắng cô thể được chế tạo đề tạo _ sự kết hợp của ảnh. 
ra các điểm ảnh cô mâu nhờ bó sung săng đô với độ sáng. 

“cực đại với ảnh sâng 
xanh là có độ sáng bị 


Sầm đi 0K và không 
S ánh sáng xanh lạm 
TBora một đểm ảnh cô 
ciảu can 
đền OLEO phía sau môi tểm lọc. ⁄- Lắp kính cảng được 
"Khi tạo ra một điểm. £ t trên màn hiển thị. 
táo vặckclnh 
kiện điện tử. 
[Ghueh ses4» đc 
phép truyền qua. 
ng lọ. 
LÀ SỐ LƯỢNG ĐIỂM ẢNH ` [ 
CỦA MỘT MÀN HÌNH TI VI Exbwezp 4 ra 


sắc được phép 
“yYn qua màng lạc 
tien màu cảm 


ĐỘ NÉT SIÊU CAO 


: Ti ng 
Các đ của vệ tỉnh qua vệ tình, Người xern sẽ thuÌ 
cứng dụng của vetinh — lÊNNRN RUN 


ng tạn chảo Vệ ịnh 
ên ra trong thê Kết nói võ viễn đt 


ngoài ngôi 
nhà của họ, 


Thời tiết 
thiết kế để giảm 2£ CÁC 
§ tap iec 
SH te, 
VTUÊNi TH đất ốc 
đề phân tích. 


Định vị GPS 
Bị địn 


Các vệ tính nhân tạo là những tàu không gian đặc biệt do con. ˆ 
người chế tạo được phóng lên quỹ đạo Trái đất và các hành 
tỉnh khác trong Hệ Mặt trời. Chúng hết sức quan trọng trong 
ngành viễn thông vì chúng nhận tín hiệu phát đi từ mặt đất, và 
khuếch đại rồi truyền ngược tín hiệu trở lại tới những nơi xa 
xôi của Trái đất. 

Vệ tỉnh viễn thông SPUTNIK 1LÀ VỆ 
TINH ĐẦU TIÊN 
ĐƯỢC LIÊN BANG 
XÔ VIẾT PHÓNG VÀO 
KHÔNG GIAN NGÀY 
MỒNG 4 THÁNG 
MƯỜI NĂM 1957 


khác. Truyền tiếp tín hiệu thông qt 
người glao tiếp qua những khoải 
'của sông truyền hình được gửi 
mặt đất Và âng; 
tiếp sóng xử ly 


Vệtịnh 


CÔNGNGHỆ VIÊN THÒNG - ]O2 / 1O 2, 


Cấu tạo một vệ tỉnh viễn thông Các tấm phân : 

.Các vệ tình viên thông được trang bị quang phản sa ánh. Đồng cơđấy nhiên 
những thiết bị hết sức tịnh vì và Dhứ€ tập sáng mặtườiHểm _ liỆupÏaemaclsưam 
được thiết kế đề chống chơi lâu dài với ệ tình tạo ra lực đấy 
điều kiện khắc nghiệt tong không gian, để kiểm so§tvị trí 
nơi mà việc bảo trì hoặc sửa chữa dần như. — của vệtinh 

lã không khả thì và thiếu tính thực tiến, 


Thùng nhiệ liệu đấy hóa 
lông áp siất cao cấp nhiền 
liệuchhy động cơ ấy 
ĐIỀU GÌ XÂY RA _ 
'VỚI CÁC VỆ TINH CŨ? 


Dũ một số vệ tỉnh rơi trở lại 
Trải đất một cách an toàn, 
rất nhiều vệ tỉnh cũ vẫn còn 
sót lại trên quỹ đạo như một 
Tến pin năng lượờg dạng “rác thải vũ trụ”, tiềm 
mnịtnMtorniệnd ấn nguy cơ cho các 
“hy tâu (hoặc vệ tỉnh) 
không gian khác, 


'QUỸ ĐẠO ELIP CAO. 


tạm 
Boy 
: Đụ BuycNja dinh 
it te PS 40108091151 50 nhiên hôn 
thắng tới bộ chuyển tiếp để xhặL ít có hỆ tiếc co của Vệ tịnh 
noi vội dc Ti biên Phản lối làng 


vùng cổ vi độ cao 


động của vệ tỉnh 
hơn 6ø! Bắc 


“hảo phân xạ 


Các quỹ đạo vệ tỉnh 
Các vệ tình bay vào quỹ đạo nều chủng 

được phóng lên với văn tóc đủ nhanh 

để có thể thoát khỏi lực hút ở bê mật của. 

Trải dt, va sau đó can bằng được hịc kéo 
hấp dẫn yếu hơn khi ở trong không gian. Rất. 
nhiêu vệ tỉnh viễn thông được phóng lên quỹ. 


Chủ yến được 
—- dùng để quan sát 

Trái đất v từ đậy 
số thể nhìn rõ bề 


/Các loại quỹ đạo 


đạo địa tình. Chúng bay tt Tây sang Đông vôi S HẤU JUỸ ĐẠO ` }⁄ Có bốn loại quỷ đạo chính quay 
tốc độ bằng với tốc độ quay của Trái đất, vì thế. Hoạt động, ø xung quanh Trải đất, đặc trưng 


'VŨNG CỰC | bởi hình dạng, góc quay và độ 


chủng dường như đứng yên ở một điểm phía. viễn thông. Cao của Chúng so 02111yAf 

trên dương xích đạo. Một số vệ tỉnh cõquy dạo vàthooải cày, a„.| Pấo thông to y0 trải đất 
vùng cực, bay ngang qua ca hai cụctrên bệnh. doRatlel quy nu, Bantidz. 0i đất Ván lê 
trình quay quảnh Trái đất Tra aí( 2000 dnhtbbmat Trái đất 


teUukindLevietnom.co. 


Định vị vệ tỉnh 


Các hệ thống định vị vệ tỉnh, chẳng hạn như hệ thống định vị toàn cầu 
(GPS), có thể đưa ra thông tin chính xác về các vị trí. Chúng phụ thuộc vào 
mạng lưới các vệ tỉnh bay quanh Trải đất, các vệ tình này kết nổi tới điện. 
thoại thông minh và các thiết bị định vị khác thông qua tín hiệu vô tuyến. 


Định vị vệ tỉnh 


Các hệ thống định vị vệ tính xác định vị trí nhớ tận dụng, 
một vai vệ tình nhỏ trên quý đao bay đang “hiện hữu" 
từ bất kỹ nơi nào trên thế giới. Các tram vô tuyến mát 
đất, được gọi là các tram mật đất, lần theo dấu vết của 
các vệ tinh này. Vệ tính sẽ truyên tín hiệu vô tuyến mang. 
theo dữ liêu về thời gian và ví trí trở lại Trái đất. Một mày. 


thu se nhận những tín hiệu nây và tính toán chính xác thời 
gian mã môi tin hiêu được truyn tới nó, Sau đô, thiết bị có 
thể tính được khoảng cách tôi các vệ tính và xác định được 


vị trí của nô trên Trái đất 


——* 
xL 
c N- hanh 
TRẤI tường quỹ địo cao 
` An0804m 
*h.# * 
+ $ 
lên * “ sÉ 
'Chòm điểm GPS TRẠM. 
Các vệ tình GPS bạy quanh Trái đất hai MẶT ĐẤT 
MadtbanvgtAh duc phát hồng 
ñ|bát kỳ rên Trải Gấp chủng N...... 
SE Thôn Hi đường, : j8 đà nh 
Ly SN tin hinh Tp) 
Nuấ c  ẨẤ tụng Ôn đu 
¬ 
Kỹ thuật định vị tam giác  rrntoánkhoảng 
Việc tnh toan khoảng cách từ một _ tan don nhất đạt 
Ve tính đạt bô định vì vào một vị —_ bộ địnhvinằm 


trí nâm trong một trường câu bạo 
quanh né, Tìm ra khoảng cách từ 
các vệ tính khác se thu hẹp vị trí 
khả di xuống chí còn là vũng giao 
nhau gi0a các trường cầu. Quá 
trinh này goi là định vị tam giác. 


trong vùng trên SA 
mmật đất giao cất | ) 
Với một trường ` | 
cầu rất lớn. => 
hoảng cách từ 
vệtinh :tớibộ TRẤI ĐẤT 
định vị năm mên 
một ường tròn 


kEoa.=c 


S- 
Ho hen Mới lo tph Nơi d8 


tỉnh Và gửi tới chúng những chỉ: 


Vệ tình 2 
"Tìm khoảng cách. 

ừ bộ định vị tới vệ _— 

'2 giảm vùng. 

Slao nhau khả dị ( 
Thủa vị trí của bội 
định vị xuống còn 
hai điểm trên mọt 
giao tuyến. 


'TRƯNG TÂM ĐIỀU. 


bi đe nh” 
các VIticủa tất cả các các vệ 


cân định vị. 


Vị tíkhả di giảm 
xuống còn là một 
tương bai điểm 
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CÔNGNGHỆ VIỄN THÔNG 
Đình vi vệ 


Cập nhật vị trí và thời gian Thời gian trễ 
,Các vệ tịnh truyền tín hiệu, Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, thời gian 
TA No lệ vạ rồi qua khác nhau đốivới những người quan sát 
tt của chúng và thời điểm ° đang dĩ chuyền ở van tóc khác nhau. Bởi vi thói gian pH 
truyền phốt sông Một bộ _ dưỡng như tröi chậm hơn đối với các ve tỉnh đang 
định vị GPS có thế sẽ _ bay nhanh, đóng hồ của chủng được lập trình để 
khu nhận các tín . chạy với nhịp hơi khác một chủt so voi đông hồ dưới 
MêU tÙXÊ.ˆ mật đất, Nếu không có sự tính chỉnh này, vệ tỉnh sẽ 
định vị thiếu chính xác nhiều mệt. 


“Các ảnh hưởng từ khí quyền. 
Các tín hiệu võ tuyến truyền tới vô từ vệ 
Họ bên tình phải truyền qua tầng điện ly, một 
Vũng chứa đầy các hạt electron tích điện 
ấm và tầng đối lưu chữa nhiều hơi nước. 
Những môi trường này lâm phân tân các 
sóng vỏ tuyến khiến chúng bị trẻ pha 
theo những khoảng thời gian khác nha 


“in hậu võ Tá bo và Yà điều này được tỉnh đến Với các mô 
tuyển truyền thế tt Tình tính toán toán hị 

ưng ấy tEàbjàha sở _ 
ánh sáng giữa 


VỆ TINH „_ 


=4 


vệ tính và bộ 


““== 
Vị tí được xác 


Vệ tp Vệ tỉnh 4 4 
nh với ai số 
Add bảng 'Vệ tỉnh này được sử _ rong bánkinh+m, 
toán khoảng cách) ng hiệu chỉnh Vị ƒn 
tới một vệ tỉnh thầy trithiều chính xắc do 
được thứ ba, nó thụ 1 bộ định vị chỉra, bởi »4 
hẹp vị trí xuống chỉ vi đồng hồ gắn trong 
cổn một điểm kháđt —._ ly tp 
: được đồng bộ chính 
V|wfelab@dịnh — /_ Xác tuyệt đối với các. 
vi bây giờchỉcó —” [ “đồng hò vệ tỉnh Grem 
thế mộtđiểm — | "bên trên). 
hy nhất 
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Mạng Internet kX= 


Internet là một mạng toàn cầu kết nối các máy “2¬ NG-- Ý 


tính trao đổi các thông tin dữ liệu nhờ sử dụng và nhận dữ liệu. À 


một bộ các quy tác chung. Mạng Internet hỖ _ ruy cập Internet qua 
trgrátnhiều ứng dụng quantrọngnhự (hư - 560 ng, gì) 
điện tử (email) và mạng toàn cầu (WWW). di động hiện đại đều có thể 

trg cận ntertet qua mang 

không dây, Các điện thoại 
Một mạng máy tính trao đối dũ liệu với các tháp — 
Người dùng có thế truy cập Internet tử điểm cuốicùa —— tUEDAt3ôngđiđang được 
mang, chẳng hạn như qua một điện thoại thông minh. TUYỂN TRỤC INTERNET, 
oậc một máy tính. Những thiết bị này thông thường, 
được kết nói với Internet thông qua một nha cung cấp, 
dịch vụ Internet (ISP), nhà mạng này hòa mang cho 
người dùng và cũng gắn một mã tham chiếu độc nhát 


) 


(oi là một địa chí IP = giao thức Internet) cho từng, đổ „BA nhuuyen 

thịt bị Các mang này lầnluetkế nói dicác mạng k_ 

lưôi khác để tao nên các mang lớn hơn. Mạng Internet EW 

là tập hợp của tất cả các mạng lưới may tính liên kết. 

nói, tức là bất kỳ máy tính nào trên mang Internet. 

cũng có thế két nói được với bất kỷ máy tính nào khác, hưng cục. Bạn 

Khi các máy tính trao đối dữ liêu, nhiều lớp phần mềm mạng cục| F2 rơm 
sêquân lý qua trình xử lý phân chỉa ác dữ liệu thành —_ GDDMVômệtmỹng may. Có pgà 
các gói nhỏ, được truyền đi qua các tuyến day mang, Thỏ, chẳng hạn nhữ  . sácth46adediện 
các cáp quang và các kết nối không day đế tôi được. trong một tòa nhà, Ba hồn 
điểm cuối cũng của chủng. bộ tới các ISP. 
Các đường truyền dữ liệu ph 


Các mang viên thông xua cũ phụ thuộc vào 2. 
các bộ chuyển mạch đề gùi và nhận dữ liệu, _ chị qhành, 
tức là các kết nổi trục tiếp qua dây mạng. _các gói nhỏ. 
được tạo thanh giữa các điểm cuối trong quá 
trình trao đổi. Ngày nay, bọ chuyền mạch 
theo gói lâ phương pháp chủ yếu được dùng, 
đề trao đói dư liệu trực tuyền. Phân mêm sẽ 
chía nhỏ dữ liệu thành các phân được goi là. 
các gồi dữ liệu) gói nay được dân nhân với 
địa chỉ ÌP đích và các chỉ dân đề rấp nối lại 
.dũ liệu. Những gói tin này được gửi thẳng. 


'Các gói dữ liệu được. 
.dân nhân với một đồ: 
mục ghi địa chỉ đích 
.đến và các chị dân cần 
thiết cho việc ráp nói 
Người gửi lại thông điệp. 
chọn nộttập 

tín để gửi 


tôi điểm cuối thông qua các tuyển khác. ` cá 
nhau, rôi sẽ được tái ráp nối tại đích đến. Thiên được 
Bộ chuyến nÌạch theo gói giúp người ta sử 10 bÌh cốệi th 
cdụng các kênh truyền tín hieu quả hơn rát tuá nhiều thông tíì không 
"nhiều, vì các bộ dự liêu khác nhau có thể tháo ó hết rong một lần, 
Viên,  Sểng0)0-UANI 

truyền đi 
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2 56% TẤT CẢ LƯU LƯỢNG INTERNET ĐẾN. | 
0 


Esktrhtenl TỪ NGUỒN VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG, CHẲNG 
HN HOÀN E HẠN NHƯ CÁC CÔNG CỤ BẺ KHÓA, TRÌNH 
trên Truảng TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU, THƯ RÁC, THÔNG. 

TIN MẠO DANH, VÀ MÁY TỰ ĐỘNG (BOT) 


“Các bộ định 


'NHÀ CUNGCẤP. — qoi dng tuyển đầu 
tướng một 
DỊCHVỤINTERNET ducrenôve „0n 


ORIl[———> TM HH không huớn 


: vàn 

E-ôï Di ri SH" — 
mm _— + 
bàng CÁ yết ni cáp sung áh áo dụ _ | —TTZ 


biển giúp truyềm tải km lượng —^^Â “—^— 
merhet vượt biển và đại dương, 
Xếtnối cá lục địn 


“Tuyến trục Internet 
Các tuyến chính truyền dân. 
lưu lượng Internet được gọi 
là tuyển trục Internet. Những. 
tuyển đường truyền dân này 
kết nói các mạng Internet lớn 
và các bộ định tuyến lôi, Đề 


thoại kiểm soát đường dây Intermet được gọi 
là tuyển trực 


'NHÀ CUNG CẤP. 
"DỊCH VỤ INTERNET. 


ng dội "NN 
T008 1Sổ ANH -— đahhanhi lượng dớilạu cực kỷ lớn mỗi 
học hoặc tuyển đường truy cập Internet “thống máy tính rất giấy, hầu hết các tuyến trục 
đây điện thoại. lớn để xử lý khối được cấu thành tử các bô cập. 
(Án HH, - qunnghọcHátlon 
khống lồ. 


Huhánh — 4 Nhậnđöllệu 

Không lỗi Các gói tin được ráp, 

Các gói được n được hiển — nóivà thông điệp được kiếm 

truyền li địclập thi điện tra đề tìm kiếm các ai sót~ 

theocác ngền aullsia — chẳng hạn đề đâm bảo rằng, 

Khác nhàn o8 hịn họng ginnàob|máthebe 
ng: 


'Định tuyến các gói tìn “ 

Mỗi gói tin được định tuyến. 
truyền đi qua cơ sở hạ tầng, 
Internet, thường là qua các đường. 
cdân khắc nhau. Việc sử dụng đa. 
.đường dẫn đảm Đảo rằng toàn bộ, 
thông điệp không bị mất đi nếu. 
một đường dẫn bị hỏng, 


TA CÓ THỂ, 
NGẮT MẠNG. 
INTERNET KHÔNG? 


Cát một dây cáp trong tuyến. 
trục Internet có thế gây nên. 
những sự cổ gián đoạn nghiêm 
trọng, nhưng vì Internet chứa. 
nhiều mạng liên kết nối, phần 
còn lại của mạng sẽ vẫn 

`,__ tiếp tục hoạt động 

như bình thường. 
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Mạng toàn cầu (WWW) 


Mạng toàn cầu là một mạng thông tin ta có thể truy. 
cập thông qua Internet (xem tr. 196-127). Mạng này. 
gồm các trang web liên kết nối, được định dạng 
theo một ngôn ngữ lập trình chung và mỗi trang 
được định danh bởi một địa chỉ độc nhất. 


Cơ chế hoạt động của 

mạng toàn cầu. 

Mang toàn cầu là một mang lưới rất lớn 
gôm các trang truyền thông đa phương tiên, 
được định vị và tải xuống nhờ sử dụng một 
chương trinh được goi lã trình duyệt. Các 
trang mang được liên kết nồi vi nhau. Một 
tập hợp các trang mạng cô liên quan và liên 
kết với nhau với một tên miền chung tạo 
thành một trang web (hay website). Mỗi 
trang web được định danh bôi một địa chỉ 
đính vi tài nguyên thống nhất (URL) đọc 
nhát, dẫn đến vi trí cụ thể của nó. Các trinh 
duyệt tải xuống những trang này dưới 
cdang văn bản được định dang sử dụng ngôn. 
ngữ đânh dầu siêu văn bản (HTML) tử máy 
chủ và thế hiện chủng dưới dang trang đa 
phương tiên có thế đọc được. Giao thức 
truyền tải siêu văn bản (HTTP) đặt ra các thủ 
thuật trao đổi thông tin giữa các trình duyệt 
và mây chủ trên mạng toàn câu (WWW). 


HTML là một ngôn ngữ được dũng đề 
thiết kể các trang web. Trình duyệt nhận 
các vân bản định dạng HTML từ máy 
chủ cung cấp dịch vụ mạng và thể hiện 
chúng dưới dạng các trang có thé đọc 
được chửa đựng vân bản và các hình thức 
truyền tải thông tin khác. Mã thẻ HTML. 
được sử dụng đề bó sung và cấu trủc nội 


dụng trong trang; chẳng hạn <img> đề 
.đưa vào một hình ảnh, trong khi <a> gắn. 
các siêu liên kết (hyperlinl) vào trang. 

hoậc các địa chỉ thư điện tử. 


‹IDOCTYPE HTML» 
“HTML 
+B0DY2 c/BODY» 
“/HTMLS 


2 Yeucáu 

Các cụm từ 
tìm kiểm được gửi 
tôi mang Internet 


Tang tân diện 
hy rế nhầu máy 
nh mmh để 
lệnh m kiếm 


Tim kiếm trang web: 
Người dũng thường sử dụng các 
“chương trình gọi là trình tìm kiếm để, 


Sẽ “bò” qua 
“để tạo ra một chỉ mục vớn được dừng đề 
tạo các kết quả tìm kiếm. Các kết quả này. 
được biều diễn dưới dạng một danh sách 
các đường liên kết có liên quan tới nhau. 


Các giao thức Internet 

Giao thức truyền tái sieu van bản (HTTP) là một bộ các quy tác phố. 
quát về cách thức sử dụng mạng toan cầu can bán, HTTP tạo nên. 
nên táng cho quá trình xử lý các vân bản trên web và cách thức máy. 
chủ, trình duyệt và các tác nhân khác đáp ứng trước các lênh, Khí 
một người dùng nhấp chuột vào một địa chỉ ƯRL đề truy cập trang 
'web, trình duyệt sẽ tìm kiếm địa chỉ Internet của máy chủ cung cấp. 
dịch vụ mang nhö sử dụng hê thồng phân giải tên miền (DNS). Sau. 
đó trình duyệt sẽ gửi một yêu cầu tới máy chủ trang web, nơi sẽ đáp 
ng với một mã trang thải chửa thông tin, chẳng hạn liệu địa chỉ 
'URL đó cô khả dụng đề trang đó có thể được tái xuống hay không. 
Chuỗi các yêu cầu và đáp từng được gọi la một phiên HTTP. 


TLS 
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<œ> 
S 


-m........... 


+ họn nhị tân 
lân hân ch thị 


Máy chủ của trang. 


veb nhận và giải ~. 4 
yt các yêu cầ : 


Gửi đi trang web 
5 Khi nhấp chuột vào đường dẫn, 
máy người đùng xe: một lệnh HTTP yêu cầu tải xuống, 

trang web s đợc gửi đị Mây chủ gửi 
lại cắc tài nguyên web tương ứng tối 
Ty nh của người dùng thông qua 
Interr 


75% SỐ NGƯỜI DÙNG 
CÁC MÃ TRẠNG THÁI HTTP. KHÔNG BAO GIỜ KÉO 


bub3 CHUỘT QUÁ TRANG ĐẦU 


đănh ghe Chônehe€©392 TIÊN CỦA KẾT L= 
by 122g lộCHoe V2 EOH-SUAU QUẢ TÌM KIẾM 


Tải nguyên được chuyển tới một địa chỉ 
lbrbui HỆ no 05 0b 0u 


9. Máy chủ không hiều được củ pháp của TRANG WEB 
Tướnte tlm thấy vân bản hoặc tệp tin ĐẦU TIÊN DO AI 
ngời dũng yêu cầu TẠO NÊN? 
nh nông đục thực Hộ "h9. |, Trang web đầu tiên do ngài 

ANH... Ủ 

¿0à lên kháng trế gũi /eÙ cầu" nghiên cứu Hạt nhân. 
ng NO /chủ tương khoảng thốiglan được châu Âu (CERN). 
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Thư điện tử 


Thư điện tử là một hình thức trao đổi thư tín sử dụng các 
máy tính và nhiều thiết bị khác. Khi kết nối tới một máy chủ. 
thư điện tử người dùng có thể gửi và nhận thư cũng như các 
tệp tin khác dưới dạng tệp đính kèm. 


Cách thức gửi thư điện tử 

Các thư điên tử được trao đồi nhờ một bộ các quy tắc, giao thức truyền tải 
thư tín đơn giản (SMTP), cho phép người dùng liên lạc vôi nhau thông qua 
các thiết bị và máy chủ khác nhau, Khi một người dùng gửi thư đi, thư nây. 
được tải lên một mây chủ SMTP. máy chủ này kết nổi với he thống phân giải 
tên miền (DNS) để kiếm tra địa chỉ máy chủ của người gửi trước khi chuyền. 
thư đi, Một tên miền Internet là một nhóm các địa chỉ thuộc sở hữu và quản. 
lý của một cá nhân hoạc tổ chức. 


. b 
Ác — 


'MẮY CHỦ SMTP. 


My chủ SMTP. 
Thư được gửi tới mây chủ SMTP. 
~ phiên bản trực tuyến của một bưu 
điện. Trên máy chủ này, một tác 
nhân chuyển phát thự (MTA) sẽ 
kiểm tra địa chỉ người nhận rồi tìm 
kiếm tên miền của địa chỉáy, 


Gửi thư đi 

Người gửi sử dụng một trình 
duyệt thư để soạn thư: đầy là một ứng 
dụng giúp soạn, gửi và đọc các thự, 
“điện tử Người này cũng gõ địa chỉ thư. 
“của người nhận trên trình duyệt thư 
ấy.Khi anh ta/ cô ta nhần nút gửi đi, 
cquá trình vận chuyền thư bắt đầu, 


Thư rác và mã độc 
Gửi thư điện tử rất rẻ, vì vậy chúng thường 
được sử dụng để tán phát nội dung tới rất 
nhiêu người dùng một lủc, Một vài thư không. 
mong muốn (hay thư rác) thực sự chỉ mang. 
lai phiên toái, trong khi nhiều thư khác lại tan. 
›ht các phân mềm mang mục đích phá hoại 
(ma độc). Khi mã độc được tải xuống, nó có. 
thể lãm ngưng hoạt động, chiếm quyên, hoặc. 
thay đối các chúc năng hoat động của máy, 
tính, kiếm soát các hoạt động, yêu cầu thanh. 
toán tiền, mã hóa hoặc xóa dữ liệu, hoạc tán. 
phát tới các máy tính khác. Các bộ lọc thư. 
quét nội dung các thư đến đề lọc ra các thư. 
rác hoặc thư chứa mã độc. 
'Cơ chế hoạt động của botnet 
Một tin tặc muốn thực hiện các hoạt 
động nạc canh gây hại trên mang trực 
tuyển có thề sẽ phả hàng rào an ninh. 
của các thiết bị được kết nói với nhau. 
ra một mạng lưới thiết bị 
chúng kiểm soái: một botnet 


"MẮY TÍNH BỊ 
NHIÊM 
Nhiễm 
“Tin tậc sử dụng mã độc chứa các 
'bot: các ứng dụng thực hiện các tác. 
vụ đã được tự động hóa, Mã độc được 
phân tần, và nếu nó được tải xuống, 
máy tính, máy đỏ sẽ bị nhiễm mã độc. 


[o1 


Ray Tomlinson được ghi nhận. 


ARPANET, ông đã phát triển / 


— 


.AI ĐÃ GỬI ĐI_ _ 
BỨC THƯ ĐIỆN TỬ. 
ĐẦU TIÊN? 


là người gửi đi bức thư điện. 
tử đầu tiên vào năm 1971. 
Trong khi nghiên cứu mạng. 


một cách thức gửi thư. 
giữa các máy tính. 


> 
THƯ 


MÁY CHỦ DNS 


Máy chủ DNS 

MTA phải kết nối với một DNS, 
mây chủ dịch các tên miền thành địa 
“€hIÍP (giao thức Internet), Tên miền của. 
người nhận được kiểm tra để tìm ra máy. 
chủ thư của họ. Nếu không thể tìm thấy, 
thư báo lỗi sẽ được gửi ngược trở lại 


Ly 


'ĐIỆN TỬ 


'M SOÁT VÀ RA LỆNH 
NZÀNG biệt HÀ 


“TRÊN 


INTERNET 
Kết nối 
“Các botâm thầm ra lệnh cho 
máy tính bị nhiễm kết nối với một, 
máy chủ kiểm soát và ra lệnh (C&C). 
Timhạc sử dụng máy chủ này đế 
giảm sát và kiểm soát botnet. 
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Q 


“Các thự điện tử được gửi qua lại giữa các máy tính nhờ sử dụng giao thức SMTP. nhưng đề nhận thư, người 


nhận sử dụng một trình duyệt thư tuân theo giao thức 
Internet (IMAP). Hai giao thức nây cô bộ quy tác nhận. 


MÁY CHỦ THƯ. + Trình duyệt thư đồng bộ với máy chủ 


~ Có thể truy cập và đồng bọ thự qua nhiều thiết bị 
H " ñ > Không tự động tải thư và tập đính kèm xuống thiết bị 
= + Một máy chủ sẽ lưu trữ nguyên dạng thư đã gửi đi và thư. 
được gửi đến. 


'NHIỀU THIẾT BỊ. 
RE: 


-Tiehde tua chôHớng @ngbô vi toi 
_—Ì TƯ to cnuti.nme TC Niên dế 
MÁY CHỦ THƯ: THIÍ 


bưu điện (POP) hoặc giao thức truy cập thư chuẩn. 
thư theo , 


5 gộ thể tụ động được ảixuống thiế:bìribị xóa khôi 
* Thiết bị lưu trữ thư đã gửi và đã nhận 
ĐƠN NHẤT 


¬, 9:2 nẼn Đ- gg 


INTERNET TÁC NHÂN CHUYỂN VẬNTHƯ — MÁY TÍNH CỦANGƯỜINHẬN 
Thư được gửi tới tác nhân. 'Tác nhân chuyển vị Nhận thư. 
K22. _4-L- na Nghi nhận móhệpthưđánà 
Nếu tìm thấy mây chủ thư của người xoA sethựchiệnbướcchuyếnthự — đọc thư mớinhận Cách thức mô đọc 
nhận, thư sẽ được chuyển sang cho. cuối cùng tong quả trnhy lấy thư tờ — thưtùy thuộcváo giao thứcGxem. 
tác nhân chuyển vận thư (MOA) của mọtTAvaotoithiếtbịcuangười _ bên trên) màtrình duyệtthưcủa. 
họ nhờ vào một quy trình chuyến phát _ nuạn Sau đo nô sô chuyển thưvào  ngườidùngáp dụng. 


cđö SMTP quy định, Thự có thể sẽ được ôa người 
chuyển qua một vải MTA trước. GỐS00QĐM C00800 00/0 


'ĐÁNH CẮP THÔNG TIN Y SINH. 
ĐÁNH CẮP DANH TÍNH. 


Quá trình mã hóa thư điện tử. 
ngân chận những người không. 
phải người nhận đọc được thư 
bằng cách sử dụng mật mã hỏa. 


TẤN CÔNG thến công tại Nội đụng ca 
thử được một mã hỏa cô th 

“iHồIB2HYV được giải mê chỉ khi dùng đúng. 
mã khóa toán học. Ở dạng đơn. 

38S6E giân nhất người gi sĩ dụng 
be hoa công khai của người nhận 


“đề mật mã hóa thự. và chỉ người 
nhận mới có thể giải mật mã 
bằng khóa bí mật (riêng tư) của 


mình. 


Kiểm soát và nhãn bội 


- 
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Mạng Wi-Fi sử dụng sóng vô tuyến cho phép. 
kết nối và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị ở 
gần nhau, gồm có điện thoại di động, máy tính 
bảng, máy tính, máy in, loa kỹ thuật số, và các 
tỉ vi thông minh, mà không cần day dẫn. Đây là 
phương thức thông tin di động phổ biến nhất. 


TIVITHÔNG MINH. 


Điểm mô, 


nơi không, 

Bộ khuếch đại cố tín hiệu 
tăng cường 

độ và phạm vÌ 


truyền tín hiệu P.Ố 


hoảng ch đóa 
7g 4 
càng meeng 2 
th Thay. 


bô ph XÃ 
Các dải tấn số WI-FI ThiÊI ị đỀ) 
Mạng Wi-Fi được dùng trên hai dái tần gÌ]à những 
56:24 GHz và SGHz Dù dài tần số 5 La -iễm năng 
GHz cho phép truyền tải dữ lệu nhanh 

hơn nhựng lại khó truyền qua các vạt thể 
Tân như các bức tường. Ngược lại cãi tần 
“2⁄4 GHz phủ sông một vùng rộng hơn. 
"nhưng lại để bị nhiều sông tự các thiết bị 
điện từ khác sử dụng củ 


.... 
KẾT NỐI VỚI MẠNG DẬY ĐỊA PHƯƠNG. 


Cơ chế hoạt động của Wi-Fi Bộ định tuyến (hay bộ phát) W-FI 
Một thiết bị kết nói Internet qua Wi-Fi cần phái 8© định tuyến trao đói dữ liệu giữa các thiết bị 


đ với nó v 
eo bô chuyển đổi kết ni khong day được gán sản _ Rkutngten —“F) buyểnết nó vớierte nửa một gy đả nhờ 
trên máy - chẳng hạn như râu ăng ten trên một —_ phátvàtho_. lÃ váo cổng mạng kết nái điện rộng (WAN):VÀ 
điên thoai di đong - để biến đổi tin hiệu kỹ thuật nhện hd DẦU T Tờ GNGDS qua, 
sở thành tín hiệu vô tuyến. Khi người dùng gửi đi te G thông cho "9 10mg LÀN) hOệS Qua 


dữ liêu truyền thông nao đó ~ chẳng hạn tín nhân so 

van bản hoậc một bức ảnh, bộ chuyền đổi ma hoa Nhu =—- 
thông tín dạng kỹ thuật số thành tín hiệu vô tuyến 205851300 

và truyện phát tới mẹt bộ định tuyến, Sau đo, bộ “———— 

định tuyến phiên tín hiệu vô tuyến thành dơ lieu 


kỹ thuật số, rồi truyền lên mạng Internet qua một x 

kết nổi dây. Chiều ngược lại cùng hoạt đongtương — SIẾPNMMO D — 
tự, cho phép trao đối dữ liêu giữa các thiết bị và T CÁC CỔNG LAN 
mang Internet mà không qua day dẫn. 
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đ> 
Tín hiệu Wi-Fi œ 
Cường độ tín hiệu Wi-Fi giảm xuống nhanh chóng. 
BĂNG THÔNG khi kéo dai khoảng cách giữa thiết bị thu và bộ phát. 
LÀ GÌ? Pham vi phù sóng Wi-Fi thường nằm trong khoảng — JMNM 
& = hàng chục mét nhưng có thế rộng hơn tùy thuộc vào. 
Băng thông là thuật ngữ. chỉ tần số, nang lượng truyền phát và các äng ten phát sóng. 
lượng SENMð có TN Pham vì ny có xu hướng hẹp hơn ð trong nhà do có nhiều. 
truyền tải trong một khoảng vật cản, chẳng hạn như các bức tường, dù thế phạm vỉ có thé. 


thời gian xác định. Các kết h 
nổi Đăng thông cáo cho .được mở rộng ra nhớ sử dụng một bộ khuếch đại tín hiệu. 


phép truyền tải dữ liệu với 
tốc độ nhanh hơn. 


truyền phát nhờ sử dụng các tần số (các kênh), 
thể dùng chụng. Việc sử dụng đa. 


§PE 


HH § 


Kết nối Internet không dây rất đề bị chiếm quyền 
kiếm soát bởi vì một tin tặc có thể truy cập một 
mạng Wi-Fi mà không cần ở trong cùng một tòa 
nhà hoặc cần phải phả tường lửa. Các tin tạc có thế 
vượt qua hàng rào an ninh của mạng WIEi theo. 


nhiều cách khác nhau, gồm có thụ lượm thông tin 
mà các thiết bị truyền và nhận. Một mạng không. 

dây có thé được bảo mật với chuán truy cập Wi- 

Fi được bảo vệ (WPA). Hình thức bảo, F Thêm do hậu 
trên việc người đũng gò một mật khẩu được chấp. S0 WEEEcủa 
nhận và hoạt động bằng cách tạo ra các người gi 
môi cho mỗi gôi đỡ liệu. 
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Thiết bị di động 


"Thiết bị di động là một thiết bị vỉ tính nhỏ gọn và 
cơ động. Hầu hết các thiết bị di động hiện đại đều 
có thể kết nối với mạng Internet (xem tr. 196-197) 
và với các thiết bị khác, và được vận hành nhờ. 
vào một màn hình cảm ứng phẳng, 


'Các linh kiện của thiết bị di động 

lột màn hình cảm ứng điện dụng cầu thành tù mọt 
lớp gồm các đường dẫn điện và một lớp gồm các 
“đường cảm ứng tạo thành một lưới nằm trên lớp kính. 
nền. Lưới này, được đặt nằm trên mật của màn hình 
hiển thịLCD) kết hổi với một chịp điều khiển màn, 
âm ứng và bộ vi xử lý chính của thiết bị 


CÔNG NGHỆ BLUETOOTH ĐƯỢC Nưy/ 
ĐẶT THEO TÊN CỦA VỊ VUA ĐÃ 

THỐNG NHẤT CÁC BỘ LẠC NGƯỜI VIKING, VÌ 
CÔNG NGHỆ NÀY ĐƯỢC DÙNG VỚI MỤC ĐÍCH 
'THỐNG NHẤT KẾT NỐI GIỮA CÁC THIẾT BỊ 


Các loại thiết bị di động 

.Cð nhiều loại thiết bị di động chay các ứng dụng. 
phong phú và đa dạng. Mót số loại thực hiện nhiều. 
chức nang, chẳng han như máy tính bảng. trong. 
khi một số loại khác được thiết kế cho những mục 
đích cụ thề, chẳng han đề chơi điện tử hoạc quay 
video. Mt số loại thiết bị di động còn được đeo 

lên người như một tien ích và để thụ thập đơ liệu. 
chẳng han về các hoạt đông thể chất mà một người. 
thực hiên môi ngày. 


Các đường dẫn, 
điện cung cấp một 


đồng in nhỏ chạy —_ Cácđườngcí 

TnngHợ,— ứngphẩthệncáe 
odxed thay đổi trong 
Các ngón tự gi dông điện đếm, 


điểm chạm 


'một điện tích 


Điện trường 
xung quanh 
đường dẫn 
điện bị tác 
động khi tiếp 
xúc với đầu 
ngôn ty 
Dòng điện yểu 

hơn chạy qua 
đường cảm ứng 

Sị shạm bởi 

ngón ti hông, 

tú này được 
truyền tiếp 

tới bộ xử lý. 


1 Cham mân hình 

Khi chạm một đầu ngôn tay lên mân hình, một 
điện tích nhỏ bị kếo về phía ngón tay dẫn điện, Việc. 
'nây gây ra sự sụt giảm điện tích trong dòng điện lan. 
truyền khắp mạng lưới, xác định vị trí chạm. 


Màn hình cảm ứng 

Co hai loại màn hình cảm ứng chính: cảm ủng 
điện dung và cảm ứng điện trỏ. Cả hai đều cho. 
phép người dùng tương tắc trực tiếp với các 
'Yếu tớ hiền thị tren thiết bị của họ bằng những 
c0 chạm và cử chỉ đơn giản. Loại mân hình. 
phó biến nhất được từng dụng trên các thiết bị 
di động là màn hình cảm trng điện dung, Nhờ 
áo đạc tính dẫn điện của đầu ngón tay hay. 
đầu bút cảm từng, nên mân hình này nhạy với 
các động tác cham hơn các loại mân hình cảm. 
'ũng khác. Các mân hình cám từng điện trô hoạt 
đông nho tác động một lực váo lớp ngoài của 
mmân hình lâm hai lớp phim điện cục dẫn điện 
trong suốt tiếp xúc vôi nhau, 


'Điện thoại thông minh 
“Thiết bị này có các chức. 
năng tính toán và có thể 
truy cập Internet cũng 
trổ măng điện 
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KHẢ NĂNG KẾT NỔI 


Một trong những độc điềm. 
hữu dụng nhất của thiết bị di 
động chính là khả nâng kết 
nếi và giao tiếp với các thiết 
bị khác gần nó, Các thiết bị 
có thể được kết nổi trực tiếp, 
nhưng thường thì sẽ tiện. 
hơn khi trao đổi dữ liệu qua 
mạng không dây nhờ sóng 
vô tuyến. 


Kết nối Bluetooth 
Công nghệ Bluetooth, 
vận dụng Các sóng vô 


| yên Rieiieterg 
Đổ liệu thô được thủ lại Loại bỏ tác nhân gây nhiễu. ngư Đệm Vì gàn. Nho sử 
3uibeydBiongdingvien — „y Hệuđệnthbo/tepnhkoan  |g750n  Ruyôbeccut 
được đồ ô mọi đảm nữmtrên lưới, Phảiđcclccbỏdáđảmbáomotsudap | 820cc Vạn valnhau mà 
ÊÄEgiệm ngay bên dười đhụ ngón - Ứnđémchemándnh amanh Tạp ` | CC hó ngavug 
đấy có tt iểm độn ích lớn phát phunày có rêngy snnuiclcngiBn 
bên ngoài, chẳng hạn như tử bộ sạc. Kết nối WI-Fi 
: Mạng W-FLGemtr, 
` 202705g0pcec 
Thế b|rong mạng 
cục bộ có tệ bao đổi 
thêngtin thông qua một bộ 
định tuyến, cùng tử đây kết nối 
6t moôg tem 
công nong nrio 
Các nhân nhận dạng 
Sạn tìngõv2 tuyển 
fÈBBP thiêng được 
ìnvớickcdb vật ong 
cửa hàng hoặc nhà máy  phậtrô 
SãP công võ tuyển đọc nhất rộng 
tố 0đ các thưtb| động cô 
đÕồ miện dang được chưng 


Điểm chịu áp lực lớn 
"nhất do hgồn ty tạo ra 


Kết nổi NFC. 
“Các điểm áp lực được tính toán 'Các tọa độ chính xác được Than (EC Cho heo” 
Kích thuốc vàhình dạng của — Š_ Mnhtoán Y3 tiệt điátginrhau 
vùng lưới tiếp xúc với đầu ngón tay của _ Cáctínhiệu điện tửmôi đếm trên lưới, | cọ té trao đối thong tì Công 
người dùng được nhận dạng đề xác đượcgửivèbôvixờiýcủathiếtbịtại | nghạnay được sờdụng trong các 
định các điểm chịu áp lục lớn nhất. đây đölêu được tnhtoánđétimravi | hộ thóngthanh toàn không còn, 
tríchính xác nơi đầu ngôn tay chọm. _ | chạm vàcác thékhóati, 


Máy đọc sách. 
Các máy đọc sách được 
thiết kế để đọc các sách 
điện tử. Nhiều loại còn sử 
dụng giấy điện tử (xem 
tr.208-209). 
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Điện thoại thông mỉnh 


Điện thoại thông minh là một dạng máy tính cầm tay với 
nhiều tính năng phần cứng và phần mềm. Thông thường, 
chúng ta sử dụng máy nhờ vào một màn hình cảm ứng 
(xem tr. 204-205) phủ tren bề mật trước của máy. Các. 
điện thoại thông minh chạy hệ điều hành di động và có 
thể được hiệu chỉnh các tính năng bằng cách tải xuống 
và cài đặt thêm các ứng dụng. 


Điện thoại thông minh có chức năng gì? 

Điên thoại thông mính kết hợp các tính năng của rnột 

điện thoại và một máy tính cơ nhô. Chúng có thế cho phép. 
người dùng liên lạc qua mang điên thoai, Wi-Fi. Bluetooth và 
PS, đông thời chủng con được trang bị các camera, ntc, loa, 
cảm biến, ngoài ra còn có hàng triệu các địch vu khác nữa có 
sản trên các kho từng dụng. Sự nói len của những thiết bị manh 
ne và tiện dung này đã lâm cho rất nhiều các thiết bị chuyên. 
dụng khác trô nên lỗi thời 


Loa 
Một loa cỡ nhỏ được tích hợp vào 

trong điện thoại để cưng cấp âm. 

thanh khi đảm thoại và chạy chương, 

trình đa phương tiên, Nó cũng cho 

phêp người dũng nghe gọi qua loa, 

ngoài điện thoại mô không cần cầm 

điện thoại (chế độ rảnh tay). cảm biến: 
Mic 

Nhờ có mịc điện thoại thông 
"minh có chức nâng giống như. 
một chiếc điện thoại thông, 
thường. Mc còn có chức năng 
.ghiâm và có tính năng giao tiếp 
Với các trợiý kỹ thuật số. 
Camera 

Hầu như tất cả các điện thoại 
thông mình đều có các camera __ Vanh kim loại 
Thỏ Công suất thấp ở cả mật -_ của mậtsố điện 
trước và mật sau. Hầu hết đều ` “thoại thông 
'cô tính nâng zoom kỹ thuật SỐ minh hiện đại 
Và có một đèn chớp phát ra từ. ` chúc năng nhự 
các đi ớt phát sáng (đèn LED). ` "Tnạcăm 
Bộ phận kết nối Bluetooth. 
Chịp Bluetooth giúp kết nói không 
“dây giữa điện thoại vớ các thiết bị 
khắc nhờ sở dụng các tín hiệu vỏ 
tuyến, Chịp này cũng cho phép kết 
nổi với Các tại nghe Bluetooth, 
Satnav 

Chịp định vị vệ tỉnh (Satnav) kết nối tối 


trên quỹ đạo, chẳng hạn như hệ thống, 


Hàu hết 
hiện: 


ty) 

nhận dạng vẫn — 

tay và cổ hệ được 
đồng khi thục 
hiện thanh toán 


“Các cuộn dây 
cdấn điện cho 


'CHIẾC ĐIỆN THOẠI 
THÔNG MINH NÀO 
RA ĐỜI ĐẦU TIÊN? 


Chiếc điện thoại Simon của _ | 
hãng IBM là điện thoại thông _ | 
mình đầu tiên, được bản vào 

năm 1994. Chiếc điện thoại / 
nây nặng 51O g và được trang 

bị một modem có. 
khả năng gửi và nhận 
các bản fax. 


c điện 
theạithông mình 
I trăng bị 

màn bình cảm ứng 
điện dung (xem tr 
20-206) 


Phần cửng 
và phần mềm 
Điện thoại thông 
DỊP chúa các 

inh kiện phần cứng cơ 
nhè, chẳng hạn nhứ camera, 
được cay nhờ một bộ Vì xửi 

và được cấp hàng lưong bội một 
viên pin có khả năng sạc lại nhiều lần. 


phép một số điện ~/ 
thoại thông minh 
Tạc không dây 


“Các chức nâng của phần cũng rất đa dụng 
"nhỡ Có Các ứng dụng: các chương trình. 
chuyên dụng có thể được tải về và cải đạt 
trên thiết bị 


.định vịtoàn cầu (GPS) tại Mỹ. Có thể. 
truy cập các dịch vụ định vị vệ tình. 
thông Qua các ứng dụng. 
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Gửi tin nhắn. 


Nhắn tin dạng văn bản là hoạt động 
gửi và nhân các tin nhần điên tử 
thông qua các mang di đông, Háu 
hết các đoạn van bản được trao đổi 
sử dụng dịch vụ nhân tỉn văn bản 
ngắn (SMS), cho phép gửi di các 
thông điệp ngắn chí bằng chữ viết 
tối đa 160 ký tự. Tuy nhiên, dịch 
vụ nhần tin đa phương tiên (MMS) 
sử dụng các mang di động đề trao 
đới các tin nhân có chứa hình ảnh, 
video, và các đoạn âm thanh. 


'NGƯỜI GỬI 
MỌI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 
ĐỀU CÓ CHỨA CÁC KIM ` 
LOẠI QUÝ GỒM VÀNG, 
BẠC VÀ BẠCH KIM L `] 
Mang Internet 
thoại thông mịnh có thề kết nói 
Internet qua mạng W-i hoặc mạng di 
động. Hiện nay hầu hết các điện thoại 
đầu sử dụng tang 4G = công nợ 
động thể hệ thử tự cho tốc độ tài 
Thạnh bơn rất nh 
Máy chơi điện tứ. 
Các điện thoại thông minh cô thề được. 
đồng nhụ tay cảm tò chơi điện tử măng 
theo người. Không giáng nhứ tay cầm, 
chúng không bao gồm các bo mạch đo 
ọa chuyên dụng mà 
XXÌÌý đồ họa mạnh mô để xử hình ảnh, 
đồ họa chuyền động và video. 
Số địa chỉ: 
'Hầu hết các điện thoại thông minh đều có. 
tính nâng số địa chỉ điện tử lưu lại các thông. 
tin liên lạc. Một vài loại điện thoại còn có khả. 
ông lấy rà thông ri số thông cua các 
tang mạng b 
tien và có thể được truy cập nhờFa 
lệnh bằng long n cho rợlý lo 
Các hệ thống thanh toán. 
Điện thoại thông mịnh cô th thanh toân 
trực tuyến không dây bằng nhiều cách. 
thức khác nha gồm ca tín hiệu vô tuyến 
WÄtaey từ hàng theo các dải trên 
thẻ ngân hàng. Quá trình thanh toán. 
thưông cần ti một th tục xác thực để 
Xác nhận danh tính. 
Âm nhạc 
Ngôi động có thể tải nhạc từ các ứng 
dụng, nghe trực tuyến qua Wi-Fi hoặc kết. 
nổi hạng d đọng, hoặc đưa vào tử bộ sưu 
tấp cửa Tịnh, Các đến thoại thông mình 
Tồ to nhiều định dạng của tạp nnhac, 
gồm MP5, AAC.WHAL về WẤ, 


Tín nhần của người gửi được chuyền phát, thông qua một tháp thụ. 
phát sóng, tới một trung tâm chuyển mạch dịch vụ dị động (MCS). 
đề tìm địa chị Trưng tâm dịch vụ tin nhân ngắn (SIMSO) của người 
gửi và chuyển tiếp tín nhắn tới đỏ, Trung tâm SMSC sẽ kiếm tra xem 
cân chỉ người nhận có hả dụng Hhòng, Nếu co tín nhân s được gửi 
từ đây thông qua một MSC,Nị 

đến khi địa chỉ người nhận khả dụng. 


c trang Bị các bộ 


thông xã hội vả tải khoản. 


CÔNGNGHỆ VIỄN THÔNG 
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^ 
Q 


“\ không, tin nhắn sẽ được lưu trữ cho. 


M§C. 
Gia tốc kế 


Rất nhiều điện thoại thông mính co tích hợp các ga 
tốc kế siêu nhỏ đề đo sự dịch chuyền của mây. Những 
cảm biến của gia tốc kế này được dùng đề phật hiện 
Phương hướng của thiết bị, vi vay mân hình hiển thị 
e0 thể chuyền đổi qua lại giữa chế độ chân dung (doc) 
va phong cảnh (ngang) tùy theo người đong cầm điện 
thoại nhủ thế nào, Điện thoại cang có thể được sử 
đụng như một thiết bÍ đo bước đi và cung cấp thông 
tin cho trô chơi điện tử trên di đông, 


Điểm neo gắn cổ định “Răng 


vào thân điện thoại. lược” / 


“Các điện cục 
“Các điện cực và các “răng” 


M§C 


Điện cục cổ định 


giữa các "râng” của một 
khối gia trọng dạng chiếc. 
lược làm tử silc, Các điện 
cực và khối gia trọng 
được kết nổi với pin, vì 
vậy khi gia trọng được 
tích điện, tạo ra một điện 
trường giữa các “râng”, 
Khi khói ở trạng thái tỉnh, 
dòng điện không chạy, 
qua, 


Khổ giaượu tiến átnìm nhu hơn 
dịnh chuyến tới tác động tới đện trường 
the chuyển động 

Phát hiện chuyển 

động 

Khổigið trọng vôi 


xuống khi có chụy/ 
động, và điện tích của nó, 
ảnh hưởng tới điện trường. 
quanh các điện cực, tạo. 
ra một dòng điện. Thông. 
tin nây cho bộ xử lý biết 

tóc độ dịch chuyển 
và hướng địch chuyển của 
điện thoại. 
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Cơ chế hoạt động của giấy điện tử 


Bên trong giấy điện tử là hàng nghìn các khối câu cực nhỏ, mỗi khối cầu 
chứa các hạt sắc tố đen va các hạt sác tố trắng trong một chất lông trong, 
suốt nhớt dâu. Các hạt đen mang điện tích âm, còn các hạt trắng mang. 
điện tích dương. Một điện tích dương cực nhỏ, do các transistor bén dưới 
mmân hình hiền thị tạo ra, s hút các hạt đen và đầy các hạt trắng. Một 
điện tích âm sẽ làm điều ngược lại, Bộ xử ly của thiết bí sẽ kiềm soát loại 
điện tích não se hiện điện ö vị trí nào, hợp thành các hình ảnh đen trắng, 
'â chữ van bản hiển thị trên mân hình. Nếu điện tích âm ở bên này của 
khối cầu và diện tích dương ở bên kia, một khối đơn lẻ sẽ có râu nửa. 
trắng-nửa đen và hiền thị mâu xám. 


—~ 
6) 
10X 100X 200X 

Các khổi cầu cực nhỏ. Các hạt sắc tố đen tích điện. 
Môi khối cầu cực nhỏ cấu thành các _ CHỦ THÍCH. 1 ấm cônhatsáctôtrăngtich 
hình ảnh và chữ văn bản trên giấy — + piặnchdương ỔPijnưchâm —— điệndương.Mộtđiệntichdương. 

điện t có ịch thước xáp xi bế rộng Đêndoời tàniinhiên tì 59 hột 
của một sợi tóc con người cácphán đen. 


Giấy điện tử 


ĐỌC SÁCH TRÊN. 
MÁY TÍNH BẰNG GIẤY. 
ĐIỆN TỬ THAY VÌ MÁY TÍNH. 
BẰNG LCD TRƯỚC KHI ĐI 
NGỦ CÓ TỐT HƠN KHÔNG? 


Có lẽ tốt hơn. Sử dụng máy tính. 
bảng có thể khiến ta khó ngủ 
` hơn vì ánh sáng xanh nó phát ra / 

có thể cản trở hoạt động. 


Một số máy đọc sách hiển thị các trang văn bản trên màn 
hình được làm bằng giấy điện tử. Giống như giấy thật, giấy 
điện tử hiển thị với ánh sáng phản xạ. Điều này khiến cho 
giấy điện tử phù hợp hơn cho việc đọc các văn bản chữ, vì 
nó không khiến mắt bị mỏi và có thể đọc tốt dưới ánh sáng. 
mặt trời. 


của hoóc môn mi nin. 
Giấy điện tử không nhất. điều hòa giấc ngủ, 
|Beomoanhomg Tế GHEU 
|ong bồng Tới nưềy tước ¡ CÔNG NGHỆ MỰC IN 
|25eácbeng độn. EDiám peurp - ĐIỆN TỬ ĐƯỢC DÙNG 


đọc theo cạnh viền của_ Màn 


trên hình để chiếu sảng hình ĐỂ TẠO RA CÁC LOẠI 


ghữ hến thị tên mộn cán - Aesny ¡ QUẦN ÁO CÓ, 
an nhớ D0 — sự lộn tai |. CÁC HỌA TIẾT Xã 
mn hình rong suốt và „GHẾ Tông, | THAY ĐỔI 


ọi phân tán lên trang 
giấy điện tử ở bên dưới. 


dưới 
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CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG. 
Giấy điện từ 
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2 Khimôtđientchamdđượcáp  ø Cáchotsáct6trángbiđien 4, Mộtvixửlý bên trong thiết 
bên dưới màn hình, các hạt tích âm hút còn các hạt đen bị kiểm soát nơi áp từng loại 
trắng tích điện dương sẽ thếchỗ __ tích điện am bị đây vàchuyển điện tích. Hồn hợp của các hạt đen 
các hạt đen. động xa khôi nó. và trắng sẽ hiến thị mâu xám, 
Màn hình điện ẩm. 


Giống như giấy điện tử, công nghe điện ám hoạt động 
theo cơ chế phản xa ánh sáng. Các man hinh điện ấm. 
hiến thị mâu và có thể trình chiều video vì nó thay. 

đổi nhanh gấp nhiều lần giấy điện tử. Hãng nghìn các 
khoang siêu nhỏ được tạo ra trên nên một tấm nhựa. 
trăng phân xa, mỗi khoang chưa mt giọt chất lông đen. 
"Tín hiệu tử máy tính sẽ tạo ra một điên áp khiến cho 
chất lòng chuyển đóng tới lui trong khoang giống như 


Hân hình được 
cột mầu độ xanh. 
Tếà xanh lam 

Không có — 
ảnh sáng 
phận. 
Phân xa 
một chút 
ánh sếng 


Phnx 
một tấm mân, hấp thu hoạc phân xa ảnh sáng sáng 
lÌN TỪ Ánh sáng chiếu vào 
À 'NHÌN TỪ MẶT kẻ ấm lọc xanh 
nh sáng chiếu «nh sáng bị \ »ưa&en LẢnh sáng chiếu vào 
Vàntấn lục —À. phinxsrấ mạnh — Gan \C tmlicxanh lim 


[EMElamEmC  Ìmdmphimse — Ídmhếthay46khiếnchát Chế lòng tần khám, 
thành hạu giếng _ lay” trân re bếp thụ mộcphần — lamuốhoàntoàntẩm 
như giet nước Lẻ= TIÊN 


trên sắp nến. 
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CÔNG NGHỆ 


THỰC PHẨM 
VÀ NÔNG NGHIỆP 
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Các máy gieo hạt 

theo hàng 

Theo lối canh tác truyền thống, việe 
trồng trọt trên canh đóng gồm nhiều 
“hùng lớn n công đoan: làm đất, lên luống, rác hạt 
dâng pc và phủ đất kín hạt, chúng khiến đất 
có nguy cơ trở nên Ì và xói môn, cùng, 
như tồn nhiều thời gian. Các máy gieo 
hạt hiên đại có thể làm phân lon các 
cong đoạn nay chỉ trong một lần chay, 
gieo hat theo những hàng đều tâm. 

tập cũng lúc với bón phân và phun 
thuốc bảo v thực vật. Háu hết các loại 
máy tiên tiến có thể gieo một lần 72 
hàng, môi hàng đều được xép theo ví 
tríchinh xác trên cảnh đồng nho sử 
dụng hệ thống định vị toàn cầu (GP), 


Bộ phận phần phối hạt 
cm hạt ra đều nhạy 
cqua vài ống gieo bạt 


- _ Ống phân phối hạt 
Bộ phận phân phối. 

hạt sẽ hút và đầy hạt vào. 

trông từng ồn leo 


Vận chuyển hạt 

Hạt được đưa đều đạn vào 
“ống để chúng rơi xuống luống cách 
nhau một khoảng định sẵn và ít bị 
hư hai nhất. 


1. Đưnghạt 

Hầu hết các máy gieo hạt có một 
thủng chứa, hoạc nhiều hơn, lắp đạt ở 
phía trước bánh xe gieo, mỗi thủng có 
khả năng chứa 875 ko hạt. 


Trồng trọt 


Máy gieo hạt đã tồn tại từ hàng trăm năm nay. Tuy nhiên 
các loại máy gieo hạt hiện nay đã được cải tiến về năng lực 
và gia tăng kích thước đế có thế gieo trồng những khoảng 
ruộng rộng trong một lượt gieo, rủt ngần đáng kể thời gian. 
leo hạt giống. Đầu máy kéo — Máy gieo hạttheo hàng. 


e2? TỈ TẤN ị 
L k4 LÀ TỔNG SẢN LƯỢNG NGŨ CỐC ĐƯỢC SẢN XUẤT RA. 
` 


HƯỚNG DI CHUYỂN. 


'TRÊN TOÀN THẾ GIỚI MỖI NĂM 
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Trồng trot 


Tưới ệ 
tràn bể mặt Tưới tiêu su 
'Nước ngập toàn bộ, Nhiều nông dân phụ thuộc vào nguồn nước để ng ng 
bề mật hoặc chày xuống mưa tự nhiên đề tuới tầm mùa mâng, nhưng IEE s0 dung cáo đƯớm! 
lệ PP 0 tiệt ở nhiều vung khí hạu, cây hoa mau cân phải — - ổng,hoạclađượclamlu am 
'Tưới kiều này rất tồn công sử ©0các hệ thống tưới tiêu đế tưới tám. Cách (m9Lv8Liêuthámhoaodue, 
phần nhiều nước bị thất thoát thống nay rất đa dạng, từ những cch thức _- dưới đất để đưa nước trực tiệp, 


cóc Hư the  AHrhh tuổi đơn giản nho trọng lực đến hệ thống dẫn Tới rổ của cây trồng. 

nước trực tiếp tới bộ rẻ của từng cây. Hệ thống. N 

tưới tiêu có thể gây ra nhiều vần đề: lãng phí 

nước, cây hoa màu có thế bị nhiễm các chất. 

độc hại nếu sử dụng nước chưa qua xử lý, và 

Tưới. đất có thế dân bị nhiễm mãn. Ta có thể sử thế trầy 
trung tâm. dụng công nghệ thông minh để đưa. phun 
.€äcVò|phụn dị chuyền. - ` nước tóivitricánnnhát thay v1 xung nuah thông qua 
'GẦn Dài tới nước trân lan, một vôi phun sương hoặc. 


thập gần bánh xe. Phươn, 
ti là th LH He 8 các sing phụn nước áp lực 

một diện ch lớn trong một caG lập trên một nên xoay, Tuy. 

khöông thời gan tương đổi ngắn. Thiền, phủn nước vào to 

Số Hà Không trùng có thể làm 

4Hộthệ thông óng thoÁNg 
-đục lồ được sử dụ! 
để năng (me nước ngầm, 
hoậc đề đưa nước trực tp 
Vào bộrẽ. 


Bánh định cỡ ác định 

.độ sâu của tãnh luồng 
Bánh gia cổ 
hạt làm chấc 
đất quanh hạt 


Bánh lấp hạt 
lắp cháo góc 


Phân bón dạng lắng, ⁄~ Đây cào đất 


Một bánh xe cổ định hạt sẽ ép, 
“các hạt vào trong lướng đất nhờ một. 
'cơ cầu trượt hoặc cuộn đề nâng cao. 


“mức tiếp xúc giữa hạt với đất và hơi 
ám ở nền luống. Việc này cũng giúp. 
“hạt không bị nấy ra khỏirãnh. 
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Máy to song đầu cánh 
kặcấc bu chân thông MẮY TẠO XUNG 


Bơm loại bộ Tản 
Thông EM để no “Sữa chảy vào bình chứa, ——— 


hòa trộn với sữa từ 


xung nhịp. 

Một van khí được gọi 
là van điều áp kiếm 
3oát áp lực trong các 
ống, luân phiên thay, 
đổi giữa trạng thái 
“chân không và áp su/ 


(4 Chuyển tới bón lưu trữ. 
VỚM Khi bình đựng sữa đầy, bơm 
Xã sữa sẽ đầy sữa váo trong một. 
bồn chứa lớn được làm lạnh đề chờ. 
Xe chờ sữa tôi lấy 


Chăn nuôi 


'Những người nông dân chăn nuôi gia súc gia cầm sử dụng những 3. Chuyển sữa tới 
'hệ thống hết sức phức tạp để chăm sóc các con vật và nâng cao. sat in lấy 
sản lượng. Trong ngành chăn nuôi bò sữa, việc áp dụng công nghệ được dần chảy qua. 
đã làm tăng năng suất rất lớn nhờ có thể vắt sữa một vài con bò. hot TỦ ong 
cùng lúc. L máy hót chan không, 


Khí methan từ phân bò 
“Chân nuôi bô sữa thái ra rất nhiều 
chất thải, gôm có phân, chất thái tử 
chuồng trại và nước thải tử quả trình 
lấy sữa. Giống như chát thải nong 
nghiệp khác sau khi thu hoạch rau. 
.cì quả, chủng cân được xử lý loại 

"bỏ. Rất nhiêu trang trai lớn áp dụng 
công nghệ ù yém khí để biến chất 
thải thành dạng bùn lắng ít đọc hại 
có thể sử dụng làm phân bón, hoặc 
thành khí methan lâm nhiên liêu, đốt 
nóng và sản xuất điên. Nhiều nông 
dân côn canh tác thêm cây hoa mâu. 
chẳng hạn như nạo, để bổ sung vào. 
bể  nhâm tăng sản lượng khí vả gia 
tang lượng nâng lượng đầu ra 
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Chân nuôi 


€ ÔNG HƠI 
XKXOKXXYOKXXXOEKXOKXXXXOEXXXOEKXXXOEXXE7~  pàugỹÿqpò `*XXKxxi 
ĐƯỜNG ỐNG DẪN SỮA TỪ NHỮNG Ie=n 
CHÚ BÒ KHÁC. 
hoang tạo 
Xung mở ra, 
trạng thái chân. 
Máy vắt sữa bò tệ sen 
.Mây vắt sửa bò sử dụng một bơm chân không vs 
đề nhẹ nhâng rút sữa từ năm vũ của bo, Sữa ra khỏi ống dẫn. 
được hút vào trong bốn cốc hút có phần nùm sữa ngắn. 
"hút bằng nhựa ilcone hoạc cao su. Nữm hút 5mm được bức 
ôm kín núm vũ và ống hút sữa ngân, đua sữa và. 
Vâo trong bầu cụm vật sửa. Từ day, sữa sẽ được: 
chuyến qua một ống dây dài tới binh đựng rồi lạc thu vào 
vào một bồn lớn: ĐI ng Đh 
TT tang 
Cức hức Lên đường trạng 
LAN 
CỤM HỨT h "thông có sự chênh áp, TẬP 
S=keasve — Í¬ 2P TÖn in th ng vo 
/ _— pha còn lại (bên trái). 
ANH ÔnH ` Â ( CHÚTHÍCH 
đnnhavimgồn AC tang doc | MỘT MẦY 'VẮT SỮA BÒ CÓ 
4 729 | THỂ VẮT SỮA CỦA 100 CON 


BÒ TRONG 1 GIỜ, SO VỚI 6 
CON KHI VẮT THỦ CÔNG 


ĐIỆN NHIÊNLỆU  KHÍĐỐT 


Hướng di chuyển 
của sốm 


CÁC RÔ BỐT 
ĐƯỢC ỨNG DỤNG 
TRONG NGÀNH CHĂN 
NUÔI BÒ SỬA NHƯ NÀO? 


Người ta sử dụng các cảm biến. 


NHIỆT 

: Ỳ 
KHÍ SINH HỌC. KHÍ METHAN SINH HỌC 
Khítù bồn ö có thế được _ „ Khicbnđượcđưađixatöi 


5 P .-3 ngưệnxuấ yên le chạy | „ để quét thẻ nhận dạng (thẻ 
Vân 0 hiệc " DI ng i0I0 7021/9502) | tên) của một con bò nhằm xác 
r 4ữợc dùng đã sản xuất đện _ chujếntchlóidệtrhhGc - Ì định xem gần đây nó đã được 
n SP Ưế0UEOGVỢ, ” — ngàhchéĐ@ncongngiệp. _ \Vất3ữa chưa và các cánhtay 
LNỊ 1ã LN 1 LAI bốt có thế được sử dụng, 
Chất thải rần từ 
quá trình phân hủy cổ: hút sữa, 
Thế được đông làm phân 
Ẻ PHÂN  EôODngZonaumocondấthoacsaukhida 


tỸ 
HỆ 
H 
§ 
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Máy thu hoạch 


Sử dụng máy móc để thu hoạch trên cánh đồng lớn sẽ tránh. 
cho việc cần đến lao động chân tay. Những cỗ máy tân tiến. 
nhất ứng dụng công nghệ tự động hóa để thu hoạch, chẳng 
hạn như thu hoạch quả và rau củ, phần việc cho tới mãi gần. 


người ta vẫn lâm bằng Tách hạt 

—— „ t hy ti 
Đầu gật của mây dễ dâng. )p, mí \c than! 

Máy gặt đập liên hợp tháo lắp và có thể được thay để | QUAY với tóc đọ cao sẽ. 
thị phù hợp với từng loại ngũ cốc. đập chia tách hạt ngũ. 
Möttrong những máy móc lön nhất trên nông — Phủhgp vớitinglayingocóc, lÂ. đÐc na V hang 
trang chính là chiếc máy gát đạp liên hợp, Với có một bàn cát Khicaynggcóc |Ä. vụn nhỏ khỏi thân rạ, 

khả nâng thu hoach khoảng 70 tấn hạt mỗi giỏ, - đồ xuống, nó được quát gạt vào sô rơi xuống. 


trong trục xoắn tải cây bội một 
Các máy gật đập liên hợp được đạt tên như vậy H208 tuĂ gắn ĐiLcâ Bắt mới 


vi chủng kết hợp ba hoạt động thu hoạch riêng, theo bảng chuyển tài vào trong 
Tê vào trong một chiếc máy duy nhất: gạt (cáU, trồng đập. 

đập (xoay đập cây ngũ cóc để tách riêng hay), và 
sàng rê (thối không khi để loại bỏ võ bao báp và 
"ao hạt, hay vụn trấu), Sau cũng, ráy gát đạp 
xả thân ra trô lai trên cánh đồng. 


Hướng di chuyển “Trục xoắn tải cây kéo cây lúa mÌ 


Vào ương 

Tương lai của máy: oạch 'Bộ phận điều khiển. 
lại thuh *huGg “Các cảm biến quang. 

"Trong tương lai rõ bốt có thể sẽ dâm, Quảchn Gamer họ và căm blểná 


lực gân trên cánh tay, MẦN HÌNH 
đương nhiệm vụ thu hoạch rau củ và tôbêtseold0leoli THIỆN THỊ 


quả, Một số loại rô bốt thử nghiêm sử SẺ 
dụng các cảm biến đề đậnh gia xem liệu. th Chế độ hểm soát 
cây hoa mâu đã sẵn sàng cho thu hoạch (được cải đặt trước sẽ 
chưa. Các loại khác kết hợp cảm biến nây PA T4 

.või một carnera xác định râu sắc của. trước khi quyết định rõ. 
“quả hoäe rau củ. Thu hái quả chín cân bếtcô thủ hái quâ/c) 
phải được tiến hành nhe nhâng cần thân; Láng 


đối voi những loại quả như táo, rô bốt sẽ Tín hiệu hình - 
sử dụng tay hãi táo chân không đề hụt Ảnh đến gi tí 
ấy quá, trong khi những rô bốt khác sử 

dụng những công cụ để cần thận cát quả 


hoặc rau củ khỏi cuống của nó. 
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'Đổ đấy thủng chứa 


được đó tập : CHÚ THÍCH. 
trung vào trong thùng: Khi 


trúng vào trong thôn ....=—> köHe=. 

ng đà hy hạt 4 du Men hoyÔnthie HongAdufsie tren 
chuyên chỗ theo cạnh rmáy _..> "ng Toàn bộ rợn nụ 

gật đập liên hợp.. và một phần bông. 


4 địp đã mì khi 


mrếp đu tông 


Hạt cốc sẽ rơi qua một sàng bên. 
trồng đập vào trong mảng hứng, 


"Máy sắt nhỏ rơm, 
*a đế chúng được 
cày lậc áp vào 


hạ lếp được —“ 


thấire ngoài 
Quạtthái | Hạt cốc đổ vào thùng chứa Loại bỏ rơm rạ và trấu 
vụn tr khôi Từ máng hứng, hạt cóc sẽ dị chuyển) Các quạt thổi bay rơm. 
Nmllaedø, — Quamôtsósingkháctruớckhiđượcđựa và trấu ra ngoài, Trước độ, 
bên ngoài máy _ lên trên đố vào thủng chứa nhờ một trục rơm rạ có thế được máy phay 
xoắn tải hạt rơm Xắt nhỏ. 
CÁC MÁY THU HÁI CƠ KHÍ PHỔ BIẾN. 
Mây thu bông. 
'Có hai loại mây thu hoạch, t bông sẽ ngắt quả. MỘT GIÁ 
StUaSHdvEtetdine EioI92/MUNA  I2Y GIA 
'sẽ kéo ngược lên toàn bộ cây bông, và sau đó sẽ cô một. LÚA MÌ 
máy khác loại bò những phần không mong muốn. có THỂ 
Mây thu hoạch củ cải đường. 
“Các dao cắt sẽ loại bỏ lá, sau đô bánh xe sẽ nâng củ cải lên. LÀM ĐƯỢC 
trên máy. Củ sẽ truyền qua các trục quay lâm sạch đề gạt bỏ. 
hết đất trước khi được nâng lên chuyển vào trong thủng chứa. 42 Ồ 
Máy rung cây cơ | 
lập, BÁNH MÌ 


"người ta thường hay dùng một máy rụng cây cơ học. Những 
mây này có một xi lanh thủy lực kẹp chật thân cây và rung lắc. 


@® Bể thụ hoạch quả @ Ï\, quả hạch và các loại quả bi gi 
.cho quả rụng xuống. Sau đó quả sẽ được thu gom: 
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Canh tác không cần đất 


'Vinhụ cầu về lương thực thực phẩm tăng lên, nông dân 
đã sáng tạo ra nhiều phương pháp mới hiệu quả hơn để 
trồng trọt. Canh tác không cần đất giúp cho nông dân có 
thể trồng cây gần như ở bất cứ đau, nhờ kiểm soát chất 
chẽ các điều kiện phù hợp cho cây sinh trưởng và hạn chế 
tối thiểu tác động tới môi trường, 


MỘT NÔNG TRẠI THỦY 
CANH CHỈ SỬ DỤNG 
10% LƯỢNG NƯỚC 
CẦN DÙNG CHO MỘT 
NÔNG TRẠI CANH TÁC 
TRUYỀN THỐNG 
Thủy canh 
"Trong một hệ thống thủy canh, cây trồng sinh trưởng mà không cần. 
tới đất và hấp thụ chất dinh dưỡng hôa tan trong nước, thường lâ được đưa vào. 
bằng máy bơm. Nóng độ chất dinh dưỡng có thể được tính toan phú hợp với từng loại cây. 


trồng, và người ta cô thể đễ dang kiểm soát ảnh sáng, độ thoảng khi, độ ẩm và nhiệt độ. Có. 
một vai kiều hệ thống thủy canh khác nhau. 


. Ảnh sáng nhân tạo 


Mướn 


.-h=mxmErCDreerociir-rrm=namneromnrin. 


Máy sục khí đưa khí .Khay trồng đặt nghiêng 
Vào trong đá bọt 


Công nghệ màng dinh dưỡng. 
Dinh dưỡng hòa tan được bơm vào một khay trồng, 
và không ngừng chảy qua đầu bọ ró. Khay được đặt 
nghiêng đề nước có thể chảy ngược trở lại vào trong 
thùng chữa dưới tác dụng của trọng lực. 


Rẻ cây được đề cho mo lơ lửng bên trên một thùng. 

chứa và hút chất dịnh dường hòa tan trong hơi nước. 

được xịt lên tử một bơm dịnh đường, Cây được phun 
sương vài phút một làn để ngân rổ bị khô. 


da... 


iả——TrYnrn=== 


"Bếc hút dụng dịch 
dịnh đưỡng 


Giá thể trồng 


E thể tồng 


— Ống nhỏ giọt 


TEEIEF Pmgdich 
ảnh dương, 
cảnh, 


Hệ thống bấc thủy canh 


'Cây sinh trưởng trong một giá thề gồm có đá perite, 
xơ dừa, hoặc đá vermiculite. Chất định dưỡng được 
hút từ bề chứa lên giá thể trồng nhờ hiện tượng mao. 
dẫn của các dây bắc hút nước. 


Hệ thống nhỏ giọt 

'Chất dịnh dưỡng được nhỏ giọt xuống giá thể trồng. 

'ð xung quanh góc mỗi cây một cách đều đận, Nước. 

dịnh dưỡng dư thùa sẽ chảy ngược lại thùng chứa và 
có thể được tải sử dụng trong hệ thống. 
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CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆP. 
Canh ác không cân dất 


Vikhuẩn biển 
đổi ammenis ạ 
thành niưệt 


sau đồ thành Ê 
nh a. ý 
$c 


3- Nltrltchuyển 

thành nitrat 
'Vi sinh vật trong giá thể sẽ biển 
[đói ammonia thành nitrit trước 
rồi thành niưat, Cây trồng hấp. 
thụ nitrat để sinh trưởng. 


BỂNUÔICÁ „ 


1 Nhiễm bần 
'Bề nước bị nhiềm 

Immonia từ thức ăn thừa của 

c8 và chất hải từ chúng. 


ve 
s can se 


Thủy sinh 


Hệ thống nây kết hợp giữa hệ 
thống thủy canh và nuôi trồng 
thủy hải sản, Nước tử bể cá 
được tải tuần hoàn qua một 
thám trông. Chất dinh dưỡng, 
tự chất thải của cả sẽ nuôi cây, 
ÓC sạch sẽ được đưa trở lại bế, 
'Cay được bón phân hoân toàn 
tư nhiên, không cần thuốc trữ 
cô hoặc thuốc trữ sâu, và không 
cô nguy cơ nhiễm các mầm. 
bệnh bắt nguồn từ đất. Ta cũng 
có thể an cả, 


h NNĐHg. Xiphông| 


Tái sử dụng nước. 

Nước sạch không 
cô ammonia được đưa 
trổ lại bể nuôi cá. 


"Thức Ăn cho cả 


“THỦY CANH GIÚP TIẾT' 
KIỆM ĐI 


Trồng theo phương pháp thủy 

canh, trong cùng diện tích, 
các nông dân có thế trồng. 
trọt được gấp 4 tới 10 lần 
số cây theo phương thức 
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PHƯƠNG PHÁP. 


IC BAO NHIÊU. 
ÍCH TRỒNG? 


DIỆN TÌ 


canh tác truyền. 
thống. 


Đến một ngày nào đó, các trang trại 
thành thị có thể ứng dụng các hộ| 
thống tròng trọt không cần đất trong 
các tòa nhà chọc trời. Cây trồng cô| 
thể sinh trưởng trong các hệ thống| 
gi đật thẳng đứng hoặc trên các sản| 
nh Rô bốt sẽ chăm sóc và thu hoạch, 
trong khi các cảm biến se giám soát 
“quả trình sinh trường của cây. 


Các bể thấy / 

sinh cung cấp, 
nh dưỡng, 

ay 


nông nghiệp, 


CHÚ THÍCH 
Amtmonla 

Sân 

©bweeos ©eseoo 


Vikhuẩn. 


ẲNH SÁNG MẶT TRỜI teukindi 
BếtRánh ng đà nh 


lạm bị 
Bề mặt lá thay đất nên. 
Ea S8 vu đi được hp, tật thay, 


cấp nhiên liệu cho qui 


Bề mặt rọt chiếc là phân chiếu ánh cán rất khác nhau tờy 
hạn rạng ti cát clanó Mọt chéc 


Vung lại phân x 
l Tàn non 
gi mắc bệnh. 
nh ciê 
số tha CC L1 V1 ng 
ng ngoại về 


Nông nghiệp 


GIÁM SÁT VẬT NUÔI. 

Nông dân có thế gần trên vật nuôi của họ những. 
cảm biến đề thu thập các thông tin hữu ích về con. 
vật. Các chịp điện tử và thẻ cho phép họ lần theo. 
dầu vết đề tìm con vật khi nô đi lạc, hoặc giúp họ. 
nhận dạng chính xác con vật qua hệ thống quản lử 
Vệ bản lẻ. Các cảm biển cong cảnh báo cho người 
hông dân biết được các vấn đè về bệnh, hoặc chỉ: 
ra liệu con vật đã sẵn sảng giao phối hoặc sinh nở 
hay ch “Thẻ điện từ 


có giện 
bà tru dể 
_ 


đến hiệu bệnh 


gắn bản trong đo 
độ acid trong dạ đhy 
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dữ liệu VỆ TĨNH GPSỐ Thông tìn vệ tỉnh. 
Dũ lệu từ thiết bị bay không Dũiiệu tử GPS xem tr J94- 
BEiictoenan ớ Kiến hi 

h iến khác nhau, m 
nhữcác cảm biến mậtđất  pguạuyag  VỆTINH À) ` -- nâ/côthếglúpong dân nkế 
được gửi tới cổng thụ thập, wailwegl . THỜITIẾT tuổi nước và thử hoạch cây trêng 
SE DI lệnh nh ng F một cách tối ưu hoặc dự đoán. 

dể phân TRnão tị nhú cầu Về sân lượng 

trong ngành sẽ tang 


Phân tích và lưu trữ dữ liệu. 

Dũ liệu thụ thập từ các nguồn được. 
phân tích và lưu trở trên hệ thống đám 
mây - một máy chủ từ xa cô thề truy cập. 
được qua Internet. Các thông tin lưu trở 
tự động cập nhật và đưa ra cảnh báo, nhờ. 
đó nông dân, các cơ quan quân ly và các 
đối tượng công tác khác có thề truy cập. 
điệu nhanh chông mà không phải mất 
nhiều giờ đồ tổng hợp thủ công. 

3Ð 
` "Nông đân nhìn 


hiện trang 
của cảnh đồng 
vo thời gian thực 
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Phân loại và đóng gói 


Sau khi thu hoạch, chúng ta cần phải chuẩn bị nông sản để đưa 

tới nơi tiêu thụ. Để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn kiểm. 

soát chất lượng hiện đại, nông sản sau thu hoạch cần phải 

được rửa sạch, đánh giá phân loại và đóng gói để chuyển đến 
mì người tiêu thụ ở điều kiện tươi ngon nhất. 


Loại bỏ đất cát — 


sš ® ®° ø 


Quá trình đóng gói 

"Nông sản tươi ngon đến tay 
người tiêu đùng cân trải qua 
nhiều công đoạn làm sạch, đảnh. 
sia phân loai và đóng gói đa 
dang, Tự động hóa đã thay thế 
quy trình vớn rất hao tốn sức 
lao động trước đây bằng các hệ 
thống nhan đang quang học và 
các thiết bị phân loại. Quy trinh. 
này có thể ng dụng cho dủ loại 
"hoa quả và rau củ, tử những củi 
"khoai tây nạng và dịnh đầy đất 
cát cho đến những quả nho dễ 
SIập, 


Phân loại quang học 

“Các xưởng đóng gói thường sử dụng 
các máy phân loại quang học đề đóng 
ôi rau củ quả. Các món nông sản sẽ 
chay qua bên trên hoạc bên dưới các 
cảm biển, hoạe là trên ruột băng chuyên 
"hoặc là trong quá trình rơi ~ ở các máy: 
phân loại kiểu rơi tự do (wem bên phải), 
Các cảm biến kết nói toi một hệ thống 
xử ly hình ảnh, Các món sẽ được so 
sánh với các tiêu chí đa đạt ra từ trước 
để lọc. Các món bị loại ra sẽ kích hoạt. 
"hệ thống phân tách: một luông khí nén 
.đề thới bay các món nhỏ hoạc hệ thống, 
thu hồi cơ học cho các món nông sản 
lòn. Đô bi loại ra sẽ được đưa tới thùng 
ác, số còn lại sẽ được xử lỷ tiếp. 


Ítrửa cho sạ: 
nhe sẽ được thêm vào nước đề. 
Bếp loại Bộ họa chất tồn du, màm 
bệnh và 


TRùn và chà làm mất 


Có SÊ 
“,aøng 

sả ©'©i©)®Ie 

Sìn/42ot44EEHHÚNH, - ŒÐ Mangkueva.muuaeh CHÍ 


“Củ quả được lâm khô khi 
chúng đi qua những bản chải xoay, 
tròn, lâm bong cận bán trên bà mật. 
“còn sốt lại sau quá trình rửa, 


sẽ. Chất tẩy rửa 


đất cát bán. 


Bảo quản lạnh. 
Các hộp được xếp trên, 

các giá đỡ và đa tới 

“để bảo quân lạnh trước khi 

phân phối tới các cửa hàng. 


= Ccamara ghi, 
Đ HE nh đồật Hì nó 
điển cáo rác của koheai 
sảnphẩn 


Bộ xửlý nhận. 
dờ liệu từ 


Vàiphụ khiết nổ với 

bộ hình ảnhsðx)c——‹ 
Tà mánloạib đồ vật 

Tệng mong miền 


cử 


Sản phẩm 
thải lai 


Các mây phân loại quang học sử dụng nhiều 

án đa dạng, Các camera phủ hợp cho việc. 
phật hiện sự khác biệt về mâu sắc, kích thước, 
hình dạng, và các vị tríbị hư; laser kiểm tra các. 
đặc điểm cấu trúc, thích hợp cho việc phát hiện. 
những đồ pha tạp bị lăn vào. 
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5. Phủ sắp. >> 
Quả trình phủ. thay thể. Phân loại bằng tay 

Knsát trnnlocoel man Sốồ shmapsauan CÁC MÁY 

mấtdi trang quá trnhrừa Nông, nghèsenhatranhơngaua  PHÂN LOẠI 


c những vào trọng. Dieh hoàc giệp nàt cong 
để nể nha UIGOEHG GUANG DO 
ï saaaaaga„ — LOẠI ĐƯỢC 55 

sa muônnỏ du uàn - TẤN SẢN PHẨM MỖI GIỜ 


E_ §ếp xếp theokich cỡ nhờ TỐ ồ#zsö + W...- 
ym\ 


Ù 2asennbng 
Mây mrộc sẽ đầm nhiệm cân bản vây nhông quê 
VI Hi II HA cMG cyàn Ỷ 
tố ông tong bằng chết oạc 
đ 

cđược đứa ới một dây chuyên khắc. 

Đông gôi 

Nông sản sẽ được 
đụa tôi ửc dây chuyền 
động gói Người ta Sẽ xếp 
Thờ up Bạn trong dc 
3g Bnhoệc tran te 

động hàng: Những sàn 

phấn thà s ước căn 
Số đông gởi vào trờm 
lÀIñobE Sác vật chúc 
Tôi niệm phong và dân/ 


dể, hôn hon tô dng 


Một số loại quả và rau củ có tóc đọ - Không 

hỏ hấp nhanh hoặc tỏa ra khí gây „kh, 

€hín, điều này làm giảm thỏi hạn thoát 

Sử dụng của chúng. Thay đối môi 

tưởng bón trang gọi có thẻ ôm | 

châm lại quả trình này. Đóng g 

chân không rút hết không khí Ủ:ŸG ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG. 
sôi giúp giảm thiều các phân ứng đo Không 

#nzym@ vê hạn chế quê trình sinh khí “7 “Chế kh: 
trường của vì khuẩn Phương pháp qaạ —— —- xị/ bơmvàe 
bơm khí thay thế không khí bằng 

mmột hồn hợp khí đã được điều chịnh 

.có khả năng ngân quá trình öi hông, 

“Các vật liêu gói bọc hút ám có thể 

được sử dụng để cho khí đo nông «“ 

sản sinh ra khuếch tân ra ngoài và 

đit được cân bằng với mức của mọi ĐỒNG GÓIBƠM KHÍ 
trường xung quanh. 


HỘP. 
CÁC TÔNG ĐƯỢC 
DÙNG ĐÓNG GÓI LĂN. 
ĐẦU TIÊN KHI NÀO? 


Người ta phát minh ra bìa. 
các tông vào năm 1856, 
nhưng mãi đến nắm 1903 
chủng mới được tạo hình. 
thành dạng hộp để 
sử dụng cho việc 
đông gỏi. 
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Bảo quản thực phẩm 


Ngay khi thu được thực phẩm, ta cần tiến. PnÌ tra sữa đã gia. Gia nhiệt thứ cấp. 
hành bảo quản để tránh các vỉ sinh vậtnhư ... ” Š0a thỏ đi qua một. 
'ửa chảy vào tr một ốn: bộ phận gia nhiệt có cá: 
vikhuẩn và các enzyme tấn công, Chúng làm - giai lu tạiđây một hoàng ân che dây nước hông, 
giảm phẩm chất của thực phẩm đến khita — jup2,nòngchày bàn nước nứng và tớ nghhông 
không thể ăn được nữa. Trải qua hàng nghìn — trên đinhốngsêchichosơa _ hon nữa Ống dài uốn vòng. 


đđã được thanh trùng chày đi. đâm bảo sơa được giữớ, 
năm, loài người đã phát triển nhiều phương  Søadádunóngsebátđảu — nhiệt độ chuán trong thời 


pháp khác nhau để kìm giữ các quá trình này  ©"2sangquytrnhlàmlanh. gianviadi. 
cảng lâu càng tốt. 8 

4 
Thanh trùng cš 
"Để bảo quân các loại thực phẩm, 
lông như sữa, nước trải cây và nước 
xốt, người ta áp dụng quy trình 
thanh trùng. Chất lông được gia 
nhiệt chớp nhoáng ð nhiệt độ cao 
trước khi lam lanh. Nhiệt độ càng 
cao, thời gian gia nhiệt cho chất 
lông càng ngân. Nhiệt đo rất hữu. 
"hiệu trong việc giết chết các mầm. 
bệnh, nấm men và nấm móc, đồng 
thôi võ hoạt hóa các enzyme mà. 
nếu ö trong điều kiên thưởng sẽ bắt 
đâu phân giải chất lông này. Các 
sân phẩm như sữa sẽ thay đối dô 
đạc nếu bị đun nông qua lâu, nên 
chủng cân phải được giữ lạnh ngay. 
sau khí thanh trùng. 


Lưu trữ sữa thô 
“Sữa thô được lưu trữ. 
trong một bề cân bằng, Nhiệt 
độ lưu trở sữa được giữ ở 
lhoäng 4-5*C trước kê thanh 
trùng. 


Sữa thô lạnh trong, 
tỔng ch tổng bên dưới làm 
nước hổng mátsiarðikhổi 

ống giữ 


“Sữa thô chây 
Vào từ thông 
chứa 


Í CHÚ THÍCH 
NƯỚC SẲN PHẨM Sða thô lạnh Gia nhiệt so cấp  uj3Š 
NMENo, nó tược nữ te bỂ lột bơm rút sữa vào trong một bộ trao đổi 
tâm nhiệt được gọi là buồng gia nhiệt tái sinh. Sữa thô, 
Hai * lạnh đầu vào sẽ được làm nóng một phần bởi các. 
—= tin, đường ống bên trên chứa sữa đã gia nhiệt đang 


được đưa tới bước sau của quả trình. 
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Lâm lạnh nhanh. 

Sữa đã qua xử lý 
lúc này được làm lạni 
nhanh trong ngân làm. 


NGỘ ĐỘC THỊT 
TUYNH , 


lạnh nhờ các ống chứa. Ngộ độc thịt có nguyên 
cày nước lạnh từ một Í. nhân la độc tổ do các bảo, 
mây bơm nước l3"... | tửy| khuẩn trong thực phẩm. 
không được bảo quản đúng 
`. cách giải phóng ra. Bệnh 


này có thế gây 
chết người 


“Sữa lạnh được 
thanh trùng chảy 


⁄Z  Yầeeng thùng 


g_ Làm lạnh sơ cấp 
Sữa đã được làm nông chây tử ồng giữ. 
sang ngân tiếp theo của buồng gia 
nhiệt tải sinh, Sữa được làm mát nhờ đồng, 
sữa thỏ lạnh chây vào trong ống bên dưới 


Các phương pháp bảo qt ˆ› vê) 
Một sốphương pháp bảo quản thục phẩm đa __ À KHẢ 
được áp dụng từ thời có đại đến nay vẫn còn hữu ` “PPẨ 
dụng, Muối chua, ngâm đưỡng, lên men,hu/ 
xông khói, xử lỷ kho, trữ lạnh, ngam muối,dong HN NNG 
đá, đóng hộp, và tham chí là chôn xuống đất đều. 

nhàm tạo ra các điều kiện không co lợi với các. 

vi sinh vật gây thối hỏng. Dù vậy, trong những. 

nam gần đây, quy trình chế biến thương mại. 

đã dân đến sự phát triển của các công nghệ bảo. 

Quán mài 


Chiếu xạ Đón 
:..@€®.. 
Ð-...©.... 

4 nu 
nh no 


lều lượng cạo Và làm ˆ_ không ngan thực phẩm b| 
chăm BUÁ VHNH ÔN" my hôi Mhuẩn"! 
của quả. ngạt khí, 
Nón áp suất. Phụ gia 
Bll#nthực —.. thứcphẩm 
phẩm trong Các chất kháng. 
một dụng cụ viainh vật và chất 


ứa dược đồ đây Chất chống oXyhöadipcb2 
ng leo ra một bôi sung Vào lân phẩm để 
áp Ái A20 trường ha Vi vạt Về 
hoạthoackevioth vật trường của ah 


... Biến đối 
,(ˆ_ ðIMMEng Bo quảngÌnh 
Thy thể hông Các vinh va 
(NON Hội Go TOP .v| sinh vật tồn tại trong tự: 
loitbbtecisiEroÐl nhiên được dũng đề bảo. 
sinh vật sinh sôi Và giết ... quản dò ăn Phương thứ này, 
hết côn trùng Thế đncdinguengh 
Tàn n0 biến hải sản và thịt. 
Tào ngân 
FU Điện trường 
ẤM xúng 
cäếthách tực buộc các —. Z , Xungđếndưc 
.Yi sinh vật phải vượt qua, b n00012109E 1E 
im tờngsẻdeie, tiêm dinh chahc 
các chất phụ gia và môi chức |khuẩn và giết ( 
trường loại bỏ oxy. thi 


NGŨ CỐC ĐƯỢC BẢO QUẢN 
TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ 
CO, SAU 5 NĂM VẤN CÒN 
ĂN ĐƯỢC 
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Chế biến thực phẩm 


LOẠI PHỤ GIA. 
THỰC PHẨM NÀO. 


LẦU ĐỜI NHẤT? Hầu hết các loại thực phẩm thương phẩm đều trải qua dạng 
Muối đã được sử dụng để chế biến nào đó, thưởng la để kéo dài thời hạn sử dụng hoặc để 
làm phụ gia bảo quản thịt và. trở thành một thứ hữu dụng hơn với người tiêu dùng. Ngay cả 
JtC- HH HỤY HN các sản phẩm tươi cũng trải qua quá trình xử lý cơ bản. 
lương vị cho các món ăn. 
khoảng 10.O0O năm nay. Chế biến món lasagna ăn liền. 


`Vi dụ hoàn hảo về thực phẩm chế biến chính là các món đồ an sản, trong 
đo đ6 an chinh và các món ân phụ đi kêm được đựng sẵn trong một khay, 
chỉ cần làm nóng lên và an luôn. Các món ân sẵn được sân xuất qua các 
Tạycíccác mì. dây chuyên hoàn toàn tư đông hóa. trong đo các thành phán nguyên liệu 
„„ _ qhànheáewấm _... được chuẩn bi,chế biến và đónggitrong một quy trình liên tục. Đếtạo 
+ « ,alléđầu nhau, ... ra một môn an tính tế, chẳng hạn như món lasagna (mì la xốt phô mãi) 
an liên. sẽ cán tới một vài dây chuyên sản xuất. 
ˆ “4 Chuẩn] mì 
- Bột mì được nhào trên và đưa qua các trục cán để 
, tạo thành một phiến mì kéo đại Sau đô, phiến mI_ ~cáclámiưên 
.được nấu chín, rửa, làm lạnh và cắt thành từng lá trước, /⁄ˆ băng tàirợivào 
Khidi chuyền đọc theo một băng tải mì / khaybinduớd 


Bột nhào được 
lrếo căng giữa 
các trực 
Trục cần đâm bảo 
phiến bột nhào có 

độ dây đầu nhau 


BẰNG TẬI MÌ ®+* + ——> 


Băng tải khay. tải khay và thả các là mì vào trong khay 
Các khay đựng mì bằng. = khikhay di chuyển bên dưới 

nhựa hoạc kim loại được thảrợi  Bổzung 

riêng rẻ và cách đều nhau lên xếcdã 2 Tả xu 

trên một bảng tải khay. Khi các chín 

khay di chuyển tới ngay bên 

“dưới các thủng chữa nguyên iệu, 

nguyên liệu sẽ được đồ vào khay. 


BĂNG TẢI KHAY - + : ‹ =>. 


“Thả lá mi lên trên lớp xốt 
Bảng tải mì chạy phía trên bâng. 


5 


Đóng gói 
Khay di chuyển qua bên dưới 

một trục lân phù lớp mâng bao phim 
mồng, sau đỏ qua một tay ép nhiệt - “ 
dập kín màng phim lên thành khay. 

rồi xén gọn. Liếp đến, khay sẽ được. 

bạo trong một áo hoặc hộp bìa cứng 

có ghi ngây sản xuất và thành phần 
nguyên liệu, 


€) 
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Phụ gia thực phẩm 
Phụ gia thực phẩm thưởng bí xem là. 
một thử không tốt cho sức khỏe, nhưng, 
nhiều loại phụ gia thực phẩm rất cần. 


Chất 
thiết trong bảo quản để duy trì ngoai Những chất này thường được dùng đề làm đạc 
quan, hương vị, và thời hạn sử dụng của 'nước xót và ngán các thành phần không thể hòa 


thục phẩm chế biến sân. Quá trình chế tan Với nhau như đầu và nước không bị phản, 
biến cũng có thả làm mát di chất dinh Cà E  EdetfDhdaitfDiiSNEIOV 
đường, các hương vị cũng như mâu sắc —. .— 
tự nhiên của thực phẩm, vị vậy chủng, 
cân được bổ sung trở li, Các loại phụ gia 2 

thực phẩm được đùng phó biến gồm có 


các tác nhân làm nó, chất bảo quản, chất. Chất tạo hương vị 
lâm đặc, chát bớ sung tinh acid (angdo _ WD0nHðjVimietinn” 
chua) chát ao ngọt và chát tao mâu, @MẼGJlAcáeChátphJga 
Rất nhiêu chát phụ gia la các sân phẩm.) 4W0EGÙHgđặ gã thiện 


c6 nguôn gốc tự nhiên, và tất cả các phu _ |ÍMBHQWINTMANind 
la đều phải đáp ng và tuân thủ các CD N ST hp) 
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 


Á_ Các bình bổ sung xốt định lượng Tả TUỊI 
Bán ti  giannây Bên dưới các Bphphun | MÓN ĂN SẴN 
xót định lượng đề nhận thêm các lớp xót, và. ° 
Đên dưới băng tải mì đề nhận thêm lá mì, ĐẦU TIÊN ĐƯỢC 
= _ - ý TẠORA VÀO NĂM 1953 
XXỐT ĐECHAMEL] PHOMÁTNGHIỀN Đm l3 tội ĐỊP 
GIÁNG SINH DƯ THỪA. 
___ TRÊN MÁY BAY 


Đồ ân sẵn phục vụ trên các chuyền 
bay cần phải thêm vào nhiều các 
chất phụ gia thực phẩm hơn vì 
độ nhạy khửu giác và vị giác của 
chúng ta sẽ giảm xuống khi ân ởi 
trên cao, Ta rất khỏ có thổ cảm 


8 Lmmát ? |nhön óc ldamiiadnee 
Sân phẩm hoàn _ +. | trong môi trường áo suất giảm và 
BƯỒNG LẦM LẠNH/ CẤP ĐÔNG. thiện sau đồ s&đi. ;_ | độ âm cao của Khoang máy bay, 
qua một ngân làm + | Gia vị khô cũng thường được bó. 
TH tộc một | ng đáuhatànghươgv) 
p động nhanh tùy: mm 
thUỘc vêo yêu cầu. uUỐU DƯỜNG 
của sân phẩm là mì k¿ la 
ân tươi hay mì bảo. Á 
quản lạnh Ẵ : 


BẰNG TẢI KHAY. 


ĐỒ ĂN SẴN TRÊN MÁY BAY 
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Thực phẩm biến đổi gien 


Cay cối và động vật biến đổi gien đã và đang được đưa nhiều vào trong các trang trại. 
nhiều nơi trên thế giới, việc sử dụng chúng đang dáy lên tranh cãi, dù rằng người ta 
thường biên hộ rằng đây là cách duy nhất để nuôi sống số dân đang tăng nhanh hơn. 
bao giờ hết trên Trái đất, 


ong silp sbinNnnh qua Phương pháp chuyển gien bằng súng bắn gien 


TH Nó 0 Dan VỤ xế VỆ 79p Mönh đạc gìdjngchoci lo 
Agrobactiumlà một dạn vikhuẩn có thế qua vilhuẩn agrobacterum, Những sung bắn gian 
chuyền gien qua li giữa no và cây tỒng.- giaađuye .đầu tiên được dùng để chuyền vật lớu đi truyền sang 
HH đạo cây CN) Tớ on oện, cm vào tế bảo thực vật là những khẩu sũng hơi ngắn được 
L.0 1422021 LIÊN ng Xeáảnh CÓ" ẩnhsnkherhlh, 
phương thú biển đốigien TU ng Liêm 
NGROBACTERiUyy— Giandaclinh nh 
anh Tiên tp sể Che 
ẩ Aemiedelm. Ổ Thun dc 


—> 


+  “.___Whufndibindfigea ng 4à TH thạẠ 
¬-- nh THỦ Eibcg 
m TEiSRe 

5t 

Won hen 


E OØØL__ nunuuoc 


séc phân 
dung Ấn! 


“@€ 

Vikhuinsinh Ộ 
si công với. m Ẽ, 

lo thực vận 

chỉ những tế bị 

bo mang kì 
hàn ADN XÃ 

vòng mới 

nhất viền * 


Cay trồng biến đổi gien ˆ- © 2 


“Quy trình biến đổi gien được thực ° 
hiên bằng cách cấy ghép các đoạn ° 
ADN mang một đạc điểm mong muốn. 


tử loại khác vào các tế bào của cây trắng, “Các nhiềm sắc 


cần được cải thiện chất lượng, Các gien thếuớ| ADN th 
này có thề có nguồn góc từ đứng váthoạc “SE ⁄Ấ SE =-  Lumiheviem 


thực vật. Gien trích xuất sẽ được ghép. mong muốn. 
vào trong một vì khuẩn, sau đó vi khuẩn. 

sẽ gán kết ADN của chủng vào với tế 

bào vật chủ (phương pháp chuyền gien. Ỷ 
gian tiếp qua vi khuẩn agrobacteriurm), 


“Các tế bào bất đầu phát 
"tiền thành cây mới mang 
theo mã gien biển đổi 


hoặc được gắn có định trên các hạt kim “ah › 

loại bán vào trong tế bào (phương pháp. 

chuyển gien bằng sùng bán gien). Tế bảo —: 
thực vật mang ADN sephát triển thành CÂY TRỒNG 


những cây mới. BIỂN ĐỔI GIEN 


\eUkindLevieEnom.com 
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"Thục phẩm biến đối gien 


Trong khi cây trồng can thiệp gien đá được trồng đại trả cho. 
mục đích thương mại ở một số vùng trên thế giới, hầu hết các. 
động vật biến đối gien hiện nay vẫn đang ở trong giai đoạn. 
nghiên cứu. Vật nuôi biến đổi gien (GM) ngày nay đặng được, 
nuôi để cải thiện các đậc điềm quan trọng vè mật thương mại 
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HOA MÀU. 
BIẾN ĐỔI GIEN 
ĐẦU TIÊN 
ĐƯỢC BÁN RA 
CHÍNH LÀ 
CÀ CHUA 


chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng, khả nàng kháng bệnh, chất 
lượng thị, hoặc tÍlệ sống sót của 

con non. Chẳng hạn, cá hòi biển, 

đổi gien đã được nuôi có tóc độ 

tảng trường nhanh gấp đôi cả hồi 

bình thường. 


Động vật chuyển gien. 


Hiên nay nguời ta đã sân xuất ra 
một số loại sản phẩm làm tử vật 
nuôi chuyển gien, với nhiều loại 
khác đang trong quá trình phát 
triển, Vật nuôi chuyển gien là 
những đông vật có một gien của 
loài khác được cấy vào gien của 
chủng. Một trong những ứng dụng 
của vật nuôi chuyển gien ]a để sản 
"xuất ra các sản phẩm ý tế. Nuôi 
động vật rẻ hơn xây dựng một dây 
chuyên sân xuất được phẩm đề sản. 
xuất và điều chế thuốc, nhưng hiện 
nay các nha phát triển đang bị gi 
hạn ch ở các sân phẩm có thể trích. 
“xuất từ sữa, trững, hoạc các sản 
phẩm từ động vật khác mã không 
gây hại cho chủng, Việc sử dụng 
nước tiều đông vật cũng có tiếm. 
nang khai thác vì không phụ thuôc 
vao giới tính hay tuổi của con vật. 


CON VẬT CÁC ỨNG DỤNG 
Ea 


L.4 
K.. 
lại 


"nhà khoa học đã tạo ra được những con cửu cho thịt chứa 

hàm lượng aod báo omeoe.š cao Họ cong đã biến đáigien 
“của cửu để có thé mang gien gây bệnh Huntington, qua đó 
hồ trợ cho quá trình nghiên cứu cân bệnh nây, 


Chỉ cha tới lo 
“ADN của dã s6 để inh ra chứa 
ADNđăbiến gien muốn, 
“ADN của người đổi được cấy 
Yào trong tế bào, 
ADN củ dã tềak è 
TẾ BÀO TRỨNG. 
Biến đổi ADN Cấy ADN Kiểm tra con non. Chiết xuất protein 
Một đoạn ADN Mạch ADN đã biến, Con non được kiếm Søa của những cơn dê. 
của người chủa mâdi  đốiđượcbơmvàotrong  trađếbiếtiệuchủngco biếnđổiglensẽđược lọc vảlàm 
truyền củahoócmôn  nhâncuamôtquAtrứng  manggienantihrombin tình khiết Trong mộtnam,chỉ 
antithrombin (hoóc môn d&đã được thụtinh Sau — hay Những con —_ riêngmộtcondecóthếtaora 
giảm hình thành các huyết đỏ ngườitacấy trứng này nào manggiennâysẽ lượng antitrombinnhiều tương. 
khổ) trong máu đã được _ vào trongtừcungcủamột đượcnuôiđétaothành đương lượng antithrombintrong 
chèn vào ADN của dẻ. condecáiđếnmangthai mộtđàndebiếnđồigien. 90000đơnvị máu được hiến 
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Máy tạo nhịp tỉm 


Máy tạo nhịp tim là một thiết bị chạy bằng pin 


được cấy ghép trong ngực có khả năng điều chỉnh 


bất thường trong nhịp đập của tim bằng cách gửi. 


các xung điện tới tim. 


Tim hoạt động 
bình thường 

"Tim đạp theo nhịp khí các 
tín hiệu thân kinh chỉ dẫn 
cho eø tim co bóp. Tín hiệu. 
đến từ các bó mô thần. 
kinh gọi là các nút. Mỗi 
nhịp tim bát đầu với một 
tín hiệu đến từ nút xoang, 
“máy tao nhịp tự nhiên, ra 
lệnh cho các buông trên 
(tâm nh) co bóp. Sau đô. 
tín hiệu truyền qua nút 
nhĩ thất và xuống các. 
buông phía dưới (tâm thất) 
lâm cho chủng co bớp, 


Nột xoang 
gửi tín hiệu 
gõ nhịp tím 


Tín hiệu 
làm tâm, 
“— nhĩ co bốp 
“Tâm nhĩ 
trấn 


Tâm, 
thất tất 


TIM 


Tín hậu làm, 
cho tâm thất 
cobép 


Í Nút như thức 


Máy tạo nhịp tỉm không chì 


Một số loại máy tạo nhịp tỉm không còn cần tới các dây điện. 
cực chị để hoạt đông. Những thiết bị rất nhỏ này được cấy 
trực tiếp vào trong tâm thất phải của tim nhớ sử dụng rnôt 
ống thông. Chúng chữa một viên pìn và một chỉp siêu nhỏ 

c6 khả năng nhận biết và điều chính nhịp tim, nếu cần thiết 
Con chịp cùng truyền dữ liệu tôi các điện cực cấy trên da, cho 


phêp theo doi nhịp tÌm tữ bên ngoài, 


“Tâm nhĩ phải 


'Ống thông luồn. 
cua ven đi vào 
trong buồng tìm để 
cấy máy tạo nhịp 
"Máy tạo nhịp 

cược cấy vào 

tầm thất phât 

“Tâm thất phải 


— Tầm nhĩ trái 


"Tâm thất trái 


TÔI CÓ THỂ DÙNG. 
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 
NẾU ĐÃ GẮN MÁY TẠO 
NHỊP TIM KHÔNG? 

Có, nhưng nên giữ điện thoại 
ở cách xa máy tạo nhịp tim. 
ít nhất 15 cm. Chưa có bằng 
chứng nào cho thấy sóng 
Wi-Fi hoặc các thiết bị dúng 
Internet không dây khác. 
ảnh hưởng tới máy tạo. 
nhịp tìm. 


“Trong một số bệnh rối loan tình trạng tím, 
các nút tÌm khong hoạt động đúng chức 
nâng khiển tim đập quả châm hoặc quá 
hanh hoạc với nhịp bất thường, Khi ấy, 
một máy tạo nhịp tím # được cấy ghép vào 
trong ngue của bênh nhân để đảm nhiệm 
Vai trò của các nút và điều hòa nhịp tím, Một: 
s6 loại mây hoạt động trên một buông của 
tim trong khí những loại khác lại hoạt động 
trên hai hoạ ba buông đề đảm bảo rằng các 
buông tim co bóp theo nhịp bình thưởng. 


Máy tạo nhịp tÌm hai tâm thất 


Người ta sĩ dụng loại thiết b này cho những 
iEuàl mắc các kế rõiạn, chẳng hạn nhhsuy, 
tìm trong đỏ các tâm thất của tim không th 
.eo bóp đồng thời, Máy tạo nhịp tim hai tâm 
thất có ba ống điện cực và gửi tín hiệu đồng, 
thời tới tâm nhĩ phải và tới cả hai tâm thất đó. 
đồng bộ hóa nhịp co bóp của cả hai buồng, 
Phương cách chữa bệnh sử dụng máy tạo nhịp, 
nhi âm hết thị hoàng công đic gọÌlÁ 


liệu pháp tái đồng bộ cơ tìm 
„. 


âm được cột 
dưới da giần 
pc ên 
mục 
chết 
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MỖI NĂM TRÊN THẾ ˆ 
GIỚI CÓ HƠN 1 TRIỆU : ICD. ắ ` 
Mây khử rung tìm cấy ghép (ICD) phủ hợp. “ 
MÁY TẠO NHỊP TÌM cấy ghép cho những người có nhịp tim bất. 
ĐƯỢC CẤY GHÉP. thường gây nu c t vọng Hot dong | Q99 
Mây tạo nhịp tìm lưỡng buồng bạt ng cln ba pb it, bi c4 
“Thiết bị này có hai điện cực: một điện cực dành cho tâm E-Angeiebailoos-Tkt sàn, Aec 
nhĩ phải và một điện cực cho tâm thất phải. Mây được. hạnh hoặc đập loạn; trong nhng trường, 
dùng đề chỉnh lại cho đúng những tín hiệu lối tử các nút hợp như vậy máy |CD sẽ phát ra một củ 
xoang tìm gây ra triệu chứng nhịp tìm không bình thường. sốc điện nhỏ tới tim (chuyền nhịp) hoặc 
'Máy tạo nhịp tÌm gửi đi các tín hiệu hiệu chỉnh giúp cho. một củ sốc lớn (khử rung) đề tái thiết lập. 
các buồng tim co. theo nhịp bình thường. nhịp tim bình thường. Đôi khi, máy ICD: 


1_ Mây tạo nhịp tim theo dõi hoạt động tìm cũng có thể được dùng kết hợp với một 
Các điện cực gần bên trong buồng tìm theo. mày 0o nhấp HT, 

dôjliên tục các tín hiệu điện của tim và sẽ gửi đi 

đö liệu về hoạt động này tới một ví xử lý bên trong, 

"máy tạo nhịp tìm. Vì xởlý được lập trình có thể 

nhận dạng những tín hiệu bất thường hoạc bị mát. 


Kỹ 
LẼ: 
thị 


'ẠO Mẹ 
cấu Tả “5 
CN 


ñị 
B 


áo lệ th điện cực tá mấy 
Tạonhiptôm và tí hận hiệu 
| chỉnh từ máy tới các điện cực % 


§: 
Rị 
: 


Bộ phận tạo 
Xang tạo rà 
se xung điện 
và gửi chủng 
tới các ống 
điện cực 


Bộ vi xửlý 
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Máy chụp X-quang 


Loại máy chụp chiếu y tế quen thuộc nhất, máy chụp tia 
X (hay máy chụp X-quang) được dùng để quan sát các mô. 
nội quan và phát hiện các triệu chứng rối loạn, chẳng hạn. 
như các vết rạn nứt hoặc các u bướu. Máy chụp tia X nhìn 
chung đơn giản và không gây dau đơn dù nó phát xa tiaX. | _ lên ngục, chản tay hoặc răng 
Máy chụp tia X kỹ thuật số EPMễh DU SÀNG DO. CÓ 
Bệnh nhân sô được đậtð trí nằm gia mọt bộ phận tạo ta và mộtbo,`À,. mắc Ung thừcchưa đến 
Biện hátiện ax Các tạ từ phận tạo ra ta Xso truyền qua người 1⁄I triệu. 

ình nhân tới bộ phận phát hiện tịa X, bộ phận này sẽ chuyền đổi các hình 


"mẫu của tia X thụ được thành các tín hiệu số. Nhơng tín hiệu nây sau đó sẽ 
được máy tính xử lý thành một hình ảnh được hiền thị trên một màn hình. 


Xanh 


cđø máy phát tia X và 
chữa các cấp ngưền và 
cấp điều khiển của máy. 
“Các tia X xuyên qua cơ thể 
và được các mô có mật độ 
“khác nhau hấp thụ với mức. 

Thác nhan, 


CÓ PHẢI CÁC 
TIA X LÀM GIA TĂNG 
NGUY CƠ GÂY UNG THƯ? 


Đúng, nhưng nguy cơ đó phụ 


thuộc vào loại tia X. Trung 
bình, một tia X đơn lẻ chiếu. 


Dàng điện 


số 


Và chỉ ngăn, 


lo! 


ngoài 


Mã to quay 
anoäe để 
ngân nó bị 
vồng quá mức 


_NONIOTT4. 


(đỒ Tsoratax 
Máy tạo tia X có một cathode và 
“một anode đạt trong một môi trường, 
psrrtrsu chân không. Khi dòng điện điện áp, 
áp thạciacUen v V Vi En xb Em 
trọn. n 
.. "nây truyền tới anode và được nó háp. 
Si hhithob die 
Chụp X-quang đơn thuần trùng các tá Xvệ khiển chủng ra khôi 
'Các ta X là một dang bức xa điên từ. giống như ánh sảng, _ mây đưới dạng một chùm tia bức xạ. 
nhung chủng vo hình (xem tr, 17). Chung cũng có mức CHÌ RẤT 
năng lượng cao hơn năng lượng của ánh sáng nên có 
thể dam xuyên qua các mô của cơ thề. Khi các tía X được ĐẶC, VÌ VẬY 
chiếu tới có thế, chúng đễ dâng truyền qua các mô mêm. NGUYÊN TỐ 
Và có mặt độ thấp, chẳng hạn như mô cơ và mô phổi, NÀY ĐẶC BIỆT 
nhưng khó truyền qua các mô đạc hơn chẳng hạn như. ÁC 
mô xương. Trong kỹ thuật chụp tia X kỹ thuật số, các tia X HIỆU QUẢ KHI 
truyền qua cơ thế sẽ toi một bọ phân thu nhận đạc biệt và C DÙNG 
một mây tính sau đỏ sẽ xử lý các dữ tiêu hình ảnh thành 
một hình ảnh. Phương pháp chụp tia X có điền thường sử. CHẮN CÁC 
dụng các phím âm bản, nhưng hiện nay phương pháp này. TIA X 


hiểm khi được sử dụng. 
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ta X xoay, 


Chùm ta X chiếu qua 


Ngoài các loại máy chụp tỉa X đơn thuần và máy ch 
"ngvài bệnh nhân — ` bà it ng 1g 


Ln 4 nh oi Thế hệ ho nông 
cất ân lo) đề hãmthjro mgleoimô tvtẻ. 2900000 
Máy chụp Di An 
'Máy chụp tia X lều thấp dù ri 
) tám nhằm phốt hộn ra các ván để như sau 
rằng, Tàn 'xe răng, hoặc các tật về nướu hoặc. 
xương 
Mảy quét mật độ tt 6 
chụp ta XIều thấp quát để phát hiện bất 
lý Nông sương nào củ một đà thận lạihày 
luôn. độn dung HN Ct .Sồng hoậc xương. 
Chụp cát lợp vi tính (CT) là một kiều chiếu chụp. thể = _ _.nn 
XX-quang tạo ra các hình ảnh cát lớp (các lát cát) qua y chụp tla X 
cơ thể. Trong quả trình chụp cát lớp, nguồn phát tia X lrl lông Bà hàng XE loa lphệi 
'va bộ phân phát hiện tía X sẽ xoay quanh bệnh nhân tại tim: dùng đăntrgi6evfg 
đang nâm trên một bàn cô gắn rnô tơ dịch chuyển về. BA EM _ Tng 
phía trước sau mỗi lượt quét. Bọ phát hiện cực nhạy, HN te NTHe TU 
va dũ liêu ảnh tử nó sẽ được xử lỷ trên máy tính tạo ra. NT tRavIVOTTEDLETEITETOT 


t cân quang lỏng được bơm vào máu để 
các hình ảnh đô nét cao hoc cả hình ảnh 3D của các ăn thịrörônginhlảnh cấu Ưúc bạn trong 


mô trong cơ thề. ÓC ng 
bệ Đ tHày chụp huýnh quang 
— em câmc chai th | 
/⁄.. khiến Tên lánh ii h BẠN, 
theo hấu SE na  y§qường 
bu 
Tíahusổ 
- — Wbaphin 
Phản 
Lm) 


Cực nôcó 
bô | Tháng 
sả vệ mạ độ tiến sã 
kệ ân nhụ đưa ảnh 
Mạ hy 

(nhậw 

“Mhùnnh 

Nhhảnh 


'XYH. Nậm 1yH4 NỀHg Ôđ 


Phát hiện tia X. 


Bộ phát hiện ta X 

chứa một đĩa đạc biệt 

TUẦN Si sỹ by Tạo ra hình ảnh X-quang 
chuyên Gối hình mẫu Máy tính sẽ xử ý dỡ liệu thụ 
chụp ta X thành một tín được tử bộ phân phát hiện ta X thành 
hiệu số, Tín hiệu này sẽ “một hình ảnh và hiển thị nó trên một 
được gửi tới một mày mmân hình, Hình ảnh xuất hiện ngay lập 


tính, 


túc, không giống như phim X-quang. 
thông thường cần phải trắng để thấy 
hình ảnh. Đội khi, hình ảnh kỹ thuật số. 
Sẽ được xử lý vì tỉnh để hiền thị màu 
sắc cho các bộ phận cụ thế. 
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Máy chụp cộng hưởng từ 


Kỹ thuật chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI) tận dụng các sóng vô 
tuyến và một từ trường mạnh để tạo ra hình ảnh chỉ tiết của các 
cấu trúc bên trong cơ thể người. 


“Khíhsl lòng làm, 
lạnh nam châm điện 
tới nhiệt độ khoảng 

“0C 


Cho dòng điện chạy qua một cuộn. 
dây sẽ tạo ra một tử trường, biển, 
cuộn dây trở thành một nam châm. 
điện. Dòng điện cảng mạnh, từ 
trường cảng mạnh. Nam châm điện, 
siêu dân trong mây quét chụp MRI 
được làm lạnh bằng heli lỏng tới 
nhiệt độ cực thấp đến mức gần như. 
không có trở kháng, vì vậy có thể 
cho phép các dòng điện cường độ. 
rất cao chạy qua nô và tạo ra một. 
từ trường cực kỹ mạnh, 


Quá trình quét 
Máy MRI tác động lên các proton 
cất Lạo hận t Thân của các 
nguyên tử hydro, một trong những. 
nguyên ổ chuẩn lệ cao thất 
trong cơ thề người, Mây hoạt động. 
bằng cách khiến cho các proton. 
sắp hàng theo tử trường rnạnh, sau 
đồ kích thích chúng bằng các sóng. 
Võ tuyển và phát hiện năng lượng 


Trạng thải bình thường của các. L] Nam châm điện hoạt động. 


Cơ chế hoạt động của máy quét  ”iù»› 
cộng hưởng từ trông thÂn 


mấy chị 
trong suết — 
quá rình 


Mây quét MRI chữa các nam châm và một 
cuôn phát sông tân số vô tuyến. Một bản gần. 
nô to sẽ đưa bênh nhân vào bên trong máy. 
Nam châm điên chính sẽ tao ra một Lử trường 
rất manh khiền các proton (cac hạt tích điên 
dưỡng bên trong nguyên từ) trong tế bào cơ 
thể người sắp thẳng hàng. Các nam chăm biển 
thiên biến đổi tử trường để lưa chọn ra vùng 
cụ thể trên co thể người cân chụp ảnh. Cuộn 
phát sông tân số vo tuyến phát ra các xung 
sông vỏ tuyến kích thích các hạt proton. Tín 
"hiệu vô tuyến tứ các hạt proton sau đó được. 
cuôn phát sông phát hiện và gửi tôi máy tính 
.để xử Ìy dữ liêu tin hiệu vô tuyến thành một 
hình ảnh. Hình ảnh MRI giống với hình ảnh. 
tạo ra từ mây chụp tỉa X hoặc máy chụp CT 
(xem tr.234-235) nhưng có thể hiển thị chí tiết 
hơn, nhất là ở các mô mềm. 
"Bền gấn mổ tơi 
bạnh nhân vào trong 
máy chụp 


hi ngm chăm đện böạt động các rotlon 
sắp hãng dọc theo cóc dưỡng sức tì 


giải phóng khi chúng trở về các VÌ 
trí trước đô. 

NAM CHÂM 

ĐIỆN 

TRONG 

MỘT MÁY QUÉT 

MRI tình) RA MỘT ch 

TỪ TRƯỜNG MÀNH. wớingyentonvorochúa mtereten 

TỪ TRƯỜNG CUA V27 222 vệ nhục 
TRÁI ĐẤT 'quay theo các hưởng hoàn toàn ngấu nhiên. 


to 
Hướng Của chúng có thể nằm cùng hướng với 
Nitrường Gại ở Vang thái nâng lượng tháp) 

cân Tông đó c trinh cing MÔ vợ ly 
trường có số lượng nhiều hơn một chút so với 
©đCprolonngược hướng với trường. 
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May chụp còng hướng tử 
'MRI chuyên dụng 

'Nhiều loại MRI chuyên dụng được dùng đề cho. 

biết thêm thông tín vé tình trạng các mô của c thể. 

Chẳng hạn, có loại dũng vật iệu tương phản (mọt BE 
chất hiển thí mâu tráng tren hình ảnh quét) đề hiên. 

rô các mô đạc biệt. Các loại MRI khác được dùng đề. 

hiển thi chức nâng của các loại mô nhất định hoạc. 

các quá trinh vật lý trong cơ thể theo thời gian thực. 


Loại Ứng dụng 
'Vạt liệu tương phân được bơm 
Chụp cộng. Yio tong nbdthfnDv2phia 
hưởng từ bênvongCcmachmeivilo 
fanhững vũng, hẹp, 
mạch máu joy nho in 
HBÌ Củng được gọi tắt là IMRI, kỹ 
thuật này phát hiện lư lượng, 
chức năng _ màotengbonee,nhing vùng 


8 
H 
ặ 
H 
§ 
kí 
ấ 


hoạt động nào cao, và ngược! 


MRI thời 
bê rvg lan thực. 
cỶn 
La MRI và PET 

(chụp cát 

lớp phát xạ 

posltron) 


Proten bị đổi 
Xong sóng vô tuyển ¬\ phương tả sắp bàng 


b;*P4:1e22 RA QNEL::2..-5-2-) 
9séø “% @>»‹@ ‹@ 
92 &› 7 ‹«o  e.cQẠ 


CUỘN PHÁT SÓNG CUỘN PHÁT SÓNG 
nô Vô ni | TẦN SỐ VÔTUYẾN — / 
Tisbai nh bon Thiệu // 
Sơ ÓC Tu 
hướng khác phát ra 
Phát sóng vô tuyết Proton phát ra tin hiệu vô tuyến. 
“8. ..... 
lamchoCproton địc chău Tất đảochều s£ouaytrờlairang thải 


cả các proton đảo chiều nhưng các __ lượngthápvàtáísáphảng cùng 
lượng thấp! sức tử Trong quá tình này, 
ĐEN DA UOïckEptotontieE - góiphong năng hấp thù 
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Phẫu thuật nội soi 


CA PHẪU THUẬT 
nh He hạn Phẫu thuật nội soi là hình thức phẫu thuật thao tác thông qua 
KHI NÀO? những vết rạch nhỏ thay vì những vết mồ rộng, hở miệng lớn. 


'Việc phẫu thuật cũng có thể được thực hiện qua một ống nội soi 
mềm - một ống mỏng đưa vào qua một lỗ mở tự nhiên của cơ. 
thể, chẳng hạn như miệng. 


Ca phẫu thuật nội soi đầu. 
tiên được thực hiện vào. 

năm 1901, trên chỏ. Ca phẩu. 

thuật nội soi đầu tiên được. 


thực hiện trên người vào Cách thức thực hiện phẫu thuật nội soi 
nảm1910. Bác sĩ phâu thuật sẽ rạch những vết nhỏ trên đa bệnh nhân và đưa các dụng, 
» cu rông goi là trocar qua vét rạch đo để làm lỗ mở đưa đâu do và các đụng cụ 


khác vao. Một ống nói soi cũng sẽ roi anh sang tới vị trí cần phẫu thuật. Ống 
này cong giop bác sĩ nhìn thấy vi trí mồ, hoạc la nhịn trực tiếp qua thị kính 


hoặc nhìn trên một mân hình, nếu thí kính được gắn thêm một carnera ghỉ 
Ống nội soi cứng 
Ống. THÁI Site tê hình. Các dụng cụ phâu thuật được đưa vào qua các vết rạch riêng biệt đề. 
ổ| ung học truyền dân thực hiện các thao tác như cát hoạc khau các mô, hoạc kẹp chật mạch mâu. 
cảnh sáng tới định khủ phầu, 
thuật và các thấu kính. “hấu kính tiếp xẹ 
'chuyển tiếp hình ảnh từ truyền hìnhảnh _ Cácvậckínhhội 
Sử: LỆM cà SY GB E2) 
n vật ấi Vũng phẩu thuật 
=.... 
Tối một mãn hình để 
iúp bắc sĩ pháu 


Ỷ N Samen| Công dinetgtruền 
Nxr s Trhesetv ngần — Hình ảnh tủ vùng 
Tông Tớ no sáng bản ngoài phẫu thật được 


Í vùng bụng. 
À _Pháu thuật nội soi vùi 
Â bong. còn gợi là nội soió. 
bụng, được thực hiện qua 


truyền từ camera 
ghỉhình 


Camera ghỉ hình gộc 


| , Cameaghi — | hhbmhtdmànAônh % ái 
| SE án hon ï 2| seh 'NHÌN QUA ỐNG NỘI SOI CỨNG 
Yôo trong bụng đồ tạo 
Í Niemlhoäng rồng Ống ngioicho Dụagcuphiu Ốnghit4fhdtmáa Teen, 
Í suenhcác nộitang và thấy vàng phẩo thuật ưa cua vàcácchấtdịch khôi (ng rồng) 
Đắc siphẫu thuật sẽ dựa đạp twosartốivũng| ` vànggh that họ l§ nở 
Ï ng nó soi vào tronoó Phấn huật I đểbền 
|  5ung để Quan sát nói can dụng cụ 
Bê cược  lW 
| phá M vào À 
rong thông qua cóc vất “Cổng đfn sáng 
\_fachnhô khác trên bụng, 
“Khí earbonie bơm vào làm. 
trương bụng để chỉa tách các cơ. s . 


và glp qua dể 
cm in tấn thu 
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Phẫu thuật ống nội soi mềm. 10.OOO H212 144.27 


Ở hình thức phẫu thuật này, bác sĩ phẫu thuật đua một ống. 


ôi soi mềm vào trong qua các khoang củacøthé.chảng  LÀ SỐ LƯỢNG. 
hạn như khí quản hoậc ruột, qua miêng hoặc lö mô tự nhiên. 
khác. Ống nội soi chửa các sợi quang học đề truyền ảnh sáng. sợi QUANG HỌC _ mm 


toi vùng phẫu thuật, và một camera ghỉ hình ð moi óng đề CÓ TRONG MỘT 


truyên hình ảnh từ đây ngược trở lai mân hình quan sát. SỐ LOẠI ỐNG 
Ông nay cũng có các kênh để truyền không khí, nước và các 3I MỀ 
dụng cụ phẫu thuật tôi vùng phẫu thuật NỘI SOI MỀM 


Camera ghỉ 
kình kết nối 


'Kônh dến các dụng cụ tối 
vũng phẫu thuật 


Ống nội soi mềm. 
Đầu nấi Một ống nội soi nhỏ dài 
chữa các được gần các cảm biển, 
sống dẫn khí thầu kính, sợi quang học và Cảm biến 
nước, điện và Các kênh dẫn khi, nước và các, Tình ảnh 
ảnh sắng dụng cụ phâu thuệt. và dây dẫn truyền — tyềndữ. 
cơ liệu ảnh. Bộ phận điều khiến ở đầu. liệu hình 
tổng nội soi cho phập bắc sĩ phẫu thuật —_ ¿akuiibệ 


điều chỉnh đường đi của ống bên trong xửlÿvideo 
cơ thể người 


đà Thiện Nhanh 

Phẫu thuật có sự hỗ trợ của rô bốt _: 5522 bác  Nyệi ống nạ nen 

Hiên nay một số hình thức phẫu thuật nói — Suam ki tp ) /_ 

soi cô thể được thực hiện với sự trợ giủp của _ tichệ nhất th 

“hột hệ thống rõ bi Ca canh vờ bố gân Ji chia" 

trên một giã đô đạt ö bên cạnh bản mổ, Trên 

Tmôt cảnh tay có chữa ống nói oi truyền dân) 

hình ảnh tử bên trong cơ thế benh nhan tới 

trúng âm điều khiển của bác sĩ phẫu thuật 

vã tối màn hình trình chiều, Những cảnh, 

tay khác giữ các dụng cụ phẫu thuật. Bac 

[phẫu thuật điều khiến băng tay tư 

trùng tâm điều khiển để dì chuyến dụng 

cụ phẫu thuật bên trong người bệnh nhân 

Môt trong những loi thể của phâu thuật 

hột Gh áo ạ Ranh 2y ok thế 

lúp thụ hẹp đông tác của bạc stphầu \ 

Thuật, qua đo co thể kiếm soat các dụng cụ. AT. YwE4Rachinh 

EEn ba hạn đầu tiến vifclaoinh 
CỤ NGG. 
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"mẽ 
Chỉ giả 

Chỉ giả là thiết bị được thiết kế để thay thế. 
cho phần chân hoác tay bị mất và giúp cho 


người dùng chúng có thể thực hiện các thao. 
tác và hoạt động bình thường. Chỉ giá rất đa. 


'Các loại tay giả khác nhau đang được phát triển đề 
phục hồi xúc giác của người dùng, Những hệ thống, 
nnây chuyển tiếp các tín hiệu không chỉ từ các cơ trên. 
cơ thế người dùng tớitay giả mà côn từ tay giả ngược. 
trở lại não bộ. Các căm biến gần ö đầu ngón tay phát. 
hiện áp lực hoộc các rưng động và chuyền tiếp thông. 
tin nây tới một con chịp vi tính. Chip này sẽ biến đổi 
“dữ liệu thành các tín hiệu rồi truyền tới bộ phận cầy, 
ghép gắn với các đây thần kinh trong cánh tay của 


dạng phong phù, từ những thiết bị cơ học người dùng, vàt0đây các xung thần kinh sẽ được gửi 
tương đối đơn giản cho đến các loại chân. QẰớ NI 
tay giả điện từ hoạc rô bốt tỉnh vi có khá nh be Aeenng 
nâng tương tác với hệ thần kinh của ng 
người mang nó. 
THẤM KhNg TỪP 
TỪ BỘ, 
NÀO TRUYỀN Tốt 
CƠ CẢNH TAY 
Các cảm biến thu nhận. 
Sỹ chế hoạt động của T tínhiệu điện Bảy 2 Eg. 
tay giả. cơ Các cảm biến gần mật trong của 6 mỏm. lượng cho bộ ví xử lý. 
Các điện cực phát hiện. cụt tay giả, hoộc cấy vào các cơ của phần và các môtơ làm cử: 
điện truyền đến từ các cơ' tay lành lận còn lại, sẽ phát hiện và thu. _động cổ tay và các. 
trong phần bao ống tay. Các nhện tín hiệu điện từ cóc cơ cảnh tay.CÁc  |agamuy 
TrỘI Bộ VI v3 day hưng, S58 bien tích bởi cóc thiệu tàn” 
tết Gì = n 
đc Liên đố thành dỡi(ệu đề Mệnh truyềm đến từ bộ náo 


“cổ tay võ bản tay. 


Tay giả 


Các loại tay giả đơn giản nhất la đang tay 
BÌA cơ học vân hành nhớ vào các dây cáp 
chay nói tới bo vai đối diên và với ruôt 
"mô kim loại đề cảm nÂm vật thé. Các 

löại chí giả điện cơ tình ví hơn sử dụng, 
các điện cực để thu nhận các xung đông 
phát ra tử có của phân chí con lại rồi biến 
chung thành các tin hiệu điện điều khiến, 
iột I0 tọ củ đọng canh (3y Và bàit tay gl4. 
Đôi với những người mát phán lön hoạc 
tất cả cAnh tay, người ta cô thể sử dụng 
Điện pháp phục hôi chức năng thần kinh. 
của các cơ mục tiêu. Dây thần kinh dẫn tới 
phần cơ của cảnh tay đã bị mát sẽ đưc tải 
thiệt lạp đường đi vao trong một cơ khác 
€háng hạn như cơ ngực; khi người dùng 
gl BÍ Việc cử đong cánh tay, cơ ngực SẼ 
€ó lại và các cảm biến đạt ben trên các cơ 
này Sẽ truyền tin hiệu tới phân tay giá 


Bộ vi xởlý chuyển đổi tín hiệu từ 


« |Ý 
Xà 
No 
` ah 
` ng 
Š 5 Các cảm biến gần trên da. 
4 'hoậe trong các cơ sẽ phát 
`, ệnvà khuếehđạieắctín 
 S\ —N sa 'nhô sinh ra 
b - Ô mâm nà t gà 
bao quanh phần còn. 
lành lặn của cánh tay. 
CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN 
SỬ DỤNG CHÂN GIẢ CHẠY. 


SẼ PHÁI DI CHUYỂN LIÊN TỤC ĐỂ 
CÓ THỂ GIỮ ĐƯỢC THĂNG BẰNG 


KHI NÀO? 


'Các bộ phận nhân tạo của cơ 
thể đã được dũng cách đây ít 
nhất 5.O00 năm. Bộ phận giả 


"Chân giả không chí nâng đô cơ 
thể người mang chủng mà còn. 
thục hiện một số chúc nâng của. 
chiếc chân bình thường. Chân giả 


được lam từ loại vạt liêu nhe, chẳng, 


5. Những lâu đời nhất còn tồn tại đến. 

cử động ngày nay là một ngón chân hạn như sợi carbon. Trong ruột số 
của bàn tay, làm bằng gỗ và da được phát /_ lesichângiã.trong lươngcothé 
Các mô tơ sẽ điều _``"Niân trên một xác ướp se dồn lên trên một thanh trụ lâm, 
Khiến cử động của Xịt Nướng bằng titaní, còn đa số những loại 
cổ tay và các ngôn. Cập có đại khác sẽ có phần vỏ ngoài cũng chịu. 


tay, Một vải loại tay giả 
còn cho phép các ngôn tay. 
cử động cùng nhau đề nắm chật. 


hoặc cử động phối hợp đề thực. 
hiện các đồng tác chính xác. 


sùc nâng của cơ thể. Các tính năng. 

bổ sung có thể gồm có một bàn chân. 

tích nang lượng đề bạt nhảy và một 

đâu gối được điều khiển vỉ tính đề 

điều tiết cử động lẫn sự ồn định. 

'Chân giả gắn ồ Linh kọt Đa = 
Bạn tiên 15010101 
Hồu hết cóc. 

loại chân giả. 
cô một đầu gói 


Pìnsạc cung cấp ~ 
tăng lượng 
Ccimblfnphfthin /“ 


cảm biển và ˆ 
Ô ly Phưnghếphụ 
,ˆ— 2 mộtbôVxl cưa dệngvàuglạ~Z 
*_ Các ngón tay có. vn hệnh mọt, † 
gấnkhópcùđệng — HỆ| LỊ 


tỉnh chuẩn nh các 
mô tơ riễng biệt 


“Truyền dữ liệu tới bộ vi xử lý đạNG LƯỢNG 
“Các tí hiệu do cơ phát ra sẽ được truyền tôi ví xử ` 
lý, nô sẽ phiên dứ liệu này thành các lệnh để kích hoạt ‹ÁC” Khóp nói mắt cá — 


các mô tơ ở bản tay và có tay. Các tín hiệu cơ khác nhau. 


chân năng đỡ trọn 
có thể kích hoạt các kiều càm nấm khác nhau. ph 


lượng cơ thế bếp thị 
chết động và cho pháp 
vã sót hế keny 


Chân giả chạy mà các vận 
động viên sử dụng được tạo. 
thành từ nhiều lớp sợi carbon. 
liên kết với nhau nên chủng 
rất nhe nhưng cục chắc khỏe 
và linh hoạt. Để của chân giá 


cô các hạt hoặc đầu nhọn đề 
tăng ma sát. Chân giả sẽ uốn. 
cong khi vận động viên dồn, 
lực lên nó, rồi khi “bản chân” 
nhác lên, tấm để sẽ bật nầy 
giải phóng năng lượng đầy 
Vận động viên lao về phía 
trước, 


LỰC DỒN XUỐNG. 


` 
Sa hệ 


— Dây dẫn từ máy 
tạo xung tối các 


theo sổ và ðphís 


'Cấy ghép não chữa bệnh. 
Parkinson. 

'Các điện cực sẽ được cấy vào. 
“Các vùng não kiểm soặt vận. 
động, phó biến nhất là cấy ở. 
nhận dưới đồi, Chúng được kết 
nối tới một máy tạo xung qua. 
“các dây dân chạy luồn bén dưới 
da. Máy tạo xung sẽ gúi đi các 
xung điện tới các vũng mục 
tiêu đề hiệu chính lại chính xác. 
các hoạt động thần kính bất 
thường gây nên các cử động, 
bất thường ở bệnh nhân mắc 
chứng Parkinson. 


UkindLevieEnom.com 
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'Các nhà khoa học hiện nay đang phát triển các. 
phương pháp cấy ghép nhằm cải thiện và tâng 
cường trí nhớ. Trong một nghiên cứu, những 


người mắc chứng động kinh đã được cầy ghép 
nảo với các điện cục được cấy vào trong hồi 
bài mã của bộ não. Khi họ đang làm các bài 
kiếm tra về trí nhớ, tín hiệu từ bộ náo của họ 
$ê được ghi lại. Sau đô, trong khi họ lâm các 
bãi kiếm tra tương tự, người tạ đã sử dụng các. 
tin hiệu náo y hệt để kích thích bộ nào của họ. 
Kích thích này đã tâng. 

cường khả nông ghì 
nhớ lên hơn 30%, 


HỒI HÃI MÃ 


- 


Hồi hải mã 

mã hóa và ái 

hiện những gì — 
.đã ghi nhớ. 


Kích thích não sâu 

'Nguôi ta có thể sử dụng phương thức kích. 
thích các nhóm tế bào thân kinh cụ thể ô sâu 
bên trong não - còn goi la kích thích não sâu. 
(DBS) - nhằm khôï phục các hoạt động nao 
bình thường ở những người mắc chứng bệnh 
Parkinson, các chưng rói loạn cử động khác, 
hoạc chững động kính. Các điện cục được cấy: 
hếp trong nao và mmt máy tạo xung nhịp được 
cấy trong ngục hoạc bụng phát ra các xung. 
điện để điều tiết hoạt đọng náo. May tao xung. 
cö thể vận hành liên tục hoạc chí khi nào các 
điên cực phát hiện ra những tín hiệu thân kinh 
bất thường (chẳng han như khí một cơn đông 
kinh khởi pháU. Sau khi hệ cấy ghép đa được. 
shep ồn định, một chuyên gia sẽ lập trình cho 
may tạo xung chỉ phát xung khi cần thiết, 


CẤU TẠO CÁC 
ĐIỆN CỰC NÃO. 


Cấy ghép não _ 


Các đii cấy ghép tr: 
Bộ phận cấy não là một thiết bị nhân tạo gắn bên trong bộ não ./_ “nạo qược làm Hừ các cu 
hoạt động phối hợp cùng với một hoặc nhiều thiết bị khác để chẳng hạn như vàng hoặc hợp. 


kim bạch kim-iridi, dắn truyền. 
xung điện tốt và không làm. 
... tồn hại tới các mô não. 


cải thiện hoc khôi phục chức năng não bọ bị khuyết tật do 
chấn thương hoặc mác bệnh. Một cảm biến cấy ghép sẽ tương. 
tác với bộ não thông qua hệ thần kinh và có thể giúp khôi phục 
thị lực hoặc thính lực. Công nghệ cấy ghép não hiện nay văn 
đang ở trong giai đoạn rất sơ khởi. 
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NH2 SE 22)/72.6) 
1__ Camera ghỉ hình 


Truyền dữ liệu tới bộ phận cấy ghép Bộ phận cấy ghép võng. 
1m 5 Tang? 4 BbEnh cH ng ven 

2h Do Bộ truyền phát sẽ chuyển tiếp tín hiệu tới bộ __ Bộphảncáy ghép gồm có mộtdảiđiện 
Người dùng sẽ đeo cập. thù tin hiệu bên tong hóc mát ð cạnh nhan cầu. _ cục gắn trên vòng mọc Cảcđện cục 
E112 TA2 r4. Rộphậnnhy gồm có mang tin tụ hệt kh NNh những léo vàn nên ven 

'nhỏ gần v Su Và một đơn vị độn từ ghi các xung trên vòng mạc đó gửi tínhiệu thêo 

Vành kính, Camera sẽ ghỉ lận sy chúc vững tự thônknh thịGic ôi bộnáo,nơinhận: TY 
lạ hnh ảnhvÀ thiền, & thúchình ảnh, 
chúng qua hệ thống dây. CÃMMERt4 TRUYỀN TÍN HIỆU TỔ ở nì 
tân tôi một bộ xử lý hình TRUYỀN TÍN HIỆU TỚI BỘ XỬ LÝ HÌNH ẲNH 
ảnh cơ động (VPU) mà 
người dùng đang đeo. 


Camera gửi tín 


hiệu tới bộ xử lý. 
thụ chuyển 
đánh tt 
"bộ truyền phát. 
th hacg 
hấp õng mọc ty ng 
King St Xăng hành cíctểbàc Bộ nền hú gửi 
ÁQAg đi” vongmạedweekehbiehag hiệu không dt 
kếh thích ăng mục võng madNmkhdiehas NhONNgiẾV NAM, 
thi gác tờ bộmlo 
Mắt điện tử. Cất não tăng c c quan. Xử lý dữ liệu hình. 
Các tế bào trong. ảnh tử camera. 
Vông mặc (lớp nha) Môt số biên pháp cấy ghép não đa được sử dụng đề. vPU sẽ chuyền đổi tín 
by nằm. sÑ si ĐỘ khôi phục thị lực hoặc thính lực ð những người cô. IU N EM một 
\ương tồn c‹ các dây thân kinh không thể gửi thông tin hữu ích toi “bản đồ các điểm sáng, 
DA tt bô nao. Cấy ghép vong mạc co thể giúp khôi phục thị _ Tồ Sâu đềm&hộa thênh 
Idonhifee lục của bệnh nhân nhờ kích thích dây thần kinh thÍ _- Kió sẽ gửi những tínhiệu 
hên hệ thông vặt Biác gửi đi các xung thân kinh tối bo não. Bộ phân cấy này tới một bộ truyền, 
tức có thể biển, phép bên trong ốc tai, nằm ở phân tai trong, sẽ kích __ phát gần trên mật bên. 
đảng H Hội Hà HP thích các tế bào thần kinh thính giác truyên dân các _ Sửa kinh mả người dùng 
tới não bộ mà không xung thần kinh tử tai trong tới bộ nao. Nếu các 
qua các tế bảo. VÒNG: dây thân kinh thính giác không hoạt 
mạc đã bị thương tổn, đông, bộ cấy ghép thính giác thân. 
náo có thể được ghép trực tiếp. 
vào thân nao đề kích thích các Bộ thụ biển đổi các tín 
tế bào gửi tín hiệu tối não. iệu âm thành xong đệ 
Cấy ghép ốc tai te 
vong 
'Ở những người có thính lực bình thường, các dao động, truyền phát dn 
âm được truyền tới tai trong thông qua màng nhĩ và các. gửi tín hiệu tới - 
xương tai giữa. Các tế bào lông bên trong một cấu trúc gọi "bộ thu đặt bên, 
là ốc tại ng Cai Tp ii si take ộ đrong sọ. S° 
rồi truyền dọc theo day thân kinh thính giác tới bộ não. 


Nếu các cầu trúc tai trong không hoạt động bình thường, “ 
nội bộ hộ go )4)Ee cái loMehatelaiddˆ 


mang các tín hiệu trực tiếp tới dây thần kinh thính giác. biến chúng 
CÁC VIÊN PIN SỬ DỤNG _ 
TRONG MÁY TẠO XUNG CHO h1 
KÍCH THÍCH NÃO SÂU CÓ. K.  -- 
TUỔI THỌ LÊN TỚI 9 NĂM xong thần kinh 


tới đây thần ảnh, 
thính giác 
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Xét nghiệm 
gien 


Gien là các đoạn ADN - phân tử trong tế 
bào của chúng ta cung cấp má di truyền cho 


NHIÊM SẮC 


Nhân của mỗi tế bào người chứa 2š cặp nhiềm sác 
thể, được chia thành các gien. Mỗi gien lại được cầu 
tạo từ các đơn vị nhỏ hơn là các nueleotide, Các đơn 
vị này có một mạch đường-phosphat và một trong 
bổn loại base: adenine (A), eytosine (C), guarine 
(G) hoặc thymine (T), Adenine luôn bắt cập với 
thymine, và cytosine lại luờn bắt cập với guanine. 
Chuỗi trình tự của các base tạo thành má ADN. 


cơ thể biết cách phát triển và thực hiện các Thân ADN m 
chức năng. Xét nghiệm gien được thực hiện NHƯ thu hăng 
để xác định rõ các vấn để hay chứng bệnh - |. „ụ., 2 ° go$ — 
khiến cho các gien đưa ra các chỉ dẫn lỗi, gồm Ô shơasác Nhiễm sắc thể 
có bất kỳ rối loạn nào có thể truyền từ cha shimoln có h ồn nộ chui 
Tne sang cho con cái. Nghotlesàn 

tr ban từ 
NGƯỜI TA CHO v nNg 
RẰNG TẾ BÀO NGƯỜI Mạch đong: 
CHỨA KHOẢNG. D[DT LGuk 
20.000 GIEN — 

lấi \hiểm sắc thể đồ. 

'Xét nghiệm nhiễm sắc thể Trong vội nghiệm niềm sắc thế db, các 


Môi tế bảo co thể người có 4ó nhiêm sắc thể ~ trong đó một nửa 
được thứa hướng từ cha và nửa còn lại tử me, Các nhà khoa học 
se nghiên cửu một bộ nhiêm sắc thể đầy đủ của một ngưới, gọi 
là nhiêm sắc thể đó, để xem liệu no có chứa bất kỹ nhiêm sắc thể 
nâo bị thúa, thiếu hoạc bất thường hay không. 


hiếm sác thế được nghiên cửu rong gai 
.đoạn các tế bảo đang phân chịa đề hìnÌ 
thành tế bảo mới, khi đó các nhiễm sắc thể 
“đang xoán lại thành hình dạng chữ "X" đạc. 
trưng, Các nhiễm sắc thể được nhuộm mâu, 
“ghép cập, và sắp xếp theo thứ tự kích thước. 
“để tạo ra một nhiễm sắc thể đồ, 


ng Người asữ ốf niên de hệ lgc 
ng, yhón chất sắp ấp hình tùng cặp, 
ch hộp với mu lề "hethàwykeh thước 
thai ng phần pc. E thể lạc 2á s23 th: 
Á ˆ sŠ là Viet ho hứng Dạụ 
L1 NGÃ 7S" 
được dgc L NHIỄM SẮC THỂ ĐỒ 
tgên mộ lan. BI REEƠII 
kính và được. thế 5161 tt 
huệm mẫu. AT HOÀN 
"Thu thập mẫu tế bào. Trích xuất các nhiễm sắc thể. Phân loại nhiễm sắc thể. 
Các tế bào mẫu được. Các tế bào đang phân chia được. Các nhiễm sắc thề được phân loại 


lấy trong mâu hoặc trong tủy. 


xử lý Với một chất hóa học làm chúng, 
ngững phân cha ở giai đoạn các nhiễm. 
sắc thề đang xoắn lại. Các tế bào được. 
đặt trên một lam kính và được nhuộm. 
màu đề làm nổi rõ các nhiềm sắc thể. 


YÔ@)ếp côn thành Z2 cập nhiệm sắc 
thể định hình (Các nhiễm sắc thể phi 


tính QXX cho nữ giới, hoặc XY cho nam 
giới) để tạo thành nhiễm sắc thể đồ, 


giới tính) và một cập nhiềm sắc thể giới 
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'CÔNGNGHỆ Y HỌC. 
"Xet nghiêm gien 
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Giải trình tự gien 
Trong mộtphương pháp giitrnh 


Xét nghiệm gien. : ¬ 
Một số xét nghiêm cho phép các nha khoa học phát hiện những bất thường 
trong gien của cả nhân nào đó, chẳng han như thừa hoạc thiếu vạt liệu 


đi truyện hoặc các base nằm ở sai vị trí. Các mẫu gien được xét nghiêm. tự gien được sử dụng rộng rãi, 
bằng một phương pháp não đó chẳng hạn như giải trình tự ADN,phương — APUDTAI D the EM 
pháp tiết lô trạt tự của các nueleotide trong một đoan ADN, Mot sự bất — ạnbemydeduoebiendildj DU 


bình thường trong gien không hân là chỉ dấu của một vấn đề về sức khỏe; 
nhiều khí đó chỉ là một biến di không có hệ quả xấu, Tuy nhiên, mọt số 
bất thường trong gien có thé ảnh hướng xấu tôi súc khỏe, v vậy điều quan. 
trong là cần phải có lời diễn giải vé kết quả xét nghiệm của chuyên gia 


có thể phát huỳnh quang, đề làm. 
nồi bật mỗi base trong một mạch. 
ADN,Có bồn loại nhân hưỳnh 
'quang - tương ứng với mỗi loại 
'ase nucleotde (À, T, C, hoặc G). 


Mạch ADN, Mạch ADN nồi 
được 0lÿ lắng ôn kế với mạnh, Emymeklifn 
cà mang cần xi nghiện |_ ,banetvdogfa 
đá tính lếy Mạch mm .⁄⁄701iz4s|LHz 
4onADNHE ADN súc Ề 
"PP DO RN ADN XÉT NGHIỆM. InghÓkG, 
Chuỗib 
Đoạn ADN 
nhi +IEEAOLCAETE nơ gieúe 
maeiealdeul ĐA m Ha HỆ 
đưmnÖ — @ theo dếp - Baetydogavàe 
TÔI, lý Về Em tàn 
T “Base huỳnh dụ: "ảnh ÄDN tạo. 
IUTITT IUTINT HUTHT „7273; 5322<7 52428: 


Đán nhãn base trong đoạn ADN xét nghiệm. 


+ _ Phân lập đoạn ADN xét nghiệm. 
Mẫu ADN có thề được lầy từ nhiều nguồn khác 
nhau, chẳng hạn như tế bảo vùng má, nước bọt, tóc. 
hoặc máu, Mẫu vật được xử lý với một enzyme nhằm cát 
chuối ADN thành các đoạn đề phân lập đoạn ADN càn 
phân tích, Sau đó, nhờ sử dụng một loại enzyme khác, 
lo CD Si hphiktD0/4Á Hạt ertnh Hà 
trăm lần đề tạo thành một mấu vật đủ lớn để có thể 
phân tích. “Các mảnh ADN. 


_— đế pm 
SH Qạ- hơntrongkee 
Minh ADN nhỏ hơn 9 bự? 
ddichuyển nhanh hơn HỆ mì 
HE PM Ễ nh tung sà 
"Ta laser khiển bass "truyỀn, " 
gắn phít ra ánh. F1 một máy: 
tôn Lhỳnh Gúng Š 


TIA LASER. tuổi 
® 
3 _ Nhận dạng các base được gắn nhãn trong ADN 
Các ảnh DN đhợc truyền qua chất keo chứa trong một 
ke mản! 'qua chất keo chứa trong mí 
'ống mỏng (ống mao dẫn), Dòng điện chạy qua óng làm cho. 
các mảnh chuyển động và cuối cùng chúng sẽ sắp xếp theo. 
chiều dài trật tự của các base được gần nhân phản ánh trật 
tự của base trên mạch ADN xét nghiệm. Khi ti laser quét 
'qua mỗi mảnh này, base được gần nhân sẽ phát ra ảnh sáng, 
huỳnh quang, và máy đọc sẽ ghỉ lại được thứ tự của chúng. 


ấu ADN xét nghiệm được trọn với ADN “mồi”, một 
'enzyme, các base nucleotide tự do và các base nucleotide. 
ẤP gến nhân vi chát thị màu huỳnh quang. Đoạn màise 
liên kết với mạch (chuối) xét nghiệm, và các bass tự do sẽ liên 
kết vào các đầu của các đoạn mòi, Quả trình này dứng lại khí 
thêm vào một base huỳnh quang. Mỗi mảnh ADN cuối cùng. 
sẽ có một base được gắn nhân tương ứng với mới base trên. 
đoạn ADN cần xét nghiệm. 


ADN tham chiếu 
số chuối base 
lật thường 


ATG6A6EACT6 ATC0A6TCACT6 
RDN THAM CHIẾU. ñDN XÉT NGHIỆM 


4._ Máytính phân tích 

Mây đọc truyền thông tin về các chuối base trong, 
Trấu xét nghiệm tới mệt máy tính Máy tính sẽ xửlý dơ lu 
cđó để tạo thành một hình ảnh gollà sắc kự, rong đó chuối 
ụEleobde được hiển thị dưới đạng mọt hình ảnh và dang 
các chứ cái Sắc kỷ của ADN xé nghiệm được so sánh với 
"một trong những mẫu ADN tham chiều bình thường để xác, 
cảnh những khác Điệt. 


.ADN xét 
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Phương pháp thụ tỉnh 
trong ống nghiệm 

Phương pháp thụ tinh trong ống. 
nghiêm, thưởng được gọi tắt là IVF, là. 
tên gọi chung của bất kỷ kỹ thuật no. 


được thục hiện trong đó trưng của “Trứng chín trong, 

guời nữ được thụ tính bên ngoài cơ nâng noãn của 

thể, Phương pháp nây được thục hiện buồng trứng “‹6ỐfÖNG) 
ˆhí hoẠc là người nam hoặc là người nữ 


không có khả nang thụ tỉnh một cách. 


tự nhiên, Người nữ sẽ được cho dùng. 
thuế để buông trừng o hé shn xuất thưa 
ra nhiều trừng hơn binh thưởng, Trừng 
được thu thập và cho kết hợp với tinh. Eabe TRONG 
trùng ở trong một phòng thí nghiêm, BUỒNG TRỨNG. Ống kim —`, 
"Nếu œ6 bất ký trừng nào được thụ tỉnh, “mảnh thụ. 
chủng sẽ duc tách riêng để pháttriển — q Kích thích hoóc môn nữ thập trồng. 
trong Vài ngày, rồi sau đồ được đạt vào. Người nữsẽ được kê dùng thuốc để kích, 
trong buông tủ cùng của nguDÍ nữ Các trcnngfgnsảntrengbiờng ưng hịn và hạt "Đầu đồ siêu 
trừng khác đã được thụ tỉnh có thể. bá tt Ta Em TU Ð đất ng, n âm xác định. P 
lo Ông đảng để dàng Vé sa, hết ngoồilas8ảhmột oi huệc Hc vào it các —Ẳ 
šn nang noãn giải phóng trứng (rụng trừng), trứng 
Nếu WVF thành 
x1.) 2 _ tọtốngdônlo ám 
= tử cung, được đưa vào trong âm đạo. 
để xác định các trừng đã đủ 
đền và một im rất mảnh 
sẽ thủ thập trừng, được, 
khoảng 8 đến ]5 quả. 
hồng 
tử cung, ° 
Lð 
Phôi được đưa vào. Phôi đang. 
trong buồng tử cung S5 piác Tim từ 
Một ống thông được đưa qua trứng được 
có tử cúng và một phôi hoặc (‹ Jjouếõo 
Ống thông _ nhiều hơn sẽ được bơm quả. ". 
đưa phôi. Ống Vào bentrong buồng £ 
` vào tử cụng. Nếu một phôi bám, “2 ì ki 
chặt được vào thành tử cung, 4 


quy trình thụ tỉnh trong ốn‹ ` ` < 
là. hôm tan ceng in CÔ Ð moi 


KỂ TỪ QUY TRÌNH THỰ 7Ð `Z 
TINH TRONG ỐNG 
NGHIỆM ĐẦU TIÊN VÀO. Trứng thụ tình phát triển 


NĂM 1978, ĐÃ CÓ HƠN 8Ý Cty ecddlensuene 
TRIỆU TRẺ EM ĐƯỢC SINH 1255002000163 s80 1 %nsbem 


Ốnc 
cứ RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP _ b587092002173855855L 
IVFE TRÊN TOÀN THẾ GIỚI bào (còn gọi là phôi) trước khi chủng có thể. 


“được đưa vào trong cơ thể người nữ. 


tjeUkindLevieEnom.com 


"Thủ thuật thụ tỉnh trong. 

ống nghiệm. 

“Trửng được thụ tử buồng trứng của 
người nữ và tình trùng tử người nam, 
Tình trùng và trứng được đựa vào tiếp 
xúc với nhau trong một phòng thị 
fqghiềm Một tỉnh rùng cứng có hé 
được bơm vào trong một t 

đã bierầng in được tu hp 
thuật này được gợi là bơm tỉnh trùng. 
vào bảo tương noân, hay |CSI (xem. 
khung dưới bền phải), Sau đó, trứng 
đã thụ tỉnh (được gọi là phôi) được. 
đưa vào trong buồng tử cung, tại đây. 


kề thể bám vào thành tử cụng. 


Miutinh 
trùng từ 
người hiển _.. 


Trùng chưa được 
thụ nh tong địa 
canh trường —A, M 


ĐĨA CANH TRƯỜNG. 


5. Tịnh trùng kết họp với trửm 

Các trửng được kiểm định chất 
lượng sau đô cho kết hợp với tịnh 
trùng và được ấp trong một đĩa 
canh trường ở nhiệt độ tương đương 
Với nhiệt độ cơ thể người (375C), 
Hồn hợp nây sẽ được kiểm tra vào. 
ngày hôm sau đề biết liệu có trứng. 
não được thụ tịnh không, 


TUỔI TÁC 
CÓ ẢNH HƯỚNG ĐẾN: 
QUÁ TRÌNH THỤ TINH? 
Sau khoảng giữa những năm 20. 
tuổi, khả năng thụ tỉnh của nữ giới 
sẽ suy giảm dần theo tuối tác, 
với sự suy giảm rõ rệt nhất có thế. 
nhận thấy từ khoảng giữa những. 
năm 50 tuổi. Khả năng thụ tỉnh. 
của nam giới cũng suy giảm sat 
những năm 20 tuổi nhưng. 
`. mức suy giễm Ít 
rõ rệt hơn. 


CÔNGNGHỆ Y HỌC 
Thụtinh nhan ao 


Thụ tỉnh nhân tạo 


Các kỹ thuật thụ tỉnh nhân tạo được áp dụng để giúp 
con người có thể sinh ra được một đứa trẻ khỏe rnanh. 
Trong đó các kỹ thuật ứng dụng phổ biến nhất là thụ. 
tỉnh bơm tinh trùng vào buồng tử cung (TUI) và thụ tỉnh. 
trong ống nghiệm (IVF). 
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'Thụ tỉnh bơm tỉnh trùng vào buồng tử cung 


Bình thường, quá trình thụ tinh xây ra khí một tỉnh trùng xâm nhập vào. 


trong một trững bên trong ống dẫn trừng sau quả trình giao hợp. Tế bảo 
.đã được thụ tỉnh sẽ di chuyển tôi tử cung và bám vào thành của buông 
tử cung để phát triền thành phôi, Trong phương pháp thụ tính bơm tỉnh. 
trùng vào buông tử cung (IUI), tính trùng được đưa vào trong buông tử. 
cung thông qua một ống thông mông dài. Phương pháp TÚI sẽ được khuyến. 
nghi áp dụng nếu người nữ không thể mang thai tự nhiên, nếu người nam 
e6 tỉnh trùng không đủ khỏe mạnh, hoạc nếu dùng tinh tràng được hiến. 
Tinh rùng bơi 
trong ống dẫn 


“Thủ thuật thụ tỉnh IUI 
Thủ thuật thụ tỉnh IUI được tiến 
hành chỉ ngay sau khi trứng rụng. 
Một ống thông được đưa qua. 

cổ tử cùng vào trong buồng tử. 
cung, Sau đô, tịnh trùng, hoặc. 

là tử bạn đời của người nữ, hoặc 
tử một người hiến khác, sẽ được 
bơm vào trong buồng tử cung. 
qua ống thông. 


"bơm vào trong 
buồng tù cụng 
qua ống thông 


"Trong kỹ thuật tiêm tỉnh trùng 
Vào bào tương ngân (ICSÌ),người 
nam cho một mẫu tinh trùng và 
người ta sẽ chọn lầy một tể bào. 
tình trùng khỏe mạnh duy nhất. 
Sau đo, tính trùng này sẽ được 
bơm trực tiếp vào trong một 
trứng đã lấy ra khỏi buồng trứng 
của người nữ. ICSI thường được 
sử dụng khi người đàn ông cỏ 
quả íttịnh trùng hoặc quá ít tỉnh 


trùng khỏe mạnh. “im bơm tính trùng] 


CHỈ MỤC 


Cäc số trang In đậm dùng để 
chỉnhững mực chính. 


A-À-A 


le, sợi26 
ADN 


biển đối gien 228-229 
gi tình tự 24, 
xét nghiệm gien 244-245. 
Agfobacuelum 228 
AI xem trịthêng mình nhân tạo, 
LALU bộ tính toán số học-logc) 
165 
an toàn, thang mây 100-l0) 
Anderson, Robert47' 
ảnh nổi bà chiều 148-149. 
dảnh nổi ba chiều bảo mật 149 
đánh sáng hàng ngoại 2201 
ảnh sáng mặt trời 30, 127,220, 
cảnh sắng nhìn thấy được T86, 
T844 
cảnh sắng xanh (mãn hình) 208 
canede 32,33, 4, 190, 234 
-ntthrombin 2291 
áp lực nuộc 53 
đắp suất không khi 54,68, I8, 
T6 1B 
ARPANET, mạng 200 
ăn mèn74,75 
ăng ten 
điện thoại di động 196 
086 48,49. 
tàu vũ trụ 68 
tín hiệu vô tuyển 180,0, 
182 195, 202 
truyền hình 89 
vệ tịnh 192,195 
âm lượng V8 
âm nhạc 207 
âm thành 
chất lượng 141 
míc và loa 138-159 
số140-láI 
số hỏa 158-159 
sóng 136-157 138-159, 184. 
âm thanh số 440-141 
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bánh ái đuôi 54, 8,62, 65 
bánh răng và thanh răng, cơ 
“ấu điều hướng 45 
bánh xe 38, 53, 55 

"bảo quản sinh học 225, 

Đo quản thực phẩm 224-228, 


"bảo toàn năng lượng 
base, chuối uình tự 448 
bay 


bit (chữ số nhị phân) 158,159 
bit lượng tử 159. 
'Bluetooth l67 205, 206 
bo mạch chủ 62 
bò204-215,229 

bóng cao tàn TO, 

beren 160. 

botnet20O, 2ØI 

bộ biển tốc 40. 

bộ chuẩn trực chúm ta 234. 
bộ chuyển đối analog sang kỹ 
thật số 00C) MO, là 


"bệ chuyển đổi ín hiệu số sang. 
anaog(DAC) 4O, 1⁄5 

bộ chuyển mạch 7 16 I9 

bệ đăn động tu động 


bộ định tuyến 97,198,189, 
202,205 


bộ khống chếvượttốc 100, 
tội hợp 44-46 
bênghch Mu 530 

bộ nhỏ máy vinh Tốt 65,165 
böền nht 08, , R2 T53 
ổn nhật lưỡng kim O9, T2 
bộ phận công tác 72 

bộ phận ga nhiệt TẾ 

bộ phận nhân tạ của cơ thể 87 
bộ phận van an ton 8] 

bộ phát hiện phóng xạ T74 

bộ tản nhệt O9 

bộ tạo xưng nhịp lô 

vô 


“ấy ghép ốc tại243 
“sóng vô tuyển 182. 
"bộ tiếp sóng 49,188, 192,195 
"bô trao đổi nhiệt 24,29, 63, 
TH 


bức tưởng ám thanh 6 
bức xạ điện từ 136,157,254 
bức xe hồng ngoại 124-125, 
T6 D6 

"bức xạ ta cực tim 127,186, 15, 
„ 


te 158,159 


phản loại quang học 222 
phẫu thuật nội ơi 238- 
238 
'ôbốt 4,5, 
truyền hình 188. 

cảm biển 
áp lực T7 
camera kỹ thuật số 152, 
195,158 
chạm 240 
chỉ gả 240.24] 
điện thoại hông mình 
206,207 
hệ thống cảnh báo an ninh 
Tá 


mmáy hút bụi TQ 
nông nghiệp 216,29, 220, 
2a 


phân loại quang học 222, 
285 


Tôbốt 4,5. 
cảm biến áp lục 175, 240. 
cảm biến hồng ngoại thụ động 
(PR) 125 
cảm biến quang học TI8 
“cảm biến tiếp xúc 125, 240. 
“cảm biển vách đứng T9 
“cảm ứng điện từ 22 
“cán lăn kim loại 7,75 
canh tác thẳng đúng Z9 
cảnh bảo an ninh 144-125 
cánh lãi độ cao 62. 
cánh lệng 6Z 
cánh mây bay 62. 
cánh mây bay, hình dạng khí 
tđộng học 54,62 
cánh quạt 
máy bay trực thăng 64-65 
thiế bị bay không người 
lái 86-67 
tuốc bin 26 
“ảnh quạt tiên totor 64-65, 66 
cánh tay rô bốt 72, 74,25 
cáp 
nam 3 
"ngầm dưới biến 87 
“quang I85, 87,196, 97 
truyền hình 188-)89 
cập kéo OI 
“cấp ngầm duêi nước, viễn 
thông lế7 
“áp quang 8S, 187 188,196, 
197,258,239 
cathođe š2, 55, 34, 35, 1,180, 


284 
cần đều khiển chung 65 


cồn đổitọng102 
căntrục 102-103 

cầntrục giãn 10% 

cần tục quay 105 

cần tực tháp 102-105 
càntrục thấp cánh buồm 103% 
“ân tục thủy lực 103 

cần trục tự hành ]0% 


chu đàm 94 

cầu dầm hãng 94 
cầu dao điện tU107 
cầu gn 9. 

cu treo dây văng 94 


cấy ghép não tăng cường giác 
“quận 24% 
cấy ghép ốc tai 243 
“cấy ghép tăng cường trí nhễ 
242 
cấy ghép văng mạc 243 
caluojd79 
chao lên (chuyến động máy. 
bai) 62. 
chắo vệtỉnh 18S 
chấm lượng từ 84-85 
chân giả 241 
chăn giả chạy 240, 2é 
“chân nuôi bồ sữa 214-215 
“chân vi, 
tàu nằm 58. 
thuyền máy S6-57 
chân vịt bầu xoay 57 
chân vị lỗi hướng 57 
chân vịt mỗi S7 
chất bán dẫn 68, 145, 8O, 6) 
chất bội trơn 38 
chất điện phân 32, 35 35 75 
chất dinh dưỡng 218,2, 227 
“chất hoạt động bề mặt l5, IS 
“chất khuếch tân 1S 
chất làm lạnh 6,7 
chất lòng thủy lục 45,95 
chất nữ hôa 227 
chất oxy hồa, trong động cơ tên. 
lửa 61 
chất pha loãng 78,79 
chất tạo hương vị 227 
chất tấy rửa I4, IS 5. 
chất thải 
“động vật 214 
"năng lượng TÌ 
nhà Vệ sinh T2O-T21 
nước Tà T5 
sinh khối 51 
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ảichế 82-85 
chất xúc tác 78,79 

chịgả 240-241 

chỉ gi điện cơ 240 

chị thủy lực TS 

chị254 

chìa khỏa 122-123 
Chiến tranh Lạnh 192. 
chiếu xạ 225 

chín (quả) 2I6 

chịp l5 

chịp chuyển đổiín hiệu analog 
xang tín hiệu số 6Ì 

chịp đồ họa l6] 


cột22-25,29,50 
cốtệu 76. 
“c0 cấu cam 122,125 


tàu 52.65 
cđòng điện một chu l6, T7 18 
“đồng điện xoay chiều (AC]16, 
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đầu bộ 102,105 

“đầu ghí tivi 189. 

đèn điện O7, 144-145 

.đèn hưỳnh quang 144 

.đèn hưỳnh quang compact 
14M5 


điốt quang S5 
lase: 148, 147 
phát xạ ảnh sáng hữu cơ 
(OLED)t9O 
chát xạ ánh sắng xem LED. 
“đa cảnh chỉnh 64, 66 
đa chụp14 
đa nén VếI 
cổ xich và ịp 40, 
“điểm ảnh 84-85, 50, 5l 152, 
185, 158 190, I8] 
điểm tựa 95 
điện 
8626-27 
hạt nhân 24-285 
mặttrời 30 
mẫy phát 16-17 
“mô tó18-18 
nhà máy 20-14-25 
nhiên liệu hóa thạch 
pn 52-35 
pin nhiên liệu 34-35 
thủy điện và điện địa nhiệt 
28-29 
truyền tải 22-25, 107 
điện áp 16,22, 25 
điện cục 252, 255, 240,242, 
25 
điện gi 10,26-27, 54. 
“điện hạt nhân 10, 24-28, 59, 57 
điện hóa 75 
“điện năng 47” 
“điện thoại bàn 4), 184-185, 
186-l87 192, 206-207 
“điện thoại di động ]86-187, 196, 
202,204, 206-207, 252 
điện thoại thông minh 152,153, 
14116) 163, 7,184, 204, 206-7 
điện thủy triều 28 
“điện toắn đám mây, rong nông 
nghiệp 221 
điện trường I0, 6O 
điện tuông xung 225 
điện từ 245 
“điện từ kỹ thuật số 80-161 
“điều biển biên độ (AM) lö, 82 
“điều biến tần số (FH) 8I,82 
“đu biến, trong tín hiệu võ 
tuyến lê 8S 


điều khiển từ xa 156,14 
thiế bị bay không người 
lãi 68-67 
“định tam giác 194-185. 
“định jvệtình 47,182, 184-185, 
208 
đòn bẩy 95 
đồng gồi 
nnông sản tươi 222-223 
thực phẩm chế biển 226 
“đông gỏi biến đổi môi trường, 
bảo quản 223,225 
đồng gồi chân không 225,225 
đồ ăn sẵn 226-227 
độ đài tiêu cụ 12, 145 
.độ phân gii 152,181 
“đối ưọng ÌOO, II, 102 
“động tụ là 
đồng điều 75 
đồng hồ điện từ 25 
đồng hồ thông mịnh 204 
đồng thau 75 
động cả 
đốt tong 42-43 
ôt644 
tàuS6 
tên lửa và tên la đây 
60- 
“động có bốn thị 42, 43 
“động cơ đốt trong 42-45, 46- 
47 
động cơ hai thì 43 
động cơ lon 68 
động cơ phản lực 60-61 
động đất 29 
động năng T\42,47 
động vật 
Chăn nuôi 214-215, 220, 


đúc im loi 75,74 
đi địa 4O 

đường dây điện 22-25, 30 
đường hầm 88-87. 


đường hầm dưới nước 96-87 
đường hầm Eo biển Anh 86. 
đường hầm Gothard 97 


E-G 
Einstein Albert 195 
electron 50,52, 55, 69, 44, 
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145,146, 147,180, BI 182,190, 
185/254 
tensyme 223,224. 
ép đập kim loại?5 
ép đún 74 
áp nên 74 
ethanol 5 
etylen 78 
đông 75 
vang thôi 72,75 
tăng tay thực tế ðo 177 
.Geminl nhiệm vụ 35 
ghỉđông 4} 


giản đồ trình tựJõ9. 
giản khoan di động chuyên. 
dụng ngoài khơi (HODU) 90 
giàn ngưng tụ N6, Ự' 

giao thức bưu điện (POP) 201 


giao thức Iatemet 198 
giao thức truy cập thư chuẩn 
Internet ((MAP) 201 
giấy đệ từ 200-309. 
đen 244 
đieo hạt 212-213 
giếng chìm 95 
đlulam 98 
óc tấn 62 
ồi dũ liệu 96-187, 205 
gỗ 80. 
bột 187 
PS 182, J9, 206, 820 
bộ địnhv|66, 194,195 
ựaphene 84 
gương \2, M8, 49,15O, 6], 
188,6 


H 


hạ ổng chìm (đường hầm) 96- 
bộ 


hàn 74,75, 47 
hàn vậy 75,74. 

hành tỉnh thâm dồ 68-69. 
hạt cốc 212, 216-20, 225 

hếc (12)17 

hệ dẫn động hai bồnh,ô tô 44 
hệ điều hành 168 

"hệ thần kình 240, 242 

"hệ thống cảnh bảo an ninh 
14-125 

"hệ thống chơi trò chơi điện tứ. 
205,207 


hệ thống đầy tàu vũ trụ 69 
hệ thống địa nhiệt cải iến mối 
(ESs)29 
bệ thống điều hưởng 

máy bay 62-65 

ôtô45 
"hệ thống khử lưu huỳnh 20-21 
"hệ thống phân giải tên miền 
(DNS)200 
hệ thống sưới]08,108-109. 
"hệ thống sưới khí nóng 108, 
hệ thống sười trung tâm 106, 
T089 
hệ thống treo Số 
hiện tượng bảnh xoay tý do 4) 
hiệu ứng caster 4) 
hiệu ứng con quay hồi chuyển 
bì 


Niệu ứng Dopplet 50 
hiệu ứng quang điện 30. 


chụp ảnh ta 214-235 
my chiếu 50-6) 
my và mẫy quát 154 
W§ 
mắy quếtHRI 236-257 
Số hóa 68-159 
Mình mẫu go thoa, ưong ảnh 
ổi ba chiều MB, M0 
"hoa mẫu 212-213 218-219, 
220-331 232-223,239 
hộa nông 42 
hóa chất gốc đầu mỏ 78 
hệa bơi ề TỰ 
hoạt động đị chấn 29 
hoạt động mao dẫn 8 
học máy 0 
hể hoan 91 
Đồi hi mã, và cấy ghép tông 
cưỡng í nhỏ 342 
hộp s626,44,45 
hơi nước 
máy pha cả phê 
sản nh điện 20, 2I,24 
hợp hạch (hạt nhân) 24 
hợp im 72,75 
hợp lực 38 
LHTHL (ngân ngữ đánh dấu su 
Vân bản) 188 
HTTP (gạo thức truyền tải siêu 
văn bản) 88, 89 
HTTPS (bào mật gao thức 


truyền tôi siêu văn bản) 188 
"hút trong mô tø điện 16,19 
hướo 

nguồn 34 

pìn nhiên liệu 34-35 
hydtocatbon 14 
hydtofluorocarbon (HFC] Ti" 
Hypeloop (tàu siêu tốc 55 


1J 

IMAP (giao thức truy cặp thư. 
chuẩn Intemet) 201 

In3D, công nghệ 86-87 
Internet 152, 155,162, 188,187, 
9I 193, 96-17, 198, 203, 204 
207,220,231 

Internet quay sổ 187. 

Internet vạn vật 55 

lon hôa l8O 

ISP [nhà cung cốp dịch vụ 
IntermeÙ 198, 197 
IVF246-24 
Jeule10. 


K 

kem chống nắng B5 
kefosene l4 

kết nước 120, l2} 

két nuộc dẫn S8 

Keular8i 

kết bông T2 

kết nổi không đây 162,196,232 
khả năng kết nổi, thiết bị dị 
động 205 

Xhắo sắt địa chất 48 

Khí 


đầu mỏ I5 

dân nở 39 

) 

nồi hơi108. 

nhiên ]07 
khicanh, mô hình 218 
khí hỏa lông l4 
khí methan sinh học 215 
khisinh học ZI5 
khi tích 6Š 
khixã 43 60,61 
khinh khí cầu khí nông š9 
khá 122.125 

điện tử125 

sinh rc học 35 
khóa kếo Tà9 


khỏa kếthọp 123 
khổa lấy 22123 
khỏa nh tắc học T25 
khoan 80-81 
những mối nguy 29 
khoan đầu ngoài Khoi 9O 
khoan li bặng 90 
khoang chốt 122125 
khổi ga trọng 207 
hổi lượng êng (mật độ) 39, 
S558 
không gin 
ln3D&7 
kinh viên vọng 143,192 
phần mầm mày ín 169 
tậu thắm dò 68-89 
5e thành thám hiểm T/4 
xem thêm võ trụ 
khu tu hồ vật lệu(MRF)82- 
sẽ 
khủc xạ 8O, 8) 
khuếch âm 59,185 
khung xương tợ lực /S 
hi ường bằng cher Tế 
khử  ũng bằng Tour Tế 
ch hích não sâu (DES)242 
liếm soát hông lu 48-43 
kiểm soátvà ranh (CáC) 
my hủ 200,201 
tiếntrúc 
cầu 94-95 
cổng vòm và mãivòm 
88-89 
nhà chọc ti 94-35 
kim loi 7273 
gi công 74-75 
tichế85 
kinh thiền văn ông võ tuyển 
6 183 
kh viễn vọng B6, 148243, 
184,192 
kính Vẫn vọng khúc xạ M2, M3 
kinh viễn vọng phản xạ 142 
Nỹthuật số, điện từ 16-l6T 


L 

làm mềm nước T5. 

làm sạch khí xà 2) 

ân sục khí 1š 

lanh, sợi vải T27 

laser 148-147. 
cảnh nổi ba chiều 148-143 
“camera bắn tốc độ 5\ 
"nông nghiệp chính xác 221 
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lò điện hồ quang (EAF) 72,75 
lò đết20 

lô nướng bánh mì TS 

lòvi sống 1O. TIQ-T, 56 205 
loa 156, 138-139, 140, 1L 165, 


lực cân không khí €7 
l căng trong thiết kế cầu 94. 
lục đấy 


động cơ 60-6] 

máy bay 58 

tu S5 

thiếtbị bay không người 

lái87 

thiết kể xây dựng 88,89 
lực đấy nghiêng 54 


VC đấy ngược S5 
lục đấy, trong mô tơ điện 18,1. 
lực hột. 

lực kếo hấp dẫn 95. 
ch tảm "ề, N® 

IW năng 38, 39, S1 54, 57,62, 
64,65 67 

lực nén 88, 9,94 

lực tức động 9ã 

le xoắn 10,18 19,46, 66 
Mới điện 22-23, 30 

"Mu hổa cao su Ì 


M 

ma sát 38,1 

mã 
“hương tình máy tính 169 
khóa và hệ thống cảnh báo 
12 125.125. 

mã độc 200-201 

mã hóa thư điện từ 20 

mãjc1O 

mã máy 6S 169. 

mã nguền 169 

“mã nhận dạng máy 15S. 

mã QÑ (nã đếp ủng nhanh) 55 

mã trang thái, HITP 199 

mạ kếm 75 

“mạch điện 32, 109, 125, 168 

“mạch tích hợp kỹ thuật số 6O, 


“màn hình cảm ủng điện trở 204. 
màn hình điện ẩm 209. 
“màn trập, ong camera 153 


"máy tính 62, 196-197 
viễn thông 186-)87' 
Trạng cự bộ nựng LAN) 6, 


“mạng điện thoại chuyển mạch 
công cộng (PSTN) 185, 86, 187 
mạng kết nối điện rộng (WAN) 
z2 


mảng lọcE 
“mảng lọc HEPA (phân tử khi 
thiệu suất cao) B,TIĐ 
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“mạng lui thần kính nhân tạo 
vô 
“mảng rung lŠ8 
mạng toàn cầu (WWAW) 196, 
198.198 
Mariner2 68 
máy ảnh kỹ thuật số 152-155 
máy bay, 
cdân dụng 38, 39,62-65. 
“động cơ 60-61 
“quân sự 49 
thiết bị bay không người 
lái 66-67, 220, 22) 
trực thăng 64-65 
Ty by dân dụng ã SA Gà 


máy bay trực thăng 
mmáy biển áp l6, 21,22, 25,27, 
sẽ 

máy chiếu 150.151 

máy chiếu phim ST 

mấy chỗ trang web 188, 199. 
mấy chủ tình không khi 65 
máy cơ khi thụ hãi 27 

máy dao điện l6, S2 

“mấy điều hỏa không khi. 
my đọc sách 205,208 

“ấy gật đập liên hợp 216-217, 
kì 


“mấy giặt127,180-TST 
mấy gật của trên TẠO.) 
máy gật của trước 0-1 
mấy gieo hạt theo luống 2I2~ 
2B 


máy hột bụi 8-9, 1S 
“máy hột bụi dòng hút soáy I9 
“máy hút bụi rõ bốt 9 
máy n 84-185, 164. 
3D 86-87. 
máy ln laser 154 
máy la phun 164-155, 
máy kéo 22) 
máy khoan điện 8-19. 
máy khoan hầm 96-97 
máy khử tung 235 
máy khử tung tìm cấy ghép 
(CD)235 
máy may 28-129 
máy nén 60, I6, T7 
máy pha cả phê TIš 
máy pha cả phê esptesso TS 
“mấy phân oại kiểu rơi tự đo. 
22 


“mấy phân loại quang học Bê, 
65.222.225 


máy phát điện I6-T7,20, 212, 
25,26, 46,47,52 
máy phát điện mini 27 
máy phát điện xe đạp ]7 
máy phất nhiệt điện đồng vị 
phông xạ 89,74 
mắy quay video 88 
mấy qut1SS. 
khỏa nh trắc học 123,133 
“máy quết mống mắt 125,53 
máy quết MRI 286-257 
“mấy quết vân tay quang học 
13,3 
máy rùa bắt I4-NS 
máy sấy quần áo 27,50, 5! 
máy tách dòng xoáy BŠ 
máy tạo dao động, trong mạng, 
điện thoại B4 
máy tạo nhịp tìm 233-235 
máy to nhịp tim hai tâm thất 
2 
mấy tạo xung 255,242, 243. 
máy thụ hoạch 216-217 
máy tịnh bằng lð) 185,177, 204 
máy tịnh để bản 162,165,168 
máy tỉnh xách tay 162-183. 
mây vận chuyển đất 92-93 
máy vẶt sữa 214-215 
máyVitính 162-165 
chuột và bản phim l66-]67 
điện thoại thông mình 
208-207. 
điện tửkỹ thuật số 160-161 


màn hình điện ấm 209 
mạng toàn cầu 198-189 
máy Ín và mẫy quất 154- 
1 
phần mềm 168-]69,186, 
208 
rô bốt 2-76 
thiết kế 88 
thứ điện tủ 200-201 
thực tế ào TJẾ-7) 
tui tuệ nhân tạo T7O-T7I 
Wi-Ei 202-205 
yt235 

máy ịính gần sẵn 165 

máy xúc 82 

mắt 
mắt đền 88 
mắt điện từ 243 

“mâm nhiệt 2 

mâm xoay 102 

mật độ (thối lượng iêng)39, 
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55/88 
mẫu kỹ thuật số, 3D 86 
tmelstonin, hoóc môn 208. 
methan 312-215 
mríc 136, 158-159, 140,158,188, 
206 
“mịc điện động 158, 139 
'HMS (ch vụ nhắn tin đa 
phương tiện) 207 
modem I87 
môt6 18-19 
bộ dẫn động }72 
bước 172, 73 
điện 46-47, 57 
Tây gật và máy sấy quần 
áo TRO 
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lều điện và lò nướng bảnh 
mÌTlạ-T 
em thêm thực phẩm, 
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mấy gặt và mẫy sấy quần 
áo §Ó-I 
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"nhà cụng ấp địch vụ Internet 
(8P)186,187 
hà my điện 
hạt nhận 24-25 
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nhà thông mịnh 182-1535 
nhà vòm bán cầu 88-89 
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nuôi cá 219 
nước 
thủy canh và thủy sinh 
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pÌn xÀ điện 32, 33 
pÍttông 42-43, 44, 46,95, 
a0 tài 
plømid 228. 
polyester126. 
polyethen 78 
polyethylen 78,79 
polyme 
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sợi tổng hợp 126, 
polypropylen 79 
poystyren 78,79 
Ponsche,Fetdnand 46 
proten 236 237 
pdl102,105 
pulikéo (uli chủ động) 100 
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nhiên) tô), 162,163, õ4. 
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thể tín dụng 148 
theo đấu cử động của 176 
thép 
bê tông gia cường 77 
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